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TỰA 

Từ đời Tằn, mối lúc cỏ một họ thống nhất Trung - 
hoa, họ ấy liên nghĩ đen việc chiếm các nưó'C nhỏ chung 
quanh. Tân có Nhám Hiêu, Triệu Đà ỉ Hán củ Lộ Bác- 
Đừc, đều đà đạt mục-đích là diệt họ đang cằm quyen 
ở đát Việt. 

Sau, trong khoảng dộc-lập hoàn-ioàn trỏ' lại ở nưỏc 
ta, những cuộc xám láng bát đau từ đời Tống. Dưới 
Iriêu Tổng Thải-tòng, tường Tống tưởng láy nước ta 
dễ, dã khinh cử, nên thài-bại hoàn toàn bởi tay Lê Hoán. 

Làn thừ hai, dưừi triều Tống Thần-tỏng, lhé'vua 
Tống và tề-tướng Vương Ản-Thạch rất to, nên sự xuất 
quán được dự-bị một cách cần-thận và đáy-đù : quán 
hơn mười vạn, sửa-soạn một nám, tướng tá iinh-nhuệ, 
kĩ-hoạch đinh rõ từng chi tiết 

Đúng lẽ nước ta lúc ấy bi đoi thành châu quận của 
Tống. May ĩ đương thời, cỏ một vĩ-nhân cầm quyền, có 
đủ úc chinh-tri, bièt kễt-thúc nhân tám, cỏ cao-iửi lọ'i- 
dụng thời-cơ, cỏ kinh nghiệm'điêu binh, khiên tướng. 

Bậc ấy là Lý Thường-Kiệt. 

Bằng một trận tấn công chớp-nhoáng, Thường - 
Kiệt phá các căn-cú địch, trước khi Tống khởi việc động 
binh ; ròi rút liẽ, cương quyẽi cố-tluì trên sòng, ngăn cản 
xám làng xuống đỏng bằng. Khí hậu nóng, lam chướng 
độc, dịa thế hiềm, thêm vào sự bất-lực của tướng Tống, 
sự bát-hòa giữa các kẻ cầm quyền chung quanh Tống 
Thần tỏng, đă khiến cho trận tán-công vĩ-dại của Tống 



đã phải ngừng trước cửa Thăng-long, gằn nơi lâng - 
tằm nhà*Lý và trước cảnh đỏng phi-nhiêu ở trung- 
nguyên nườc ta. 

Thưởng Kiệt hĩeu thời-cơ, chịu tạm nhường vê tìxê- 
diện, khiến Tống lui quàn và ta bảo toàn binh-lực. Sau 
đó, Thướng Kiệt biết dùng ngoại-giao dựa vào binh lực 
ấy làm hậu thuẫn, mà đòi được đất dă mất. Cuối cùng 
không những Tống không giám dòm ngó cõi ta, 1ĨIÙ băc- 
thùy mrửc Việt lại được khuếch-trương và củng-cố. 

Đỏ là một kịỊ-cỏng của Lý Thường-KiệL 

Nhưng còn một kỳ-công khác, đương-thời không 
kém việc trên, mà đổi vời vận-mệnh tương-lai nước ta, 
lại còn lo hơn nữa. Ấy là việc đánh Chiêm-thành. 

Tuy trước tliẽ-kỳ thú 11, Chicm-thănh (ĩă bị quăn 
Trung-quốc hay quân ta đánh thua nlìiêu trận, nhưng dân 
Chiêm vẫn là (lân thiện chiền vù hiền chim. Vùng Thanh, 
Nghệ IU rức la luòn luồn bị đe dọa, vù Thăng-long cũng 
dễ bịphục-kích lừ be đánh vào. Cho nên Lý Tluính-Tông 
đã có cuộc đánh Chiêm. Lý Thưừng-Kiệl làm nguyên-soái 

tìặc-điẽm'là, klìỏng phải như mọi lần, chien-lranh 
chỉ cỏ mục-đính phá thờnli, giểl chúa. Trải lại, vua 
Chiêm được tha mù ta được ba cháu cực-bấc của Chiêm. 
Bước đìĩu của cuỏc nam-iien của (lán-iộc ta là lừ đỏ. 
Ta lại dầy xa, ve phương nam, những cùn-cừ khơi 
còng cùa Chiêm; khiến cho đời nau, lúc thỉ nước la suy, 
quán Chiêm khổng đủ sức Ihòn-lính nước la được. 

Khuềch-irương và củng-cố biẽn-thiìy miên nam 
miền bắc đã rỏi, Thường-Kiệt còn plủỉ-dụ dán miên 
ihượng-du ở vùng Thanh-hởa; khiến cho ihanh-lhẽ 
nm/c la trong triều Lỷ Thánh-Tông vù Nhán-Tóng đã 
đén tột bực, và cảc đời sau được yên ở mặt lảy. 
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Đối vói một anh-hùna dùn-ỉộc bậc nhất trong lích- 
ssử nước ta , sử sách ta tuy có ghi còng, nhưng chép sle¬ 
ng hiệp mội cách sơ-sùi và sai-lạc Lại thềm các nhà 
wờn phụ-họa ; làm cho ngày nay chủng ỉa rất mơ-hò-về 
(đoạn sử oanh-liệi nhất của tiền nhân. 


Trong hòi năm 19Ì3, vì tránh nạn máy bay oanh- 
ttạc Hà-nội, tỏi đã phải theo trường-học vào Thanh-hóa- 
'Trong khi nhàn rỗi , tói đã đề ý lim tòi co-iích, mà lỏi 
biết có nhiều ở trong vùng. Tôi đã may-mắn tìm thấy 
bốn tấm bia còn rõ chữ , trong đó cỏ ba bia ghi công 
Lị]'Thường-Kiệl đổi vời các chùa . Tội đă sáp còng-bố 
sự phát-giác kia licn. Nhưng lôi nghĩ đổi với cúc vu- 
icòng của Lý Thường-Kiệt t sử-sách há lại khỏng cỏ đàu 
chép kỹ càng , đê ta cú the soạn một sách kề lại loàn sự¬ 
ng hiệp sao ? 

Sau khi lìm-lồi cẫn-thận , tôi đã thỉìy một bộ sách 
đời Tổng đề lại , lả Tực Tir-trị Tliông-giảm Trưừng-biẻn. 
Tuy nay đa mất lố mổ vái phần, nhưng trong nồm 
trăm hai mươi quyền còn nguyên , ta có the lượm lặl 
những sự có liên-quan đền việc bang-giao Tống Lý. 

Nhờ (tó ta biết được một cách tường tận việc Lý 
Thường-Kiệt đánh Tống, việc Tống xủm-lăng nước ta. 
việc la điều đình đói đát. Những chi-tỉct vụn-vặt rắt 
nhiêu, khiến ta có tỉử sống lại, hồng ngày , những phút 
vua tôi nhá Tống lo việc đánh nước ta, và nhờ đỏ,' 
bicl công-ỉao của Lý Thường-Kiệt. 

Tliam-khảo với các sách cũ khác, soạn bởi người 
Tống hay người ta, tòi đd dọn xong quyen sách này. 
Tuy nhan đẽ Lý Thường-Kiệt, nhưng thật ra là sử bang- 
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giao với Tổng của nước ta ừè thế-kỷ thứ íị, trong 
triều Lý. 

Chắc có độc-giả sẽ trách sự chênh-lệch trong cách 
chép chuyện Tống và chuyện Lý: chuyện Tống kỹ-càng 
mà chuyện Lý đơn 'Sơ. Tác-giẵ cùng lặy điều ấy lùm 
ân-hận. Nhưng lỗi là lại dân-lộc ta, hoặc đă ít biên 
chép việc đương-thời đề di-truyén lại đời sau, lioặc 
không biết giữ Iìhừng vết-iích xưa; cho nên nay rấl 
hiềm tài-liệu của la vê việc la. Tôi cũng biéi rằng, 
muốn tránh sự chênh-lệch, còn có the bói phần nói dén 
các việc . Tống. Nhưng những việc vụn-vặt ấy, trải qua 
chín tràm nám còn truyên lại, khiến la như còn thấy 
trước mắt; há ta Vại bỏ qua mà không củng-bố sao? 'Va 
chàng, tòi đă ước-lược đi nhiêu, và chỉ giữ ‘đại- 
cương hay chọn những chi-tiếl, nó càng rõ-rùng bao 
nhiêu, lụi làm ta đoán được bấy nhiêu hánh-đớng 
của người nước la, mủ sử la không biết bẫo-tbn. 

Những việc lôi kề trong sách, hoùn-toăn cỏ chứng 
vả được dẫn chứng. Cùng trong các hạng chừng, tôi 
chỉ đề ỳ đén chửng chinh-xác mà thôi. 

Khổng bịa-đặt, kỉiòng lày-vị, hết sức rõ-ràng; đó 
là những chuần-thằng tồi đà theo, trong khi viết cuốn 
sách náy. 


Tuy sách chưa được hoàn-bị, vì cuộc chicn-tranh, 
giành độc-lập của dán-tộc la, klìỏng cho tôi những 
phương-tiện khảodru thêm; nhưng chính cuộc tranh - 
đáu áy đă giục tôi vội đưa bản thảo hiến độc-giã. 

Mong ai náy tháy rằng lòng dũng-cảm, chí quật - 
cường của dán-tộc ta ngày nay cỏ cỏi rễ rát xa xam. 
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Mong ai nấy nhận ihấy một cảch rỗ-ràng, cụ-ilỉê, sự 
ngứy-hiem của mội cuộc ngoại-xàm, nhận ihấy sự lo việc 
nước không phải chỉ ơ đầu lười, mà cần hét cả lòng 
hi-sinh, trí sáng-suối đe xếp-đặl, iính-ioản. 

tìọc xong đoạn sử này, độc-giả sẽ thấy, cách đây 
ngói nghìn nâm, cha ỏng la đã đủ lài-nấng, nghị-lực 
đề gây dựng, lò-chức và gìn-giữ khoảnh đắt gốc-cỗi 
của io-quốc la ngáy nay; độc-giả sẽ nhận Ihấy huyết- 
quản của chiến-sĩ bây giờ vấn clian-hòa máu nỏng 
của lo-liên, máu nòng mà khổng lẽ có người khủng 
mang mộl dọt. Dầu trong nhất-thời, có kẻ ỉỡ-ỉăm làm 
hợi nước, hoặc con dân một nước cỏ ỷ tưởng dị đỏng, 
trước nạn bại-vong, dọl máu ấy cũng đủ gây nẻn 
chí quật-cường, lòng tương-ải. 

vẫn biết sống về lương lai; nhưng dĩ-văng là gương 
nên ngắm lại. 

Vẫn biết lương lai là thề giời đại-đòng; nhưng 
trước lúc ấy, nước mình phải là một nước thật. 

vẫn biél chó • vin vào phân-lranh dời trước mà 
gáy oán-ihù đời sau, nhựng biết rõ sự tranh-đắu đời 
xưa, sẽ lùm cho CÓG nước càng kính lứ nhau thêm, 
và mỏi híêu vi sao mù phải cộng tác ngang hàng. 

Đó là Iìhững ỷ-iưởng vù nguyện-vọng K của lác-giả. 
trong klìi viéi bùi tựa này. 'Tưởng cũng ừhọng lục-đẻ 
đối vôi vắn đê Lỳ Thường-Kiệt. 

Viết lại Hù-Iĩộỉ tháng 5 năm Kỷ-Sửu 

mo) 

HOÀNG-XUÁN-HẪN. 
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TÀI-LỈỆU 

I - Tài-liệu Việt-Nam — II - Tài-liộu Trung-Quổc 
UI - Tục tir-trị thông-giám trưòng biên 

IV - Các tồn đất 


Tài-liệu dùng đễ viết sách này cỏ thề chỉa fa 
bai thứ: tài-liệu Việt-Nam, và tài-liệu Trung-Quổc. 

I - TÀI-L1ỆU VIỆT-NAM 

Loại nàỷ ít và so-sài. Ngoái những bia xưa, 
phần lớn là phỏng theo lài-liệu CĨ1 nay không còn* 
cho nèn không thễ nhận là đúng hay không. Tôi 
chí dùng những tài-liệu xưa nhất và bỏ những 
tài-liệu chép “theo tài-liệu cu, trừ khi nào cỏ một 
clii-tiết không thay trong tài-liệu xưa. Nhưng những 
chi-tiết ẩy phần lớn khòng hoan-toàn tin được. 

A—Cũ nhất cỏ các bia nl)à Lý,, phàn lởn tôi phát- 
giảc ra. 

17 Bia clìùa Báo-án ở núi An-hoạch làng An-hoạch, 
dựng năm llội-phong thử 9, Canli-thìn 1100, ke khá rõ 
sự-nghiệp Lý Thường-Kiệt ve khoảng ông cai-trị 
Thanh-hỏa. 

27 Bia chùa Sìing-nghicni-dicn-thanh ở làng Duv- 
tiiiii, dựng năm Hội-tưòng-đại-khánh thứ 9, Mậu-tuát 
1110, kẽ còng Iúột vị nối chức Lý Thường-Kiệt, đổi 
với chùa ẩy. 
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DẨN 


37 Bia ilĩáp Sùng-thiện-áiên-linh ở núi Long đội, 
dựng năm Thiên-phù-đuệ-vu thứ 2, Tàn-sửu 1121, kễ 
rõ các dửc-tinh và sự-nghiệp Lý Nhân-tòng. 

47 Bia chùa Hương-nghiêm ò núi Càn-Nê làng 
Plìủ-lý, dựdg năm Thiên-phù-duệ-vũ thứ 5, Giáp-thìn 
1124, kẽ công Lý Thường-Kiệt đổi với chùa này. 

5°/ Bia chừa Linh-xứng ở núi Ngưỡng-sơn làng Ngọ- 
xả, đựng năm Thiên-phù-đuệ-vu thứ 7, Bính-ngọ 1126, 
kễ qua sự-nghiệp Lỷ Thường-Kiệt và công ông dựng 
chùa này. 

67 Bia đèn Ngọ-xá là đền thờ Lỷ Thường-Kiột; tuy 
mới dựng năm Tự-đửc Ihứ 29, năm Bính-tỷ 1876, 
nhưng cũng là thần-tich. 

B — Sách Việt cỏ nói đến Lý Thường-Kiệt chỉ có 
chừng bổn quyền cũ. 

17 Trước hết, có tìại-Việt sử-kỷ , Lè Văn-Hưu soạn 
đời Trần Nhàn-tông, năm Nhãm-thân 1272; và Ngò Sĩ- 
Liên đời Lô Thảnh-tông có sửa chữa ít nhiều (nam 
Kỷ-hợi 1479, theo lời tựa của Ngò Sĩ-Liên). Bản nay 
còn, là do sử-thần đời Lê đỉnh-khảo hai lần (đòi Huyền- 
Tòng năm Ất-tị 1665, và đời Hi-Tòng năm Đinh-sửu 
1697). Bản in nay còn gọi là Đại-Vỉệi sỉr-ký Toàn-ihư 
(Viết tắt TT), tôn Ngô Sĩ-Liên đặt; nhưng khắc lại dời 
Nguyễn, và có sửa chữa thêm. Sự sửa chữa, thường 
là bỏ những điều cho là vựn-vặt quả. hay trải với tư- 
tưỏng luan-lỷ và chinh-trị đưưng-thời. Không biết rẳng 
đoạn sử đời Lý, do Lè Văn-Hưu soạn, có bị đính-khảo 
nhiều khỏYig? Tòi ngờ rằng có, như sau đày tòi sẽ 
chửng-minh. Một sự chắc-chắn là, theo bản TT còn nãy, 
việc Lý Tống chiến-tranh chép rát so-lược và có điều 
lầm. 




TÀI-LIỆU VIỆT-NAM 
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Đời Nguyễn Tày-Sơu, cỏ khắc bản Đại-Vỉệl sỉr-ký 
(1800), do sử-thàn dọn lại bản TT và cỏ tham-khảo sử 
Trung-quổc. Ve Lý Thường-Kiệt, bản này chỉnh-xác 
hơn. Nhưng tôi khống dùng, vi sách ấy lấy gốc ở bản 
TT, và phân thacn-khủo Tống-sử còn sơ-lưực. Tôi cũng 
"khống dùng bân Khâm-định Việl-sử thông-giám cương- 
mục trừ một vài chi-tiết nhỏ, vì sách ấy cung do các 
sách trên mà ra và không thêm gì chắc-chắn hơn. 

2°/ Trái lại tôi đã dùng nhiều một bộ sách nhỏ, 
sách Việt sử-ỉược (viết tắt VSL) soạn đời nhà Trần, nay 
còn ở bộ Tử-khố toàn-thir và đă nhiều nhà xuất-bảri 
Trung-quổc khắc. Sách này đôi họ Lý ra họ Nguyên 
(theo phép húy đời Trần) và cuối có đề « Kim vương 
Xương-phùỉ) nghĩd là « vua nay hiệu Xương-phù », tức 
Tràn Bế-Nghiện (1377). Sách VSL chép đoạn Hùng- 
vương rất sớ-sài, vố không nói đến Lạc-long, đến các 
chuyện hoang-đưừng; và tuy có nói đến Thục An- 
dương-vương, nhưng không kê thành H'ởng-bàng-kỷ và 
Thục-kộ như ở TT. Nay xét lòi tựa của Ngô Sĩ-Liên, 
và phàm-lệ của sách TT, ta thấy rằng « Lè Văn-Hưu 
trùng-tu từ Triệu Vũ-đế đến Lý Chiêu-hoàng ». Ta lại 
tliẩy chinh VSL cùng chi có đoạu sử ấy. Ta có thê đoán 
rằng VSL là do một tác-giả, củối đời Trần, lược lại Đại- 
Việt sử-ký của Lê Vàn-Hưu. Riêng về Lý-kỷ, sách VSL 
chép nhiều chi-tìếl hon TT, tuy lại có đoạn lược hơn. 
Bởi đó ta biết rằng Ngô Sĩ-Liồn đã dọn bớt tảc-phầm 
của Lè Văn-Hưu nhiều. TT còn nói tác-phầm ấy có ba 
mươi quyẻn. Thế mà nay nội-dung thấy sơ-sài. Bỏ là 
một chứng thử hai sự bị ước-giản ay. 

Sách VSL đă cho ta biết nhiều chi-tiết về Lỷ 
Thường-Kiệt, lúc đánh Chiêm và lúc Lý Nhàn-Tòng 
mới lẻn ngòi. 
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37 Ngoài loại sử, còn có sách Việí-Điện U-linh, 
(viết tắt VDUL), là một tập thần-tích, Lý Tế-Xuỵên soạn 
đời Trần (1329). Nay còn bản viết. Trong sách này có 
chuyện Lỷ Thường-Kiệt, chép khá kỹ, nhưng chỉ ghi 
những sự-tích lớn và các chửc-tước lằn lượt được 
phong. Sách này cỏ lẽ đòng-thời với Đại-Việt sử-k$* 
của Lê Văn-Hưư, vè các sắc thần nỏi trong sách đều 
phoiẶg trước năm 1313. Nhưng tài-liệu dùng, có thê 
có từ đò’i Lỷ, và chung vói tài-liệu dùng bỏi Lê Yăn- 
Hưu. (1) 

Dẫu rẳhg sách VĐUL chỉ còn sao chép, nhưng 
chuyện Lỷ Thương-Kiệt cỏ thê coi là chính-xác và cho 
biết thèm một vài điều không thấy ở TT. 

47 Cuối cùng, cỏ sách Thiền Uy en Tập Anh ngự-lục, 
(viết tắt TUTA) là chuyện.các vị cao-tăng ỏ’ nưỏc ta từ 
đời thuộc Đường đến đời Trằn. Cũng có một vài 
chi-tỉết nói đến Lỵ Thường-Kiệt đối vói các sư. Sách 
này cũng viết đời Trần, vì bản in cũ nay còn (năm 
1715) đều đỗi họ Lý ra họ Nguyễn, theo lệ húy đời Trần. 


II — TÀI-LIỆƯ TRUNG-QƯCC 

Tài-liệu Trung-quổc về sử rất nhiều, tòi chỉ dùng 
những sấch soạn dưỏ’i triều Tống hay YỞi nguyỏn-liệu 
Tống. 

(1) Tựa sách VDỤL có n ôn-hiộu : « Hoàng-triều Khci-hữu 
nguyên niỏiD) tức là đời Trần Hiến-tông (1329). Nhưng họ tác- 
giả lạ họ Lỷ. Biết rằng tất,cả họ Lỳ bay giò' đã phai đồi ra 
Nguyễn, ta có the nghi rằng Lỵ Tế-Xuyỏn ỏ' đ(Vi Lý. Chức của 
Lý Tế-Xuyỏn (giữ kinh Đại-tạng, thư-hỏa chính-chưỏn , trung- 
pliam pliụng-ngư, chuyèn-vạn-sứ ỏ’ An-tiồm-lộ) rất cỏ the là 
chức (ĩ(Vi Lý. Nếu thạt như vậy, thì đến (1ò’i Trần có kẻ sao lại, 
thô 111 và chữa sách VĐUL. 
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1°/ Sách căn-bản tôi đẵ dùng là Tục Tư-trị thòng 
giám trường biên (viết tắt TB) của Lý Đào viết trong 
đời Nam Tổng (tiiế-kỷ thứ 12). Sau sẽ có một mục 
nỏi kỹ về sách ấy. 

27 Sách Tống sử (viết tắt TS) soạn đò’i Nguỵẻn, 
vói nguyèn-liệu đòi Tống cho ta biết một ít việc không 
có trong TB. Tống-sử gòm nhiều phân. Phàn Bản-kỷ 
chép chuyện từng vị vua, chỉ cho ta biết một vài 
chi-tiết thuộc lỊch-sử bang-giao Lý Tống mà thôi. 

Phan liệt-triiyện cho nhiều tãi-liệu hơn, hoặc là 
trong chuyện những nhân-vật có liên-quan đến nước ta, 
hoặc trong chuyện cảc ngoại-quộc, như Gicio-chĩ truyện , 
Quảng-nguyên-cliâu man truyện , Chiêm-thành truyện. 

Đáng lẽ Giuo-chỉ truyện cho tỉĩ biết khá đày đủ về 
đoạn sử này. Nhưng không mav cho ta, chính đoạn 
<( Lỷ Tống chiến-tranh » lai bị khuyết. Sự khuyết ấy 
cỏ từ lâu, có lẽ từ đòi Tống. Sá<sh sử-vĩ nói: ((băn 
cùa Nhị Ung đa thiểu đoạn chj ròi)). Cp lẽ người Tống 
đọc đoạn này, cho là nhục quốc-thê mà xẻ đi chăng. 
Tôi nói (( xỏ )), vì câu văn, còn lại sau khoảng khuyết, 
đẵ thiếu đau. 

Phần thử ba, là pliăn chí ; ta có thẽ lượm-lặt 
một ít tài-liệu trong quàn-chí , lễ-chi, dư-đia-chí... 

■37 Sách Đòng-đủ-sự-lược (viết tắt ĐĐSL). Yuvang- 
Xưng soạn đòá Tống, Nội-dung như phần bản-kỷ và 
liệt-truyện trong Tống-sử, nhưng sơ-sài hon. 

4°/ Những việc xẫy ra ỏ’ biên-tbùy Tống L} r rất 
lỏn, nên các danh-gia đời Tống từng đã nỏi đến trong 
các ký-tải của họ. Nay ta còn lưựm-lặt một ít trong 
các Tõng-thư. Như Tóc-thủy kỷ văn của Tư-mẵ Quang, 
Mộng-khê búi đàm của Thầm Hoạt, Đông-hiên bút lục 
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của Ngụy Thải, Đùm phố của Tôn Thăng, Nhị irinh 
di ihư của Trình Hạo và Trình Di, Kê lặc của Trang 
Xirởc, Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khử-Phi, Quế-hải 
Ngu hành chí của Pjiạm Thành-Đại, Tổng hội yếu , 
vân vân. 

III — TỤC TƯ-TRỊ THÔNG-GIÁM TRƯỜNG BIÊN 

Sách riày soạn ra bởi Lý Đào trong đời Nam Tống. 
Sách chép những sự xây ra từ đời TốngThải-Tỗ đến lúc 
dời đô xuổng mièn nam (960- 1126). Việc chĩa theo 
ngày thảng, chư khổng chia loại ; cho nèn gọi là 
« ỉrường hiên d . Lỹ Đào đa dùng rất nhiều tài-liệu 
nguyên-trước mà nạy không còu^ trich những việc xẵy 
ra từng ngày, biẻn vào một phiếu, rồi bỏ phiếu ấy 
vào một hòm riêng. Xong, sao lại thành sách. Như 
vậy được hon 4.400 việc, thuộc chín đời vua Tống. 

Những văn-tự Lỷ Bào dùng cỏ Thực-ỉục của các 
dời vua Tống tức là theo công-văn, giao cho sử-quán 
chép, Thời-cỉúnh-lục, Nhậl-lục tức là lực chép lời nỏi, 
việc làm của vua, do viện Thời-chíiilí , Nliật-lục ở cạnh 
vua chép hằng ngày, và ghi những cử-chí, tư-tưửng 
riêng của vua. Hai loại này rất quí mà nay khổng 
còn đủ hay đã mất. 

Lý Bào lại dùng các mộ-chi, tirc là bài bia kẽ sự- 
nghiệp (lễ ư mộ các vị đại-than. do cácđại-nlio đưong 
thòi soạn. x\lộ-chi các tưởng đảnh ta như Quách Quì, 
Triệu Tiết, Yèn Bạt đã đưực dùng. 

Một loại văn nữa rất quí là.các lư-kỷ của các 
nha chửc-trảch, như hr-kỷ của Vưong An-Thạch, Tư- 
Mă Quang, Táng Bố ; như Chinh-nam nhái lông vcín-lự 
của Quách Quì. 
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Các văn-tập của các đại-nho đương thời, không 
cỏ quyền nào Lý Đào khòng đọc tói, và đã đưực trích- 
lục vào trong sách TB. Một phàn các văn ấy nay còn, 
ta có thẽ khảo thẳng và so-sánh. 

Nói tỏm lại, sách TB là một kho tài-liệu, cực đầy 
đủ; tuy chưa phải là sử, nhưng nhờ sách ấy mà ta 
cỏ thê viết sử. 

Lỵ Đào là ai? TS liệt truyện cho ta bi?t rõ ràng. 
Ông người Mị-châu, đậu tiển-sĩ năm Thiệu-hững thứ 
8 (1138). x.nát sĩ, òng làm cảc chức như tri-huyện, 
tri-chau. Trong lủc lồm quan, òng thấy sách Tiư-irị 
Thòng giám của Tư-mă Quang, nên muốn tiếp-lục cổng 
việc ấy. Kliòng ồ sử-quán, mà làm còng việc sử rẩt 
khỏ. Muốn được vua đê ỷ lới, ông bắt đau soạn Bách 
quan cỏng-khanh hieu dàng lèn. Năm Càn-đạo thứ 3 
(1167), đu ực vua triệu vè kinh. Nam sau ông đã đàng 
lỏn phan đầu sách TB, từ đời Kiến-long đến đời Trị- 
bình \960-10G7) gồm 108 quyên (cách chia quyến.lùc 
đầu khác bây giơ). 

Năm 1169, ông được bò vào Bí-tĩur-cuc, coi viện 
Ivhởi-cư-xả và kiêm chức kiễm-thảo viện Thực-luc. Thế 
là òng đă được một chức thich-hợp vói xu-hứớng ông. 
Nhưng vì ông nối mất lòng tẽ-than, nèn phải xuất 
ngoại. 

Nam đau Thuăn-hí (1174) ỏng đưực về kinh, nhưng 
sau lại phải di xa. ít làu, ông được về sừ-quán, làm 
bién-tu viẹn Thực-lục. Trong thời-kỳ ấy, ông vẫn tiếp- 
tực soạn nối sách TB. Cho nên sau. tuy phải xa kinh, 
ông cung soạn xong phần Bắc-Tòng. Năm 1180. ông 
dàng toàn sách lèn vua Tổng Hiếu-tông, vua sai đè sách 
tậi Bỉ-cảc. 
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Tự xét sách minh, Lỵ Bào đă nối « thà chịu chê 
là bề-bộn hơn bị chè là sơ-lưực )). Vua Tổng cíing khen 
«sảch này thật-không thẹn với sảch Tư-mă Thièn», 
rồi bồ ông lam Phu-văn-lau bọc-sĩ và còi làm quốc-sử. 

ỏng xin về hưu năm Thuan-hi thứ 11 (1184; và mẩt 
năm ấy. 

Cảc danh-nho đưực đọc sách TB, đều khen ngợi và 
thản-phục. 

Bày giờ đọc phần còn Lại, ta không khỏi sửng-sổt 
về công-phu vĩ-đại mà một viên quan bé, phải thuyeii- 
cbuvền nay đàỹ mai đó, mỗi làn phải mang theo tài- 
liệu đi đến nghìn dặm, đẫ cố gắng trong 40 năm, đê làm 
xong bộ sách khỗng-lò! 

Sách rất to, ít ai chép lại nối; cho nèn không mấy 
ai được đọc. Đến đời Minh Thành-tô (1405-1424) sách 
được chép vào bộ Vĩnh-lục đại-đữn ; nhưng cung chỉ 
dề trong bí-cảc mà thôi. Đến đời Thanh Thảnb-tố, niên 
hiệu Khang-hi (1002-1721) mỏi đửực sao vào bộ' Tử 
khố Toàn thư , và từ đỏ mới được truyền-bả. 

Nhưng bấy giờ sáeh.đă khuyết mát ba khoảng; 
khoảng đằu, 4 nám, từ tháng 4 năm Trị-bình thứ 4 đến 
thảng 3 năm Hi-ninh thứ 3 (1067rl070); khoiiyg thứ hai, 
gần 4 nam, từ tháng 7 nam Nguyêu-hữu thứ 8 đến tháng 
3 năm Thiệu-tliánh thứ 4 (1093-1097); và đoạn cuói lã 
hai đời Huy-tòng (1101-1125) và Khâm-tông (1126). Phan 
còn lại chia làm 520 quyên. 

©ời Quang-tự thứ 7 (1881), cỏ viên tuần-phủ tỉnh 
Chiết-giang là Bàm Clning-Làn đem khắc in. Ồng tim 
được một bản khá đày-đủ như bản Tứ khố ioàn Lhư và 
hai bản đời Tống nhưng khuyết nhiễu. Ỏng so-sánh cằn 
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thận vói bản đễ ở l)í-các và các bản sao khảc; còi sai 
khắc. Nhờ đỏ nay cỏ bản in răt đẹp và ít sai còn lưu 
truyền. Tỏi đă dùng bản ẩy. Sau này tôi dẫn chứng, 
c6 bièn rõ s6 quyen, só trương theo đỏ. 

Thực ra sảch TB khỏ dùng, yì to mà chép theo 
thử-tự thời-gian. Đời Tống, đã có Dưong Trọng-Lương 
cỏ ỷ sao lại, nhưng xếp thành mục; được hơn 400 mục. 
Sách ấy gọi là Tục ỉư-lri thủng-giảm Inrờng biên bản-mạỉ 
(viết tắt BM). Sách này rất tiện cho việc kè-cứu. Riêng 
về việc Tõng Lý bang-giao, sách BM có ba mục: Giao - 
chỉ nội phụ (quyên 12) chép chuyện Đinh, Lê về trước; 
Qiiầng-nguyên man bạn (quyên 50) chép chuyện Nùng 
Trí-Cao, và Thảo Giao-chỉ (quyên 87) chép chuyện Lỳ 
Thường-Kiệt đánh Tống và Quách Quì đánh Lý. 

Tuy sách B\1 dùng tiện, nhưng tôi xét thấy rằng 
Dương Trọng-Lương lúc sao lại, đă bỏ nhiều chuyện, 
cho là không quan-hệ. Tôi đẫ dò lại bản TB và chỉ dùng 
BM đê kièm-soát ma thủi. Cũng may rằng bản TB còn 
gan đủ và nhất là sử các năm 1070-1093 còn vẹn, cho 
nèu ta biết khá đủ rò đoạn sứ chiến-tr inh này. 

Người xuăt-bản sách TB cung đa khắc cả bản BM. 
Ỏng lại còn có ý hay, tìm cách lập lại đồạn mãt trong 
TB, bằng tài-liẹu lav lại trong BM; vì BM soạn khi TB 
còn toàn-bícli. Kốt-quồ thành sách Tục Tư-lri ỉhỏng-giám 
trường biên Ihậpbò. Bổi với việc Lý Thưònig-Kiệt, sách 
ẩy không cho biết thèm một điều gì. Thế mà đọc phần 
TBcòn lại, ta nhàn rằng trong khoảng 'đã mất, chắc có 
chép một ít viộc. Đỏ là thêm chưng cớ rằng Dương 
1 rọng-Lưong đă bỏ bót nhiều trong khi socạn BM. 
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Giá-ltrị của cảc tài-liệu kê trén khòng đều nhaứ, và 
cung không tuyệt-đổì là hay. Trong khi dùng, tôi đã 
gắng so-sảnh cân-nhắc. 

IV — TÊN DAT 

Các tên đất chép trong sách Lý Thường-Kiột*, phần 
lớn tên cỏ đời Lỷ. Tôi đã gắng công tìm tèn mới đê 
nhận ở địa-đò. Sụ ấy rất khỏ. Tuy đă có nhiều sách cũ 
làm việc ấy, như sách CM, tìại Việt cò kịm duyên - 
cách địa-chí khảo t Đại-Nam nhắt thống chí t và rất 
nhiều sách Tầu. Nhưng sự phỏng-đoản trong cảc 
sách ẩy có nhiều chỗ chắc sai hay thiếu. Khi nào iên 
cũ nay còn, và phần đất theo địa-thế hợp lý thi tòi 
nhận. Ngoài ra, lý-luạn phải lấy điều-kiện nhân-sự 
và địa-thẽ hợp nhau làm chuẫn. Còn sự trùng tẻu, 
hay gằn tèn, chỉ là một chửng phụ mà thôi — neu 
thật nỏ cỏ thê dùng được. 

Tôi tưởng rằng, sau khi đọc sách này, độc-giã se 
thấy rằng cảc tên quan-trọng đăt Tống hay tís dọc biên- 
thùy, và các chiến-trường trên đất ta, nhận như trang 
sảcli này, cỏ phần đủng lẽ. 



PHÀM - LỆ 

1°/ Chép ihời-điem. — Thời-điêm, gòm ngày, tháng, 
năm. Trong sách này, chép theo lịch dùng đương 
thời, ngày và năm theo lối giảp-ti và. n-iôn-hiệu. Khi 
cỏ .việc nào quan-trọng, tỏi có đôi ngày tháng ra 
dưo ng- lịch. Còn năm, thì khi nào cung chủ-tliích 
năm tày. Tôi đ3 dùng *một phép rièng đê đồi ngày 
mà tòi đả giải trong báo Khoa-học sổ 19 và 20. 
Các chữ viốt tắt như sau: 

Vè Can, cỏ 10 : G (giáp), A (át), B (bính), tì (dinh). 
M (mậu), K (kỷ), c (canh), T (tàn), N (nhàm), Q iquỉ). 

Xề Chi. cỏ 12: Ty (tỉ), Su (sửu), tìa (dàn)J/« mao), 
Th (thin), Ti (tị), Ng { ngọ). V/ (mùi, hay vị) Ta (thản), 
z u (dậu), Tu (tuât), Ho (hợi). 

Vè Giáp-tí,'có 60: Ví dụ: A. Ma (ãt-mão). 

Về"Thừi-điềm. — Ví dụ: 20-12 năm A. Ma (tì.VỈ, DL 
28-1-1076) phải đọc ngày 20 tháng chạp năm Ất-M3o, là 
ngây Đinh-mùi, Dưong-lịch là 28 tháng giêng năm 1076. 

27 Chcp chủng. — Khi nào chứng là một sách, 
thì tòn sách viết lĩoàn-toàn hay viết tắt (theo bảng 
sau), bèn cạnh có chữ số lcà số-mục quyên trong 
sách ấy; nếu muốn biẻn so trương ở một bản nào 
thì sẽ cỏ một sỗ xiùn ròi sau đề s 6 tờ và theo 
sau cỏ chữ a (là mặt trước) hay b (là mặt sau). 

Chỉ có khi nào chửng dùng sách TB thi mới ghi 
trương như thế và lấy ở bản khắc của Đàm Chung-Lản. 



28 PHÀM LỆ 

Ví dụ: TTh 9: sách Tổc-ihịỉỊỊ kỷ văn quyên 9. 

TB 273/3a: sảch Tục Tư-tri thòng-giảm 
trường biên quyên 273, tờ 3, mạt trước. 

TS: Tống-sử 

Khi dẫn chứng bằng sách Toàn-thư, Việl-Sừ-Uvợc, 
tôi chí dẫn năm mà thôi. Vì biết năm thì tim trong 
các sách ấy rất dễ. Thỉnh thoảng cỏ dẫn số quyên 
và sổ trương trong sảch TT (bản in đời Nguyền), 
nhưng cung ít khi. 

Khi dần chứng tự lẵy trong sách Lý Thường- 
Kiệt này, thì chỉ ghi'số mục chương, số mục đoạn, 
hay số mục chủ-thích. Ví dụ : 

(IV/3): chương fv, đoạn 3 trong sách này. 

( V/cth2): chương V, chú-thích 2. 

3°/ Chép tên đắt và tên người. — Chép tồn d ất 
và tên người thì chữ đàu tèn viết hoa. Nếu tòn 
cỏ nhiều àm, sẽ theo lệ sau: 

Ve tồn đắt, chỉ cỏ âm đầu có chít hoa. Nhung 
âm sau đều chu- thường, nhưng các âm đều nối. nhau 
bằng cải gạch ngắn. 

về tên người, phải chia ra hai khúc: Họ và 
tòn. Họ thường cỏ một àm, tự-nhièn viết hoa. Nhưng 
cò họ gồm hai am, như Tư-ină ; trong trường-hợp £íy» 
chí ầm đầu viết hoa và hai âm nối nhau bằng cái 

gạch con. Tên, hoặc cỏ một am thì viết hoa là lẽ 

thường; hoặc cỏ hai âm (chữ đệm và húy), tlil 
hai ảm đều viết hoa va cố gạch nối giíta. Còn từ 

họ đến tên, thi không cỏ gạch nối. Khi nào gọi 

tắt thi dùng tên gòm chữ đệm và chừ húy. Ví dụ: 
Alì- 7 hạch , Th ường-Kiệt. 

47 Bản đỏ.— Các bcản-đò đều ở cuối sách. Lúc giở, 
bản-đò hiện ra ngoài, đẽ tiện cho sự vừa dọc vừa tra. 

5°/ Chừ nho . — Xem các bảng chỉ ỏ' cuối sách. 




BẢNG VIẾT TẮT CÁC TÊN TÀI LIỆU 

dẫn chứng 


AXCL 

ANCN 

B 

BA 

BM 

CM 

CN 

BBSL 

BHIiL 

BKBI) 

BNNTC 

BP 

HX 

HVOĐC 


Trong sách nảy. mỗi lúc chép chnyệ gì lấy 
ơ mật tài-liêu nào thì cuối doạn ( iy , cồ, dẫn chửng 
bằng cóc/ỉ viết tắt tèn tời-Uện ẩy vào tròng hai 
vòng đơn. 

Trong bảng dirởi này, cột dần là tên lĩiết tẳt. 
Sau cỏ tên iài-tiện. Rỏi , níu biêt tàc-yia , thi ghi 
tên bằng chữ xiên. Cuối tả ghi tài-tiệu ấy viết vào 
thời-dại nào. 

An-nani ch í-lược. Lê-Tấc (Trằn) 

Aii-nam chi-nguvỏn. Cao Hùng-Trưng (Minh) 

Le boũclđhisme en An mun. Trán Văn-Giàp 
Bia chùa Báo-An (Lý) 

Tục-tir-trị thông giám trirờng-bièn bản-mạt. Dương 
Trọng-Lirơng (Tống) 

Khàm-định Viẹt-sỉr thỏng-giám cương-III ục (Nguyễn) 
Glìinh nam nhất tòng văn-tir. Quàch-Ọuì (Tống) 
Bỏngrđò sự lưcrc. Vỉrơng-Xưng (Tống) 

Bông-hiôn bút-Ịục. Ngụy-Thỏì (Trtng) 

Bồng khánh địa-dir (Nguyễn) 

Bại-Nam nlùit-lhống-chí (Nguyễn) 

BàOi.phố. Tòn Thăng (Tống) 

Bia chùa Iínơng-nghièm (Lý) 

Hoàng-Việt đu-địa-chí. Phan Hnự-Chủ (Nguyễn) 
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TÀI LIỆU 


KL 

LNBĐ 

LX 

MC 


MKBB 

NBS 

NL 

NTBT 

PBTL 

QHNHC 

SK 

SNDKT 

STCT 

vSTBL 

TB 

TCK 

THY 

TB 

TL 

TNĐBC 

TNTC 

TS 


Kê lặc. Trang Xước (Tống) 

Lĩnh-ngoọỉ đai đáp. Cha Khỉr-Phi (Tống) 

Bia chùa Linh-xứng. ỊĩaÁ-chuu đại-sư Pháp-Bảo (Lý) 
Mộ-chi: Quách Quì. Phạm To-Vũ (Tống) 

Triẹu Tiết. Phạm Bách-Lậc (Tống) 

Yèn Bạt. Tăng Bỗ (Tống) 

Liru Khánh-Bàm (Lý) 

Liru Khảnh-Ba (Lý) 

M )ng-khô bút-.tàm. Thầm Hoại (Tống) 

Than phồ Lý Thưòng-Kiệt. Nhữ Bủ-Sĩ (Nguyễn) 
Nhật-lục (Tống) 

Nhị Trinh di-thư. Trình-Di và Trình-Hạo (Tổng) 

Phủ-biên tạp-lục. Lè Qui-Đôn (Lè) 

Quế-hải Ngu-hànii*chí. Phạm Thành-Đại (Tống) 
Bại-Việt sừ-ký (Nguyỗn Tày sơn) 

Bia chùa Sùng-nghiêm-diên thánh. Hải-chiếu đợỉ-sư 
Pháp-Báo (Lý) 

Sở thụ chiếu irãt tàng tu. Quách Quỳ (Tống) 

Bia tháp Sù )g thiệiiulièn-linh. Nguyễn Côỉig-Bát (Lý) 
Tục-tư-trị thòng giám trtrởng-bỉẻn. Lỷ Đào (Tống) 
Thời-chinh-kỷ (Tống) 

Tống Hội-yếu (Tóng) 

Tùng-dàm. Thải Thao (Tổng) 

Thực-lục: Tóng Thần-Tòng (Chu-bản và Mặc-bản) 
Tống ‘Triết-tông (Tống) 

Thíèu-Nam đư-địa-chí (Lê) 

Thiên-Nam lứ-chí (Lô) 

Tống-sử .(Nguyên) 




VIẾT TẮT 
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TS 14,15 
TS 290 
TS 325 
TS 332 
TS 334 

TS 349 
TS 350 
TS 446 
TS 488 
TS 489 
TS 495 
TT 
TTh 
Tư TA 
UTDBC 
VBLN 
VDUL 
VKT 
VSL 


Thần-tông kỷ. 

Quách Quì truyện. Địch Thanb truyện 
Dư Tĩnli truyện. 

Triệu Tiết truyện.. Lý Sư-Trung truyện. Lục sằn truyện 
Thâm Khĩ truyện, Lưu Di truyện, Tièu Chú truyện 
Hùng Ban truyện. Dào Bật truyện. 

Yên Dạt truyện. Diòu Tự truyện. 

Hòa Màn truyện. Khúc Chằn truyện. 

Tô Giàm truyện 
Giao-chĩ truyện 
Chièm-thành truyện. 

Quảng-nguvên-chàu man truyện : Nùng thị. 

Bại-việt sử-ký toàn-thư. Ngô Sĩ-Liền (Lê) 
rốc-tbủy kỷ-văn. Tư-mă Quang (Táng) 

Thièn-uyền tặp-anh ngự-lục (Trằn) 
ức-trai (iư-địa-chí (Lè) 

\ r àn-đài loại-ngừ. Lê Quỉ-Đôn (Lê) 

Việt-điện u-linn. Lỳ Tế-Xuyên (Tràn) 

Việt-kiộu-thư. Lỳ Văn-Phitựng (Minh) 

Việt-sử-lược (Trăn) 



BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC ĐỜI VUA LÝ TỐNG 

a. sc chép tháng và năm ỉcn ngòi và ma/. Sau mồi niên-iiỉệu. 3C chép thủng 
và hăm cãi-nguyên. Cột trải là LỶ, cột phải là TÔNG) 
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BẲNG ĐỐI-CHIẾU 
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BẢNG BỐI-CHIẾU 



(10 G. Th 1224 - 12 A. Ti 1225 ...... uia ' u ! nu ll,ư w 

Thiẽn-clurơng-hữu-đạo 10 G. Tli 1224 

Nhường ngôi cho Trầif 12 A. Ti 1225 Gia-định thử 18 











BẢNG ĐỐI CHIẾU LỊCH ĐÔNG TẢY 

(Cột đầu là lịch Đông-phương dùng dời Tong ị 
cột ịỊÌữa là catì-chi ngàg mồng một thảng ấy, cột thử ba là 
thời-điềm Tây-phương theo lịch Jule s cẻsar) 


Nảm ẤT-MÃO - 1075 


{Í/1Ị1075 : A . Ho) % 


1/1 

G. Ng 

20/1/1075 * 

1/7 

T. Zu? 

15/8 

1/2 

Q. Ho 

18/2 

1/8 

c. Da 

13/9 

1/3 

Q. Ti 

<0/3 

1/9 

c. Ta 

13/10 

1/4 

Q. Ho 

19/4 

1/10 

K. Su 

11/11 

-1 /4 n 

N. Ta 

18/5 

1/11 

K. Vi 

11/12 

1/5 

T. Zu 

16/6 

1/12 

M T y 

9/1/1076 

1/6 

T. Ma 

16/7 






Năm BÍNH-THÌN - 1076 




(íịí/1076 

: c. Th) 



1/1 

M. Ng 

8/2/1076 

1/7 

A. Ma. 

3/8 

1/2 

B. Ho 

8/3 

1/8 

G. 1 a. 

1/9 

1/3 

B. Tli 

6/4 

1/9 

G. Da. 

1/10 

1/4 

B. Tu 

6/5 

1/10 

G. Ta. 

31/10 

1/5 

B. Tli 

5/6 

111 

Q. Su. 

29/11 

1/6 

Â. Zu 

4/7 

1/12 

Q. Vi. 

29/12 



Nồm ĐINH-TỴ - 1077 




(7////077 

; B. Ta) 



1/1 

N. Ty 

27/1/1077 

1/7 

K. Zu 

23/7 

1/2 

N. Ng 

26/2 

1/8 

M. Da 

21/8 

1/3 

T. Ho 

27/3 

1/9 

M Ta 

20/9 

1/4 

c. Th 

25/4 

í/10 

M. Da 

20/10 

1/5 

c. Tu 

25/5 

1/11 

M. Ta 

19/11 

1/6 

K. Ma 

23/6 

1/12 

Đ. Su 

18/12 
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.Năm MẬU-NGỌ - 1088 

(1/1/1078: T. Ma) 


1/1 

Đ. Vi 

17/1/1078 

l/lll 

B. Ty 

15/2 

1/2 

R. Ng 

17/3 

1/3 

A. Ho 

15/4 

1/4 

G. Th 

14/5 

1/5 

G. Tu 

13/6 

1/6 

Q. Ma 

12 7 


1/7 

Q. Zu 

11/8 

1/8 

N. Da 

9/9 

1/9 

N. Ta 

9/10 

1/ 0 

lM. Da 

8/11 

1/11 

T. Vi 

7/12 

4/12 

T Su 

6/1/10179 



PHẦN THỨ NHẤT 

BẠI CHIÊM PHÁ TỐNG 



CHUƠNG NHẤT 

GỐC-TÍCH 

1. Gổc-tích —"2. Vào cấtn-đinh —3. Kinh-phỏng 

Thanh Nghệ — Chú-Unch 

ì. — GỐC-lích 

Lỷ Tlnrùng-Kiệt què phường Thái-hòạ, ờ trong 
thành Thăng-long, phía hữu (VBUL) nghĩa là phía tày 
(HVDĐ). Thái-hòa cũng là tên một núi nhỏ ở phía tây 
trong thành Thăng-loiĩg, bày giờ, ở phi:i nam đê Bảch- 
thão, găn chồ rẽ xuốug trường đua ngựa. Lỷ Thường- 
Kiệt cỏ nhà ỏ- gìui núi ấy. 

Tuy là họ Lý, nhưng òng khỏng phải là người 
hoàng-tộc. Theo bia NBS, cỏ chỗ chép tồn húy ông là 
Tuấn , và nòi Thường Kiệt chỉ là tự mà thôi. Nhữ Bả- 
Sĩ bàn rằng cỏ lẽ ngày xuất tliàn mới dùng tự làm tên. 

Cha, tẻn An-Xgữ, sung chứcSùng-ban lang-tuớng(l) 
ỉr triều Lỹ. (VBUL) 

^ Mẹ, họ Hàn. Nám hai mươi tuồi sinh Thường-Kiệt. 
Ay vào năm Thuận-thiồn thử 10 (1010) đời Lý Thái-tô. 
Sau lại sinh Lý Thườug-Hiến, mà có chỗ cung gọi là 
Thường-Hiên. (NBS) 

Khoảng nièa-hiệu Tliièn-thành, đời Lý Thải-tòng, 
cha đi tuần biên-địa, ỏr Tượng-chau, thuộc Thanh-hỏa, 
bị bệnh rồi m?ít vào năm Tân-mùi (1031). Thường-Kiệt 
bấy giờ mười ba tuôi, đôm ngàv thương khóc không 
dứt. (NBS) 
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I. GỐC-TÍCH 


Chồng eô, là Tạ Đức thấy thế, đeip lòng thương và 
dỗ-dành. Nhản đỏ hỏi ỏng về chi-hưởng. Ông trả lời: 
« Về văn-học, biết chữ đề ký tên là đủ. về vữ-học, 
muốn theo Vệ Thanh, Hoắc Khử (2), lo đi xa vạn 
dặm đẽ lập công, lấy đưực ấn phong hầu, đê làm vẻ- 
vang cho cha mẹ. tìó là sở-nguyện )). Tạ Đửc khen là 
cóchi-khi, bèn gả cháu gái tên là Thuần khanh cho ông, 
và dạy cho học các sách bmh-thư họ Tôn, họ Ngô. 

Thường-Kiệt đêm ngày học-tập. Đêm đọc sảch, ngày 
tập bắn cung, cưỡi ngựa, lập doanh, bày tràn. Các 
phép binh-thư đều thông-hiều cả. Tạ Đừc lại khuyên 
đọc sách nho. Thường-Kiẹt rãt chịu gắng còng học tập, 
nên chỏng thành tài. 

Đoạn trên này, chép theo bia NBS, là một bia mới 
dựng đời Tự-Bức. Chắc rằng Nhữ Bá-SĨ chép theo thân- 
phô. Thần-phô phần nhiều là lời chép tục-truvền hay 
lời bịa-dặt, ta không thề hoàn-toàn tin những chi-tiết 
quả rõ-ràng chỏp trong thàn-phô. Nhưng sự giảo-(lục 
Thường-Kiệt kê trên đày là hợp với những điều ta 
còn biết về đời nhà Lý. 

Từ lúc nhà Đinh mở nước, các vua đều lấy vũ- 
công mà gảy dựng cơ-đò. Đến Lỷ Công-Uần, xuất-tliàn 
cũng là tay vũ-tướng. Cho nên triều-đmh và xã-hội bấy 
giờ chuộng vũ. Thanh-nièn thì láy nghề làm tướng 
là vinh. Hễ mỗi khi cỏ giặc-dă nối lỏn, tuy tại nơi 
rất xa lảnh, vua cũng thàn-chinh, hoậc sai hoàng-tử 
đi căm quân. Lỷ Thường-Kiệt con một vũ-tưởng, được 
dạy nghề vu, thích nghề vù; sự ấy là lẽ (lĩ-nhiên. 

Còn về nho-học, bấy giờ chưa thịnh. Phần vì 
ờc thượng-vũ, phần vì tục mộ Phật và dị-đoan rất 
mạnli ỏ* dàn-gian cung như trong cung điện, cho nèn 
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nho-học, từ đời Hán đưa vùo, tuy bấy giờ vẫn được 
duy-trì, nhưng phải đợi đến năm 1070 mới dựng Yăn- 
miếu, và năm 1075 mới có khoa thi nho (3^. Trưởc 
nấm 1040, Lý Thường-Kiệt học sách nho, là một việc 
đảng được chú ý và ghi chép. 

Năm ông 18 tưôi (1036), mẹ mất. Hai anh em lo đủ 
mọi lễ tống tảng. Trong khi cúng tế, hễ có việc gì, 
cũng tự tay minh làm. (NBS) 

Lúc hết lang, nhờ phụ ấm, Thường-Kiệt được bồ 
chửc Ky mã hiệu-úy, tức là một sĩ-quan nhỏ về đội 
quùn cưỡi ngựa. 


2 . — vỏo cãm-đỉnh 


Năm lên 23 tuôi, là rtăm Tàn-tị (1041), niên-hiệu 
Càn-phù hữu-đạo đời Lý Thải-tông, ông được bố vào 
ngạch thị-vệ đê hầu vua, và sung chức Hoàng-môn 
chì-hậu. Chức ìTày là mộl chức hoạn-quan. 


Như trên đa nói, ông cưới vự mấy- năm về trước. 
Thế thì, vì le gì ông lại tĩnh-thàn đễ làm quan hoạn? 


Về việc này cỏ nhiều thuyết. 


Bia LX, dựng đời Lỹ, chỉ nói tóm-tẩt rằng: “Lúc 
ông còn nhuợc-quán, được cử vồo cấm-thảt hầu vua 


Thải-tòng hoàng-đe ” Hai cliữ nhược-quản ngliĩa là 
tuôi vào khoảng hai mươi, gần đúng như lời bia NBS. 
Sách VĐUL, đời Tran, chép rằng: “Vì ông cỏ dáng 
mặt đẹp, nên mái lĩnh-thàn mà sung vào chức Hoàng- 
mòn chí-hạu”. Theo hai sử-lièu xưa trên, thì ông tự- 
yếm mà làm quan hoạn. 


Nhưng bia NBS c ó kẽ lại rằng: 44 Về việc này, cỏ 
hai thuyết. Một thuyết: lủc vua Lý Thái-tòng đánh bắt 
được Nùng Trí-Cao ròi lại thả ra (1041), ồng nhãt-thiết 
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can; vua cho là thăt-lễ, bèn phạt bắt tĩnh-thàn. Sau 
khi ông trở về nhà, vua lại triệu vào hàu-cận." Thuyết 
thứ hai là thuyết đă thấy ở sách VĐUL ; rằng: Vua 
thấy mặt mũi đẹp-đẽ, cho ông tiền b:i vạn, bảo tự-yếrn. 

Lý Tliường-Kiệt đă tự-yếm; đó là một sự thật, 
vì tuy Ihẳn-tỉch cỏ nói ông dã lấy vự, mà sau, sử 
ta cũ g như sách Mộng-khẻ-bút-đùm của người Tống 
đều nói ông là mọt hoạn-quan. Thuyết nói ông vi 
can vua mà bị nhục-hình, ihì chắc sai. Việc bắt và 
tha Nùng Trí-Cao là vào thảng 11 năm Tàn-tị, 1041. 
Và cũng nám ấy ỏng dược vào cấm-thát. Không lẽ 
trong hai thảng cuối năm, mà ông bị phạt nặng ròi được 
cất lên cao như thế. Vả không lẽ vua vừa tha và 
phong hầu cho một nghịch thần, mà lai bắt tự-yếm 
một người tôi trung, trẻ tuồi. 

Tnuyết sau có lý hơn. Iỉoạn-quan xưa nay nhiều 
quyen-thẽ, vì thường ngày được ở cạnh vua. Nhắt là 
từ đời Đường, hoạn-quan lại càng được thế. Khi trước, 
tuy được vua tin nghe, nhưng hoạn-quan cũng thương 
chỉ hành-động trong cung-tlìất. Từ đòi Bường, thì 
dược oông-nhiên cầm chính-quyền hay làm đại-tướng. 
Vi những lẽ ẫy, đời sau lắm kẻ tự tĩnh-thàn đê dư ọc 
chọn, tìổi với Lý Thường-Kiệt, co đậc-biệt hon là 
được vua ban tiều và sai làm. Ỏng nghe lời. Bấy giờ 
ông 23 tuồi. Không biết bà vợ ra sao, hay là lúc ây 
đã mát rồi. Không sách n«ào nối đến. 

Ồng vào căm-tiiảt. “Chưa được một kỷ (12 năm), 
tiếng nỗi nội-đình” (Bia LX). tìược thăng nhiều lần, 
lèn jđến chức Đỏ-tri , ông coi tất cả mọi việc trong 
cung. (VDUL và bia NBS) 

Năm Lý Thánh-tông lên ngôi (1054', ông 36 tuồi), 
vì đă cỏ còng phù-dực, òng được thàng chức Bong - 
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hànỉì-qiián-hiệu-úy, tức là một chức vu-quan cao-cấp. 
“Hàng ngày, òng hằu cận bên.vua. hiến vièc tốt, can 
việc xáu, giúp vua hết mọi cách. Vì càn-lao giúp rập, 
nên được cất lẻn chức Kiềm^hiệu-ihái-bảo (Biạ*LX), 
tức là một chức tại triẽu rát cao (4). 

3. — Kinlì-phỏng Thanh Nghệ 

Sách VĐUL (NBS cung chép theo) chép rằng: “gặp 
lúc trong nước, ó cõi tày-nam, dàn nồi lèn chóng-các 
thuộc-lại, dàn Man Lào lại hay tói quấy rối. Vua thầy 
ông siỏng-năng, cẫu-thạn, khoan-hòng bèn,&aì ông l*m 
Kinh-phỏng-sừ vao thanh-tra vùng Thahh-hỏa, Nghệ- 
an, và trao quyền tiện-nghi hành-sự. ồng phủ-dụ dàn 
khôn-khéo, nôn tỉít cả năm châu, sáu huvện, b ì nguồn, 
hai mươi bốn dộng đều qui-phuc và được yèn-ồn”. 

Ấy là tòn.tliử nhất òng lập vũ-còng. 

Về việc loạn này, trj)ng sách 1T không thấy chép. 
Duy chỉ sách VSL cỏ biên rằng: “năm 1061, Ngíi- 
huytn-giang ở Ái-cháu (5) nầi loạn”. Ngỉỉ-huvện-giang 
lã tòn một vùng thuộc lộ Thanh-hỏa. Đỏi Tiền-Lè và 
đời Lý thường dùng tên sòng mà gọi đất cỏ sòng ẩy, 
ví-du Bắc-giang-lộ, Dà-giang-lộ. Theo'hai bii đời Lý, 
bia HN và mộ-chi Lưu Khảnh-Dàni (()), Ngu-huyện- 
giang chắc Ư Thanh-bóa, là sông Ma ngày nay. vả TT 
chép đòi Lè và Lý dàn Lừ-long nôi loạn, tức lã dàn 
Miròng vùng Cam-thủy ngây nay. Ý chừng Lý Tlnrờng- 
Kiẹỉ vao kinh-phỏng Ái-chàu là đễ dẹp loạn Mường 
và dứng vào năm 1061 ẩy. Bẩy giờ ông 43 tuòi. 




46 


ỉ. GỐC-TÍCH 


CHÚ-THÍCH 


(1) Theo (ANCL), trong quan-chế đời Lý có hai tên Sùng-ban 
vàY,ang-tướng, nhưng sách ANCL chép hai tèn ấy rời nhau. 
Sùng-ban ỉang-tướng là hàm lang-tướng thuộc ban Sùng-ban. 
chăng? ANCL có chép hàm Vũ-nội lang-tướng, thì chắc rằng 
lìàniSùng-ban lang-tướng có thậl.l. 

{2) Vệ Thanh là môt danh-tướng đời Hán, bảy lần đánh Hung-nô. 
Hoắc Knử tức là Hoắc Khử-B x ệnh t con em gíi Vệ Thanh, cũng 
là raột tướng tài đời nhà Hán, đanh Hung-nô nhiều lấn.l. 

(3) Trước đó luv chưa có đặt khoa-cừ, nhưng nho-giă đã được 
trọng-dụng. Trong việc bang-giao với Tong phải cần đến nho- 
tliần biết ứng đổi, biết làm ÍẾ 1 Ơ. Năm 1043 vua Lỷ Thái-tông du- 
ngoạn ỏ* núi Vu-ninh, có nho-thần đi theo làm thơ (TT).l. 

{4) Sách VĐƯLcũng chép như vặy. Kiỉm-hìệii nguyên là một chức 
giám-sát. Đến đời Tống, chĩ là một hàm, dùr.g đế ban.gia cho 
các quan vào hảng cao nhất. Những hàm ấy, ở^ỏri Lý, kẽ từ 
cao xuổng thắp, có: rhái-sư, T«ái-úy, Tĩìái-phó, Thái-bẵo 
Phụ*quốc,Thiếu-sư,Thiếu-úv, Thiếu-plió,Thiếu-bồo.(ANCLl2. 

(5) Sách VĐƯL nỏi ‘*Năm chàu, sáu huyện, ba nguồn, hai mươi 
bốn động”. Có lẽ muốn nói vùng thượng-du Thanh Nghệ.3. 

<6) Bia HN chép: “vua Lê Đại-Hành đi tuần-du Ngu-huyện-giang, 
nhân tới thăm'chùa Hương-nghiômChùa này ờ huyện 
Đông sơn, tĩnh TlTanh-hóa (XV/1). 

Bia LKBchỏp: Lưu Khánh-Bàm ngưòi thôn Yồn-lang, thuộc 
Ngu-huyện-giang, quàn Cửu-chan (XV/1). 3. 


CHÚ-Ỷ: Con số cuối mỗi chú-thích là số -mục của đoạn cìn 
chú-tliích trong chương này. Ví-dụ (5)... 3. nghĩa là chi- 
thich (5) ở đoạn 3 trcn. 



CHƯƠNG II 


ĐẢNH CHIÈM - THÀNH 

1. Duyên cớ — 2. sửa soạn — 3. Xuất quân : trận Nhật-lệ 
4. Trận Tu-Mao — 5. Bắt vua Chiêm —6. Khải-hoàn. 
Tha vua Chiêm — 7. Kết quả — Chú-thich. 


1 .— Diiyên-cở 

Đàu đời Lỷ, Cliiêm-thành là inột nước phồn- 
thịnh, địa-giới từ vùng Binh-thuận đến vùng Quảng- 
bình ngày nay. ơ cực-bắc cỏ châu Bó-chánh, ở phía 
nam núi Hoành-sưn, giáp địa-phận Hoaa-chàu thuộc 
nưởc ta. 

Vùng bỉèn-giới ẩy khỏng khi nào được yên hẳn. 
Chàu Hoan và chàu Ái bị quân Chiêm quẵy nhiều 
luôn. Các vua ta thường thường phải sai quàn đi 
chinh-phạt. 

Ngaỵ sau khi Đinh Tiên-Hoàng mới nhất-thổng sơn- 
hà, mà nước đă bị quấy. Nguyên là, Binh Bộ-Lĩnh 
đa diệt mười hai sứ quan, mà trong sổ ấv có Ngô 
Nhột-Khánh. Nhật-Khảnh là dòng-dõi Ngò Quyền. Báy 
giờ V còn trẻ. Vua Đinh lấy mẹ y làm hậu, đem em 
gái V gả cho con giai minh là Liễn, và gà con gái 
mình cho Nhật-Khảnh. Tuy vậy, Nhật-Khảnh vẫn oán; 
bèn chạy vào Chièm-thành. Cuối năm Kỷ-mão (979), 
Nhồt-Khánh đưa hơn nghìn thuyền Chiêm về đánh 
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kinh đô Hoa-lư. Chẳng may, khi vào cửa bê Đại-ác 
và'Tiẽu-kbang (thuộc hải-pliận Ninh-binh Nam-định 
ng! y nay. Đại-ảc nay là Đại-an, tửc la cửa Đảy, Tiêu- 
khang thuộc huyện Yên-mô), thuyền bị băo chìm. 
Quân Chiêm tan và Nhật-Khảnh cung bị chết. (TT) 

Sau khi Lê Hoàn lèn ngôi, sai sứ sang giao-hiếu 
vởi Chiêm-thành (982). Hai sứ là Từ Mục và Ngô Tử- 
Canh đèu bị Chiêm giữ lại. Vua Lê mang quan vào 
đánh, phá thành-trì, hủy tòng-miếu, giết chúa và 
bắt vô-số dân đưa về. (TT) 

Bỏ là cuộc nam-phạt đằu tiên trong lịch-sử độc- 
lập của các vua ta. Chiêm-thành, vì đỏ, phải kinh- 
sọ\ nhủn-nhưòng.' cỏ lúc vua Lê không chịu nhân 
sứ Chiêm, chúa Chièm phải sai cháu là Chế Cai 
sang cổng dề tạ tội (994). Tuy vậy, nam 997 Chiêm 
lại hgấp-nglié ỏ* bien-thùy. (TT) 

Sau khi Lỷ Công-Uẫn lên ngỏi, Chièm-thành chịu 
cổng. Năm 1011, cỏ cổng sư-tử (cỏ lẽ là tên cá sảu, 
xem 11/4), nhưng năm 1020, vua Lý Thải-tồ đă phải 
Sai con là Khai-thièn-vương va tướng Bào Thạc- phụ 
vào đảnh đất Bố-chánh. (TT) 

Chiêm-thành qua một hồi nội-loạn; các con cháu 
hoàng-tộc tranh ngôi nhau. Cho nèn nam-thùy ta 
cũng được tạm yỏn. Thỉnh-thoảng phải nào'thua lại 
còn đem # đò-đảng sang nước ta xin phu, như con vua 
Chicm sang nam 1039, và năm 1040 dàn Bổ-chánh 
kéo nhau hàng trăm tởi ở nước ta. (TS-489) 

Trong khoảng 16 năm, Chiem-thànli khòng hề 
cống-hiẽn gì ta nữa. Mùa hè năm 1043, lai còn tới 
quay ờ ven bè. Vì thế, năm 1044, Vuạ Lỷ- Thái-tông 
mới có cuộc than-cl:inh. Chuyến ấy, quản ta vào 
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sâu trong nưỏc, giết chúa là Sạ-đầu, Bắt 30 voi, 
5.000 người, và chém giết đến ba vạn người. Thảng 
bẫy năm ấy, vua Lý kéo quân vào kinh-đô, bắt cung- 
nhàn, nlmc-nữ răt nhiều. (TT) 

Sau cuộc đạt-bại này, Chiẻm-thành rất kỉnh-nễ ta; 
và theo lệ cống-hiến đều dền. LỈ1C hiến voi trắng, 
lúc hiến tò trắng, lúc sang mừng vua Thánh-tông 

mửi lên ngôi. Sách TT và nhất Ịà sách VSL chỏp rẫt 
rõ ràng (1). 

Sau khi cống vua ta một con tỏ trắng vào năm 
1065 (VSL), Chiôm-thành không sai sứ sang ta nữa. 
Thật ra, sách TT có chỏp rằng “năm 1068, Chièm- 
thành hiến voi trắng, nhưng sau lại nhiễu biên-giới”. 
Nhưng chắc TT lầm, vì một lẽ việc ấy không thấy 
chép ờ VSL là sách chóp rát đầy đủ về các việc Chiêm- 
thùnh cổng vua ta, va lẽ nữa là còn cố nhiều chứng 
cớ khảc tỏ rằng tử?Hiăm 1065, Chièm-thành tqyệt- 
giao với ta (2). Những chửng ấy, sau sẽ rõ. 

Chửng đàu là lời bia LX nỏi rõ rằng: “kịp đến 
khi nước Phàt-thệ (tức là Chièm-thành) hỗn phép 
không tới chàu , quàn nhà vua rầm-rộ kẻo sang (Ịánh”. 
Chứng thử hai là sau khi khải hoàn, vua Lý dâng 
biêu sang vua Tống nói rằng: aChièm-thành đã lâu 
khổng ỉời cổng, tôi tự đem quàn sang đảnh, bắt được 
chúa nỏ vèi) (TS 488). Hai tài-liệu xưa ấy chửng rẳng 
trong bốn năm (1065-1069) Chiêm-thành không tởi 
cổng vua Lý, và ta vin vào cờ này đè đảnh nước 

Sy- 

Nguyên-nhàn sự chiến-tranh Cbiêm-Việt là sâu 
xa hon, chứ không phải vì cở trẻn mà thôi. 
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Một mặt, Lỷ Thảnh-tỏng là vua ta đầu tiên cỏ 
óc lập một đế-quổc, cỏ danh ngang với một nước 
thiên-tử. Vua đặt quoc-hiẹu Đại-Việt (1054), tôn cảc 
vua trước là Thái-tô, Tlìái-tông, (TS 488 và LNDV 2), 
coi các nước nhỏ là chư-hàu, và muốn ngăn cỉím 
Chiêm-thành thăn-phục Tống. 

* Một mặt, Chiêm-thành trước bị Lý Thải-tông đánh 
phả kinh-đô, giết chúa, bắt dâii, tự nhiên đã trở nên 
thâm thù vửi ta. Chiêm-thành lần-lủt sang thàn-phực 
Tổng và tìm cách dựa thế Tổng đễ trả thù ta. Năm 
Tổng Hoàng-hựu thứ 7 ("1055), Quảng-tày an-vũ-sứ tàu 
rằng: « Chiêm-thành vốn không hay tập binh. Ở gần 
Giao-chỉ, thường hay bị lấn. Nay Chiêm-thành soạn- 
sửa quản-bị đê chổng Giao-chỉ. )) (TS 489) 

Từ lúc Rudravarman III, r 1 $ sữ ta gọi là Chế-Củ, 
(TT) hay là Đệ-Củ (VSL), lènV|igôi vào khoảng cuối 
năm 1061, chí báo thù của Chiếm lại càng mạnh, TS 
489 chép rằng “ vừa mới lên ngôi, Dang-pu-sơ-li Lu- 
đa-ban-ma-đê-ba (Yan Pu Cri Rudravarmandra, theo 
Le Royaume du Champa của Maspỏro) tỗ-chửc vữ-iị, 
luyện*tập binh-lính. Lại sai sử sang Tổng cổngphưcng- 
vàt và xin mua ngựa. Vua Tổng ban cho một con ngra 
bạch và cho phép mua lừa ỏ' Quảng-chàu”. 

Xem thế thi ta cung khòng lấy gì làm lạ rằig 
Rudravarman III khống chịu cống vua Lý nữa, và via 
Lý Thảnh-Tông nhân đỏ đánh Chièm-thành. Xét chỉnh- 
sảch triều Lý, sau này, ta sẽ thẩy rằng cảc vua Lỹ :ỏ 
định tàm lấn nước Tống đẽ mở bờ cõi miền bắc. Bối 
vỏri Chiêm-thành hèn yếu hơn T6ng vạn hội, chíc 
rẳng vua Lý Thảnh-tòng cũng miỊổn xâm-chiếm đất-đii. 
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2 - Sửa-soạn 

Đổi với một cuộc hành-binh vĩ-đại như cuộc này, 
sử ta chép rất sơ-lược. Hình như, đời Lê Thảnh-tông, 
đoạn sử này, của Lê văn-Hưu đễ lại, đă bị thịếu-sỏt, 
hay là Ngô Sĩ-Liên biên Đại-Việt sủ-kỷ Toàn-thư tự ý 
ước-lược đi? Sách TT chỉ nói qua một vài câu, không 
ghi chi-tiẽt gi cả. May còn cỏ sách Việi-sử-ỉược tữ đời 
Tràn y-nguyên còn lại, chép khả rõ ràng. 

Theo TT, quân ta có 5 vạn. Quản ấy không phải cỏ 
sẵn cả. Phăn lớn huy-động dàn thường. 

Theo Chu Khứ-Phi (LNĐĐ 2) và Ngô Thì-Sĩ (SK 
3), khoảng đàu đời Lý, binh-chế theo phép quàn phủ - 
vệ đời Đường và quàn cấm-sương đừi Tổng. Mục-đich 
đầu là bảo-vệ nhà vua ờ kinh-đô, chổng những việc 
đảo-chính cướp ngôi. Binh dùng về việc nảy là hạng binh 
tdt nhất, gọi là thán-quán ; tônriẻnglà ihắng-quàn hoặc 
cấm-quán . Cấm-quan họp thành một vệ, gọi là cấm- 
vệ. Cấm-vệ chia ra 10 quân, mỗi quàn gõm 200 người. 
Cả thẫy gồm 2.000 người, dóng chung quanh kinh-thành, 
thường ngày tức-trực. Lúc vua đi đàu xa, thì đi theo. 
Theo lệ nhã Lê, cấm-quàn đều có khắc ba chữ Thiên - 
iừ-binh trỏn trán. Năm 1028, đừi Lý Thải-tòng, cỏ 10 
quân cấ m-vệ, đặt tòn là Quãng-ihánh, Qinĩng-vù, Ngự- 
long , Bồng-nhậl , tìằng-hãiy mỏi hiệu đều có tả-quàn, 
hữu-quan. Đời Lỷ Thảnh-tông, lại thèm lỏn 6 quàn 
nữa. Cấm-vệ bẩy giừ gồm cỏ 16 quàn, cộng 3.200 tên. 
Tên quản cung đặt lại như sau (1059): Ngự-long, Vu- 
ỉhãng , Long-dực, Thằn-điện, Bdng-íhánh, Bảo-ỉliẳng f 
Hùng-lược, Vạn-tiếp; mỗi hiệu cũng chia làm ta hữu. 

Vì lần này, vua Thảnh-tông thân-chinh, nên 3.200 
cãm-binh này chắc ỏ' trong 9Ố 5 vạn nỏi trên. 
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Mực-đlch thứ hai của lính là giữ cuộc trị-an trong 
nước và chống cuộc ngoại-xâm. về việc này, dùng 
linh hạng nhì như loại sương-quàn ỏ’ Tống. Quản 
này không có số nhẵt-định (ANCL). Người dàn nào đến 
tuôi cũng phải đăng lính, nhưng vẫn được ở nhà cày 
bừa, mỗi thảng mỏi phải đi phen một kỳ ngắn. “Lức 
chinh-phạt, thì cất quàn ấy giao cho các tướng. Nếu 
quân không đủ thì lăy dân-đinh mà dùng. Việc xong 
rồi lại trở về cầy ruộng” (SK). Trong khi phải đi phen, 
sưong-quàn đỏng ở cảc châu, huyện, đề phòng-bị khi 
cỏ dụng-binh. Hạng lỉnh này, ngày thường, it tập-tành. 
Nhưng được số đỏng. Chắc trong sổ 5 vạn quàn kia, 
sương-quàn chiếm phần lớn. 

S6 5 vạn chép ở TT có thật hay không? Nước ta 
dản-số bấy giờ bao nhiỏu, không thê biết được. Nhưng 
theo sự ta có thề chống lại 10 vạn quân Tống mấy 
năm về sau, thì chắc ta cổ hơn 5 vạn quàn. Và phép 
kiễm-điêm dân-đinh bấy giờ rất ngặt, cách nuổi lính 
bấy giờ rất kiệm. Dân không trốn được, nuôi lính 
không tốn ; cho nên cẩt một đạo quàn năm vạn chắc 

là dễ-dàng (3). 

Đường giao-thông bằng bộ vào Chièm-thành gặp trư- 
ngại. Theo lời sử Chiêm lâu vởi vua Tống (1074), thì 
từ kinh-đô Chiêm đỂn kinh-đô Giao-chỉ phải đi 40 
ngày và toàn đường núi (TS 489). Cho nên cuộc hành- 
quàn này chắc-chắn chỉ dùng đường thủy. Mà thủy- 
quàn ta, từ trận Bạch-đẳng đòi Ngỏ Quyền, đă lập 
được nhiều chiến-cÔHg. 

Bắt đau từ thảng năm năm trước, Mậu-thin (1068), 
vua Lý sai sửa-chữa và đỏng thêm chiến-hạm (VSL). 

Tục ta đời xưa răt ĩin về điềm lành dừ, nhận đỏ 
là ý trời tỏ cho biết trước sự thẳng-lợi hay thất-bạ 
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của một việc mình dự-bị làm; hay nó tỏ ý trời 
muốn xui hay ngăn minh làm một việc gì. Nh,ất 
về đời Lý, óc dị-đoan lại càng mạnh, sử-gia đễ ỹ 
đến tất cả những sự vụn-vặt, nhưng khác thường. 
Sử nhà Lý trong VSL, sách không bị đời Lê sửa bỏ 
bằng cách nho-hóa theo yKhông-giáo, cỏn chép rất 
nhiều những việc như vòi trắng, sẻ trắng, rùa sáu 
chàn, cau chín buồng. Chuyện rồng hiện thì nhiều 
lắm. Không biết bấy giờ có con vật gì (k\ r -đà chăng?) 
ngươi ta cho là ròng, mà sử chỏp ròng hiện khắp 
nơi. 

Tháng tám năm Mậu-thìn (1068), long-chu (thuyên 
vua), đậu ỏ’ bến, vô-cố dời đi ba thước (VSL). Đó là 
điềm vua sắp đi đánh xa, và là điềm hay. Thảng 
chín, rồng vàng hiện ờ hai chiếc thuyền bê lởn là 
Vĩnh-xuân và Thanh-lăn. (VSL) 

3 — Xuất quân. Trận Nlìật-ỉộ , 

Cuối năm Mậu-thin (1068), thủy-quân đã dự-bị 
sằn-sàng. tìợi ra giêng, thuận giò bắc, sẽ xuất-quân. 
Đến tháng hè, thuận gió nòm, quàn sễ trở về. Vua 
thân-chinh sẽ chừng trong năm tháng. 

Ngày Mậu-tuất tháng hai nàm Kỷ-dậa là ngày 
dương-lịch 24 tháng hai 1069 (4) vua Lỷ Thánh-tông 
hạ chiếu thàn-chinh Chiêm-thành (VSL). Quân cỏ 5 
vạn (TT). Lý Thường-Kiệt được chọn làm đại-tướng- 
quân và đi tiền-phong (VĐUL và bia NBS), kiêm chức 
nguycn-soái (VSL). Òng xin cho em, la Thường-Hiến 
đi theo; Hiến được trao chức tán-kỵ vữ-úy (bia NBS). 

Số quán năm vạn kia chắc hoàn-toàn đi đường 
thủy. Nếu mỗi mành chở được 250 quận và lương- 
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thực, thì phải chừng 200 chiếc. Lúc Lỷ Thải-tông 
c^ánh Chiêm-thành (1044), đă sai đỏng vài trăm chiến- 
thuyền. Vậy, chuyến này chắc cũng có số thuyền ấy. 

Từ đời Lỷ Thái-tòng, có đặt lệ tuyên-thệ. Mỗi 
đầu năm, hay mỗi lúc có việc quan-hệ, các triều- 
thần hội lại, hoặc ỏ* đền thờ vọng thần Đòng-co, 
hoặc ỏ* sân Long-trì, rồi cùng .phát lời thề:<r Lùm con 
bắt hiếu , lùm tôi bái trung , thần-minh giết chết)) (7 )), 
Lần này, vua sắp đi vắng kinh-đô lâu. Sự biến rất 
cỏ thề xầy ra trong nước. Kẻ cỏ lòng tranh ngòi, 
sẽ có cơ-hội rất íhuận-tiện. Vì vậy, ngày Binh-mùi 
(DL 5-3) quăn thần phải hội tại Long-trì đê tuyên-thệ. 

Ba ngày sau, ngày Canh-luẩt (I)L 8-3 VSL chép 
Canh-dàn, chắc lầm), vua xuống thuyền xuất quàn, 
giao quyền-bính lại cho Ỷ-lan nguyên-phi (TT) và 
thải-sư Lỷ Bạo-Thàúh (6). 

Thuyền xuòi dòng sông Lô (Nhị-hà), qua Lỷ-uhản- 
hành-cung (vùng Nam-xương), rẽ xuống phía Xam, 
ròi ra cửa Bại-an. cửa Bại-an nay trôn sông Báy, 
cách bê chừng 20 cày-só, thuộc địa-phàn làng Quăn- 
liêu, huyện Đại-an, tỉnh Nam-định. cửa ẩy hồi cân- 
đại cũng cỏ tên của Liêu-hải. Từ Lỷ về trước, cửa 
này là chỗ các thuyền mành qua lại đè đi từ các 
sông nước ta ra bê vào Nam (7). 

Bảy ngày sau khi dời khỏi Thăng-long, thuyền 
đến Nghệ-un; vào ngày Binh-tị (Ỉ)L 15-3). Tử đà đến 
cửa Nam-giới, thuyên đi mẩl ba ngày, cửa Nam-giởi, 
nay gọi là cửa sỏt, ò phía Nam núi Hồng-lĩnh, thuộc 
phủ Thạch-ha, tỉnh Hà-tĩnb. Bừ nam cửa cỏ núi, 
nay còn tên núi Nam'giới. Từ Lỷ về trước, cửa này là 
cửa bè lởn cuối cùng *ở vùng nam nước ta, Irirửc 
các cửa nifớc Chièm-thành. cỏ lẽ tèn Nam-giỏ. (bờ 
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cõi phía Nam) lấy nghĩa ử sự ẩy. cửa này can-hệ, 
vì lẽ, lức bẩy giờ quàn Chiêm thường váo nước ta 
bẳng chỗ đó, và tử Nglìệ-an đi vào cỏ con sông nhỏ 
dọc theo phía tày núi Hồng-lĩnh rồi ra cửa ẩy. Đời 
sau lúc Lè Thảnh-tỏng đi đảnh Chiêm-thành cũng 
qua sông ẩy (8). cỏ lẽ Lý Thảnh-tông cũng dùng 
đường này. Thật ra thuyền thường đi khoảng này, 
dài chừng 50 cây-số, chỉ mất một ngày. Nhưng sồng 
hẹp, chiến-thuyền lớn, đi chậm hơn. Vả chắc quàn 
cỏ đóng nghỉ lại Nglìệ-an. Sách VSL chép: “lúc tới 
Nghệ-an, ròng vàng hiện ỏ’ thuyền Kim-phượng,” một 
thuyền riêng của Lý Thánh-tông. Ngày Canh-thàn 
(DL 18-3), tới Nam-giới, “rồng” lại hiện ỏ thuyền ấy. 

Nồm ngày sau (A.Su, DL 23-3), quàn đến cửa Nhật- 
lệ. Cửa Nhàt-lệ là cửa Động-hải ngày nay. Đày là cửa 
bẽ thứ ba của Chièm-thành, kễ từ núi Hoành-sơn vào. 
Cửa đàu nhỏ, là cửa Di-luàn hay cửa Ròn. cửa thử hai 
rộng nhưng cạn, là cửa Bố-chảnh hay cửa Gianh. Hai 
cửa này không quan-hệ lắm về việc phòng-thủ. 

Địa-thế nước Chiêm-thành rất đặc-biệt: một giải 
đẵt hẹp và dài, chẹt giữa bẽ đại-dưỏng và núi cao 
ngất. Phía bắc, cò núi Hoành-sơn và sông B6-chảnh 
(sông Gianh) ngăn cản đường từ Giao-chỉ vào. Giôi dất 
hẹp ấy lại bị nhiều dãy nủi chắn ngang đến bờ bê. 
Ngoài núi Hoành-sơn ở cực-bắc, cỏ núi Hải-vân ờ 
phía nam Thuận~hóa, núi Thạch-tân ở phía nam 
Quảng-ngãi, núi Đại-lẵnh ở phía nam Phủ-yên. Các 
dẩy núi “xương sườn” ấy ngăn thành mấy cánh đồng : 
Binh-Trị-HỈiế, Nam-Ngẵi, Bình-Phủ, Khánh-Thuận. Dàn 
Chàm chỉ ở các đòng bằng ấy, và hình như giao-thông 
với nhau chỉ toàn đường bễ. Đường Thiên-lỷ bẩy giờ 
chưa cỏ. Vi thế, vua Chiêm chỉ đẽ ít quàn phòng-thủ 
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ở B6-chảnh, và thủy-quàn tập-trung ở cỉra Nhật-lệ. 
Đại-quàn đỏng giữ Kinh-đô và cánh-đồng Bình-định 
ngày nay. 

Lúc thuyền quàn ta tới Nhật-lệ, thủv-quàn Chàm 
chặn đảnh. Lỷ Tnảnh-tòng ặdi tưởng đại-liêu-ban 
Hoàng Kiện tiến đảnh. Quân Chiêm thua. Sách VSL chép 
việc ấy, không nỏi gì thêm. < Nhưng thấy sau này, quân 
ta tiến xuống miền nam không bị ai ngăn cản, thì ta 
đoản rẳng thủỵ-quân Chièm bị tan-vỡ ó’ đây. 

Quan ta khòng đồ bộ ở Nhật-lệ, vì mi.ic-đich vua 
Lý là phá Kinh-thànb và bắt chúa. Cho nên thuyền 
quân lại thẳng xuổng phương nam. Thuyền dọc theo 
bờ bẽ, vượt khỏi những đòi cát trắng mà ta còn thấy 
ngày nay. Bổn ngày sau qua khỏi khoảng cát Đại- 
tràng-sa (9). Ấy vào ngày Kỹ-lị thảng hai (DL 27-3). 

Ngày hôm sau (C.Ng, I)L 28-3), thuyền đến cửa 
Tư-dung. cửa này nay gọi là Tư-hiền. Xưa cửa rẩt sàu 
(ĐNNTC), thông với phả Hà-trung (Càu ilải ở địa-đồ 
Đông-Dương), và là cửa vào cảc phả và sông thuộc 
xử Ô Lý (Thuân-hỏa), vi bấy giò’ chưa cỏ cửa Thuạn- 
an. Phả Hà-trung sàu và kín. (10) 

'Thủy-quân Chiẻm đã bị-phả. Cho nên thuyền^ta 
vào nghỉ ờ Tư-dung không bị cản-trở gì.. Bồi Thảnli- 
tông lại theo bờ bễ xuống miền nam. 

Thuyền đi được ba ngày, cỏ "rồng” hiện ở ngự-chu 
là thuyền Cảnh-thắng. Sáu ngày khi dời bỏ cửaTư-dung, 
quân ta tới cửa Ọri Bonei (Sơ-li-po-nai) nhằm vào 
ngày Binh-tý (11) đầu tháng ba (DL 3-4). cửa Sơ-li-po- 
nai ở đâu ? Maspẻro (Le Royaume du champa) diễn ra 
Qri Bonei, nhưng không nổi địa-điẽm nào. VSL chép 
bằng hán-tự đọc theo tiếng ta là Thi-lị-bì-nại. Ta biít 
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rằng cửa bễ lớn Qui-nhàn tên xưa là Thi-nại. Lấy 
nghĩa, thì tồn ấy không có nghĩa. Chắc là phiên-âm 
tiếng Chàm. So-sảnh tên ấy vởi tên TỈỊÌ-lị-bì-nại, thi ta 
có thê chắc rằng hai tên chỉ là một. Chỉ vì theo thói 
ta hay rút ngắn các tiếng dài đẽ gọi cho tiện, cho nén 
cửa Thi-lị-bì-nại thành ra cửa Thi-nại. Và tinh ngày 
đường thì từ Tư-dung đi sáu ngày đến Qui-nhàn là 
plĩải. Từ Thăng-long đến Ọri Bonei, đã 8i hết 26 
ngày (12). 

VSL chép rằng lúc ngự-thuyền tới đó, có hai con 
chim cùng bay theo, trông như muốn dẫn đường. 
Những điềm dọc đường đều là điềm tốt. 

Ậ — Trận Tu-rnmo 

Thành Phàt-thệ, kinh-đô Chiêm-thành đời bẩy 
giờ, ở vào địa-phận tính Bình-đĩnh ngày nay. Tên 
Chàm là Viịaya ; sau có tên Chà-bàn ta thường chép 
lầm ra Đồ-bàn (13). Viịaya ở phía bắc thành Bình- 
định bày giờ, bỏn nam sỏng Khu-cương hay Hà- 
giao (Bản-đò họa-đò-vụ Đông-dương), ở chính giữa 
một cánh đòng phì-nhỉẻu hình thoi mỗi đưòng ụổi- 
góc dài chừng 30 cây-sổ. Ba phía, bắc, tây, nam, 
đều cỏ núi cao che-chở. Chỉ miền Đông là trực 
tiếp với nước, tại vung Nưởc-mặn (vịnh Qui-nhàn 
ngày nay). Vũng chạy dài từ bắc chí nam dài 20 cây-sổ 
và tliồng vỏi bê bằng cửa Thỉ-nại, hẹp và sáu. Muốn 
tởi thành Vijaya, chỉ cỏ do phía đông là dễ-dàng. Sông 
Khu-cương chảy vào vũng Nước-mặn, góc cực bắc. 
Nhưng sòng cạn, thuyền lởn khỏ vào. Vì thế mỗi lúc 
quàn ta tới đánh Vijava, đều đưa thuyền vào cửa Thi- 
nại ròi đô bộ ỏ' ven bờ vũng Nước-mặn. 
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VSL chép rằng quân ta đô bộ. tiến lên đỏng ở bờ 
sông Tu-mao, thấy tướng Chàm là Bố-bì-đà-Ia bày trận 
trên bờ sông. Quân ta xông tới đánh, giết tưởng Bố-bì- 
đà-la. “Quàn Chàm chẽt nhiều không kễ xiết”. SôngTu- 
mao nỏi trèn đày là sông nào ? Theo địa-thế mà đoán, 
ta có thễ ngờ là nhảnh cực nam của hạ-lưu sông Tam- 
huvện, mà sách ĐKĐ1) gọi là sông Tân-an. cỏ ba dòng 
sông chắn ngang đường tới Đồ-bàn; sông này ở trước 
nhất. Theo bia NBS, khi gặp quàn Chiêm, hai anh em 
Thường-Kiệt và Thường-Hiến chia quàn làm hai cánh, 
đánh tạt ngang; chém đuợc ba vạn người. Có lẽ đỏ 
cũng là trận sỏng Tu-mao, mà công trong trận đàu tiên 
này thật về Thường-Kiệt. 

Trong ửc-trai dư-địa-chi, cỏ kễ chuyện rằng: “Lý 
Thường-Kiệt kéo đại quân tới sông Phan-định. Sòng 
Phan-định tiếp với phủ Hoài-nhàn (gồm địa-hạt thuộc 
tỉnh Bình-dịnh từ Quâng-ngăị đến sông Khu-cưong). 
Sông có nhiều sư-tử (tức là cá sấu). « Sư-tử » khuẩt- 
phục được cảc thú khác; tê, tượng đều phải sợ. Sông 
Phan-định có ba đoàn sư-tử. Nỏ ở dirới nước, vẫy đuòi 
làm dợn sòng đô thuyền. Lúc Lý Thường-Kiệt (tánh 
Chiêm, đại-quân kéo đến sòng ấy, vì sợ « sư-tử », quân 
không qua sông dễ-dàng được”. Theo đó, sòng Phan- 
định có thề cũng là sông Tu-mao (14). 

Qua khỏi sông Tu-mao, còn phải vuợt hai sông 
khác mới tới Vijaya. 

Nghe tin quàn mình thua ở sông Tu-mao, Ruđra- 
varman III, đang đêm, đem vợ con bỏ thành chạy trốn 
về phia nam (VSL.) Cũng đêm ấy quân ta kéọ tói gần 
thành Vijaya. Lũc quân ta đến bến Đòng-la, (cỏ lẽ trên 
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sông Thạch-yên là sông chắn thứ ba, gần phía nam 
thành), người trong thành ra hàng. (VSL) 

Vua Lý Thảnh-tòng vào thành. Nhưng vua Chiêm 
đã trốn thoát. 


5 — Bắt ưua Chiêm 

Lý Thường-Kiệt đem quàn đuôi theo xuống miên 
nam. Tháng tư quàn ta đuối đến biẻn-giới nước 
Chàn-Lạp (VSL). Bắv giờ Chiêm-thành gồm có vùng 
Phan-rang, Phan-thiết ngày nay. Phan-rang, tên Chàm 
là Pandurango lại là một thành pho lớn. cỏ lẽ vua 
Chièm đã chạy đến đỏ. Chàn-lạp vốn lả một cừu- 
quổc với Chiẻm (LNBV). Vua Chiêm không giảm chạy 
qua đó; cùng thế phải ra đầu hàng. “Lị Thường- 
Kiệt bắt được Đệ-Củ ử bièn giỏi Chân-Lạp” (VSL) và 
cầm tù cả thảy 5 vạn quản (NBS). 

Cuộc đuồi bắt vua Chiêm kéo dài ngót một tháng, 
từ đau thảng ba đến thảng tir; 

r fhế là Chiem-thành bị đại-bại. Tuy Lý Thánh-tông 
tự cầm quân, nhưng công chiến-thắng hoàn-toàn về 
Lý Thường-Kiệt, tư tràn đầu đến trận cuối. Việc hànli- 
quàn kễ lại trỏn đày, phần lớn lấy ỏ’ sách VSL. Còn 
sách cliinh-sỉr ta là tìại-Việt sỉr-kỷ toàn-thư thì không 
những không chép những chi-tiết trên, mà lại chép 
chuyện hoàn-toàn khác. Sách áy nỏi rằng: “Vua đánh 
Chièm láu khòng thắng, bèn quay trở ve. vè tới chàu 
Cư-liên, nghe nỏi ờ trong nuởc, bà Nguyên-phi (Ỷ-lan) 
coi nội-trị giỏi, khiến dàn-tảm hòa-hiệp, cõi nước yên 
lặng. Vua tự than rằng:« Kẻ kia là đàn-bà, còn giỏi 
như vậy. Ta là đàn ông, hả lại vụng-vê sao? ĩ) Rồi vua 
quay trở lại đảnh; bèn thắng”. Trong đoạn trèn, cố 
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hai việc: một là thất-lựi đau tiêu của quản ta, hai là 
vua Lỷ Thảnh-tông rút quàn về rồi trở lại. 

Về việc đầu, hình như cỏ sự thiệt. Hoặc đỏ là vì 
tướng Chiêm, B6-bì-đà-la, cản quàn ta trôn sông Tu- 
mao, hoặc là vì sông nhiều cả sấu mà quân ta không 
giám qua. Lẽ hợp hơn cả là vì vua Chiêm trốn thoát, 
chạy xa vào miền Nam hiẽm-trờ, quàn ta khó lòng 
đuôi kịp và bắt được; vua ta cho là chưa đạt được 
chủ-đích. Rồi sử-gia cho là ‘Mảnh làu khòng thắng”. 
Còn việc thứ hai cũng cỏ thề xẫy ra. Nhưng không 
rõ chau Cư-liên b đâu, thuộc nước ta hay nước Chiêm? 
Và nếu vua Lỷ cỏ trở về thật, thì chắc về đường thủy. 
Sử nói vua về đến ch^u Cư-liên, ấy mnỗn nói về đến 
hải-phận châu ấy. Hièu như thế, ta cỏ thề nghĩ rằng 
hoặc-giả sau khi lấy được Vijaya, vua Lỷ Thánh-tòng 
sai Lỷ Thường-Kiệt đem quân đuôi bắt vua Chièm. 
Vua đợi mãi thỉíy chưa bắt đưực. Sự vắng mặt lau, trong 
nước nhà, dân sự không yên, nên đưa một phân quân 
về trước. Nhưng về dọc đường, được tin bà Nguyẻn- 
phi trị dàn yên-ôn, vua lại trở lại, đựi bắt đưọc vua 
Chiêm. Nếu sự cỏ thật, thl ta không hiêu vì lẽ gi ỴSL, 
là sảch chép kỹ về việc đánh Chiêm-thành làn này, lại 
không chép chuyện ấy. 

6 — Khải-hoán. Tha ưua Chiêm 

Sau khi bắt được Rudravarman III, vua Lý đăi yến 
quàn-thàn tại điện vua Chiêm. Bấy giờ là thảng nằm. 
Muổn tỏ sự hàn-hoan “vua thàn hành múa khiốn và 
đảnh càu (15) trước bệ”. (VSL) 

Vua lại sai kiêm số tất cả các nhả trong và ngoài 
thành. Cả thằy cỏ hơn 2.560 khu. Đều sai đốt hết. (VSL) 
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Thảng ấy (tháng năm), vua kéo quân về, đetn theo 
Rudravarinan III. Ngày Quí-lị (DL 19-6), thuyền về đến 
cửa Tư-minh (16). VSL chép rằng đêm ẩy “rồng” hiện 
ở ngự-thuyền. Bấy giờ lả mùa hè, gió non* thổi mạnh, 
thuyền về rất thuận. Ngày Kỷ-tị tháng sáu (cỏ lẽ là 
Kỷ-liựi, DL 25-6). quàn vượt bê, “rồng vàng hiện ở 
thuyên Kim-phưựng”. Ngày Mậu-thảu (DL 4-7) qua các 
núi Lỗi-lỗi lớn và bó ỏ’ ngoài cửa bê Bố-chánh (Cửa 
bế sông Gianh, ỏ’ phía bắc Quảng-bình) thuyền vua 
đựng phải đá bị vỡ. (17) 

Ngày Tàn-dậu (I)L 17-7) vua về đến Thăng-long, 
dừng thuyền ờ bến Triều-đòng, trèn sông Lô (Nhị-hà). 

Cuộc rước vua về cung rất là long-trọng. VSL còn 
ghi những chi-tiết nhắc cho ta biết sự huy-hoàng xán- 
lạn của cuộc tiếp rước một vị vua viễn-chinh khải-hoàn. 
Các quan hữu-tư sắp đặt binh-lỉnh nghiẻm-trang, nghi- 
vệ rực-rõ’. Vua lên bừ, ngự trên chiếc bảu-xa (xe nạm 
ngọc). Quàn-thàn đều cơi ngựa. Dắt vua Chiêm-thành 
theo sau. Vua Chièm-thành mình mặc áo vải trắng, đầu 
đội mu làm bằng cày gai. Tay trói sau lưng, có giày 
vải quyến buộc. Năm tôn linh hiệu Vũ-đô dắt đi. Các 
đảng-thuộc cũng bị trói dắt theo sau. 

Tháng bảy, vua làm lễ tâu việc thắng trận ở Thái- 
miẽu (VSL). 

Cuối năm, sai Quách Sĩ-An và Dào Tông-Nguyên 
sang sứ Tống, đẽ bảo tín thắng trận. Lời biêu cỏ càu: 
(( Nước Chiêm-thành đã lâu không tới cóng. Tôi tự đem 
quàn đảnh, dã bắt được chúa nỏ về». Vua Tổng tuy 
không bầng lòng, nhưng cũng phải nhận sự Chiêm- 
thành là một phièn-quõc của ta. Bèn ban cho chảnh- 
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sứ Sĩ-An chức lục-trạch và phỏ-sử Tòng-Nguyên chức 
nội-điện sùng-ban. (TS 488) 

Thế là vua Lý Thảnh-tông đã,thỏa lòng tự-lập: 
sau khi xung Đế, lập được vũ-công xửng-đảug vởi 
dauh-hiệu ấy. Vua bèn đồi niên-hiệu Thiên-huống báu- 
tưựng (trời cho voi qui) ra Thần-ưu đê ghi víí-công 
lớn lao ấy. 

Rudravarman III xin dàng đấ chuộc tội. Vua Lỷ 
bằng lòng. Ba châu Bổ-chảnh, Địa-lý, Ma-linh thuộc 
Chiẻrii-thành từ đỏ nhập về nước ta. Nay là địa-phận 
Quảng-bìnli và phía bắc Quảng-trị (18). 

Rudravarman III được tha về nước. 

Vua Lỷ bèn thưởng qũản-công cho tướng sĩ. Ban 
cho Lỷ Thường-Kiệt chức tước sau này : Phụ-quốc 
Thái phó, dao-thụ Nam-binh tỉẽt-độ-sứ, Phụ-quốc 
ilurợng-iướng-quân, Thượng trụ-quốc, Khai-quóc-còng, 
Thiên-ỉừnghĩa nam (biaNBS và VtìUL). Chức thái-phó 
là thứ ba trong hàng tẽ-chẩp (I, cth 4); Tiết-độ-sử là 
thứ hai trong hàng tưởng; tước là Thượng-tru-qưổc 
Khai-quổc-công. Bặc-biệt là vua nhạn òng làm con 
nuôi, tức là vào hàng vương; và tuy òng ở triều, 
nhưng được giao cho coi binh-lính ỏ* vùng Nam-bình, 
có lẽ là ba chàu mới giành được, ồng báy giò’ 51 tuồi. 

Chang bao làu, vua lại trao ông chức Thủi-ủy, 
Đong Irung-thư mủn-hụ bình-chương-sự (19) là chức 
thử hai trong triẽu. Ờng giúp vua trỏng-nom quốc- 
chính. “Dàn sự vì đỏ được nhừ”, (bia LX) 

Đứng đầu triều cỏ Thải-sư Lý Đạo-Thành, đã giữ 
chửc ấy từ năm Thảnh-tông lèn ngôi (1054). Bạo- 
Thành và Thường-Kiệt giúp vua trong hai năm. Trong 
nước rẫt được yên-ồn. Mùa hè năm Canh-tuất (1070) 
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gặp trời đạí-hạn, lấy iủa, tiền, vải ỏ’ kho phẵt-chân 
cho dàn nghèo, về hình-luật, định số tiền cho tội-nhàn 
có thê nạp đẽ chuộc tội (năm Tần-hợi 1071). về tạo-tác, 
mùa xuân năm 'Canh-tuất (1070), dựng điện Tử-thần. 
Về tôn-giảo và giảo-dực, bấy giờ là lúc Nho-giáo được 
chính-thức tòn-sùng: tháng tảm năm ấy, vua sai dựng 
Văn-miếu, tô-tượng Không-tử, Chu-cỏng và Tứ-phối, 
vẽ tượng 72 hiền đẽ thờ trong miếu; lại cho Hoàng 
Thái-tử tới đố học-tập (TT). cỏ lẽ, ẩy cũng có ảnh- 
hưởng ít nhiều của sự Thường-Kiệt khi bé cỏ đọc sách 
nho. 

Tuy vậy, Phật-giáo cũng khổng bị sao-lãng. Thảng 
chỉn năm ấy, dựng chùa Nhị-thiên-vương ở góc đông 
nam thành, vua viết bia ch ũ- Phật (20) cao một trượng 
sáu thưởc, đễ lại tại chùa Tiên-du (Phật-tich, Bắc-ninh 
ngày nay). 

Thanh-thế nước ta bẩy giờ rất lởn. Tống phải kiêng 
nê. Vua T6ng luồn luòn dặn bièn-thàn đừng gày sự với 
ta. Còn Chièm-thành, thì kính-sợ và thần-phục, năm 
Tàn-hợi (1071), sư Chiỏm tứi cống (TT). 

7 — Kẻt quả 

Về việc đánh Chiỏm-thành, bia chùa,Linh-xừng chỉ 
chép rằng: “Kịp đến lúc Phật-thệ (21) hỗn phép không 
tới chầu, quan nhà vua rằm-rộ sang đảnh. Ỏng có tài 
thao-lược hơn người đời, vào trong cung giúp vua lo 
toan mưu-kế, đặt binh-ỉuật đê đi đánli-dẹp. Hoàm* 
vưong (tửc vua Chiòm) bỏ thành chạy trốn, nhưng lại tự 
mình hiến thân chịu chém, ông bèn bắt lẩy, ròi đem 
quàn khải-hoan. Vua luân công, gia-thưởng và ban trật 
cho ông”. 
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Tify tóm tắt nhưng đó cũng đủ chứng rằng tnong 
cuộc nam-phạt, Lý Thương-Kiệt vừa làm tham-mưu, 
vừa làm thõng-soái. <*>ng đá cỏ công lấy thành, bắt 
chủa Chiêm, cho nên nước ta mới đưọc nhường khoẫnh 
đất ba chàu phía nam dãy Hoành-sơn. Trong cuộc nam- 
tiến của dân-tộc Việt-Nam, Lý Thường-Kiệt cỏ công 
đệ nhất, vì đă mỏ’ đường cho cảc đòi Tràn, Hồ, Lê, 
Nguyễn sau. Trước đỏ, tuy Lê Đại-liành, Lỷ ThảMông 
cũng có đảnh Chiêm-thành, nhưng mỗi lúc chỉ bắt 
người, lấy của ròi về, chứ không hề nghĩ tới mỏr-rnang 
bờ-cõi. (22) 


CHÚ-THÍCH 
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(1) Chiỏm-tbành tỏ*i cống những năm: 1057, 1050,1060,1063(VSL).l. 

(2) TT chép: năm ấy, châu Chan-đằng hiến hai voi trắng; cho 
oên*vua đỗi niên-hiộu ra Thien-huống-báu-tượng, nghĩa là trời 
cho vọi quí. TT lại chép tliôm: «Chiôm-thành hiến voi trắng, 
nhưngsau lại nhiễu biên-giớiỉ). VSL cùng chép rằng: ((Tháng 
giỏng chau Chân-đằng hiến hai voi trắng. Chau Kỷ-lang (chắc 
là Quang-lang, VSL làm chữ quang là sáng ra chữ kỷ là glìè. 
vi hai .chừ tự-dạng gần nhau) cung hiến hai voi trắng. 
Tháng hai, huyện Đô-lạphiến voi trắng và công trắng)). Xem 
vậy, VSL không hề chép việc Chiỏm-thành hiến voi trang 
năm ấy. 1. 

(3) LNĐB, quyên 2, chép rõ về binh-chế (tòi Lý, như sau. Binh 
lính mộtĩhâng đi phen một kỳ. Lúc rỏi thì cầy cấy đè tự câp. 
Mỗi năm, ngày mống 7 tháng giêng, mỗi tỏn lính được phát 
'300 đòng tien và một tấm vẵi quyên. Mỏi tháng, mỗi.người 
linh được cấp 10 bó lúa. Ngày đàụ năm lại phát cơm nếp và 
cá mắm đề khao quàn. 

Trong sách SK, Ngô Thì-Sĩ cíirg chép tương-tự như trên. 

ANCL chép: quân-sổ khỏng định trưỏc. Tuyen dàn-tráng 
mà dùng. Lúc vội thì ra lính, lúc rỏi thỉ vè cày ruộng. 

Vè viẹc tuyên binh, đời Lý kiem-điem rất can-thạn. Phan 
Huy-Clìú trong LTHC viet: Dàn-đinh lỏn 18 tuôi, phai đang 
ten vào si), số đỏng bìa vàng. Cho nên hạng đinh này gọi là 
hoàng-nam. Binh trỏ 11 20 tuoi gọi Jà (iại-nam. Các đại-nam dẽu 
cỏ the sung vào linh. Các nhà qnan-chức chỉ có quyen nuòi 
một đại-nam mà thỏi đe hàu-hạ. Mỏi quan có ba nguôi báo- 
lTnh; nếu ai dấu đại-nam, thì ca bốn ngưòi đeu phải tội. 2. 

(4) TT và VSL den chép lầm chữ vỳ ra chừ Ẫi vì tự-dạnggan nhau. 
Sự lầm nlur. nhau chứng rằng hai sách deu bỏ ì một gôc mà 
ra: Hại Viêt stử-ký của I.ê Van-Hưu. VSL chép ngày bằng lối 
can-chi, chứkhỏng nói ro số-mục ngày trong tháng. Vi không 
bict phép lịch dùng đòi Lý, nen tôi kliỏng đoi ra ngày ta, mà 
chỉ dùng phép đôi ra ngày dương-lịch mà thôi (Xem phép 
đồi trong báo Khoa-học số 19 và 20) Nln^ sự đoi ấy, tôi đã 
thấy rằng bảu in VSL liìm ngày một vài chỏ, như ta sẽ thấy. 3. 
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(5) Lò ’1 ftiề : Vi tử bất hiếu , oi thằn ìfẫt trung . thần-minh cực chi 
(TT 2/15a). 3. 

(6) Lý Đạo-Thành làm Thải-sư, tức là tề-tưcrng, từ năm 1054 (VSL), 
Theo TT, bà Nguyên-phi coi chinh-quvền. Nguyên-phi tức là 
Ỷ-lan.' Ỷ-lan chĩ là phi. Bấy gi<y còn có hoàng-hậu Thượng- 
Dưomg. vâ sau klii Thánh-tòng mất, quyền về tay hồàng-hậu. 
Cho nên cỏ the nghi rằng trong khi vua vắng mặt, quyền cùng 
giao cho Dưo’ng-hạu. Vua Tự-đức đa pliê và trong sách CM, 
đại-ỷ cũng nhir thế. Nhưng bấy giò* ý-lan mói sinh hoàng-tử, 
được vua rất yỏu-dấu. NÔD cỏ thê đưcrc vua giao tạm quyền. 
Còn sau này, hình như Thánh-tỏng chốt một cách dột-ngột, 
khòng kịp dặn-đò, cho nỏn theo le thường, Lý Bạo-Thành đă 
cử Dưong-hạu chấp chinh. Xem vạy, sự Thánh-tòng giao quyền 
cho Ỹ-lan trong lúc đi đánh Chiỏm-thánh, khống phai là 

vồ-lỷ. 3. 

(7) Tuy các sách không chép rò đoạn dưòng này, nhưng đỏ là 
đưò-ng Thái-tông theo 25 nam ve trưcVc, và sau này cung 
thưởng theo, cửa Bại-an trưức cỏ lỏn là Bại-ác liay Bại-á. 
Lúc Thái-tỏng qua đó, he khỏng sóng, cho nen mới doi tèn 
Bại-ác ra Bại-an (TT). Nay huyện sơ-tại còn ten Bại-an. 3. 

(8) Xem thơ Lỏ Thánh-tông trong Thiỏn-nam đư-hạ-tạp. Đoạn 
sỏng này có lèn Sông Nghèn. 3. 

(9) Theo Lè Quí-Bỏn trong sách Phỉi-biẻn tạp- ục: từ cừa Nhật- 
lệ đến cừa Minh-linh (cửa rùng) có hài Bại-tràng-sa ; từ cưa 
Viẹt đến cửa Tư-dung (Tư-hien ngày nay) có hài Tieu-tràng- 
sa. Bấy giò’ cừa Thuạn-an chưa cỏ. 3. 

(10) cừa Tư-dung hẹị) và sàu, là một cử^ rất can-hệ trong sự 
hàng-hai ngày xua. Trong các đời Lý, Trỉìn, Lê, mỗi lúc thủy 
quàn xuống đánh Chièm-thành, deii nghĩ ử dó. Clìừ Dung húy 
đòiMạc, dà hị đdi ra chừ Khách, tự-(tạng gan nhau. Vàp klìoi 
cửa, có một vủng rất lỏn, nay gọi là phá Hà-trung, thong vói 
sỏng Huong, và phá Tnm-gỉang. 3. 

(11) VSL chép B.Ng. Nhưng tháng ha năm K.Zu khỏng có ngày 
ấy. Chữ Ngọ và chữ Tý gàn giông nhau ; vả tháng ba lại có 
ngày B.Ty, mà ngày B.Ty niìy lại cách ngày tới cửa Tư-(lung 
(C.Ng) sáu ngà^ Vậy theo lịch, cùng như theo hành-trinh, 
ta có the chữa chừ Ngọ ra chữ Tý một cách hợp lý. 3. 
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(12) Nay còn một vài sách chép nhật-trình đi từ Thăng-long 
cảc cửa bế mien nam. Góp nhặt lại, ta cỏ thề kê ra như sau: 

Từ Thăng-long đến cửa Đại-an : 1 ngày (Lý Thảỉ-tông đánh 
Chièm. TT). 

Từ cửa Đại-an đến cỉra Hội ơ Nghệ-an: 3 ngày (Lê cảnh- 
hưng. PBTL). 

Từ cửa Hội đến Nam-gió , i (cửa Sót): 1 ngày nếu đi đưỏng 
bế. (PBTL) 

Từ cửa Sót đến cừa Nhật-lộ : 3 ngày. ^PBTL) 

Từ cửa Nhật-lệ đến cửa Tư-(lung: 3 ngày. (PBTL. Sách 
này chĩ chép hải-trình đến cửa Chàu-Ô, chỗ giáp gicri hai tỉnh 
Quăng-nam và Quãng-nghĩa). 

Từ cửa Tư-dung đến cỉra Châu-Ô : 4 ngày. 

Từ cửa Chàu-O đến cửa Nưóc-mặn (cửa Thi-nại): 3 ngày, 
(theo sách Càn-khồn Nhất-lãm của Phạm Bình-Iiõ chép hải- 
trinh năm M.Tu, 1778, của quan đốc-dhị Nguyễn Thưưng). 
Cộng hai đoạn sau, đê so-sánh với hải-trình đòi Lý Thánh- 
Tòng,ta thấy: từ cửa Tư-dung đen cửa Thi-nạỉ mất 7 ngày. 

Iỉải-trình trỏn chỉ hợp vời khi thuận giỏ, thuyên đi ban 
ngày theo ven be mà thòi. 

Sách Thiêu-nam Tử chí lộ-dỏ, dời Lô, chép rằng: thuyền 
vượt qua bề, đi ca dỏm ngày, nếu thuận giỏ bắc I mùa đông 
và mùa xuàn), thi hành-trình nlnr sau: từ của Lạc (phía 
bác cửa Đại-an,đi nửa ngà' đến Biẹn-sơn (một đảo găn chỗ 
giap-giừi Thanh và Nghệ:, rồi đi nửa ngày đến cửa Hội-thốug 
(cỉra Hội ỏ* Nghê-an;; ròi đi 1 ngày đến cửa Bố-chánh (sổng 
(iianh);ròi đi 1 ngày (lốn cừa Tư-khách (Tư dung, phía nam 
Thuạn-hỏa); rồ ỉ dí 1 ngày dến cửa Hại-chièm (Ị)lìía dông 
thành Quăng-nam); rồi di 1 ngày đến của Ò-lộ (?); rồi dến 
cửa Phố-dại 1) thuộc cliiỏm • 

Sn-sânỉi hành-tnnỉi này với hành-trinh Lý Thánh-tòng, 
ta thấy rằng Lý Thánh-tỏng đâ di theo ven be. Dọc đưòng 
chắc cỏ dừng nghĩ nlìỉều. 

Sách TS (quyền 489) nói: thuyền thuận giỏ, đi từ Chiêm- 
thành đến Giao-clìàu mất 2 ngày. Chắc4à nói đi từ hẫỉ-phặn 
Chiôm đến cửa cực nam của Giao-cliỉ, từc là cửa Nam-giỏỉ. 3. 

(13) Dấu-tich thành Vijava, nay còn, và chắc chán là nhặn được. 




68 II. ĐẢN li CHIÊM-THÀNH 


Ấy là thành Trà-bàn trong sfr chiến-tranh giữa hai họ Nguyễn: 
Thuận-hóa và Tây-sơn. Trà-bàn là kinh-đô của vua Thái-đúrc, 
lức Nguyễn Nhạc. Võ Tánh tự thi u trong, thành. Nay có 
mộ và đền trong thành. 

Sách TNTCĐ có ve bản-đồ thành, và chú-thích : « Xa phú- 
đa xưa cỏ thành xày bằng gạch, tên là Trả-bản (Sách ta đèu 
chép lầm ra Đồ-bàn, vi hai chữ Trà là chè và tìồ là một tịiừ 
rau đắng rất giống nhau). Thành vuông, mỗi bề dài một 
dặm. Có “bổn cửa. Trong có điện, có tháp. Nay điện đã bị 
đò. Tháp còn 12 tòa. Tục gọi là tháp Con Gái hay tháp Cánli- 
tiên. )) Trèn day là tả thành Trà-bàu đời cuối Lè. 

Sách HVDBC clìẻp: « Thành 'irà-hàn ở tròn sông phú- 
gia-đa. Hai tòn Phú-da va Phú-gia-đa chác là một. Có lẽ là 
tên Chàm phiên âm ra Phú-gia-da. Sau rút ngắn tôn mà gọi 
tên làng. Ban đò trong TNl)f)C vẽ sông ấy chảy qua phía 
bắc thành. 

Sách ĐNNTC chép : «'Thành Trìi^bàn ở chỗ giáp giới hai 
huyện Tuy-viễn và Póù-cát. Cliu-vi dài hơn 60 dặm. Trước 
là kinh-thành cũa chúa Chàm. Nguyễn Nhạc chiếm và lấy 
đá ong xày thành. Trong thành có tháp xưa, có tượng nghê 
đả, voi đá ; dều là của người Châm xua. Síui đụi-binh tliu- 
phục, đồi tòn ra thành Bình-định, và dặt tỉnh-lị ỏ* dãy. Sau 
(1808) dời tính-lị dến chỗ ngcày nay. » 

Ngày nay, cáclì phía bắc thành Binh-định 10 cây số, trên 
đường thièn-lý, còn thấy di-ticiầ một thành cồ ỏ*, địa-phận 
ba làng An-nghĩa, Nam-an và Thuậmchánh. Thành đất, bọc 
bằng đá ong. Hirih chữ nhật, các mặt gióng đúng hưírng. 
Mặt Đông và Tây rộng 1.400 mét; mặt Nam và Bác rộng 
1.100 mét. Phía bắc thành có sông Khu-cưo-ng Đường quan- 
lộ xiên qua góc đỗng-bâc thành. 'I rong thành còn nhièu còn 
đất, hỉnh nhự ngày xưa cỏ những làu dài hay thíip dựng trôn. 
Thành nay đã dơ hết. Trong thành là ruộng. Còn vét một 
đường đi tử cửa dông sang cửa tây. Chinh giữa, còn có một 
tháp lớn, tức là tháp Con-gai, hay là Ihap Canh-tièn, dã nói 
trên, ỏ’ phàn phía tàv thành có mô và dền thờ Vổ Tánh. 
Trong thành còn có nhiều đa chạm, như hai con sư-tử (nghê) 
trước mộ Võ Tánh, hai con voi da lớn ờ trong vườn đèn. 
•(Phỏng theo Parmentier; inveutaire descriptìỊ díS Mohữmenls 
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Cams de 1'Annam). Xung quanh thành đá ấy còn nhiều tháp. 
C4c tạo-Uc ấy chác là thuộc thành Vijaya. Thành chu-vi hơn 
60 dặm, nói trong ĐNNTC, chắc là một thứ la-thành bọc 
chung-quanh các tháp nói trên. Thành vuòng mỗi bề một 
dặm nói trong TNTCĐ là thành đá ở trong. 4. 

(14) Sách ƯTDĐC chép thêm rằng: « Lý Thường-Kiệt phong chọ 
ba đơàn sư-tử ấy chức Hiệu-thuận tam thần-bà. Ngày tuyèn 
sốc, sư-tỉr noi lèn mặt sòng đẽ nghe. Nhờ đó, quàn ta qua 
sông không bị trở ngại)). 

Ở Phan-rang ítên Chàm là Panduranga), có sông tẻn là 
Kron-Biyuh nghĩa là sông Cả-sĩíu (theo Cabaton). Chắc, rằng 
Iira sông này cỏ nhiều cá sấu hơn các sông khác. Hoặc giả. 
sông Phan-định cua U’TDBG là sòng này. Nếu thật vậy, thi 
sự Lý Thuờng-Kiệt bị cá sáu trở ngại là vào lúc ông đuồi vua 
Chàm tó‘i bỉỏn-giivi Chân-lạp. 4. 

(lõ; Mủa khièn và dánlì cầu là hai quán lễ dề ăn ĩíiìrng trong 
các hội lớn. Mòn múa klìiẻn cỏ lẽ đời sau còn hình dung 
trong các bài ((divõ». Còn môn đánh càu là thế nào? 

Chừ hán chép ((kích cđu». cằu là một đò chơi làm bằng 
da,'hình tròn, trong nén đầy lông. Nói tóm lại, tức là qua bỏng 
ngày nay, nhưng ruột đặc và dầy lỏng đẽ cho nhẹ. Tuy vè 
đời sau, như đời Lỏ cỏ chuyện một viên quan ự đá càu chúc 
thọ» chúa Trịnh; nhưng trò chơi này là lấy chân (tá cái 
càu làm bằng một vật có chẳp duôi, như cầu trẻ con chơi 
ngày nay bằng đòng tiền có đuôi giấy. 

Môn (lảnh câu trong quan khác hẳn thế. Đó là trò chơi 
mà Âu Mỹ gọi là Polo. Ờ Àn-độ công có từ đời xưa. 

Tống-si, (Q. 121, Lể chi, chép +)ả cầu ) còn chép rõ cách 
thức chơi của nhà vua. Sàn chơi là sàn chính-điện, dưới 
thềm ngai vua, ỏr phía Nam ngai. Hai bèn tả hữu (đông-và 
tày) dựng hai cửa bằng gỗ, gọi là càu môn cao hơn một trượng, 
írèn chạm rồng, dưới dặt tòa sen bằng đá dùng vải vóc trỉi 
trên. Chỉ cỏ các bực vương và đại*thần được dự chơi ử 
trước bộ; họ chia ra lầm hai phe. Ở haicàu-môn có treo cờ 
nhật và nguyệt, dưới cờ đặt nhạc. Hai phe m 
khác nhau: bên tả (đông) mầu vàng, bền hữu mâu tia. Trước 
thềm cung bày hai giả cờ; he bên nào được, thi cắm vào 
giá bôn ấy một lá cờ. 
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LÚC bắt đầu đảnh, sở tầu ngựa vua đem ngựa và yên 
cưcnig ra. Vua lèn ngựa. Banmhạc gẫy khúc Lương-châu. 
Vua từng người lần lượt lên ngựa. Đuôi ngựa gioc thắt 
theo mầu phe vâng hay tia. Gác quan bát đằu sắp hàng phía 
tâv ; vua đứng ỏr goc tày-nam. 

Quan nội-thị 010 * mổt hộp vàng, lấy quả cầu sơn đỏ, ném 
xuống trưỏc điện, vièn thông-sự-xá- nhàn tàu : « phe vua đánh 
vào cửa đông*. Vua tiến ngụa đánh cầu. Nhạc noi. Lúc cầu 
vào cửa. thi cờ phất, chiêng ren, trống dỏng. Vua quày ngựa 
trớ vè chỏ. Các quan chúc mừng, rồi vua ban rượu. Xong 
vua lại lèn ngựa, lại đánh. Báy giừ mới sai các quan ruSi 
ngựa tranh cằu. Trổng đánh rặy. Khi cầu gằn tỏrị cửa, trống 
giục càng mau. Lúc cầu qua cua thi trổng dóng ba hồi. Bút 
cỏr đề sẵn bôn cửa phe đuợc, rồi cám vào giá phe minh dề 
trước hệ. Như thế gọi là đưọc một thẻ. Khi nào vua được 
thẻ, thi nhạc đánh nhẹ bởt, đè các quan hô (( Vạn tuế*; khi 
nào mộ! quan được thẻ, thi .hô «hảo». Kẻ đưọc thẻ, xuống 
ngựa đê tạ. Xong ba thẻ, vua lại mòi các quan uống. Mỗi 
phe co 24 cờ. Co lẽ bên nào được 24 thẻ trước thi được. 

• Tròn đày là cuộc đanh cầu bằng ngụa. ( Qng có lúc đảnh 
cău không cỡi ngựa. 

TuV TS không nói rõ, nhưng ta cung hieu rằng, người 
ngòi trỏn ngựa, căm cuorng một tay; tay kia cầm cái trượng 
dài, mà đua dầy quá cầu, hoặc đánh mạnh vào cầu đề chuyền 
cho ke dồng phe, hay đe cho vào cửa. Hình dạng cải trượng 
ấv chác như còn thăy Irèn một bức chạm bằng đá của ciỉVp 
Chàm, nay còn ỏ* bao-tàng Dà-nằng Bức chạm nối ồy gồm 
hai người Chàm cỡi ngụa, tay phải cam cương tay trái cam 
trượng dài ìnù dầu cuỗi cong và bẹt. Ngụa đeo dạc, mang 
yên, đuòi giõc như Irong TS tả. Bức chạm này rất linh-đòng, 
người sau vừa drtnh vào cảu, người trước kéo gò ngựa quay 
dầu lại rồi vảt tay ra sau mà chặn càu. Dáng-điệu ngựa và 
người làm ta tưỏng-tưựng nl ư còn thấy cuộc đánh càu của 
vua Lý Thánh-tỏng còn diềiì trước mât ta. Biết đàu trong 
cuộc đánh câu nà*, vua Lý lại không hát các quan Chàm bị 
cầm tù ra đíinh là.n trò vui? Nếu cỏ vạv thì bức chạm này 
lại nhắc được một hình ảnh của sự huy-noàng của tiệc mừng 
thẳng trận (xem ảnh ngoài bià). 
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CHỦ-THÍCH 


Trò choi ấy ở Iriều Lý có. TT chép:«Nàm B.Ng (1126), 
mồng nrột tháng hai, vua Lý Nhân-lông tái điện Thiên-an xồm 
cảc vương-hầu chạy theo cầu 111 à đánh (ở đây TT chép: 
xức tầu, xuc là chay tbeo, xúc cằu nghĩa là chạy theo cầu mà 
đánh). Năm C.Tu (1139) tháng chạp,vua Lý Thằn-tông đánh cầu 
(chép Ki ch cầu) ở sân Long-tri; vua bảo sử Chiêm vào xem. »6. 

(16) cửa lư-minh có pbải là cửa Tư-dung không? Trổng sử đời 
Lý, sách VSL co chép Tư niinh hai lằn : lần nỉiy (Thánh-tỏng 
trớ vè) và lần trước, khi Lý Tiìái-tông đi đánh Chiôm-thànli 
(1044). Nay so voi TT, ta thấy cũng chép việc Thái-tòng, TT 
có nói : « Vua tỏi cỉra Tư-khách, cả trắng nhảy vào thuyền )), 
mà VSL lại chép: ((Vua tới cửa Tư-minh, cả trắng nhãy vào 
thuyền)). Vặy Tư-minh tửc là Tư-khách hav Tu-dung.^Nhưng 
không lìiều vì cở gi, mà lúc Thánh-tỏng di, và lủc về, cách 
nhau có bốn tháng mà VSL lại gọ. một chỗ đất, bằng hai 
tên khác nhau: Tư-dung và Tư-minh ? 6. 

(17) Sách ô-châu cận-ỉục (đời Mạc) chép tèn núi Lỗi-lôi. Núi ỏr 
chàu Bó-chánb, gằn của bề Di-luàn (cửa Ròn). Núi Hoànlì- 
sơn chạy ra bẽ đến dó là hốt. 

Sách ĐNNTC nói rồ là một hải-đảo. Trên dảo có chùa, 
cho nen gọi là đăo Chùa. V.ùng be này cỏ tẻn là vũng Chùa, 
là vỉ có* ấy. 

Sách VSL chép : Ớ gần cửa Bố-chánh, tức là cửa sông 
Gianh. cừa Gianh và cửa Ròn cung cách nhau không bao 
nhiêu: Huống chi sòng Gianh là sông lớn, cho nôn VSL 
chép như vạy/6. 

(18) Theo HYDĐC, và các sách địa-chi khác : Các chau ấy chiếm 
địa-phận theo như sau. 1/ Đia-tỹ : dòi Lý đỏi ra Lâm-bình. 
Trằn doi ra Tân-bình. Lô Trung-lnrng dôi ra Tiòn-binh. Nay 
thuộc Quang-bình, gờm các huyện Lẹ-tlniy, Rhong-phú, Phong- 
lộc. 2/ Mu-ỉinh : Lý đoi l a Minh-linh. Minh dối ra Nani-linh. 
Lè lậj) lại Minh-linh. Nay thuộc Quảng- trị, gồm hai huyện 
Minh-linh và Do-linh. 3/ Hố-chảnh: Minh dôi ra Trấn-bình. 
Lè đôi lại Bố-chánh. Nay thuộc Quẳng-blnh, gồm các Binh- 
chánh, Bổ-trạch yà Tuyèn-chánh. 6. 

(191 Vù-chửc đòi Lý cỏ : Đô-nguyỏn-soải, Tiết-độ-sử, Đại-tướng- 
quàn, Pliỏ-nguyẻn-soái, Phó-tiết-độ, Phỏ-tưỏng-quàn. Nội- 
điộn chí-huy-sứ, Chiôu-thảo- sứ, Thiôn -tướng, Thàn-tướng. 
Sáu cliức đầu, chọn kẻ tông-thất bô-nhạm. (ANCL). 
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Sách LNBB chép : « binh-quan, thì đứng đầu có Khu- 
mật-sử, Kim-ngô Thái úy đô-lĩnh-binli. )) Bại-loại các chức 
cũng theo Dường chế. 3. 

(20) Nay ỏ* trứỏ*c cử^a chùa làng Bạch-á, huyẹn Nga-soTh, còn 
có một tấm bia lớn, rộng l,12m và cao l,67m. Trỏn khắc chự 
Phật rất lỏn. Clning quanh chạm rồng và hoa cỏ rất tỉ-mĩ và 
đẹp. Bia không còn chữ gì khác nữa, ngoài bi-ngạch «THÙNG 
TÍJ D1ÈN LĨNH CHÂN BAO Tự BI » Le Quí-Bôn cỏ nói đỏ là 
bia khắc chữ Phạt của Lý Thánh-tòng viết. Tuy theo cách 
chạm tro, thì biết là bia rất xưa, có le đòi Lý, nhưng không 
biết Lê Quí-Bỏn có lẫm bia này với bia chùa Tiỏn-du chang? 

(21) Phật-thệ là ten Chiêm-thành, Hoàn-vương .là tẻn Chiẻm-thành 
mà pgười đò*i Dường đặt ra khoang .năm 756-757 (Tàn Dưừng- 
thư và LNĐĐ). Các iỏn chỉ nước* này là : Làm-ấp, Phạt hệ, 
Hoàn-vưo*ng, Chiỏm thành. Ở nưóc ta còn có tôn Lôi' (như 
nói thành Lồi, chúa Lồi) và tôn Chàm. 7. 

(22) Trong lúc Lý Thánh tông vượt be, hình như có gặp sóng 
gió to. Sách VBUL còn chép chuyện thăn Hậu-tho- 
dịa-kịì giúp .vua qua bè. Chuyện như sau. Khi Lý Thánh- 
tòng đến cửa bỉ* Hoàn (?», thình lình bão to mưa lỏn, sóng 
noi ngùn ngụt. Thuyên vua khỏng tiến đưọc. Bỏm đến, vua 
mộng thấy một đàn bà, áo trầng, quằn lục, nói vói vua : 
« Tôi là tinh đất nưức Nam, giă làm một cây gỗ đã lâu 
năm đè đọi thời. Nay thời đã đến. Giúp vua khòng ciiỉ 
đánh được giặc, mà nước nhà còn có chỏ nhờ ». Nói xong, 
biến mất. lĩnh dậy, vua sọ*. Bem việc hỏi chung quanh. 
Có sư Iluẹ-sinh nói nen tìm cày gỗ cỏ thần ăn. Quân lèn 
núi, thấy một cày gỏ hình ngưòi. Bem xuống thuyền. Vua 
sai đem làm tượng, mặc áo quằn như thấy trong mộng và 
ban hiệu liậu-thò phu-ntìàn , và đặt ư thuyền vua. Thuyền 
bèn ỏm khòng lắc nừa. Lúc được trận về đen chỏ cu, vua 
sai 1Ạp den thò*. Nhưng tối clcn, mưa giỏ lại noi lỏn. Sir 11 11 ộ - 
sinh xin đem tưọ-ng vè kinh. Sóng giỏ bòn êm. về đến kinh 
vua sai lạp đèn thò* ử làng Yén-lang. 

Chuyên trên này đời sau viết, cho nên cỏ sự làm. Ví như : 
vị sư Huộ-sinh, thì các bản sao viết Huệ-làm-sinh hay là 
Huệ-lâm. Sách TU ĨA/57b có chép chuyện tang thống Iluệ- 
sinh họ Lâm, chắc là vị ấy. Nhưng Huệ-sinh mất năm 1064, 
trước năm Thánh-tông đánh Chiôm thành. 7. 



CHƯƠNG III 


CẦM QUYÈN BÍNH 


1. Văn võ pliàn-tranh— 2. Liên-kết nhân-tàm — Chủ-thích. 


1 — Văn võ phân-iranh 

Tháng gièng năm Nhàm-tý, Thàn-vũ thử tư, vua 
LỷThảnh-tông mắt. Ấy vào ngày Canh-dần (DL 1-2- 
1072), thọ 50 tuồi. Hoàng-thái-tử Càn-đức lên ngôi. 
Tức là Lý Nhân-t/ông. 

Càn-đửc là con Ỹ-lan nguyên-phi. Sinh năm Binh- 
ngọ vào thảng giêng (1066). Bấy giờ mới bảy tuối. 
Quyèn-binh ở trong tay thải-sư Lij Đạo-Thành và 
Hoàng Thái-hậu ĩ hượng-Dương họ Dương. 

Mẹ Càn-đửc, tuy được "phong làm Hoàng Tliải- 
phi, nhưng không được tliam-dự cninh-quyền. Thải- 
phi nguyên là Ỷ-lan phu-nhán, một cô gái nhà quê. 
Nhàn khi v.ua Tnánh-tông hiếm con, đi càu tự ở 
chua làng Sieu-loại, gặp Ỷ-lan trong vườn dâu; vua 
đẽ ý tới, đem về cung (1). Vì sau sinh con trai, 
nêu được tôn làm nguyên-phi. Khi Thảnh-tỏng vắng 
mặt ở Kinh (1069), Thải-phi đã được thay vua cầm 
quyền. Thải-tử còn trẻ y lẽ ra trước khi mãt, vua 
cha phải phỏ-thác cho một đại-thăn. Nhưng sử không 
chép vua Thánli-tông ủy quyền phụ-chánh cho ai. Ta 
xein đó, nghi rẳng vua măt một cách nhanh* chỏng, 
khổng kịp di-chúc điều đỏ. Cho nên trong cung cấm 
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CÓ chuyện cạnh-tranh. TT còn chép rằng: tháng 
cuạp năm trước, vua mệt. Chiếu cho quan hữu-ti 
•rằng cỏ ai vảo lằm nhà dành cho quan-chức đỏ lả 
hữu, Ihì sẽ phạt 80 trương. Ý chừng là đê đề-phờng 
sự cướp quyện. 

Phe Thượng-dương thái-hậu đuợc Lý Đạo-thành 
ủng-hộ, nèn Thái-hậu được càm-quyền và Lý Đạo- 
Thành làm phụ-chảnh. (TT và VSL) 

Lý Đạo-Thành là một bậc lão-thàn. Vua Thánh- 
tông lúc mới lôn ngôi, đã chọn ông làm thải-sư (1054, 
VSL). Ỏng ở ngòi tê-tướng trong 18 năm. Nay vtla 
còn trẻ, chức phụ-chánh về ỏng là phải, ông-lại 
là một nhànho-học; ông theo lẽ thường, tôn Thượng- 
dương thải-hậu lèn chấp-chính. Đỏ là một cớ xung- 
đột giữa ông và Ỷ-lan thải-phi. Là một văn-quan, mộ 
nho, mộ phật, chắc ông chuộng hòa-binh, trải với 
Lý Thường-Kiệt là một vu tưỏng đương tuồi còn hăng- 
hải (54 tuồi). 

Thường-Kiệt vẫn giữchức thải-ủy, cầm binh-quyẽn, 
nhưng đứng sau thái-sư Đạo-thành. Đă có xung- 
đột giữa hai người, thì chẳng bao lâu ắt có cưộc 
biến. 

VSL chép rằng: “ngày mồng 8 thảng tư năm ấy, 
(TT chép năm ấy là Thái-ninh năm đàu, còn VSL 
chép nồm ăy vẫn đè nièn-hiệu Thàn-víi) sau khi hun 
lễ lắm tượng Phàt, nhan ngay Phạt-đản, vua Nlìản- 
tông chọn quan đại-liòu Nguyên Thường-Kiệt làm 
kiềm-hiệu thái-LÌy, và Nguyễn Nhật-Thành làm binli- 
bộ thị-lang”. Họ Nguyễn đày là họ Lỷ mà đòi Tràn 
kiồng húy (tỏ nhà vua là Tràn Lý) mà đôi. ra. Nliạt- 
Thành'chắc là Đạo-Thành. Chữ Đạo hình như Ti 
húy nôn đời Tràn cũng hay dôi. (XV/1) 
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Tlico đỏ, bốn tháng sau khi Nhân-tông lèn ngòi, 
phe Thường-Kiệt đắc-thắng. Thường-Kiệt đưực cãt 
lên làm tè-cháp, còn Lỷ Đạo-Thành bị giáng xuống 
chức thị-lang. 

Đó là kết-quả của sự Nguỵèn-thải-phi vận-động 
ở trong. Cho nèn ta không lẫy làm lạ rẵng năm 
sau, có cuộc Thải-phi ép Thải-hậu tự-tử, đẽ giành 
lấy chính-quyền. 

TT và VSL đeu chép rằng: Thái-phi tính hay 
ghen, thấy minh là sinh-mẫu mà không dược dự 
chíh^, bên nỏi với vua rằng ((Mẹ già đă khó nhọc 
nuôi-nẩng con, mỏi cỏ ngày nay. Bày giờ được phLH 
quí, thì người khác giành mất chỗ. Họ se dặt mẹ 
già vào chỗ nào?» Vua bèn giam Thái-hàu và 72 
tliị-nử vào cung Thưựng-dưong (cung rièng của 
Thải-hậu), rồi ép phải chết theo vua Lý Tlìảnh-tông. 
(VSL chép 72 người, TT chép 76. Tục truyền cung 
72, và nói vi vậy, sau nậy Ỷ-lan dựng 72 ngòi chùa 
đẽ chuộc tội). 

Còn Lý Đạo-Thàuh phải giáng chức, làm tả giản- 
nghị đại-phu, ra coi chàu Nghệ-an (TT). Bạo-Thành 
ra đỏ lập viện Địa-tạng, trong ấy đề tượng Phật và 
vị-hiệu vua Lý Tbánh-tông đễ thờ. Lý Tbường-Kiệt 
chuyên cầm quyền-binh cùng Thải-phi, mà băy giờ 
cung tòn lèn làm Linh-nhân Hoàng Ihái-hậu. (TT) 

Tuy các sử không đau chép, nhưng trong việc 
khuvnh-đảo Thưựng-dưong thái-hâu, chắc Thường- 
Kiệt có một phàn trách-nhiệm. sử chỉ ậò lỗi cho 
Ý-lan xui con, và cho Nhân-tông, vì nhỏ tuôi, nghe 
lời mẹ. Nhưng thật ra, vua mới tám tuồi; Thượng- 
dưang lại cầm quyền. Nễu không cỏ một đại-thần, 
càm quàn-đội trong tay, giúp, thì làm sao ép đượ c 







76 


III. CẦM QUYỀV-I3ÍNH 


Thái-hậu tự-tử? Còn Lý Bạo-Thành, theo như lời 
bàn của Ngô Sĩ-Lièn (TT), chắc đã phản-kháng v iệc 
ẩy, nên mới bị biếm ra Nghệ-an, và mới ôm hận, 
mang theo thần-vị vua Thảnh-tông đê thờ. Đạo-Thành 
làm thế đê tỏ lòng uăt-ửc. 

Một sự đảng làm ta chủ ỹ đến, là trong TT không 
hề nói đến Thường-Kiệt trong khoảng đàu đời Nhân- 
tỏng. Nhưng nhiều sảch khác của ngưòi Tống nói 
rõ địa-vị của òng.; và, như ta đã thấy trén, VSL, 
là sách viết tự đời Trần, và chưa từng bị sửa-chữa 
lại, cũng nói rõ ông được làm thủ-tưóng. Chỉnh bia 
LX cũng nói rõ rằng: “Lúc đầu đời Thải-ninh, vua 
ta nay là Minh-hiếu Hoàng-đế, càm vận nước rên 
ngôi. Vi ông (Thường-Kiệt) có tài, văn ngang Y-Doãn, 
vũ sảnh Hoắc-Quang, nên vua giao coi việc đại-chính 
và phỏ xă-tắc cho ông” (2). VĐUL cung nói: “ Lúc 
Nhàn-tông lèn ngôi, trao cho ông chức Phi.i-quốc 
thái-úy”, ẩy cũng hợp với VSL. Các sách Tống nỏi< 
rõ-ràng hơn. Sách MKBĐ (Quyên 2) rằng: “Nhật- 
tôn (Tliánh-tông) mất, Càn-đửc lùn, lay hoạn-quan 
Lỷ Thượng-Cát-và mẹ Lê thị Yến loí^n thải-phi cùng 
coi việc nước”. Ngưòi Tống chép theo âm, nhưng 
ta cung nhạn thấy ten Lý Thường-Kiệt và Ý-lan 
thái-hạu. Sách LNĐĐ cũng nói: “Nhật-tôn mẩt, con 
là Càn-đức lỏn, tự gọi là Minh-vương. Quyền về 
tay bàý-tôi. Bại-thàn Thưựng-Cảt cầm đàu.” Sách 
TB (279/1 lạ) cung chệp tẻn Lý Thượng-Cát ấy. Cho đến 
bia NBS, của Nhữ Bá-sĩ dựng (lời Tự-đửc, ma cũng 
chỏp: “Lúc Nhàn-tông lên ngỏi, Lỷ Thượng-Cát dự 
chinh”. NBS tưởng Thưựng-Cát và Thường-Kiệt là 
liai người. 
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Những chứng-cớ trẻn làm ta không thê nghi- 
ngờ rằng, hoặc trước, hoặc sau khi Thượng-dương 
Thái-hàu mất, Thường-Kiệt cầm hêt quyền-binh trong 
tay: ván và vu. Vả, vi đỏ, Thưòng-Kiệt đẵ a-phụ 
Ỷ-lan trong việc tranh-giành ngôi-thứ vứi Hoàng Thải-* 
hậu, và trong việc bức.tử 73 nhàn-mạng. 

Đỏ là một vết đen trong trang sụ* xán-lạn của 
Lỷ Thường-Kiệt. Nhưng ông là võ-tưởng ; trong trận 
đảnh Chièm, cung như sau này, trong các trận đánh 
Tống, ông còn hi-sinh biết bao nhiẻu là nhân-mạng 
nữa, gấp trăm ngàn lăn sự bức-sảt này. 

Muốn gỡ tội ít nhiều cho Ỷ-lan, vò có lẽ cho 
^ông, ta nhận rằng đòi Lý còn giữ tục bắt các cung- 
nhan chết theo vua. Xem như sau khi Ỷ-lan mát 
(1117), cỏ ba tliị-nữ chết theo, (TT và VSL) và sau 
khi vua Lỷ Nhàn-tông mất (1127) cũng cỏ cung-nữ 
lèn đàn lửa đẽ chết theo vua. (TT) 

Tròn kia đã nỏi, sảch TT khòng hề nói đến 
chuyện Lý Thường-Kiệt cầm quyền tễ-tướng. Chắc 
rằng, đời sau, khi Lê Văn-Hưu, haỵ Ngô Sĩ-Liên 
viết sử, Khống-học đă thịnh, kẻ học-giả đă dùng sỉr- 
học làm một khoa luàn-lý; cho hồn tự sửa chữa 
các việc cũ theo ý ấy. Thưòng-Kiịt là một hoạn- 
than, mà hoạn-thỉỉn xưa nay không được nho-than 
trọng. Nho-thần láy khoa-cử xuãt thun, coi lioạn- 
thàn nhu* là đầy-tớ trong cung. Vả từ cuôi đời Hán 
về sau, các hoạn-thần điì lạm-dụng sự gan-gui cung- 
cấm mà ticm quyền, cho nèn đỉù sau rất ghét lioạn- 
quan cầm quyẽn-bính. Có le Lý Thường-Kiẹt cũng 
bị ghét lày. sử-gia cho ông khống đáng’ chức tè- 
tưởng, cho nên tưởơ-khử sự ấy trong sử cu mà không 
chép lại. 
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2 — Liên-kết nhân-lâm 

Vua gia-phong cho ông chức Đôn-quốc ihái-úy, 
Đợi-tưỏng-quân, Đạỉ-íư-đồ và ban cho hiệu Thượng- 
phụ-còng. Thế là ông coi việc văn, việc vũ, và kiêm 
cả chirc cấro-quan. “ông bấy giờ, trong* thì câm 
• đại-chính, ngoài thi coi sư-lữ. Dốc một lờng lấy sự 
yên xă-tắc làm vui. Trong ngoài đều được yên-ôn” 
(NBS). lìắy giờ ông 55 tuôi (năm 1073). 

Sự yên-ôn ấy chỉ có bề ngoái. Thật ra, ở biên- 
thùy có nhiều triệu-chứng chiển-tranh. Nẩm sau 
(Giáp-dần 1074) Chièm-thành lại bắt đầu quấy bién- 
cảnli (TT) và dọc biên-giứi miền bắc, Tống cũng 
sửa-soạu việc động binh. 

Có lẽ, vì thế, Lý Thường-Kiệt lo-toan đoàn - 
kết trong nước dê kết-thúc nhàn-tảm. Việc dììu tiên 
là xóa sự hiềm-khích gày ra vi chuvện Thu-ợrig- 
dương tliái-hậu. Xám ấy (Giáp-dàn 1074). mới Lý 
Đạo-Thành từ Xghệ-an trở về, giư chức '1 hải nhỏ, 
bình-cỉurơng quán quốc irọng sự, hiệp-tác với Thưởng- 
Kiệt coi việc dàn và quân trong nước, đì* cho Thúừng- 
Kiệt rảnh' tay sắp-đặt việc chống Tống, và thay ông 
trong khi phái xuất-ngoại cầm quàn. 

Lý Đạo-Thành là một bậc lão-thành, được sĩ-phu 
nguTmg-vọng. Việc ông'bị hiếm vào Nghệ-an chile đã 
gày miim chia rẽ lón ở triều. 

Băv giờ, bèn triều Tống, cũng có việc hai phái tàII- 
cựu cạnh-tranh. TẩÍ(ft vã cựu, không phải chỉ trong 
phương-pháp (VI/3), nhưng ử cả cá-nhàn. Phái tán cỏ 
thủ-lĩnh Vương An-Thạch; trong phái ấy, người đều còn 
trẻ. Phải cựu gom hầu hết các lão-thần. Thấv Vương 
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An-Thạch và đòng-phái đều còn ỉt tuoi mà lên căm 
quyền, phái cũ không bằng lòng, cho nên sự xung-đột 
vè chủ-nghĩa lại tăng kịch-liệt. 

Chắc rằng, ở nước ta cũng chịu ảnh-hưởng của 
cuộc xung-đột ấy. Vua còn trẻ, đảng lẽ các lão-thần 
phụ-chính. Mà bàv giờ, quyền lại vào tay một vữ-tưởng 
mời hơn 50, thêm là một hoạn-quan. Phải già chắc bất- 
man. Muôn lấy lòng phải ấy, Thường-Kiệt tất phải hậu- 
đăi cảc lăo-thần. Vi vậy mới cỏ viêc -mòi Lý Đạo- 
Thành trỏ* về dự chỉnh, và việc vua hạ chiếu cho phép 
những công-thần 80tuôi, mồi khi vào chầu, đưực chống 
gậy và ngòi ghế. (TT) 

Việc thử hai, là tôn kẻ học-giả, đẽ chiêu-du hiền 
tài. Từ trưóc, tuy có làp Văn-miếu (1071), tuy cỏ dùng 
nho-quan, nhir ]g chư^ hè cỏ mờ khoa thi đê khuyến- 
khich và tụyẽn nhân-tài. Năm At-mão (1075), vào thảng 
hai, vua ha chiếu tuyến các nhà minh-kinh bác-học , 
chọn kẻ hiẽu sách Kinh, học rộng; và mử khoa Ihi 
Nho đau tièn ở nước ta. Lê Văn-Tlnnh dậu khoa ấy, 
và dirợc vào dạy vua Nhàn-tỏng bấy giờ lỏn 10 tuôi. 
Trong cảc việc này, clìắc Lý Đạo-Thành cỏ ánh-hưởng 
lớn. Thố cũng đủ tỏ rằng hai nhà họ L) r kia đă thànli- 
thặt đồng-tam cộng-sự. Nhờ sự hòa-hằo trong triều, 
mà sau này, tuy Tống tim phương chia-rẽ các đại-thẫn 
dè dễ bại quàn ta. nhung Tống se hoàn-toân thẩt-bại. 

Ta sẽ tháy vTi-còng của Lý Thường-Kiệt tfong năm 
sắp tối rất to. Mà xem viẹc trên đày, ta cũng tháy vè 
chính-trị, ông cung là tay rất gi^i’ 
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CHÚ-THÍCH 


(1) Làng là bcri chữ hương mà dịch ra. Nhưng hương kliòng 
phải một làng nhỏ như bầy giò'. Từ đòi Tăn, nưcrc Trung- 
quốc chia ra từng quận. Quạn chia thảnh huyện. Huyện chia 
thành hương. Hương chia thành đình. Hỉnh chia thành lý. 
Tuy đòi sau cỏ đoi chê độ ít nhieu. Nhưng hương vẫn là 
phần của huyện. Lúc nước ta thuộc Bắc, nuỏ-c thànlì quận, 
cùng bị chiạ ra chãu hay huyẹn. Vậy chế-độ hương cỏ từ 
đò’i ấy. Mà hương là lớn như môt tong lỏn dòi sau. 

Về chuyện Ỷ-lan, xem l(Vi dan tưòng-tạn ử sách Chuyên 
Ỷ-lan , (nhà xuất-bản Sông Nhị). 1. 

(2) Y-doẩn làm quan còi Thưong. Trước ở an, vua Thang ba 
lằn đến mòi, mới chịu ra. Ỏng có cồng giúp vua Thang 
đảnh vua Hạ Kiột. Sau vua Thang mất, có phó-thác chau là 
Thái-Giáp cho ông. 'Ihái-Giáp còn trẻ, tính hư. Y doãn truất 
đi, bèn hối-quá. 

Hoẳc-Quang, tướng đời H?n, là em Hoắc Khír-Bệnh ti, cth 
2). Quang giúp vua Mán Vừ-đế rất có còng. Vua mất, giao cho 
òng phò vua Chiỏu-đê. Quyen hoàn-toàn ỉrong tay ỏng. Chiêu- 
đế chét, ông lạp Xương-ấp-vương'tên Hạ Vì Hạ dam-loạn, 
ông lại bỏ đi, lạp vua Tuyèn-đế. Nói tóm lại Y-doàn và Hoác- 
quang là hai bầy-tôi, dược Mia phó-thác hoàng tử còn bé. 
Tuy cẫm hết quyen-bính trong lay, hai ngưòi đeu trung- 
thành với chúa, và khôn í nhàn co-lìội đoạt ngòi vua. Lòi 
bia so sánh Lý Thường-Kiột với Y-doãn, Hoắc-quang, đủ tỏ 
rằng Lý ThưcVng-Kiỏt đa làm tc-tưứng căm hct quycn trong 
nưóc, trong khi Lý Nhan-tòng còn nhỏ. 

Bia BA cỏ càu: “Vua nhỏ có thề phó-thác cho ông.” Đỏ 
là thỏm một chửi g nữa rằng Thường-Kiệt đuọ*c sung cliirc 
phụ-chính. 1. 



CHƯƠNG IV 


CHÍNH-SÁCH BẲC-CƯƠNG TRIỀU LỶ 

1. Cirơng-vục Đại-Việt — 2. Dân vùng biẻn-giởi 
3. Họ Nùng và châu Quâng-nguyên — 4. Phủ-dụ 
5. Chinh - phạt — Chú-thich 

7.— Cương-vực Đại-Việl. 

Đời Lý ở nước ta là đòng thời vởi nhà Tống bên 
Trung-quổc. 

Nhàn bên Trung-quổc, có cuộc phàn-tranh đời 
Ngũ-đại, cho nên ở miền Nam, dân Giao-chỉ dã cố cơ 
tự-lạp. Từ khi Khủc Thừa-Mỹ (919), Ngô-Quyền (939) 
chiếm-cứ được đẩt, đảnh lui quànNam-Hản, thi trung- 
nguyen xứ Bắc-kỳ bây giờ, đã do tay người Giao-chỉ tự 
quản-trị. Nhưng còng ấy khòng bỏi một người, chồ 
nên quyen chưa được tập-trung. Kịp khi Ngô Xương- 
Văn mất, các tướng-tá tranh-giành nhau. Nhưng sự 
tranh-giành ấy cíing không ra ngoài trung-nguyên. 

Đến khi nhà Đinh nhất-thống sơn-hà (968), thì hên 
bắc, nhà Tống cũng vừa mới lập (963). Hai nước còn 
bận việc trị-an những noi gàn căn-cử mình, cho nên 
chưa nghĩ đến việc biên-thùy. Nfcưng khi nghe tướng 
Tống đã vuợt xuống Lĩnh-nam, vào vùng Lưỡng-Quảng 
("970), thi Đinh lièn sai sử sang Tõng xin giao-hiếu 
(973, TB 14/(ia), và Tổng cũng nhận cho ta tự-trị và 
phong cho Binh Bộ-Lĩnh làm An-nam quận-vương. 
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Tiếng rằng tự-trị, thật thì Tổng chẳng cỏ quyền thurc- 
tế gì ở nước ta. Chỉ có điều là ta thỉnh-thoâng pllìải 
sang cống phương-vạt và chịu Tổng phong cho chức 
tưởc theo lệ chư-hầu. 

sở-dĩ Tống chưa mu6n chiếm lại nước ta nihư 
đời Đường là vì còn bận việc nơi khác (VI/1). Cuối 
đời Đinh, cha con vua Đinh bị hạn (979), tướng là Lê 
Hoàn có ỷ chiếm ngôi. Tống, bấy giờ trong nước đã 
gănyên, nhan cơ-hội định chiếm lại Giao-chỉ. Lầy cứ 
đánh Hoìn, Tống sai quàn sang xâm-lãn nước ta. Bó 
là mở cuộc bang-giao khó-khăn ỏ’ hai nước (980). Xhờ 
Hoàn đánh bại thủy-quàn Tổng ỏ’ sòng Bạch-đằng, giết 
đại-tướng Hàu Nhàn-Bảo ở Chi-lăng (giáp giới lìẩc- 
giang và Lạng-sơn) và phá tụn lục-quán của Tham 
Khàm-Tộ ờ Tày-kết (tháng ba năm Tàn-tị 981), nước 
ta tránh khỏi ách Tống. Vua Tống phải nhạn Lỏ Hoàn 
làm chủ ở nước ta (986). 

Phía bắc, Lẽ Hoàn đánh lui quân Tống, phía nam 
đai-phả quản Chiỏm. Nước ta nhừ đỏ thành cỏ cơ-đồ 
khá vừng-vang. Nhưng khoang đất Hoàn cai-trị không 
quả vùng trung-nguyên (1). Còn miền thượng-du thi 
hình như chưa ràng-buộc gì cả. Tuy nhiẻn, bièn-giới 
miền đông-hẳc đă rõ ràng ; và tròn hai đường thông-lộ 
lớn, từ cháu Vĩnh-an ử vùng Hải-ninh, Mòng-cải, đến 
Khàm-chàu (Kintcheou) và tử huyện Quang-lang, là Ổn- 
châu, ơ phía nam Lạng-sơn, đến Ung-cháu (Nanning), 
thì hai nước kiêm-soảt cẫn-thận (2). Biên-thần Tống 
thường thám-thính tẳẩih-hình nước ta, nhưng Tổng còn 
bàn việc bắc-cương đối với Lièu (vùng Bắc-bình và 
Măn-chau), Hạ (vùng Thièm-tày), cho nèn chưa muổn 
gây .hấn với ta. Dẫu cỏ khi dàn ta sang quấy (995) mà 
Tổng cung làm ngơ (3). Đến lúc Le Hoàn mất, cảc 
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con tranh nhau ngôi, quan Tổng xin đem quàn sang 
đảnh ta (1006). Nhưng vua Chân-tông vẫn không bằng 
lòng. Vua nỏi rằng: « Hoàn đã trung-thành, ta không 
nên nhàn y chết mà đánh. Vả núi sòng Giao-chỉ hiễm- 
trờ, thủy-thô độc-dữ. Có lấy được cũng vô-ích » (4) 
<TS. 488 và TB63/8b) 

Sau đỏ, vua Tống lại bằng lòng cho Lỷ Còng-Uẫn 
nối nhà Lè. Tính rộng-răi của Tống Chân-tông đă tỏ 
rõ trong càu trả lời cho tả hữu về việc Công-Uẫn 
tranh ngòi Lê: ((Lê Hoàn bất-nghĩa mà được nước. Lỷ 
Công-Uần bắt chước, rất là đáng ghét. Nhưng man-tục 
như thế, khòng nèn trách.)) (TS 488) 

Từ lúc Lỷ lập nước (1009), ngoài việc các vương 
toan cướp ngòi Thái-tông, bên trong không cỏ sự cạnh- 

tranh khác. Cho nên các vua Lý rất chủ-ỷ đến việc biỏn- 
cữơng phương nam và phương bắc, 

Vê phương nam, địa-giới đă rõ-ràng, vì cỏ dãy 
núi Hoàuh-sơn ngăn đôi hai nước Chiêm và Việt Dàn 
Chàm cung như dàn ta, sinh-nhai về cày cấy. G.,n biỏn- 
giốri chung, dàn ta và dàn Chàm sống trên hai đòng- 
bằng chủu Hoan và Bố-chảnh cách nhau xa, nên ít 
sinh-sự xâm-lẩn lẫn nhau, trừ-phi những vụ giặc bê 
Chàm vào cưỏp ven bê rồi bỏ đi mà thôi. 

Gòn về phương bắc, ngoài hai dân-tộc Hoa và Việt, 
cỏ nhụĩu 'dàn-lộc khác mà cả hai nước đều gọi là Man 
{Thồ, Nùng, Mán...), chiếm miền ràng núi rất rộựg ơ 
giữa hai bình-nguyên lớn: triền sông Lô (Nliị-hà) ở 
ta và triền sông Uẩt chảy xuổng châu Ung (Nanning) 
ở Tống. Từ miền Cao-bằng bày giờ,sang đông, biẻn-giới 
đă khả rõ ràng. Theo LNĐĐ và cac sử, ta cỏ thê nhận 
thấy như sau. So với ngày nay, thì đến vùng Đòng-khê, 
không khác lắm. Từ đỏ ra biêu, bắc-ngạn sông Kỳ-cùng 
thuộc vê Tống, gồm cỏ cháu Tày-bình, Lộc-chàu và 
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huyện Thanh-Viễn. Rồi tới chỗ gần bễ, phan đẩt 
nước ta còn ăn vào tỉnh Quảng-đông đến gàn vịnh 
cháu Khám (õ). Còn về phía tày Cao-bẳng, dân Man 
ở thành từng động, không hẳn thuộc về ai; cho nên 
biẻn-giởi cỏ thê nỏi là chưa cỏ. Nhưng ảnh-hưỏng Lỷ 
cũng tới vùng Bảo-lạc và miền Yẻn-bái ngày nay. 

Bièn-hạt Tổng giáp nước ta gồm cỏ các đát sau: 

Đất Khẳm-châu giáp với châu Vĩnh-an (tên cu là 
Triều-dương, năm 1023 mới đoi), tức là vùng Hải-ninh, 
Mông-cải bảy giờ. 

Từ đó sang phía tây, hai nưóc cảch nhau bằng một 
con sông nhỏ, là sông Kỳ-cùng ngày nay. Các đất, kễ 
từ đông sang tây, gòm năm trại: Thiên-long, cồ-vạn, 
Vĩnh-bình, Thải-bình, Hoành-sơn. Năm trại ấy đều 
thuộc Ung-châu. 

Trại Thiên-long giảp giới Khàm-châu, và cỏ lẽ với 
phẫn tày châu Vĩnh-an. Trại CÔ-VẠN gồm đãt Tư-lăng 
và giáp châu Tô-mậu ở nước ta. 

Trại VĨNH-BÌNH gòm phàn đất các châu Tư-minh, 
BẲng-tường, một phần Ti?-lăng và phần đất ở bắc- 
ngạn sông ồ-bì (Kỳ-cùng thuộc Lạng-sơn). Đăt gan 
sông có châu Tẳy-bình (vùng Đồng-đăng và phổ Lạng- 
sơn) và chàu Lộc (vùng Lộc-bình ngày nay). Trại Vĩnh- 
bình tiếp đắt với các châu sau này ỏ’ nưóc ta: Ỵủ-mậu 
(vùng Na-dương, Đình-lập. An-chàu), huvện Quang-lang 
(vùng Ồn-châu ngày nay), và chủu Văn (vùng nam 
cháu Văn-uyẻn và chàu Văn-quan, tức Phố Bình-gia 
trong địa-đò Đông-dựơng). Huyện Quang-lang và chàu 
Văn thuộc châu Lạng. 

Trại Thải-bình, địa-phận rộng, gồm cỏ đất chàu 
An-bình, chau Đổng (Thượng-đống và Hạ-đống), chau 
Long, đều ở phía đòng những đẫt châu Thãi-nguyên , 
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chàu Mòn (Đòng-khẻ), châu Tư-lang (Thượng và Hạ- 
lang) và châu Quảng-nguyên (Quảng-uyên) thuộc nước 
ta. Bếu đời Lý Nhàn-tông, châu ĩ'hắt-nguyên (Thất-khê 
ngày nay) tuy thuộc quyền Lý, nhưng thĩnh-thoảng 
cũng còn theo Tống (VII/3). 

Trại Hoành-sơn gồm phần đất giữa bièn-thùy Cao- 
bẳng ngày nay và Hữu-giang. Những động giáp châu 
Quảng-nguyên ở đất ta là Hạ-lôi, Òn-nhuận (bày giờ 
là Hò-nhuận). 

Nhìn biên-giới Tổng-Việt trên bản-đồ, ta sẽ thấy 
chỉ chừng một phần tư biên-giới Trung-Việt ngày nay 
là khá định; nghĩa là ảnh-hưởng Lý và T6ng tiếp-xủc 
thực-sự. Còn dư, về phía tây, đều thuộc những bộ-lạc 
hằu như độc-lập. Ai mạnh, kẻ nấy cai-quản. 

Đường biên-giới hình một đường cung, một phằn 
tư vòng tròn, tàm ở Ung-châu, một bán-kinh chỉ xuống 
phía nam, một bản-kính chỉ sang phía tây. Cái địa-thế 
đất ta ôm đất Ung-chàu là cải cớ quan-trọng trong việc 
biên-dàn thuộc ta hay quấy Ung-chàu, và giúp thắng- 
lợi cho cuộc tấn-công vào thành Ung-chàu củẩ Lỷ 
Thường-Kiệt sau này. 

2. — Dân vùng bièn-giới 

Hai bên biên-giỏi, từ Bảo-lạc đến châu Vĩnh-an, 
giảp Khám-cháu, sinh-tự nhiều dàn-tộc riêng-biệt, 
không phải Việt mà cũng khống phải Trung-hoa. cả 
hai nước Tàu và ta đều gọi chúng bằng tên chung: 
Man-dàn. 

Thật ra, Man-dán gồm nhiều giống khác nhau, có 
lẽ từ đời Tõng, Lý, đến nay không thay đôi mấy. Theo 
cảc sách và sử, ta sẽ phân-biệt các dân ẩy bằng họ. 
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Ở cực-đông, có họ Hoùng ờ hai mé biên-giới, tại 
động Như-tích và châu Vĩnh-an. Họ Hoàng nhỏ nhưng 
đã từng làm chàu-mục ở Vĩnh-an. 

Họ Vi là một họ lơn, chiếm vùng Tư-lăng, Lộc- 
châu, Tày-bình ỏf Tóng^và châu Tô-mậu ở ta. Các động- 
trirởng ở vùng này đều họ Vi. Họ Vi và ba họ khác, 
Nùng, Hoảng, Chu, là bổn họ mà Tổng-sử (TS 495), 
nhận là dân khê-động vùng Tả-giang và Hữu-giang. 

Tâ-giang và Hữu-giang là hai nguồn sông Tây- 
giang ờ Lưỡng-Quảng. Hữu-giang phát-nguyên từ Vàn- 
nam, chảy xuống qua Quảng-tày, theo hưởng đông- 
nam. Tả-giang phát-nguyên từ chỗ giáp-giới tỉnh Cao- 
bẳng và Vàn-nam, chảy qua Cao-bằng, ròi theo chiều 
đông-bắc, qua Quảng-tây và hợp với Hữu-giang ở phía 
tây thành Ung-châu. Sông Ổ-bì (Kỳ-cùng) là một nhánh 
của Tả-giang. 

• Các họ Nùng , Hoàng, Chu , vàn vàn, ở trong triền 
hai sỏng ấy. Họ Nùng phàn lởn ơ bón chàu: An-bình, 
Vữ-lặc, Tir-lãng, Tlìất-nguyên thuộc Tả-giang và ở 
Quắng-nguyên, tửc là trèn đất Cao-bằng và đất phía 
đông bièn-giới Cao-bẳng ngày nay. Họ Hoàng ờ về phía 
tây, thuộc Hữu-giang, nhất là ở bổn cliàu An-đức, Qui- 
lạc, Lộ-thành, Biền-châu, tức là phía bắc và tày-bắc 
biên-giới Cao-bằng. (LNBĐ và QHNHC) 

Sự phàn-biệt bằng địa-điễm như thế khổng tu)ột- 
đối đúng. Thật ra, các họ ở lần nhau. Họ Nùng fV các 
chàu phía tày dạo Đặc-ma (thuộc Vàn-nam), và họ 
Hoàng cung ỏ’ phía đòng đất Quảng-nguyên. 

Hai đạo Tả và Hữu-giang gồm từ 50 đến 60 động' 
(TS, Q1IXHC). Tù-trường các động ấy khi trước đều tự- 
lạp. Bờ Bường cỏ vièn kinh-lược Ung-chau, là Từ 
1 hán-Hậu, chieu-dụ ; nên mới theo Đưòng. 
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Từ khi Tống lập nước, quan Tống coi Quế-châu, 
hay là coi Ung-châu, đă tìm cách thu-phục các khê- 
động ấy. Nhưng thật ra cũng chỉ cỏ các động, gần các 
đồn binh Tống, theo. Còn các động ỏ'xa, thì hoặc tự-lập, 
hoặc chỉ nạp cống ít nhiều lấy lệ, hoặc đâ theo Lý. Các 
châu Vạn-nhai (Vũ-nhai ỎThải-nguyên ngày nay)Vfl-lặc 
(ở Cao-bằng) Quảng-nguyên, đều nộp cống cho vua Lỹ. 

Nước ta nhỏ, nẻn đường đất từ kinh-đô đến các 
khê-động ấy không xa. Lỷ kiềm-soảt vùng tây Tả-giang 
dê-dảng hon quan Tống đóng ở Ung-cháu. sử ta CÒ11 
chép rõ các việc vua Lý hay các hoàng-tử dẹp loạn cr 
vùng ấy (9). Nhưng cung cỏ bộ-lạc, thỉnh-thoảng bất- 
binh vì một việc gì, đều bỏ đẩt này qua đấtkhảc. Yì thế, 
cương-giải ỏ’ vùng này cồn lưu-động. Vua Lỹ rất quan- 
tâm mở cõi về vùng ấy. 

Còn quan Tổng, thì giữ thế thủ. Ấy bởi vì đổi 
với Tong, đắt nào cũng đã cho là thuộc mình ròi. 
Cho nên, quí-hò dản khê-động không quấy rối vùng 
đòng ruộng dọc sông, quan Tổng không cần hỏi dến. 
Muốn gìn-giữ đẩt vùng xuôi, quan Tống đã đặt ra 
những ỉrạiy tức là đòn ỏ’ biên-giới chia dân khè- 
động và Hán-dản. Đối vỏi Tả, Hữu-giang và nước 
ta, Tổng đă đặt năm trại thuộc Ung-chàu: Hoành- 
son, Thái-bình, Vĩnh-bình, cố-vạn, Thiên-long, và hai 
trại thuộc Khảm-chàu: Như-tích và Đẽ-trạo. 

Sau nẩy ta sẽ thầy rằng, tất cả các việc lôi-thôi 
giữa Lý và Tống đều bỏ’i những cuộc xung-đột giữa 
các dán khê-động, hoặc tự ý tranh-giành, hoặc tự 
triều-đình Lý xui-giục. 

Nội trong các dân khê-động trên đat Lý, họ Ihân 
chiếm một địa-vị đặc-biệt. Mịic sau (IV/4) sẽ nói rõ* 
Ay là dân động Giáp , thuộc Lạng-chàu. 
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Họ Thân ba đời làm phò-mẵ dưỏi triều Lý. 
Nguyên họ Giáp, sau đỗi ra Thân; chữ thân khác chữ 
giáp chỉ có thêm dài nét số lên phía trên. 

Động Giáp chắc ỏ’ phàn bắc tỉnh Bắc-giang ngày 
nay và phía nam ải Chi-lăng (6). Đất này là chỗ rất 
quan-yếu. Nỏ chặn con đường lởn nhất từ Ung đến 
nưỏc ta. Mà đổi với trại Vĩnh-bình của Tống thì có 
cảc đèo ải rất hiễm thuộc huyện Quang-lang che-chỏ*. 
Muốn qua huyện ấy phải qua hai ải rất liiễm: ải 
Quyết-lỷ kề phía bắc Ôn-châu ngày nay và ải Giáp - 
khầu, tửc Chi-lăng ỏ* phía nam Ôn-châu. Trong cuộc 
Lý Tống chiến-tranh sau này, hai ải ấy sẽ có công- 
dụng rất lớn. 

3. — Họ Nùng ưá chau Quảng-nguyẽn 

Quảng-nguyên là địa-phận Cao-bẳng bây giờ. Nay 
châu Quảng-uyên là tên cũ đỗi ra (theo ĐNNTC, cuối 
đời Hồng-đửc đỗi; nhưng có lẽ đời Mạc tránh tên húy 
Mạc Phúc-Nguyên). Tuy châu ơ cách xa Thăng-long, 
ít ruộng, rừng núi hầu-khắp, nhiều thú dữ, khi độc, 
nhưng sản vàng bạc. Vùng Ngân-sơn (nghĩa là núi bạc), 
Nguyên-bình, Thạch-an (ĐKĐD và ĐNNTC), xưa có 
lò vàng bạc. Phía tây, thông với vùng Tuyên-quang, 
Hà-giang ngày nay; chính đó có nhiều mỏ vàng, mỏ 
bạc, mỏ đòng, mỏ chì và thiếc (nhất là ở vùng Tụ- 
long, bị mất vào Trung-quổc từ hồi thuộc Pháp, nay 
ở vào hơn 20 cây số trong tỉnh Quảng-tày về phía 
tây-bắc Hà-giang). Vùng này có giống/Nùng (lấy họ 
Nùng), là một dản-tộc đông và mạnh, ờ rải-rác từ 
Hữu-giang và Tẳ-giang thuộc Quảng-tây cho đến châu 
'Quảng-nguyên. 
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Trước khi Tống lập quốc, họ Nùng đã mạnh. Có 
Nùng Dân-Plìú đưọ-c vua Nam-Hản phong làm thủ* 
lĩnh mưòi châu ở Quảng-Nguyên. Sau khi Tổng Thải- 
tông lên ngỏi, Dàn-Phủ lại xin qui-phụ (977) và được 
phong chức kiẽm-hiệu tư-khòng. (TB 18/4a và TS 495) 

Đầu đời Lỷ, cỏ Nùng Tòn-Phúc (theo TT, còn TS 
chẻp Toàn-Phúc) quê ỏ’ động Tưcmg-cần, châu Thạch- 
an thuộc Cao-bằng bây giờ (CM), làm thủ-lĩnh châu 
Tliảng-do (cỏ lẽ ở miền Trung-thảng thuộc Cao-bằng). 
Tồn-Phúc giết em là Tộn-Lộc thũ-lĩnh châu Vạn-nhai 
(Vũ-nhai ỏ* Thái-nguyên bày giờ, CM) và em vự là 
Đương-Đạo thủ-lĩnh châu Vũ-lặc (ở Cao-bằng), thuộc 
Tả-giang (TS 495 và TTh 13). Tòn-Phủc nhơ các lo 
vàng, trở nên giàu-cỏ, chiêu-tập dân các động chung 
quanh; tự xưng đế, và không chịu cống vụa Lỷ. Y 
bèn dời nhà ra chỗ đẩt gọi là nưóc Trường-sinh, 
xày thành, luyện binh; quyết chí độc-lập. Theo ĐN 
NTC, thành Na-lữ, phía tây thành Cao-bằng, chinh 
là kinh-thành của họ Nùng ngày xưa. Có lẽ kinh- 
đô nưó’C Trưcmg-sinh là ỏ* đỏ. 

Tháng hai năm Mậu-dàn (1038), Lỷ Thái-tông tự 
cầm quân tới đánh, bắt đưực Tồn-Phủc và con cả 
là Trí-Thổng; vự là Ả-Nùng và con thử là Trí-Cao 
chạy thoát qua động Lúi-hỏa. Trỉ-Cao bấy giờ mỏi 
14 tuỗi (theo Tiêu-Chú, lời dẫn của Tư-mã Quang 
trong sách TTh 13) 

Nám Tân-tị (1041), Ả-Nùng và Trí-Cao trở về 
chiếm lại châu Thảrig-do, ròi đổi ra nước Đại-lịch. Lý 
Tháỉ-tông sai quân đánh, bắt được Tri-Cao; nhưng 
thưong tinh cha và anh đẵ bị giết, cho nên tha cho 
về, và cấp thêm đất ở vùng châu Tư-lang (TT). Theo 
một thoại, Lý Thường-Kiệt (23 tuôi) cố can vua đừng 
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tha VÌ SỢ cỏ hậu-hoạn. Nhưng vua không nghe. (1/2) 

RÒỊ hai năm sau (1043), vua lại sai sứ đến tận 
noi phong hàm thái-bảo. (TT) 

Thế nia năm Mậu-tý (1048), Tri-Cao lại làm 
phản. Tiêu-chú (TTh 13) nói Trỉ-Cao thòng với người 
xung-quanh vua Lý, định cưỏp nước (cỏ lẽ cướp 
vùng Quảng-nguyên). Vua sai tướng đảnh. Trí-Cao 
thua chạy sang đất Tổng; cưởp chàu An-đửc ở phia 
bắc vùng Bảo-lạc ngày nay. Trí-Cao lại lập nước, đặt 
tên Nam-thiên-quốc, lấy hiệu cảnh-thụy, và xin phục 
dịch Tổng (TB, TT, TTh, TS). Nhưng Tống sự mất 
lòng vua Lỷ, nên khưởc-từ. Trí-Cao chạy tới Vẩn- 
thôn thuộc Hữu-giang (TT 13), ỏ* đó đo-thám tình- 
hình Ung-châu. Bấy giờ có Ky Màn làm quan Tống 
bị biếm, phải đi tuần-thú ỏ’ Ung. Mân muốn lập công, 
bèn đưa quân đi tuần sâu vào man-địa gàn nơi Trí- 
Cao đóng. Bị Trỉ-Cao bắt, Mân nói dối rằng đưực 
triều-mệnh sai tới chiêu-đụ. Tri-Cao mừng, sai bộ-hạ 
đi theo Mân về Ung, dàng biễu cầu phong. Lại dâng 
vật báu: ngà voi, vàng, bạc. Vua Tong lại từ-khưởc, 
viện lẽ Trí-Cao thuộc nước ta. 

Trỉ-Cao rất tửc-giận. Trong bị ta đảnh, ngoài bị 
Tống từ. Mỏi định tàm nỗi loạn. Lại có tiến-sĩ Hoàng 
Sư-Mạt thưòng qua lại Quảng-nguyên buôn vàng, trở 
nên quen-thuộc. Sư-Mật vốn người Quảng-châu. Y tỏ bày 
tình-hình trong hạt mình cho Trí-Cao nghe và nhận làm 
mưu-chủ. Sau khi kết đảng với bộ-ha của viêu coi chàu 
Ung, Tri-Cao ngầm đốt hủy sào-huyệt mình, rồi hội 
quàn mà nói rằng: ((Của-cải chủng ta, tích-trữ cả 
đời, nay bị thièn-lai, đã hỏa ra tro. Chúng ta không 
còn kế gì sinh-sống nữa. Chỉ cỏ cách đánh lẩy Ung- 
chàu đề tự-lập)). Quản-chũng đều nghe theo. (TS 495) 
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Thảng tư năm Hoàng-hữu thứ tư(Nhâm-thìn, 1052), 
Trí-Cao đem 5.000 quân, dọc sông Hữu-giang mà xuổng 
miền đỏng, lắy trại Hoành-sơn (Bièn-châu bày giờ) vào 
thảng tư; roi xuôi sông Uất, xuổng đảnh thành Ung. 
Vì có nội-công, Ung mẩt ngày mồng một tháng năm 
(A-Tị, DL 31-5-1052, TB 172/12a). 

Tri-Cao đặt quốc-hiệu Đại-nam, tự-xưng Nhàn- 
huệ hoàng-đế, cải nguyên Khải-lịch, rồi dọc thea 
sông Tàm, xuống sông Tày mà tiến tói Quảng-chàu. 
Các châu-lị không có thành-trì; quàn Tống lại hèn 
nhát. Còn quàn Trỉ-Cao là quàn vong-mạng, cho nên 
đến đâu được đó. Cảc cháu dọc sông đều lần-lượt 
mất. Trong khoảng mười ngày, Tri-Cao phả các châu 
Hoành (9-5), Qui (12-5), Củng (16-5, nay là Bình-nam), 
Tàm, Đằng (17-5), Ngô (17-5, nay là Thưong-ngò) 
Phong (17-5), Khang (18-5, nay là tìức-khảnh), Boan 
(19-5, nay là Triệu-khánh). Vừa trong hai tuằn, mà từ 
Ung-châu, quân Tri-Cao đă đến Quàng-cliâu (22-5). Quản 
và tựớng Tống đều sợ-hăi. May có Vương Hãn đóng 
thành chống lại. Trí-cao đánh suốt ngày đém, trong. 
57 ngày, không hạ đưực (TS 495); bèn rút quân lui. 
Ấy là ngày 18 tháng bảy (N.Tu, DL 16-8-1052; TB 173/lb). 

Trong các trận, Trí-Cao giết hon 3.000 tướng-tá 
Tổng, bắt hàng vạn người. Qua đàu đốt phá đỏ. 
Vua Tổng rất lo. Bèn sai các quan sơ-tại là bọn 
nho-thần I)n Tĩnh, Dương Điền, Tôn Miễn ra dẹp, 
nhưng không ngăn nồi thế giặc. 

Vua Lý Thái-tông răt quan-tàni đến việc Trí-Cao 
đảnh bại Tống. Thẵy quàn Tống bị đại-bại, biết binh- 
lực Tổng ở miền nam rất kém, vua muốn nhan cơ- 
hội, thử-thảch. Bèn xin đem hai vạn quân đi đường 
bề tới Khàm-chàu tiếp-viện (TT). Vua Tòng chưa giám 
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bằng lòng. Dự Tĩnh nỏi rằng: (( Trí-Cao là nghịch-thàn 
của Giao-chỉ. Ta nên nhận lời cho Giao-chỉ xuất quàn ; 
chớ trải ỷ tốt củạ nó)). Rồi nhiều lần, Tĩnh dâng sở về 
bàn. Cuối, Tĩnh tàu: <rUng-châu và Giao-chỉ tiếp đất. 
Nay nếu ta không nhân lòi, Giao-chỉ giận, sẽ giúp Tri- 
Cao». Vua rống bèn ưng-thuận cho phẻp Tĩnh tự- 
liệu. (ĐĐSL 75) 

Nhưng ngày Canh-ngọ tháng 9 (DL 23-10), tướng 
Tổng là Địch Thanh được chuằn lời tình-nguyện đi đảnh 
Trí-Cao (TB 173/llb). Địch Thanh là một vũ-tướng cỏ 
nhiều mưu-kế. Thanh sự trúng mưu ta, nên tâu 
cùng vua Tống rẳng: «Mượn binh ngoài dẹp giặc trong, 
không lợi cho ta đâu. Chỉ vì một Tri-Cao mà sức 
Lương-Quảng không chống-chế nối, đến phải mượn 
quân ngoài ; thì hoặc-giả quàn ấy nhàn đó làm loạn, 
ta lấy gì đẽ ngăn?». Vua Tổng bèn hạ chiếu ngăn 
không cho quân Lỷ vào cõi. (Đ. Vi tháng giêng năm 
Qui-tĩ, DL 28 1-1053 ; TB 174/la) 

Sau khi rút khỏi Quảng-chàu, Tri-Cao tới đảnh 
Hạ-chảu, nhưng cũng không phả được; bèn rút vè 
phía tây. Dọc đường, Tri-Cao đảnh bại nhiều tướng 
Tổng, ròi kéo đảnh Tân-chàu. Dư Tĩnh bỏ chạy về 
ung. Làn-1 ượ t Tàn (DL30-10-1052) và Ung (DL 6-11-1052) 
đều mẩt. Tĩnh sai tướng Trần Thự đem một vạn quàn 
đỏn giặc. Thự chù-chừ, nôn bị thua to ở trạm Kim- 
thảnh, trên đường Tân tới Ung. Ay là ngày mồng 
một tháng chập (N.Ta, DL 24-12-1052; TB 173/18a). 

Thảng giêng năm Quí-tị (1053), Địch Thanh đến 
Tân-châu, hội chư-tưởng. Vì cảc tướng đều cỏ ỷ 
khinh Thanh, nên Thanh ra lệnh chém Tràn Thự. 
Ai nấy đều khiếp. Trước đỏ, Thanh cầm quân ở 
vùng Diên-Phu chống Hạ (vùng Thiẽm-tây). Thanh 
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đem nhiều quân kỵ ở vùng ấy theo xuống. Có kẻ 
bảo Tri-Cao phải chặn âi Côn-lôn, trong núi trẽn 
đường Tản-Ung, đừng đễ Thanh xiựỉng đòng bằng, 
vì ờ đòng bằng dùng kỵ-binh rẵt lợi. Nhưng Địch 
Thanh muổn hành-quân gấp, nên không đợi lương- 
thực tới, ra lệnh biện tại chỗ lương-thực ăn mười 
ngày. Trí-Cao tưởng là Thanh còn đỏng quàn lại nghỉ, 
nên không nghe lời bày mưu ; lại còn nhân ngày 
thượng-nguyên (rằm thảng giêng) trương đèn đặt hội. 
Thanh cho quân tiến gấp qua ải Cồn-lôn, thẳng tới 
thành Ung. Đang đêm, Địch-Thanh mặc ảo thường, 
lầu vào tiền-quàn mà vượt ải. (TB 174/2b) 

Trí-Cao được timbáo. lật-đật đem quân chặn lại. 
Hai quân gặp nhau ỏ’ phố Qui-nhân. Ấy là ngày 17 
thảng giêng (M.Ng, DL 8-2-1053). Thanh cho bộ-binh 
ra trườò, dẩu kỵ-binh ở sau. Còn Tri-Cao thì, trái 
lại, cho quàn kiêu-dững cầm trường-thương ra trước, 
đẽ quân hèn ốm ở sau. Lúc giáp trận, quân tíền-phong 
Tống thua. Nhưng Thanh nghiêm hiệu-lịnh ; các tường- 
sĩ không giám lùi. Rồi Thanh trèo lên còn cao, cầm 
cờ ngữ sắc, ra hiệu cho kỵ-binh hai cảnh đô ra, đánh 
vào sau quân kiêu-dũng của Trí-Cao. Quàn tả tiến sang 
hữu, quân hữu tiến sang tả. Ròi tả lại về tả, hữu lại 
về hữu (TS, TB), cắt quan địch làm hai đoạn. Quân 
Tri-Cao tan vỡ, chết mất hơn ba nghìn. 

Trỉ-Cao riìt quan về thành. Đang đêm, đốt thành 
bỏ chạy. Quân Thanh đuôi đến Điền-chàu, nhưng, 
không kịp nữa. (TTh) 

'1 ri-Cao đem tàn-qiựm vê đỏng ở trại Đặc-ma (phủ 
Quảng-nam, miền đông Vàn-nam), đò-tâm trở lại Ung- 
châu. Một mặt, Trí-Cao kết thân với thủ-lĩnh trại ẩy 
là Nùng Hạ-Thành đễ mua ngựa và mộ quân, vì Đặc- 






94 


IV. GHỈNH-SẢGH BẮG-CƯƠNG TRlỀe LÝ 


ma là một nơi sản-xuất rất nhiều ngựa tốt. Một mặt 
sai Lương Chàu tới nưỏrc ta xin quản giúp. (VSL) 

Ý chửng vua. Lý Thải-tông cũng muốn tiếp-tực 
thử-thảch sức T<£ng, và muốn trả thù sự vua Tổng đã 
không giữ lời hứa cho quân mình tới Khâm-châu (TT). 
Bèn sai viên chỉ-huy Vũ Nhĩ đèm quân đi giúp (VSL và 
TT). Nhưng sau khi thấy Trí-Cao đă thua và thế Địch 
.Thanh mạnh, Lý lại thôi không phái quân đi nữa. 

Hai năm sau, Dư Tĩnh cho quàn vào đạo Đặc ma, 
bắt được mẹ, em và con Trí-Cao. Còn Tri-Cao, thì chạy 
vào nước Đại-lý (thuộc Vân-nam ngày nay, phía tày 
Còn-minh); ròi chết ờ 3ó. 

Ậ. — Phủ-dụ 

Trên đày lược kế lại chuyện Nùng Tri-Cao. Ta 
thấy rõ rằng hồi bấy giờ, bièn-giói mien bắc nước 
ta thật là chưa định, mà Tống cung thường bỏ không 
phòng-hị. Vua Lý, trái lại rát có chủ-kiến muốn nhàn 
sự bất-định ấy mà bành-trưong lănh-thô về phia Bắc. 
Muổn vạy, chỉ căn hoặc phủ-clụ man-đản, hoặc uy- 
hiếp chúng đê chủng theo mình; vì hễ chúng theo 
tức thì lănh-thồ chúng cũng sảp-nhập về mình. Đến 
lúc người Tống biết ra, thì thường đã chậm rồi. Nếu 
không muốn sinh-sự, Tống ắt phãi nhận. Nói tóm 
lại, đối vỏi maii-dản ử bắc-thùy, Lý đã dùng chính- 
sảch chiêu-dự hoặc uy-hiếp đễ đi đến chinh-sảch ((làm 

trước cãi sau )) đối với Tống. 

* 

Mà thật vậy, khảc những triều khác, cảc vua Lý 
đã không chia rẽ hoa, di, và đã lợi-dụng sự hôn-nhàn 
đế kẾt-thúc các dàn-tộc biẻn-thùy. Các sách sử VSL 
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và TT còn chép nhiều việc vua gả còng-chúa cho chàu- 
mực, nghĩa là người miền núi cầm đầu một châu. 

Trong các châu ở bièn-giởi, Lạng^châu là quan- 
tẸọng hơn cả, vì vừa ở gần kinh-kỳ, vứa ơ trên đường 
bộ từ Tong sang ta. Lạng-châu tức là nay thuộc vùng 
Bắc-giang và phần nam Lạng-sơn. Lạng-châu có động 
Giáp, rất tơ; chúa động thuộc họ Giáp, sau đồi ra 
họ Thân, đã nhiều đời làm phò-mă. Động Giáp ở phía 
nam ải Chi-lăng (6). Sách MKBD chép rõ rằng “Giáp- 
động là một bộ-lạc lớn. Chủ động tèn là Giáp Thừa - 
Quí , lấy con Lý Công-Uẫn rồi đỗi họ ra Thân. Con 
Thừa-Quí là Thiệu-thái lại lăy con gái Đức-chính (Thái- 
■ tông). Con Thiệu-thái là cảnh-long lại lấy con Nhật- 
tòn (rhảnh-tông).” 

Tống-sử cung chép Giáp Thừa-Quỉ lẩy con gái Lỷ 
Còng-Uẫn (TS488). Xem như vây, đủ biết họ Giáp này 
đã có thanh-thế từ trước. Chắc từ đời Lê, đă mạnh, 
mới có sự Lỷ Thái-tỗ kỏn pliò-mă trong họ như vậy. 
Cỏ lẽ muốn xóa vết-lích man-động nòn đă đồi họ ra 
Thàn. 

Con Thừa-Quí là Thiệu-Thái, nổi cha làm châu-mực 
Lạng-chau. Năm Kỷ-tị (1029), vua Lý rhái-tông gảcòng- 
chúa Binh-Dương cho Thản Thiệu-thái (TT và VSL). 

Con Thiệu-thải và công-chúa Bình-dưong là Thản 
Cảnh-Nguyên (VSL 1059), hay Đạo-Nguyên (VSL 1060), 
hay Cảnh-Long (MKBD 2), hav Cảnh-Phúc (TB 279/1 la), 
cung đưực kẻn lấy công-chíia Thièn-thành năm Bính- 
ngọ, 1066, đời Lý Thánh-tòng. 

Nhờ vạy họ Thàn đẫ rất trung-thành với nhà Lý, 
và là một phên-giậu rất kièiirCÔ ở trèn đường sang 
Tống. Trong những cuộc dụng-binh đối Tống, họ Thân 
sẽ có còng nhiều* 
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Năm Binh-tý (1036), vuaThải-tông lại gẵ công-chủa 
Kim-thành (theo TT; VSL chép Khảnh-thành) cho châu- 
mục Phong-châu (vùng Sơn-tây, Phủ-thọ bây giờ) tên 
là Lê Thuận-tông, và công-chủa Trường-Ninh cho châu- 
mục Thượng-oai (cỏ lẽ vùng Hòa-bình ngày nay) là 
Hà Thiện-Lãm. 

Vua Thai-tỏng lại chọn con gái Đào Đại-Di ờ châu 
Chàn-đăng (vùng Hưng-hỏa) đưa vè cung làm hoàng- 
phĩ (1033, TT). VuaThảnh-tông gả con nuôi là công chúa 
Ngọc-Kiều (7) cho châu-mực Chân-đăng họ Lê (TUTA 
va TT). 

Nhờ chính-sảch ấy, lòng dân miền trung-du tây và 
bắc đều qui-hưởng về nhà vua. 

Cho đến Nùng Trỉ-Cao, tuy cha con đã phẵn lại 
ta, mà vua Thánh-tông không những tha cho, lại còn 
hậu-đẵi nữa (8). 


5 . — Chinh-phạt 

Tuy vậy, ở vùng thượng-du, uy-quyèn trung-ương 
có khi bị các tù-trưởng khinh-miệt. Hoặc chúng không 
nạpthuể, hoặc chúng tự-lập một nước nhỏ, hoặc chúng 
theo lời dụ-dỗ của quan Tống, mà bỏ ta theo Tổng. 

Các vua quan triều Lỷ, tuy chịu ảnh-hưởng đạo 
Phật, thường tỏ thải-độ khoan-hòng; nhưng về chính- 
trị, họ rất tin rằng muổn ràng-buộc các phiẻn-thần, 
phải dung cả uy lẫn đức. Xem như việc đời Lý Thải- 
tông, khi Chiêm-thành không tới cống, vua hỏi quần- 
thần: «Tiên-đế mất đă mười sảu năm, mà không cỏ 
một sứ Chiêm-thành nào tới cả, vì sao vậy? Ấy vì 
Trẫm không gia uy-đửc sao, hay vì nó cậy cỏ sông 
núi hiẽm-trử?» Các quai) trả lời: ((Chúng tôi cho rằng 
tuy Bệ-hạ cỏ gia đức, nhưng uy chưa trương rộng. Ây 






5. — CHINH-PHẠT 


97 


VỈ cớ đỏ. Từ khi Bệ-hạ lên ngôi, nỏ trải mệnh không 
tới chầu. Tuy Bệ-hạ thi-bố đức-huệ đế tỏ lống yêu, 
njiưng chưa từng trương vũ-uy mà đảnh nỏ. Không 
phải là làm như vậy mà kẻ ở xa sự». fTT) 

Cũng vi lẽ ấy, mỗi khi có biên-biến, các vua thường 
sai đại-tướng, hoặc các hoàng-tử đánh dẹp. Nhièu lần 
vua tự thàn-chinh (9). Chuyện họ Nùng vừa kê trên 
là một bẳng-chửng. Vùng thường hay có biến nhiều 
nhít là vùng Tuyên-quang, Thái-nguyên, Bắc-cạn, 
Cao-bằng ngày nay. Nhưng các châu ỏ* vùng Đà-giang 
và Thao-giang cũng cỏ lần phải dẹp. 

Với hai chính-sảch đức và uy, nhà Lý đã kếtpthúc 
được.dân vùng bắc-thùy. Nhờ vậy, cương-vực đượcmở- 
mang dần dằn sang địa-phận Tả vá Hữu giang; và lúc 
Tống định tièu-diệt nước ta, quân các phiên-trấn đã 
giúp ta đuợc phần lởn. 
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CHÚ-THÍCH 


(1) Lê Hoàn chia đất cho các con cai-trị như sau : 1/ Khai-minh- 
vương Long đĩnh coi Đẳng-châu (vùng Kim-động). 2/ Ngự- 
man-vương Long binh coi Phong-cháu (vùng Sơn-tày, Phú- 
thọ). 3/ Ngự-bắc-vương Long cằn coi Phù-ỉan (vùng Văn- 
lâm, Mỹ-hào). 4/ Định-phiẻn-vương Long tửng coi Ngũ-hugện • 
giang (Tlianh-hóa). 5/ Tư - doanh - thành phó-vưong Long 
TƯƠNG coi Đỗ-động (vùng Thanh-oai, '1 lurợng-phúc). 6/ Trung* 
quốc-vương Long cánh coi Mạt-ìièn (Tiên-lữ). 7/ Nam-quốc- 
vương Long mang coi Vũ-long (Thanh-hỏa). 8/ Hành-quằn- 
vương Long để coi cb-lãm ( Quế-dưo’ng, Đỏng-ngạn). 9/ Phũ- 
đgi-vương (?) coi Phù-đải (vùng Vĩnh-bẫo, Vĩnh-lại). 

Trên đây, phần lỏ*n theo GM mà nhạn đất, trừ Ngũ- 
huyộn-giang mà CM cho là sông Cà-lồ ngày nay. Xct các đất 
trên ta thấy các vương chỉ cai-quản vùng đòng bằng mà thôi. 
Có lẽ các vùng khác có tù-trường coi, nhưng các sách 
không thấy nói. 1. 

(2) Sách sử ta chép sơ-lược đến nỗi bây giò- ta không biết hết 
tôn cãc thành-phần nước ta đỉời Lý. Sách LNĐB (Tống) chép: 
Giao-chĩ chia làm 4 phủ, 13 chau, 3 trại. Phủ có Bỏ-hộ, Đại- 
thông, Tlìanh-hóa, Phú-lương. Cháu có Vĩnh-an, Vĩnh-thái, 
Vạn-xuân, Phong-đạo, Thải-binh, Thanh-lìóa, Nghộ-an, Già- 
phong, Trà-lô, Yên-phong, Tô-châu, Mậu-châu (sách TB chép 
châuTô-mậu), Lạng-chàu. Trại có Hòa-ninh, Đại-bàn^ Tân-yên. 
Đại-đề thi rhanh-hỏa, Già-phong, Nghệ-an, Vĩnh-an đèu kề 
bẽ. Mà Vĩnh-an giáp Kham châu, Trà-lô giáp Chiêm-thành, Tô- 
châu, Mậu-châu giáp Ung-chàu. Phía đông Giao-chì có sông 
nhỏ, vượt qua đến Khâm, Liêm. Phía tây cỏ lục-lộ đi nưó’c 
Mán-áo-trắng (Thái, Sơn-la, Lai-châu). Lục-lộ đi vè nam đến 
Chiêm-thành, đi vè bắc đến Ung-châu. 

Tuy LNt)Đ chép sơ-sài, và chưa chắc đă đúng hết, nhưng 
những tài-ỉiệu ấy cũng khiến ta biết ít nhiều về sư phân-hạt 
ở nước ta hòi Lý. 1. 

(3) Năm 995, viên coi trấn Như-hòng, phía tày Khâm-cliàu, là 
Trương Quan, tâu với vua Tống rằng: Gíao-chỉ cướp chằu 
Như-hồng và bièn-giỏ-i Ung-clỊâu. Y lại nói Lê Hoàn đã bị 
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họ Đinh đuôi ra ở ngoài hải-đảo và đã chết ròi. Vua Tống 
sai xét lại, thấy lò’i tâu ấy sai ; bèn đem giả cho ta những 
dân đã trốn sang đất Tống (TS488). 1. 

(4) Ngày mồng 1 tháng 3 năm Q.Ma (1003), viên coi Khâm-châu 
nói có bọn Hoàng Khánh-Tập đem hơn 450 ngưòi vào xin 
phụ. Hoàng Khánh-Tập là một vièn-chức ở Vĩnh-an. Vua 
Tống bảo ủy-dụ chúng và bảo chúng trỏr về uưó*c (TB 54//a). 
Viên chuyẽn-vận*sử Quăng Tây tuân mệnh, bảo Hoàng Khánh- 
Tập trở về Vĩnh-an (TB 54/15b). Năm sau, Lê Hoàn sai con 
là Minh-Đề vào nước Tống cống. Minh-Bề'chưa về, Lè Hoàn 
đã mất (1005). Các con tranh-giành ngôi-thứ. Trong nưỏ*c 
loạn. Minh-Đề phải lưu lại ờ Quảng-châu (TB62/7b). 

Vua Tống giao cho vièn coi Quảng-châu là Lăng Sách, và 
viên an-phủ-sứ dọc bẽ là Thiệu Dục xét về việc Giao-chĩ. 
Tháng 6 năm B.Ng (1006), Lăng Sách tâu: «Các con Lẽ Hoàn 
tranh nhau ngỏi. Đều nhòm đồ-đâng đóng ở các trại. Việc 
công bỏ bễ, dân-tình lo-sợ. Tụi Hoàng Khánh-Tập, Hòàng 
Tủ-Man vó’i hơn nghìn ngưòi không chịu theo, nèn bị đe-dọa. 
Chúng đưa thân-thuộc chạy tó-i Liẻm-châu, xin tinh việc đem 
binh-mã đánh Giao-chí. Tụi Khánh-l ặp tình-nguyện đi tièn- 
phong. Chắc thế nào cũng lẩy được. Chúng tổi đã hội bàn. 
Nếu triều-đình nhận lời xin, chỉ đem quàn ở đạo chúng tôi 
và thêm vài ba nghìn quân vùng Kinh-hò (Hò-nam\ theo hai 
đường thủy bộ cùng tiến. Lặp-tức bỉnh-định được». Vua 
nói : «Lê Hoàn tiếp-tục cống-hiến, lại từng sai con sang 
chầu. Khiến cho góc bề miền Nam yên on, chưa hề trải đạo 
làm tôi. Nay nghe Hoàn chết. Chưa điếu-tuất nó mà đã nhân 
tang nỏ đê vội đánh. Kẻ vương giả há Lại làm viộc ấy ư?». 
Vua 1 ống ban chiếu : « Sai Lăng Sách an-ủi tụi Khanh-Tập, 
cấp cho ăn mặc, cbo ruộng, ban chức một cách ưu-hậu. )) 
Thiệu Dục vàng chiếu, viết thư cho Giao-chĩ, dụ rằng : « Nếu 
anh em còn giết hại lẫn nhau, quản nhà vua sẽ trị tội; thi 
họ Lê không còn dòng-giống nữa đâu », LèMinh-HỘ sọ*, lập-tức 
tôn Lẻ Long-Bĩnh làm chúa. Ròi, vua Tống sai Dục lấy lỗ-vật 
trước định cho Lê Hoàn, đem cho Long-ĐInh. Nhưng Dụcị 
tâu: «Vỗ-về dàn ngoài, cốt nêu lòng thành-tin của nỏ. Ch 
bằng đợi Long-Bĩnh tới cống ròi sẽ phong tước, đề hậu-đãi 
nó.)) Vua Tống khen là phải. (TB 63/8b)l. 
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(5) Nay ở gần phía đông thành Lạng-sơn cỏ trang Bình-tây (DKĐD), 
có lẽ là Tây-bình mà đôi ra. vả theo TS quyền 488, châu 
Tây-bình có huyện Như-ngao. Nay còn làng Như-ngao ở phía 
tây Lộc-bình. Suy đó mà đoán, Tây-bình là vùng gòm tĩnh- 
lị Lạng-so-n và Lộc-châu là vùng gòm Lộc-bình ngày nay. 

Lại theo Quảng-dông-chi , ở biên-giói Khủm-Việt có sòng 
tên An-nam. Xét bản-đò, thấy sông ấy nay ở địa-phận Khàm- 
châu. Vả trong các sách địa-chí ta, Bạch-long-vĩ thuộc nưỏ’c 
ta Nay thuộc Trung-quốc. sử lại ghi rằng đòi Mạc, Mạc Dăng* 
Dung đem các động Tư-lẫm, cố-sum, Lieu-cảt, La-phù, Kim- 
lặc, thuộc hai đô ínhư tông) Như-tích và Chiêm-lãng, hiến cho 
vua Minh. Sách Khám-cháu-chỉ chép rõ ràng hơn : mấy châu 
ấy đỏ’i Tống là đất riêng của họ Hoàng coi; gần như độc-lặp, 
tuy rằng vua Tống ban chức trại-chúa. Đầu đò*i Minh, Trung- 
quốc thu ấn của các trại-chúa. Hồi chĩ coi các đất ấy như 
những động, và cho họ Hoàng làm động-trưửng. Đòi Minh 
Tuyên-đức, tức là lúc Lê Lợi đảnh đuoi quàn Minh, các 
động ấy về Lê. Đến đời Minh Gia-Tĩnh, Mạc Đăng-Dung 
đem biếu vua Minh đè cầu phong. 1. 

(6) Các sách TS và 1B chép nhiều lằn họ Thân kéo quan vào 
đảnh trại Vĩnh-bình ờ lổng. Vậy động Giáp, tức là quê họ 
Thân không xa hiên-giới Vĩnh-bình. Ta iại biết rằng họ lliàn 
từng làm châu-mục Lạng-châu (VSL: Thân Thiệu-Thái lam 
châu-mục Lạng-châu năm 1060). Động Giáp thuộc Lạng-châu. 
Lạng-chàu gòm tĩnh Bắc-giang (Phủ-lạng-thưong ngày nay) 
và phần nam tỉnh Lạng-sơn. Động Giáp ử vè phần nào? 

Sách VSL có chép : năm 1059, vua Lý Thánh-tông đi sán 
vùng sông Nam-bình, thuộc Lạng-châu ; nhân đỏ tỏi chơi nhà 
phò-mã Thàn Cảnh-Nguyên. Ta biết rằng Cănh-Nguyên là con 
Thiệu-Thái và công-chúa Bìnli-dương, lấy cồng-chúa Thién- 
thành năm 1066 (VSL). vả lại, nhờ chuyện Trương Hống, 
Trưong Hát chép ỡsốch VBƯL, ta cũng biết rằng sông Nam- 
bình là sông Thương ngày nay (xem phụ-lục ở cuối). Với 
những đieu thanvkhảo trên, ta thấy rằng: nìim 1059, Lý Thỏnh- 
tông đi săn vùng Bắc-giang, gần sông Thương, và nhân dó 
vua tó*i nhà Thàn Cảnh-Nguyên ở động Giáp. Ta cỏ the kết 
luận rằng động Giáp không xa sông Thương lắm, và chầc 
ở trong hạt tĩnh Bầc-giang ngà) nay. vả ơ phía bắc ải Cầi- 
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lăng, có huyện Quang-lang, đất-đai rất liièm-trở, và ít ruộng 
đất cày cấy đưcrc ; một cự-tộc như họ Thân chắc cai-quản 
địa-hạt giàu-có hơn. 

Ngày nay, trong vùng Lạng-giang, còn cỏ nhiều làng cỏ 
tên Kép , như phố Kép trên đưcrng xe lửa Phủ-lạng-thương 
đi Lạng-sơn là một. Kép chắc là bời chữ Giáp mà ra và đỏ 
là những làng họ Giáp ở ngày xưa. Theo TB, ta có thề đoản 
(XI/1) rằng ải Chi-lăng có tên là Giáp-khău. Tuy chữ ,giảp 
đây là gần nhau, khảc chữ giảp là họ Giáp, nhưng ta cũng 
có thề ngò’ rằng động Giáp ở kề phía nam ải ấy. 

Về đò’i sau, còn có họ Giáp, như Giáp Hải đậu trạng- 
nguyên đòi Mạc. Họ Giập này người huyện Phượng-nhãn, 
• cũng ở Bắc-giang. Cho đến các họ Thân hiền-đạt đời Lê 
Thánh-tông (Thân Nhàn-Trung) cung vậy. 

Phạ-lục. — VBƯL chép chuyện Trương Hống và Trương 
Hát hiện lên giúp vua Ngô Nam-Tấn. “Hai thần hội quân ỏr 
cửa Phù-lan (Lục-đầu). Anh (Hống) đỏng binh trèn sông VQ- 
binh, kéo tỏ’i sông Như-nguyệt, ròi lèn nguồn sông Phủ-lương 
(mấy khúc sông cầu). Em (Hát) đỏng binh ở sổng Lạng, kéo 
vào sông Nam-b'mt I...” 

Nay Hảt cỏ đền thờ ở «cửa sông Như-nguyệt » tại làng 
Nliư-uguyệt ở nam-ngạn sông Càu; và Hổng cỏ đền thò* ở 
«cửa sông Nam-bình», ơ làng Phượng-nh2n ở bắc-Dgan 
sông Thương. 2 và 4. 

(7) Ngày nay ơ làng Hương-nộn, kề tìnli-lị Hưng-hóá, còn cỏ 
một chùa bên cạnh đền thò* « Lè-phu-nhân ». Trưỏc đền cỏ 
tấm bia rất cũ, dựng đoi nhà lý, vì còn chữ niên-hiệu Chính- 
long-bảo-ửng, là khoảng 1163-1174 đòi Lý Anh-tông. (theo 
Hirng-hốa phong-thb-plìủ của Vũ Phạm-Hàm) Sách TUTA (59b) 
và TT (3/lGa) chép : Ngọc-Kieu hóa chồng, bèn đi tu. Vua ban 
lìiOu ni-sư, và mất năm 1113, chắc Lè phu-nhân này là công- 
chúa Ngọc-Kieu ấy, tuy rằng cung cố thẽ là công^chúa Kim- 
thành vợ Lê Thuặn-Tông, ngưòi Phong-chàu. 4. 

(8) Nấm 1041, Lý Thái-tông tha cho Nùng Trỉ-Cao và ban cho 
các động Lôi-hỏa, Bỉnh, Bà, Tần và châuTư-lang. Năm 1043, 
vua Lý sai Ngụy Trưng đến tận Quâng-nguyên ban cho Trí- 
Cao ấn thái-bảo. Đời sau, sử-gia không hieu thâra-ý vua Lý 
Thổi-tông. Lê Văn-Hưu cho rằng vuá nhu-nhược, bị đạo Phật 
mê-hoặc, cho nên ((thiên vè việc nhỏ mà quên nghĩa lởn 
cua nước » (TT 2/33a). 4. 
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(9) Sau đây, kê những việc dẹp loạn can-hệ trong đời Lý Tbáí- 
tS, Thái-tông và Thánh-tông: 

Năm 1013, Lý Thái-tồ thân-chinh giặc Hạc-xác (Vàn-nani) 
ở Kim-hoa và vĩ-ỉonq (huyện Kim-anli và châu Chièni-hóa 
ngày nay). 

Năm 1014,Dực-thánh-vương>đánh Dương TruÒng-Huệ cũng 
ơ vùng ấy. 

Năm 1015, Dực-thảnh-vương và Vũ-đức-vương đánh Hà 
Trắc-Tuân ởc^c châu £ô-kỉm (huyện Hàm-yên), Vĩ-long (châu 
Chiêm-hóa), Thường-tàỉỉi ?), tìỉnh-nguvên (chàu Vĩ-xuyên),thuộc 
vùng Tuyên-quang, Hà-giang bây giò*. 

Năm 1022, Dực-thánh-vương đánh Rại-quang-lịch, đốt kho 
tàng Ơ trại Như-hồng (Khoảng giữa Mông-cái và Khàm-châu). 

Năm 102', Thái-tử (sau là Lý Thái-tông) đánh châu Phong - 
ỉuần (?) và Khai-quốc-vương đánh châu Pô-kim (xem trèn, 1015) 

Năm 1029, Thải-tử (sau là LỷThánh-tông) đánh châu Thất - 
nqnyên (chau Thất-khê), Bòng-chinh-vương đanh châu Văn 
(châu Văn-uyên, Văn-quan vùng tằy-nam Lạng-sơn). 

Năm 1033, Lý Thái-tông thần-chinh châu Định-nguyên 
(cỏ lẽ vùng Yèn-bải) rồi thàu-chinh châu Trễ-nguỉên (?) 

Nắm 1036, Khai-hoàng-vương đánh dẹp các châu Đố-kitĩìy 
Thường-tán f Binh-nyưyên (xcm trẽn. 1015) Qunng-nguyên (Cao- 
bằng) Lạnq (nam Lạng-son và bác Bắc-giang), Tô-mậu (phía 
đông Bắc-giangi, vì dàn các châu này đánh Tống, về việc 
này, chắc là chính vua Lý sai cac châu ấy đánh Tống. Vì 
Tỏng trách, nên giả-vò’ sai quàn dẹp. 

Cũng năm ấy, ỉháỉ-tông thàn-chinh Làm-ỉây (vùng Hưng- 
hỏa,"Thanh-sơn). 

Năm 1039, Thái-tông thân-chinh Nùng Tồn-Phúc ỏ’ Quảng - 
nguhên (Cao-bằng). 

Năm 1041, vua sai tướng đảnh Nùng Trí-Cao cũng ở đó. 

Nam 1042, Khai-hoàng-vương đánh châu Vân (xem l029> 

Nam 1048, Vu-uy-hằu và Quách Thịnh-DỈ đảnh Nùng Tri- 
Cao ử Qiỉảnq-nguyên (Cao-bằng). 

Nam 1061, Thánh tông thân-chinh động Sa-dảng (?) 

Năm 1064, Thảnh-tông thân-chinh động Ma-sa (Dà-bác, 
Hòa-bình). 

Năm 1065, Thánh-tông tliân-chinh châu Mường-quàn (sù ng 
Sơn-la). 2 và 5. 



CHƯƠNG V 


BANG-GIAO LÝ TỐNG 

1. Giaò-thông — 2. Giao-dịch — 3. Tu-cống. 

4. Biên-sự buồiđáu — 5. Can-thiệp trực-tiếp — 6. Việc động 

Tư lẫm — 7. Việc châu Tây-binh. Thân Thiệu-Thái. 

8. Việc động Lôi-hỏa. Nùng Tông-Đán. 

9. Kết-luận — Cliú-thỉch 

1. — Giao-thỗng 

Giao-chỉ tiếp đất với T*6ng, dọc theo biên-thùy 
đầy nủi rừng hiễm-trỏr. Đường giao-lhông bằng bộ 
khỏ-khăn. Đượng bê dễ-dàng hơn nhiều, vi cảc cửa 
bê Khâm, Liêm cách bièn-giới chung chỉ một vài ngày. 
Vả từ cửa sông Bạch-đằng đến châu Vĩnh-an giáp hải- 
phận Khâm-châu, cỏ rẫt nhiều đảo (ở vùng Hạ-long 
và vịnh Đàm-hà ngày nay). Nhừng đảo lởn, như đảo 
Cát-bà, Vân-hải, Kế-bào (tên ờ địa đồ Đòng-dương 
ngày nay) và vô-sõ đào nhỏ ngăn một giải nước khả 
yên lặng trước bờ bẽ ; người ta và Trung-hoa vẫn coi 
giải nước ấy là một con sông, nổi Bạch-đẳng với Khảm- 
châu (Thủy-kinh chú). Sách TB (288/13b) có nói đến 
sòng tìỏng-kênh (kênh ỏ* phía đông), cỏ lẽ chỉ giải 
nưởc này (XI/5). 

Theo sách LNDĐ đời Tổng, đường thủy từ Khâm- 
châu vào nước ta như sau : từ Khâm-châu, thuyền đi 
hướng tày-nam, một ngày đến chàu Vĩnh-an; theo trại 
Đại-bàn (đảo Kế-bào ngày nay) thuộc Ngọc-sơn, tởi 
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Vĩnh-thải, Vạn-xuàn (vùng Vạn-kiếp, sông Lực-đầu), 
liền tới Thăng-long, thuyền đi măt năm ngày. 

Còn đường bộ từ Ung-châu tới Thăng-long, thì 
đường tiện nhất là đường ngày nay còn dùng: đường 
qua Ninh-minh, Bằng-tường, Lạng-sơn, Bắc-giang và 
Bắc-ninh (tến ngày nay). Theo LNĐĐ, đời Tổng, đường 
ẩy từ trại Vĩnh-binh thẳng xuống phía nam, vào huyện 
Quang-lang thuộc Giao-chỉ. Đường qua hai sông nhỏ 
ồ-bì và Đào-hoa, đến sông Nam-định, tức là sông Phủ- 
lương. Theo địa-thế thì ba sông ấy tức là sòng Kỳ-cùng, 
sông Thương và sông Cầu ngày nay (1). Đường đi bổn 
ngày đến Thăng-long. Đó là đường Quách Quì đem 
quân Tổng xâm ta. 

ơ phía tày đường chỉnh-lộ ấy, còn có hai đường. 
Một đường từ trại Thái-tỊÌnh vào, qua sông La thuộc 
động Đan-đặc thi tửi Lạng-chàu. Đường ấy di mất sáu 
ngày mởi tới Thăng-long. Một đường từ trại Òn-nhuận 
thuộc đạo Hữu-giang vào địa-phận Cao-bằng ngày nay. 
Tức là đường Cao-bằng, Bắc-kạn, Thái-nguyôn. LNĐĐ 
chỉ nỏí rằng đường ấy quanh-co, chứ không nối đi mất 
mấy ngày. Nhưng theo lời Triệu Tiết (TB 279/21b), từ 
Cao-bằng đến Thăng-long có mười hai trạm, tức là đi 
mẵt mười hai ngày. 

Các đường giao-thông này từ đời Đường đã từng 
dùng. Đến đời Tổng, đã cỏ lúc sao-lực lại. Năm 1046, 
khu-mật-viện kiêm các đường thủy lục dùng từ đời 
Đường vào Giao-cliỉ. Gả thảy có mười sáu chỗ. (TB 158) 
Mười sáu chỗ ẩv gồm phần lờn những ải-quan khỏ đi. 
Chỉ cỏ bổn đường kê trên là quan-hệ. Từ năm 1006, 
Thiệu Dực sau khi đi sứ Giao-chĩ về đã hiến cảc bản-đồ 
vẽ bổn đường thủy lục từ Ung vảo Giao-chỉ (ĐĐSL 112 
và TB 63). Chắc là bổn đường kễ trên. (2) 
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2. — Giao-dịch 

Ngoài sự bang-giao chính-thức bằng cảc sứ-bộ, hai 
nước Tống Lỷ có sự giao-dịch hằng ngày ở biẻn-thùy. 
Trên những chỗ đường thông-lộ lớn, qua biên-giới, 
sự buôn bán khả thịnh, và cỏ tỗ-chức. 

Tống, cũng như Lý, sợ người ngoài giả-mạo vào 
buôn bán đẽ do-thám. Cho nên lúc thường, tuy cho đi 
lại thông-thương, nhưng chỉ được tự-họp tại một nơi 
nhất-định, gọi là bạc-dịch-irưởng (chợ quốc-tế). 

Một nơi quan-trọng thuộc trại Vĩnh-bình. Sảch 
LNĐĐchẻp : "trại Vĩnh-bình kề Giao-chỉ, chỉ cách bằng 
một sông con mà thỏi. Phía bắc sông có trạm Giao-chỉ 
(ở đát Tống). Phía nam sông cỏ đình Nghi-hòa. Đều 
là chỗ đễ buôn bản trao đô^ do.chúa trại Vĩnh-bình 
cai-quản. Người Giao-chỉ đem các vật quí (vì đường bộ 
khỏ chở) như các thứ hương, ngà, sừng tê, vàng, bạc, 
tiền, đến đồi lấy các thứ vải, vóc. Chỉ có muối là hàng 
nặng. Muối chỉ dùng đôi lấy vẵi thường mà thôi. Muổi 
đóng thành sọt, mỗi sọt 25 cân. vải dệt ở huyện Vũ- 
duyỏn, khô hẹp”. Có lẽ trạm này là chợ Kỳ-lừa ngày nay. 

Trên biên-giới Sảch-nam-giang (thuộc trại cô-vạn) 
và chàu Tỏ-mậu, cũng cỏ một « bạc-dịch-trường » nhỏ. 
Thường, thô-dàn hai bốn tới buôn bán ờ đỏ. 

Một « bạc-dịch-trường » quan-trọng khác ở trại 
Hoành-sơn, vì đỏ là chồ tụ-tập các'nhà buôn ở xa đến, 
từ Quảng-nguyên(Cao-bẳng) và từ các đạoĐặc-ma, nước 
Đại-lỷ (Vàn-nam). Châu Quảng-nguyên sản-xuất nhiều 
vàng, bạc, đòng, chu-sa, diêm-tiêu. Ay là những hóa- 
vật rẩt được chuộng. Các nhà lải buôn lởn, quê ở 
Quảng-chảu, cũng tới đó cất hàng Quảng-nguyên. (Xem 
chuyện NùngTrí-Cao, IV/3). 
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Bạc-dịch-trường lớn nhát gần biên-thùy ta là ở 
Khâm-cháu. Trường ấy ở ngoài thành, tại trạm Giang- 
đông. Người nước ta đi thuyền đến đỏ buôn bản. Lái 
buôn hạng nhỏ cỏ các phường chài, đem cá, sò đến đôi 
lấy vải; có hàng xẻn tới mua giấy bứt, gạo vải. Sự buôn 
nhỏ ấy, hằng ngày vẫn cỏ, không cần xin phép riêng. 

Đến như việc buôn to, thì phải có viên coi châu 
Vĩnh-an ở nưởc ta thông điệp cho viên coi Khâm-châu 
trước, rồi kẻ phu-thương mới được đem hàng-hỏa vào. 
Cũng cỏ lúc. chinh-phủ ta sai sứ tới Khâm-chàu buôn 
bản. Các hàng của ta cỏ: vàng, bạc, tiền đồng, trầm- 
hương, thực-hương, sinh-hương, trân-châu, ngà voi, 
sừng tê. Về mặt Tổng, các đại-thương ở vùng Thực (Tứ 
xuyên) jnột năm tới một làn, đem gấm Thục tới đối lấy 
hương chở về Thục. Buòn*như vậy rất to, mỗi lần trao 
đôi kẽ cỏ hàng nghìn quan tiền. 

Trên đây chỏp theo Chu Khử-Phi (LNĐĐ) là người 
đã chứng-kiến những sự giao^dịch ấy (Sách chép xong 
năm 1188). Khír-Phi còn nói rõ cách buôn bản bẩy giờ, 
chẳng khác ngày nay bao nhiêu. Hai bên đem hàng mả- 
cả cùng nhau. Hồi lâu mới định giả. Lúc định giả ròi, 
thì không đưực thương-nghị với ai nữa. Đó là một lệ ai 
cung theo. Lời Khử-Phi nói: « giá người mà-cả đầu đã 
định, thi trời đắt cung không bằng », nghĩa là ai trả cạo 
bao nhiêu, cũng không được bán. Nếu cỏ ai xấu 
bong, muốn bánthằm cũng không làm đưực; vi lúc ngẫ- 
giá, phải nhờ quan cân hương và giao gấm. Hình như 
các hàng ẩy phải đễ sẵn ở công-sở. Quan-thuế đảnh 
hàng Tống mà thôi, cứ một quan tiền thu ba mươi đòng. 

Lúc hai nhà buôn gặp nhau, mời nhau uống rượu 
làm vui; làu ròi mới nói đến buôn bán. Trong lúc mà- 
cả, những tùy-tùng trả thêm dần dàn đến lúc giá gằn 
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bằng nhau, ròi đến ngang nhau. Người Tống thường 
găng giả. Họ sai người nhà làm nhà ở, buôn bản lặt- 
vặt đề tự-cấp; rồi họ ở đố mẵi, cứ ngâm giả cho người 
ta mỏi mệt, phải bán rẻ. LNĐĐ chép tiếp: “Nhưng phú- 
thương kia (Việt) ngoan-c6, nó không nhủc-nhích, cầm 
vững giả lảu, làm cho ta khổn-đốn”. 

Theo Khử-Phi, người Giao vổn thực-thà. Chắc 
vì vậy, người Tổng cân hàng một cách gian-trả, tuy 
rằng Khứ-Phi chép trái lại. Cho nên Lý đã ba làn sai 
sử sang Khâm-châu đễ thử lại cân. Vì hay bị lừa, nên 
người nưởc ta cũng trở nén dổi-trả. Khử-Phi nói tiếp: 
« Găn đày, người Vĩnh-an rất gian-giả. Vì nhà buôn ta 
(Tống) bán cho chủng thuổc giả, chủng đúc lẫn đồng 
vào vàng bạc ; hương thì tậm muối cho nó chìm (đề 
giả trầm-hương) hoặc đô chì vào những lỗ hồng trong 
hương. Nhà buòn ta đều bị lừa». 

Nỏi tóm lại, đời Tống Lỷ, hai nước giao-dịch nhiều; 
khòng những chỉ giữa dàn bièn-thùy mà thôi, mà cả 
đến những cự-phú từ phương xa cũng dự. Hàng-hỏa 
như ngà, hương, đạt tới miền kinh-đò và Thục; và 
hàng tơ, vải, gấm, giấy của Tống được dùng ỏ- xử ta. 

Chắc từ đời bắc-thuộc đến Đinh, Lê, sự buôn bán 
ỏ’ bièn-thùy đă cỏ ròi. sử chép rằng: năm 1009 Lê Chỉ- 
Trung (Ngọa-triều) xin buôn bán vói Ung-cbảu (TB 
72/19b). Lại chép: năm 1012, Lý Công-Ưần xin cho thuyền 
tởi Ung-châu buồn bán. Vua Tống Chàn-Tòng chỉ bâng 
lòng, theo lệ cũ, cho tới buôn bán ờ Quảng-chủu và 
ỏr trại Như-Hòng (Khảm-chàu) mà thôi. 

Sự giao-dịch với Tống cỏ lợi nhiều cho nưởc ta, 
về nhu-cầu của dàn cũng như về quốc-dụng vả đó cũng 
tiện cho việc do-thảm tình-hình trong nước Tổng. Sau 
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này quan Tống cấm ta sang buôn bản, và vì đỏ ít nhiều 
mà đã cỏ cuộc Lỹ Tổng chiến-tranh. 

Còn ở nước ta, ngoài những trạm biên-thùy như 
trạm Nghi-hòa ở huyện Quang-lang đẵ nỏi trên, cỏ một 
trường bạc-dịch lởn lập ờ Ván-đ'ôn. Đảo Vân-đồn ở trong 
nhỏm đảo mà bản-đồ Đông-dương dề: .đảo (tDe la 
Table ». Ấy là đảo lớn ở ngoài hết nhóm ấy. Hình dài, 
hướng đông-bắc tây-nam. Phía nam đảo ấv có một đảo 
nhỏ ngăn thành một lối vào, gọi là cửa Vân-đòn. Đời 
xưa, đỏ là một căn-cỉr hải-quàn quan-trọng, và cũng 
là một hải-cảng duy-nhất mở cho thuyền ngoại-quóc 
đến buôn bản. Sách TT chép rằng “năm Kỷ-tị 1149, cỏ 
thuyền ba ngoại-quõc Qua-oa(Java), Lô-lạc (?) và Tiêm- 
la tới Hải-đông (miền Quảng-Yên) xin ở lại buỏn bán. 
Yua Lý Anh-tông bèn lập những trang ờ trên cảc đỗo, 
đặt tên là Vân-đòn, đề mua bản châu, báu, hàng hóa 
và dâng phương-vật». 

Tuy năm 1149 mới đặt lệ, nhưng trước đó đẵ có 
ngoại-quốc đến buôn-bản ròi. Có lẽ Vàn-đồn là nơi 
thuyền từng ghé mà LNĐĐ đã gọi là Đòn-sơn. Ngày nay, 
một nhà khảo-cô Nhật-bản cỏ tìm thấy ở đỏ nhiều tiền 
đời Tổng và các mảnh sứ đời Tống. Xem vậy thì các 
thuyền Tổng cũng từng ghé buôn ở đó. (Sách An-nam 
mậu-dịch-cảng Vân-đòn) 

Địa-vị Vàn-đòn rất lợi. Người ngoại-quổc ở trên đảo 
ấy không thễ thảm-thỉnh trong nước ta một cách dễ- 
dàng. Mà ở đỏ bễ lặng, nưởc sàu, thông với Khảm. 
Liêm, Quảng ờ Tổng, và với các nưởc miền đông và 
nam, rất tiện. 

3. — Tu-cống 

Từ khi quân Tổng bị thất-bại bởi tay Lê Hoàn, 
nước ta được nhận là phiên-quốc. Lại nhờ các vua 
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Tổng trước đời Thân-tòng khá hiền-từ nhu-nhược, cho 
nên dẫu trong nước ta cỏ lúc biến, mà quàn Tống cũng 
không lợi-dựng thời-cơ. 

Từ lúc Lý lèn ngôi, ta cố giữ lễ phiên-thàn đề kết 
tinh hòa-hẳo. Hơn hết các triều-đại khác, đời Lý đã 
luôn luôn sai phái-bộ đi cổng. Ivhồng quản đường-sả 
khó-khăn, nhiều làn ta đem cả đàn voi, tẻ, đến tận 
kinh-đô Tống, gan Khai-phong, ở sát sòng Hoàng-hà. 
Mồi lúc ỏ’ trièu Tống cỏ việc vua thăng-hà hay đăng- 
cực, ta cỏ sử sang điếu hay sang mừng. Mỗi lúc ở triều 
ta có việc tang hay hỉ, cũng có sứ ta sang Tổng bảo 
tin, hay cầu phong. Mối lúc được phong, vua ta*lại sai 
sứ sang tạ ơn. 

Ngoài sự bang-giao theo điẽn-nghi một phiên-thàn 
đối với nước thiên-tử, vua Lý thường sai sư sang xin 
kinh Phật. Bấy giờ đạo Phật rất thịnh ờ nước ta, mà cảc 
tàng-viện, tụ^quán, chắc vì loạn-lạc, không còn đủ kinh 
dùng. Sự đồng tông-giáo là một cớ đè gày tình hòa-hảo. 

Sau đày, sẽ kê các phái-bộ cống-sứ của triều Lỷ 
sang Tống, trước khi có việc Lỷ Tống chiến-tranh. Bản 
kê lập theo TT, VSL, TB và TS. Khi nào sử ta và sử 
Tàu chép tên và năm hơi khác nhau, tôi theo sử ta. 
(Một phải-bộ thường gồm hai sứ: tèn đàu là chánh, 
tên sau là phỏ). 


NĂM 

SỨ THẦN 

MỤC ĐÍCH 

VIẺC LÀM 
• 

LÝ Thái-tồ 



• 

1010 Ị 

Lý Nhậm-Văn 

Le lái-Nghiêm 

Kết hiếu 

1 


• 1011 ; 

Lý Nhân-Mỹ 

Đào Khánh-Vàn 

Kết hiếu 
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NĂM 

Sứ TIIẦN 

MỤC ĐÍCH 

VIỆC LÀM 

LÝ Thái-tỉĩ 

1012 < 

1 

1 Đào Thạc-Phụ 

1 Ngô Nbương 

Kết biếu 


( 

1014 < 

1 Phùng Chân 

Lý Thac 

V • 

Đáo thẳng 
Hạc-Xác 

Cống 200 ngựa 

1018 • 

Nguyễn liạo-Thanh 

1 Pham Hac 
• • 

Xin kinh 


! 

1021 

1 Lý Khoan-Tbái 

Mừng Tống 


1 Nguyễn Thủ-Cường 

Nhàn-tòng 
đăng cực 


( 

1026 ; 

1 Lý Trưng-Hiẽn 

1 Lè Tái-Nghiôm 

Kết hiếu 


Thái-tông 




1029 

9 

• 

Cáo ai 


1030 * 

✓ 

Ị 

! Lê Ảc-Thuyên 

1 Nguyễn Viêt-Thân 

Kết biếu 


1034 ! 

1 

1 Tròn ứng-Cơ 

1 Vương Yăn-Khánh 

Kết biếu 

Cổng «kỳ-lân» 

• 

1034 1 

1 

1 Hà Thụ 
\ Đỗ Khoan 

Tạ ơn 

Cổng 2 voi 

1036 1 

Ị Hà Viễn 

Ị Đỗ Khoan ( TB) 

Kết hiếu 


1040 1 

ỉ Sư Dũng-Hòa 

1 Đỗ Hưng 

Kết hiếu 


1042 

) Đỗ Khánh 
• Lương Mậu.Tài 

Kết hiếu 

cốn 5 voi 

1046 

ị Tô Nhàn-TỘ 

Báo thắng 

Cống 10 voi 

> Đào Duy-Phiến 

Chiẻm-tliành 

1047 

Đỗ Văn-Phủ 

Ị Văn Xương 

ỉ 

Kết hiếu 
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NĂM 

SỬ THẦN 

MỤC ĐÍCH 

VIỆC LÀM 

Thánh-tông 

1055 

• 

9 

• 

Cáo ai 

Cổng voi và’ vật lạ 

1057 

Mai Nguyẻn-Thanh 

Kết hiếu 

Cổng <(kỳ-làn» 

1063 * 

< 

! Mai Cảnh-Tiẽn 

Lý Ké-Ticn 

Kết hiếu 

Cống 9 voi 

1 

chay Nguyên) 

* 


1064 


Mừng Tống 
Anh-tông 


1068 

? 

đang cực 

Tạ ơn 

1 


1069 í 

! Quách Sĩ-An 

Bảo thắng 


1 Đàq Sùng-Nguyên 

Chiỏm-thành 


1070 

Lý Kế-Nguyên(7\0) 

Kết hiếu 


Nbản-tông 




1073 

Lý Hoài-Tố (TB) 

7 

Cảo ai 

1 



Xét qua bản thổng-kẻ trên, ta thấy trong khoảng 63 
năm, cảc vua Lý đă sai hơn 23 bộ sang cổng vua Tống. 
Mỗi lúc sứ ta tới, vua Tống rất ưu-đãi, ban chức-tước 
cho sứ, và nhân đó gia phong cho vua Lỷ, từ tước quận- 
vưong đến tước vương, và tăng lệ thực-ấp và mỹ-tự 
công-thần. (3) 

Sứ ta vào nước Tổng hoặc bằng đường Kh&m- 
chàu, hoặc, bằng đường Vĩnh-bình. Mỗi lúc đem voi 
cống thì đi đường Vĩnh-bình. Quan Tổng, Chu Khử- 
Phi, còn cho ta biết một vài chi-tiết vè việc cổng. 

Trước lúc sứ ta tởi biên-giới, có phái-bộ tởi 
trước xin phép cho sứ tới kinh (ở gần Khai-phong 
ngày nay). Phải có trả lời của trièu-đình Tống ưng- 
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thuận mởi được đi. Mỗi phải-bộ ta gòm cỏ đến năm 
mươi người, cỏ lúc đẽn trăm người. Nhưng số người 
được đến kinh cũng phải tùy Tổng chấp-nhận. 

Ngoài cảc tê, tượng, những cống-vật thường rát 
qui. Sau lúc Tống đã phải dời kinh xuống phía nann, 
vua Lý vẫn cổng-hiến rất hậu. Năm 1156, Lỷ Quốc 
đem cống đồ kim-khí nặng hơn 1.200 cân, nạm cliâu 
báu nặng phần nửa. Lại thêm 100 hạt tràn-chàu đựng 
trong bình vàng (3 hạt lởn như quả cà, 6 hạt lớn như 
hạt mít, 24 hạt lớn như hạt đào, 17 hạt lởn như hạt 
mận và 50 bạt lớn như hạt táo) Lại thêm 1.000 cân 
hương trầm, 50 đôi lông thủy, 850 tấm đoạn màu 
vàng thắm, hoa ròng cuốn, 6 ngựa vua cõi đủ cả yèn 
cương, 8 ngựa thường, 5 voi. Pliải-bộ gồm cỏ 100 
người. (LNĐĐ 2) 

Xem đỏ biết đời Lý, nước ta giàu biết là bao 
nhiêu. Nhưng lần khác, tuy c6ng-lễ khííng hậu như 
trên, nhưng các đò vàng, bạc, ngà và hương tràm, 
cững trị giá đến vài ba vạn quan. Muốn biết giả- 
trị một lễ như vậy, ta có thê so-sánh với tiền ban 
cho các nhân-viên phái-bộ dọc đường, mỗi ngày 10 
đồng tiền ngoài gạol 

Sử-bộ được ưu-đãi dọc đường vấ lúc tởi kinh, 
vua Tông àn-cần phủ-dụ. 

Sử-thần được chọn trong các hàng quan cao-cấp 
biết ửng-đối, biết lảm thơ. Khử-Phi còn ghi một câu 
thơ của Lý Bang-Chính. Sau khi vua Tỏng đôi tên 
nước Giao-chỉ ra nước An-nam (1164), Bang-Chính vè; 
dọc đường có đề thơ ở một bưu-đình. Trong thơ cỏ 
câu «Thử khứ ưa thành iử quốc-(Ianh» (Đi íần này 
thành công lởn là được ban tên nư<Vc). 
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Đảp lễ lại, vua Tống ít sai sử đến Thãng-long. 
Chỉ lúc ở nước ta, có quốc-tang và tự-quàn lên ngôi, 
vua Tổng thường sai một viên quan ỏ* Quảng-tàv tởi 
điếu-ai và Ị)hong vụa mới: như năm 1029, viên chuyên- 
vận-sử Quảng-tàv Vương Duy-Chính (TS và TB 107) tới 
t? LỷThái-tô và phong Lý Đức-Chính (Thải-tông); năm 
1055, viên chuyễn-vận-sử Quảng-tây Tô Yên-Thè (TB 
181) tói điếu Lý Thái-tông và phong Lý Nhật-Tỏn 
(Thánh-tông); năm 1072, viên chuyền-vận-sử Quảng- 
tảy Khang Vệ (TB 231) tới điếu Lý Thánh-tòng và 
phong Lý Càn-Đức (Nhàn-tông). 

Ậ. - Biên-sự baôi đầu 

Tuy giữ đạo phiên-thàn tu cống, nhung các vua Lý 
gìn-giữ cận-thận bắc-thùy. Mỗi lúc các bièn-lại Tống 
dụ thô-dàn, lấn đất-đai, vua Lý liền phản-kháng. Khi 
thì sai quan*sang biện-bảc, khi thì sai tướng sang 
chõng-cự. Cỏ lỉic tưởng ta giết quan Tổng, đót đòn trại 
Tổng, mà chung-qui, Tống cũng phải làm ngơ. 

Sau này, ta sẽ kẽ những chuyện lởn đă xảy ra 
trén biên-thùy, trong 40 năm đàu triều Lỷ, nỏ tỏ rõ 
những mối bất-hòa giữa Lý và Tống, và nó chứng-tỏ 
rõ tính-cảch hoạt-động cũa chinh-sảch bắc-thùy của 
các vua Lý. 

Năm 1022, đời Lý Thái-tố, các dàn Đại-nguyên- 
lịch thuộc Khàm-châu, và chàu Như-hồng tỏi quấy 
trấn Triều-dơơng (Hải-ninh, Quâng-yên). Vua sai Dực- 
thánh-vương đi đánh. Vương đem quân vào sâu trong 
đắt Khâm-châu, đổt phả trại Như-hòng, rồi mới trử về 
(TT). Trại Như-hồng ỏ’ liền phía đông biên-giới ta, và 
bên cạnh có dộng Nhu-tích. Ngăy nay động Như-tích 
còn ở khoảng giữa Tonghing (Đông-hưng) và Kintcheou 
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(Khàm-châu). Năm 1028, cỏ việc gì bẩt-bình ở biên-giởi, 
phò-mã Thân Thừa-Quí đem quàn vào đắt Tống. Trại- 
chửa châu Thất-nguyèn (Thất-khê) Lỷ-Tựt)ị chết. Thừa- 
Quý bắt dàn Tống đem về. Viên coi Ung-chàu bàn hòa-. 
Lý Thải-tô ưng-thuận. (TB 106) 

Năm 1034, đời Lý Tháỉ-tông, cỏ dàn ta là bọn 
Tràn Công-Vĩnh đưa hơn 600 người vào theo Tổng. 
Thái-tông sai hơn 1.000 quân tới biên-giới đuồi bắt. 
Vua Tống Nhản-tông sự sinh sự, hạ chiêu trả bọn 
đào-vong ấy cho ta, nhưng dặn đừng giết chúng. (TS 
488 "và TB 114/16b) 

Hai năm sau (1036), lại xằy ra một việc lòi-tkôi 
rẩt lởn. Số là dàn ờ các chàu giáp đất Tống như 
Lạng, Mòn, Tô-mậu, Quảng-nguyên, động Đại-phát, 
huyện Đan-ba (TS' 488), và các châu Đô-kim, Thường- 
tàn, Bình-nguyên (TT) đều nồi lên đảnh Tống, quấy 
các châu Tư-lăng, Tây-bình, Thạch-tâỳ thuộc Ung- 
chàu. Chúng cướp dàn-gian, gia-súc và đổt nhà cửa, 
rồi rút lui (TS 488 và 495). căm đầu là họ Thân 
ở động Giáp. Dàn động ấy kéo vào cướp châu Tư- 
lăng và động Bẳng-tưòng, và giết tướng coi trăn tìãng- 
uyên (TB 118/4b theo Thực-lục). Về việc này, vua 
Tổng cũng chỉ bàn hòa. Hai bên cho rằng duyên-cớ 
bởi man-dàn có đứa sinh sự mà thôi. Thật ra đó là 
triệu-chửng cuộc họ Nùng nôi loạn sau này. 

Năm 1050, viên coi Ung-châu lại dụ hơn 3.000 
dân cùng các tù-trưỏng Vi Thiệu-Tự, Vi Thiệu-Khàm 
ở châu Tô-mậu. Lỷ Thải-tông đòi lại, vua Tống liền 
trả và dặn ta phải ưởc-thúc biên-dàn, kẻo chủng 
xâm-phạm nhau. (TS 488) 

Sau cuộc loạn Nùng Trí-Cao (1052-1053), Tổng mới 
quan-tàm đến biên-cảnh phía nam; cắt quan canh- 
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phòng cẫn-mật, và cỏ ỹ dòm-ngó nước ta. Vì vậy, sự 
xich-mỉch ỏ’ biên-giởi càng sinh nhiều và mạnh. 

-N 

5 — Cơn-thiệp trực-tiếp 

Chính-sách bắc-thùy triều Lỷ trong 40 năm bắt 
đầu có kết quả. Tuy Tổng vẫn coi chàu Quảng-nguyên, 
như thuộc chàu Ung của mình, nhưng thật đã hoàn- 
toàn theo VL 11 Lý. (TS 495) 

Viên coi Ung-châu lã Tiêu Chú cũng phải tâu vè 
triều rằng: «Giao-chĩ tuy cỏ triều-cỗng, thật thì ngăm- 
ngấm họi-tâm, thường dùng cách tjm-tliực mà lấn 
vưorng-thồ. Vỉ dụ, ve đòi Thiôn-thành (1023-1031), quan 
ta là Trịnh Thiên-ích có trách Giao-chỉ tự-tiện thu 
thuế ờ động Vân-hà (v.ậy khi ấy Vãn-hà thuộc Tống, 
có lẽ ở vùng Lạng-son, hoặc là sau đồi ra Vàn-mịch, 
tức phố Van-mit trên địa-đò Đông-dương); thế mà nay 
động Vàn-hà đă ỏ* sàu vào đất Giao-chỉ Vầi trăm dặm. 
Ay thật vi, năm nảy qua năm khác, nỏ Hn dăn cho 
đến ngày nay...)). (TS 334 và TB 150/15b) 

Tiêu Chủ là một biên-quan đời Tổng, am-hiêu 
tình-íiình nưởc ta vào bực nhất. Chú là một nha nho- 
học có tiếng, xuẩt thân- tiến-sĩ, mà lại rất thích việc 
binh. Coi huyện Phiên-Ngu (Quảng-châu ngày nay) 
lúc Tri-Cao tởi đánh. Trong khi các quan to đều hoang- 
mang sợ hai, Chú đã lập kế-hoạch du-kich quàn Nùng. 
Chú lại vào các man-động kết-thúc dân-chúng. Sau 
khi Tri-Cao thua chạy về đạo Đặc-ma, Chú đã thàn- 
hành đem quân đến nơi do-thám và bắt được mẹ và 
con Trí-Cao. Chủ lại sai người vào tận nước Đại-lý 
tìm Trí-Cao nữa. (TS 334) 
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Đổi vởi Giao-chỉ, không những mục-đích Chú là 
lấy lợi thu-phục lại Quảng-nguyên (TS 334 và TB 150), 
mà Chủ còn tham-vọng đánh lấy đất LỶ nữa. Nổi lời 
tâu trên, Chủ nói: ((Tôi nay đã rõ chỗ quan-yếu, thấu 
chỗ lợi-hại. Nếu không đánh bây giò’ mà lấy Giao-chỉ 
đi, thì sau sẽ có điều lo cho Trung-quoc». 

Lời tâu ấy thật là xảc-đảng và tièn-tri. Tir năm 
Trí-Cao bị thua (1053), Tiêu Chủ được coi Ung-châu. 
tức là chỏ cuống-họng vào đất nưỏc ta. Một mặt, Chú 
xin về triều đẽ bàv-tỏ phương-lược; một mặt, ngăm thi- 
hành ý-dinh; lấy lợi nhử dân Quảng-nguỵên, bảo ngầm 
chủng soạn binh-giáp, trữ lương tiền, tuyên lính mản, 
dạy cỡi ngựa, bắn cung; đung-nạp dư-đảng của Nùng 
Trí-Cao và chiêu-tập các du-sĩ. (TS 334 và TB 150) 

Nhưng những quan trên Chủ, như Lỷ Sư-Trung, 
Tiêu Cô, coi giữ Quãng-tây, cho Chứ hay sinh chuyện, 
nên thường gạt bỏ lòi trình của Chú. 

Với chinh-sảch mưu-chiến của Tiêu Chú, sự xich- 
mich giữa Tống và Lỷ ngày càng nhiều. Cho nên những 
biên-sự, ngày trước chỉ vì biên-lại gây nên, sẳp trở 
thành việc xung-đột lớn giữa bai nước. 

6 — Việc độĩìỹ Tư-lẫm 

Lỷ Thảnh-tông biết rõ ý định của Chủ, đa phẵn-ứng 
lại một cách mạnh-bạo. Nhiều việc bất-hòa xẵy râ ờ 
vùng biên-tbùy, có tinh-cảch quyết-liệt hơn trước. Sau 
đây sẽ kê vài ba. 

Năm 1057, sử ta là Mai Nguyên-Thanh (VSL) đem 
hai «kỳ-lân» qua Quảng-châu, định cống vua Tốag. 
Nói đến kỳ-làn, đời xua ở Ả-đòng, là một việc rẩt 
quan-hệ. Người Trung-quốc tin rằng chỉ khi cỏ ‘hảnh- 
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nhàn ra đời và gặp vận thì kỳ-làn mới hiện. Đến như 
Không-tử ra đời không gặp vận, kỳ-làn có hiện cung 
chỉ là ký-làn què! Yì lẽ ấy, các quan Tống cãi nhau 
sôi-nối về việc kỳ-làn của Giao-chỉ cổng. Sách TB còn 
chép rõ hình-dảng con vạt ẩy: ((Hình như trâu, mình 
có da dày từng mảnh như giáp, đầu mũi cỏ sừng; 
hay ăn cỏ, quả, dưa. Cho ăn thì phải láy gậy đánh 
nó mới ăn». Ta đoản đố là con tê-giảc. Nhưng trièu- 
đình Tổng bàn nhau mẵi. Sau Tư-mã Quang phải nỏi 
nửa-chừng rằng: <a Giả-sử đó là kỳ-làn tnật, thì hiện 
không gặp thời là điềm dở; mà nếu đó khổng phải 
là lùn mà ta nhận, thì các nước phương xa sẽ cười 
ta» (TT và TTh). Vua Tông bèn bảo gọi vật ấy là 
«ihú lạ» mà thôi (TB 187) và đê lại Quảng-châu. 

Chắc rằng việc Tổng từ-khưởc «k) r lân)) này không 
làm cho vua Lỷ hài lòng, vả Tiêu Chú đem quàn đi 
tuần các khê-đông gàn biên-giởi ta, có ỷ đe-dọa. Vua 
Tống phải hạ chiếu răn cấm (thảng 7 năm M.Tu 1058). 
Lý Sư-Trung, làm đề-điêm hình-ngục Quảng-tây cũng 
lo-toan chỉnh-đốn hành-chính, binh-lương và giao- 
thông ở miền Ung-châu. Sư-Trung nói: ((Vùng Lĩnh-nam 
không tiện phải lính thú đến đỏ. Xin mộ thô-đinh, nhà 
nào bốn năm đinh thì chọn một, mà cắt phiên nhau, 
tới lúc ngoài mùa làm ruộng, họp lại tập-tành)). Trong 
vùng Quảng-tâv mộ đưực hơn bốn vạn người. Sư-Trung 
lại cho thông-thương buôn-bản, lập lại các chợ Ung- 
châu, đào sâu kênh Linh-cừ nỗi Hò-nam với Quảng tây. 

Được những tin ạy, tháng hai năm sau (R.Zu 1059, 
theo TS và TB 188; TT chép tháng ba) vua Lỹ Thảnh- 
tông sai quân đỏng mièn đông-bắc, từ châu Vĩnh-an 
vào địa phận Khâm-châu, và từ chàu Tô-mậu vào trại 
cố-vạn (TB 188/4b và 190/la). sử ta chỉ nói qua rằng: 
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Ta diễu quân rồi rút về. Làm thế vì người Tống tráo- 
trỏ ” (TT). Các sách Tong chép rõ quân ta đánh cô-vạn, 
giết viên quản-câu Lý Duy-Tân (TB 19Ọ/la), và đánh 
động Tư-lẫm ở phia tày thành Khâm-châu. (TB 188/4b) 

Ngày G.Tu, Tiẻu Chú trình: « Giao-chỉ cướp cảc 
động Tư lẫm, Cố-vạn, Chiêm-lãng, bắt dán và gia-súc 
mười bí y thôn, nhiều không kê xiết. Tôi muốn hạ lệnh 
cho Quảng-châu giữ sứ-giả Giao-chỉ, không cho nỏ dem 
tiến thủ-lạ, đợi đòi chúng trả người và vật bị cưó'p đă. 
Nếu chúng không nghe, tôi muốn lập-tức đưa quân 
đánh sâu vao đất chúng. » 

Vua Tống sai Tièu Cố, Tống Hàm và Lý Sư-Trung* 
là ba quan coi lộ Quảng-tảy, cùng Tiêu Chú xét việc mà 
xử-trí (TB 189/5b). Thảng 9 năm ấy, Sư-Trung tâu: «Viên 
coi Ưng-chàu là Tiêu Chú muốn đánh Giao-chỉ. Sợ 
người nưởc ấy nghe mà không yên. Xin cấm Chú không 
được sinh biên-sựB. Vua Tống nghe lời tâu, nên chuyện 
ta đảnh Tư-lẫm không thành chuyện to. 

7 . — Việc cháu Tảy-bình. Thân Thỉệii-Thái. 

Trong lúc ấy, lại xằy ra một việc khác ở châu Tây- 
bỉnh, giáp Lạng-chàu. Nguyên có dân ta chạy trốn đến 
đó. Vièn coi quàn ờ đỏ, là Ví' Huệ-Clìính, dấu đi. Vua Lý 
Thánh-tòng sai quân vào đòi lại. Quân ta do châu-mục 
Lạng-châu phò-mă Thân Thiệu-Thái, dẫn từ động Giáp 
kéo vào huyện Như-ngao, thuộc châu Táy-bình (TS). 
Vua Tống hạ lệnh cho Ung-châu đem quàn dẹp (TB 
191/16a). Viên đò-giám tuần-kiễm Tống Sĩ-Nghiêu đem 
quân cự lại. Quàn ta rứt lui. Sĩ-Ngliiêu đem quàn vượt 
biên-giới động Giáp, bị quàn ta đánh, giết và bắt được 
nhiều tên. Việc này xẫy ra năm 1059, có lẽ đòng thời 


7, —VIỆC CHÂU 'JÂY-BÌNH. THÂN THIỆU-THÁI lltr 

với việc Tư-lẫm nói trên. Sang n#m sau (1060, TB 192/16a) 
Thân Thiệu-Ti! ải lại kéo quân vào đánh, giết Tống Sĩ- 
Nghiêu và vài tưởng nhỏ : Lý Đức-Dựng, Tả Minh, Hà 
Nhuận, Trần Bật (TB 194/10a). Việc tâu về trièu. Vua 
Tống hạ chiếu sai Tiêu Cổ đem quân tới Ung-châu, họp 
cùng Tổng Hàm, Lỷ Sư-Trung ngăn đảnh. 

Quàn Thiệu-Thải đă qua châu Tây-bình và đánh 
vào trại Vĩnh-binh (1 B 192/2b); làm chẩn-động cả Ung- 
chàu (theo lời Dư Tĩnh). Ti chuyễn-vận Quảng-tây xin 
đem các quân lộ Kinh-Hồ-bắc, chừng 3.000 tên, giỏi nghề 
thương và mộc, đến đánh. Vua Tống lại bảo phải kiêm- 
điẽm quân mà thay kẻ già yếu ; ỷ chừng muốn đánh to. 

Quân ta vẫn tiến, bắt chỉ-huy-sử Dương Lữ-Tài 
(VSL, còn TT chép Dương Bảo-Tài), dàn-đinh và gia- 
súc nhiều vô-kế. 

Viên coi Quế châu là Tiêu Cố, và viên coi Ung chàu, 
là Tiêu-Chủ, đều bị cách chức, vì đinh-thần kết tội 4 ‘đã 
không xét công việc các biên-lại, đê chúng gày sự, làm 
hại cho quan-quân.” (Thảng 11, TB 192/12b) 

Tháng chạp năm ấy (1060) quân Lý cũng chưa lui. 
Lại thêm quàn vuhg chảu Tô mậu cũng kéo vào Ung- 
châu họp cùng quân động Giập. (TB 192/17b, 18b) 

Tống bèn sai viên lại-bộ thị-lang Dư Tĩnh làm an- 
phủ -sứ, xuống họp cùng Lý Sư-Trung mà bàn việc đánh 
dẹp. (TS 320) 

Dư Tĩnh muốn xui Chiỏm-t ảnh họp sưc, ròi đem 
quân Quảng-nam-tây-lộ tấn-công (TS 488). Nhưng có 
lẽ chưa thi-hành.đưạc. sử ta chép: Dư Tĩnh đánh 
khôn'g được, bèn dùng phép ôn-hòa mà điều-đình. (TT) 

Một mặt, Lý Sư-Trung tàu về triều kê tội Tiêu Chủ 
đă hà-hiếp man-dân, bắt dân tim vàng riêng cho mình. 
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đẽ đến Iiỗi mất lòng dệjji. Một mặt, Dư Tĩnh nhận rằng 
lỗi bởi các vièn coi bièn-trại tham công, sinh sự, và hẹn 
vỏi quan ta họp nhau đễ thưong-nghị. Trong Tống-sử 
(TS 320 va ĐtìSL 75) nói Dư lĩnh đến noi, gọi viên 
dụng-sự Giao-chỉ, Phi Gia-Hữu, mà trảcu hỏi. Nhưng 
theo lời Dư Tĩnh tàu vua Tổng, thì chinh Tĩnh đẵ dùng 
chước bàn-hòa trước. (TB 193/7a) 

Vua Lý Thảnh-tông sai Phí Gia-Hữu (TS và TT; còn 
VSL chép làm ra họ Bùi) tới thương-nghị. Tĩnh yêu-cầu 
trả lại Dương Lữ-Tài và dàn-đinh mà Thàn Thiệu-lhải 
đã bẩt. Gia-Hữu cũng bàn hòa, và trả lời: «Việc này xẫy 
ra là vì dàn gàn bièn-giới cướp nhau, ròi vô-ỷ phạm 
đến quan-quân. Tòi sẽ đòi chúng đề tra hỏi, và sẽ 
trừng-trị. Còn những kẻ chúng bắt. tôi sẽ trả lại » (TS). 
Sách ĐĐSL quyên 75 chép Gia-Hữu nỏi: « Tội chủng 
đảng chết, tôi xin về bắt những đửa thủ-phạm đến nộp». 

Được lời, Tĩnh rát mừng, bèn hàu-tạ Gia-Hữu (TS) 
sử ta nỏi Dư Tĩnh h6i-lộ Gia-Hữu rất nhiều đê xin lại 
tưởng Lữ-Tài. Cuối cùng, vua Lý khòng bằng lòng trả 
(TT, VSL). Nhưng cũng bắt năm người giải tói biỏn- 
giới Khâm-chàu mà chém. (BĐSL 75) 

8 .— Việc động Lối-hỏa. Nùng Tông-tìản 

Sau khi Nùng Trí-Cao bị bại trận. Họ Núng còn 
cỏ bọn Nùng Tông-Đán là kiệt-hiệt hơn cả. Tông-Đán 
coi vùng động Lỏi-hỏa vè phía tây-bắc Cao-bẳng ngày 
nay (-TB 185/8b chép Hỏa-động), Tông-Đản tụ-họp con 
là Nhàt-Tân và dư-đảng của Nùng 'l^í-Cao, căn-cứ vào 
chỗ hiêm mà chống với quàn Tống. Đối với vifa LỶ, 
Tông-Đán vẫn được coi như là phiên-thần nổi (tòng 
Trí-Cao. 
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Trong đời Lỷ Thảnh-tòng, \ặo năm 1057, Tông-Đán 
đem quàn vào đánh đăt rống thuộc Ung-châu. Tiêu 
Chứ, coi Ung-châu, muốn đưa quàn động-đinh đảnh. 
Nhưng quan trốn là Tièu Có, coi Quẽ-chàu, khỏng ưng 
và muốn chiêu-hàng. Viẻn chuyễn-vận-sứ Quủng-tây 
là Vương Hãn cung bàn rằng: « Tông-Đán giữ vùng núi 
rậm, nếu nó đặt phực-binh đỏn quân ta, thì quàn ta 
chưa chắc đẵ thắng nỗi. tìảnh s^ẽ chỉ làm tăng biên-hoạn 
mà thôi)). Hẵn bèn một mình đem quân tới gần động 
Lôi-hỏa; sai người triệu con Tông-Đản là Nhật-Tân mà 
khuyên rằng: « Cha mày, trong thì bị Giao-chỉ thù, ngoài 
thì bị các quan biên-thần ít thưởng cho. Mày về bảo 
cha mày nên chọn đưòngcó lợi mà đi ». Sách TB(185/8b) 
chép luôn: “Sau đỏ, hai cha con Tông-Đán hàng. Việc 
ỏ* miền nam mới yên.” Tông-Đản được ban chức trung- 
vữ tương-quân, Nhật- rân chữc tam-ban tá-chửc và được 
coi chàu Ờn-nhuân (TB ỏr đày chép Ôn-mẫn, vì tự-dạng 
hai chữ nhuận , mẫn , gần nhau). Tuy sách Thàn-tông 
Thực-lục cho công chièu-dụ Tỏng-Đán là của Vương 
Hăn, nhưng Tốỉig-sử và mộ-chí Tiồu Cố (do Vương An- 
thạch viết) thì nói đỏ là công của Tiẻu Cố. 

Tuy vậy, Tông-Đản vẫn không theo Tổng. Cho nên, 
năm 1060, lúc quàn ta do Thân Thiệu-Thải lĩnh, kéo 
vao chau Tây-bình đánh quân Tống, Vương Hãn bẩy 
giờ coi Bàm-Chàu, lại khuyên nên dò Nùng Tỏng-Đán 
và nẻn chiổu-dụ nó. (TB 192/T2b) 

Năm 1062, Tông-Đản và con đem các động thuộc 
minh, là Lôi-hỏa và Kế-thành, nộp cIịo Tổng, và xin 
tởi b Lạc-châu. Tống nhận đất, bô Tông-Đản coi châu 
Thuận-an (là vùng Lòi-hỏa, Kế-thành mới được đôi ra 
tên ấy) và bố Nhật-Tân coi việc thuế ở Ung-châu. (TS 495) 
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Như vậy, cha conuTông-Đản vẫn giữ đất cữ, là đất 
mà ta vẫn coi là thuộc ta. Cho nên chủng khòng lấy 
\àm yên-tàm, vì sự vua Lý Thảnh-tông đảnh, vả chăng 
động Lôi-hỏa bên cạnh Quảng-nguyèn, mà bấy giờ Lưu 
Kỷ quản. Lưu Kỷ cũng là một tưởng kiệt-hiệt, lại làm 
chức quan-sảt cho vua Lỷ. Tòng-Đản lại càng lo. 

“Năm Trị-bình (1064), Tông-Đản cỏ sự hiềm-khỉch 
với Lý Nhật-Tôn (Thấhh-tông) và Lưu Kỷ, nên sạ 
chúng đe-dọa. Vièn coi Quế-châu là Lục Sẳn biết vậy,, 
sai người đến dụ. Tông-Đán bèn bỏ châu mình vào nội- 
địa, và được ban chức hữu-thièn-ngưu-vệ tưởng-quân”. 
(TS 495) 

Sự phản-bội của tụi Nùng Tông-Đản làn này làm 
Lỹ mát một vùng đát khá lớn ở phía tây-bắc châu Quảng- 
nguyên. Những tên đất mà Tông-Đản nộp Tổng, mỗi 
sách chép một khác; vả trong một sảch, cũng mỗi nơi 
chẻp một khác. Nhưng cỏ lễ đất ấy gòm nhiều động. 
Vả lúc nhận đất rồi, Tổng lại đặt tên mới. Những động 
hay chàu ấy cỏ thẽ tóm tắt như sau; động Lôi-hỏữ 
(hay Hỏa), động Ké-thành , châu Ôn-Iihiỉận. Có lẽ các đất 
này thanh chàu Thuận-an. Về sau, lúc vua Lý xin Tổng 
trả đất đẵ bị thỗ-tù nộp Tống, lại nói .đến các động 
Vậi-áCy mà TB (349/7b) nói là 'lống-Đản đã nộp và Tống 
đôi ra làm châu Thuận-an. 

Vua Lỷ Thảnh-tông sai sứ sang đòi đất và dàn (TS 
488). Sứ-giả là Lẻ Thuận-Tòng (TS 332), nguyên châu- 
mục Phong-châu, được kén phò-mã đời Lỷ Thải tông 
(1036, IV/4) lấy công-chúa Kim-thành. Sử tới Quế-châu, 
gặp Lục Sẳn. Tỏ thái-độ qưả-quỵết, Thuận-Tông đòi sằn 
trả Tông-Đán và cảc động. 

Lục sẳn cũng lồ một viên xuất thân tiến-sĩ như 
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Tiêu Chủ, và cũng am-hiễu việc biên-giới giữa Tông và ta. 
Truớc đó Sẳn coi Quí-châu, đã tình-nguyện xin tỏi Quế, 
vì nhận thấy rằng Ung chỉ cách Quế cỏ 18 trạm, mà vQ- 
bị ở đó không sẵn-sàng. Vua Tống bẳng lòng. Tổng-sử 
(TS 332) chẻp nổi: “Từ khi giặc Nùng yên, người Giao- 
chỉ càng kièu-căng, các thú-thàn thường chịu nhịn cho 
qua. Sẳn tói Ung, họp động-trưỏng ỏ’ bốn mưoi lăm 
động thuộc Tả và Hữu-giang, biên tên được năm vạn 
thô-đinh, đặt các tưỏng lại, Cỉíp cho ấn. Thanh-thế 
Tổng nôi lại trong vùng khê-động. Sứ Giao là L ẻ Thuận- 
Tông tói, kiêu-ngao như cũ. Sằn nhủn-nhường mời tới, 
giảng-du phải kính lẽ phải, làm sử phải sợ mà trở về”. 

Sự thật thi Sằn tâu về triều việc sứ ta tới. Vua Tống 
Anh-Tông mới lên ngôi, hỏi ý-kiến cảc đình-thàn. Tê- 
tưỏng Hàn Kỳ bàn rằng: «Xír Giao-chàu, rừng núi hiếm- 
trỏ*, khí-hạu âm-độc. Nếu cỏ lấy cũng khòng giữ được, 
Chỉ nên vỗ-về chúng mà thôi)) (TS và TB 203/12a). Vua 
Tổng Anh-tỏng bèn trả hai châu (Lòi-hỏa và Ỏn-nhuận?) 
lại cho vua Lý. (TS 332) 

Nhưng cha con Tông-Đản vẫn theo Tổng. Mười 
lăm năm sau (1073), viỏn chuyẽn-vận-sứ Quảng-tày là 
Ỏn Cảo xin gia hâm cho chủng. Tống Thàn-tông ban 
cho hàm cung-bỊ-khố phó-sứ. Tòng-Đán đưực làm đô- 
giảm Quế-chàu. (TB 244/3h) 

Về đại-thề, Tống Lý vẫngiao-hiếu cùng nhau. Lý vẫn 
cổng-hiến, Tống vẫn gia phong. Sứ Lý sang mừng Anh- 
tòng lên ngôi (1064). Anh-tòng sai sử đem cảc di-vật 
của Tống Nhàn-tông sang tặng vua Lỷ, và gia-phong 
chức đỏng-trang-thư môn-hạ binh-chưong-sự. (TS hình - 
pháp chí). Trong mười năm liền, không hề xây ra 
bien-sự. 
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9 — Két luận 

Ở triều Tổng, trong đời Chàn-tông, Nhân-tông, Vỉà 
Anh-tông, cỏ nhiều người chủ việc đảnh ta. Nhưng bấy 
giờ, vuaTống thích hòa-bình, các đại-thàn đều là ngưcri 
nho-học, không ham gày họa chiến-tranh. Vả việc bắc- 
thủy Tổng cũng đã khỏ-khăn lắm. Cho nên, với việe 
quân Tống bị nhục bởi tay Thân Thiệu-Thải mà Tống 
cũng không gây sự; và đến việc Nùng Tòng-Đán, Tong 
cũng không làm già. Sau đó ta lấn dần đất Tống. Năm 
1074 Thầm Khỉ tàu rằng năm trước ta đă chiếm mất 
•chầu Thầt-nguyên. (VI/7) 

Tuy-nhiên, phải chủ-chiến vẫn không thôi. Năm 
1064, khi sử ta tới kinh-đô Tổng, cỏ nội-thị là Lý Kế- 
Hòa đe-dọa sử ta rẳng: « Lúc Thân Thiệu-Thái vào cướp 
Quảng-nam Tày-lộ, ta đã nhiều lần xin đánh nước 
ngươi. Nhưng triều-đình cho rằng Thiệư-Thái là đứa 
ngông-cuồng.' Vả nước ngươi đã sai sứ tạ tội. Cho nén 
triều-đình chưa cấi quán mà thôi). (TS 488) 

Những người chủ-chiến ấy sắp có cơ-hội sau này. 
Chính là sau lúc Tống Thần-tông lên ngôi (1067), và 
Vương An-Thạch được chấp-chỉnh (1069). 
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CHÚ-THÍCH 


(1) Vè sông Phú-lương, sẽ có nhiều chứng-cờ ơ chương X. về 
sông Bào-hoa, có những chứng sau này: Trong sử-bộ vua 
Thanh phái sang nước ta năm N.Tu 1682, có một người quân- 
gỉa tên Lư Anh-Nhàn đề lại mưòri bài tho’ tâ cẵnh từ Lạng- 
sơn đến Thăng-long. Bài tả sòng Thưo*ng có những câu 
(Theo sách Nhàm-tuất Thanh-sỉr ): 

“Xôn-xao ngựa vả qua sông Thương, 

Áp nước hoa đào ánh bóng gương.’' 

Thơ vịnh sông Thương của Nhan Nhữ-Tu, sử Thanh 
làm năm Tân-tị (1761) cũng có càu: “Nhị hoa nơ rực đỏ 
như son" (KiếnỊ-vân-tieu-lục ciỉa Lê Quí-Đôn). 

Chắc rằng từ xưa, ở bờ sông Thưong có nhiều hoa đào, 
cho nên đă gọi tên sông là Bào-lioa. sử ta đời Lý chẻp tên 
sông Nam-blnh (IV/cth 6). 1. 

(2) Bời Minh, các đường từ Trung-quốc vào nước ta cồn được 
ghi một cách rõ-ràng. Bại-loại cũng có bổn đường nói trong 
LNBB, nhưng còn thêm đường qua Lộc-bình, đường qua 
Tuyên-quang, đường theo sông Thao. Các đường ấy cỏ thề 
chia ra ba loại: từ Quẵng-tày, từ Quằng-đông. và từ Vân- 
nam. 

A) Từ QuẴng-tằy có ba lối, đều đi đến phía bắc sông Thị-cầu: 
a/ Từ BẰNG-TƯỜNG kh&i-hành qua cửa Nam-quan, 1 
n,’ày đến trạm Pha-ỉũy (Đòng đăng); qua cbâu Ván-uyên và 
phía bác châu Thoát-lang, 1 ngày đến Lạng-sơn-vệ ; 1 ngày 
đến hẽjn ỏr phía bắc Ôn-chảu (đèo Khảo-mẹ và Kháo-con, 
tức là ải Ọuyết-lý); nửa ngày đến Quỉ-môn-quan (bàu Chi-lăng,. 
tức là ẵi Giáp-khằu); 1 ngày đến thôn Tan-ỉệ (Tiên-lệ) ở 
phía nam Ôn-cháu; 1 ngày đến huyện Bào-lộc ; nưa ngày đến 
sông Xương-giang (sông Thương); 1 ngay đến bắc-ngạn sông 
Thị-cầu (sông Cầu). Cộng 7 ngày. 

b/ Từ TƯ-M1NH khởi-hành qua núi Ma-thiên 1 ngày đến 
châu Tư-láng; qua ai Biệỉi-cườag chàu Lộc-bìntĩ (cỏ thề đi 
về tảy ctến Lạng-sơn), 1 ngay đến sông Xa-lỷ (sòng Lục-nam); 
1 ngày rưỡi đến chíìu An-bạc (An-chảu); 1 ngày rưỡi đến 
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động Hao quán ; 1 ngày đến huyện Phượng-nhãn; 1 ngàv đêm 
huyện hảo-lộc ; qua đò Xương-giang 1 ngày đến phủ Lạng- 
giang; 1 ngày đến bẳc-ngạn sông Thị-câu. Cộng 9 ngày. 

c/ Từ LONG- CHÂU khởi-hành 1 ngày đến ải Bình-nhi ; 
1 ngày đến chàu Thất-nguyên; 2 ngày qua xã Bình-gia. Tử 
đây cỏ thề đi hai ngả : 

1°/ đến châu Văn-lan (Vãn-quan); theo đưòng núi phía 
bắc chàu Hữn-lũng, ra đồng-bằng cách Quỉ-mòn-qua n 4Ơ dặna, 

1 ngàỵ đến thượng-lưu sông Tnương, qua sòng rồi theo narut- 
ngạn dến đồng bằng huyện Yẻn-thé; nửa ngày đến huyện Yiltệt 
dũng, 1 ngày đến giữa hủyện Yèn-việt. ở bẳc-ngạn sông Thị-cầu. 

2"j đến phía tày xã Bỉnh-gia, 1 ngày rưỡi đến đưònjg 
núichàu Vũ-nhai ; 2 ngày đến đắt bằng huyện Tư-nỏng, 1 ngày 
rưỡi đến phía bâc huyện Yèn-việt , và bác-ngạn thượng-lưia 
sông Thị-cnu. 

cả bốn đường trỏa đều đến Thị-cầu. Từ đó đi Giaó-cháa 
(Thăng-long) mất 1 ngày, phai qua phủ Từ-sơn, huyện Đổng- 
ngạn, huyện Gia-lâm, sông Phú-lươny (muốn nói sông Nhị-hà). 

B) Từ VÀN- NAM cỏ hai lối, một lói dọc sông Lô, một lối dọc 
sông Thao. 

a/ Từ MÕNG- Tự qua thác Liên-hoa, Thạch-lung-quan* 
động Trình-lan đến hữu-ngạn nguồn sòng Thao, 4 ngày đến 
châu Thuy-vĩ; 8 ngày đến chàu Văn-bàn ; 5 ngày đến huyện 
Tran-yên ; 5 ngày đến huyện tìạ-hoa ; 3 ngày đến huyện Thanh- 
ba; 3 ngày đến phủ Làm-thao; 3 ngày đến huyện Sơn-vi; 

2 ngày đến phủ Hưng-hòa, 1 ngày đến ngã ba iniòu Bạch - 
hạc; 4 ngày đến huyện Bạch-hạc, qua sổDg và đen Giao-chàu. 

b/ Từ ải HÀ-DƯƠNG (Hà-giang) khơi hành lơ # ngây đến 
Bình-nguyên; 5 ngày đén huyện Phủc-yèn (Hàm-yên); 1 ngày 
đến phủ Tuyên-quang; 2 ngày đến phủ tìoan-hùng ; 5 ngày 
đến Ngă-ba Bạch^hạc. 

C) Từ QuẲng-bông thuyền kh&i-hành từ núi Ớ-/ỔỈ, theo bờ 
bề,đi 1 ngày đến núi Bạch-long-vĩ thuộc châu Vĩnh-an ; 2 ngày 
đến cửa Ngọc-sơn ; 1 ngày đến châu Vạn-ninh ; 1 ngày đến 
Miễu-sơn; 1 ngày đến tuần-tỉ Bồn-tbt; 2 ngày đến phủ ỉlãi- 
đông; 2 ngày đốn xã Kinh-thạc: 1 ngày đến cửa Bạch-đằng, 
tuần Thỉèn-lâu. 
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Vào nội-địa cỏ thề qua những cưa Bạch-đằng, An-dương, 
Dồ-sơn, Đa-ngư, hay Ttni-binh. Cái lối vào, kê như sau : 

a) Cửa Bạch-dằng, huvện Thủy-đưòng (Thủy-nguyôn)> 
huyện Đông-triều, phủ Hải-dương, huyện Chí-linh, sông 
Hoàng-kênli, sông Binh-than, phía bắc Nam-sảch, phía bắc 
Tiiượng-hòng, Giao-châu. 

b) Cửa An-đưcrng (Cửa cấm), huyện An-dương, phủ Kinli- 
niôn, sông Hoàng-kônh, sông Binli-than, phía bác Nam-sích, 
phía bắc Thượng-hồng, Giao-châu. 

c) Cửa tìồ-sơn, cỗ-lrai, phía bác huyện Nghi-dưo*ng, phía 
bắc huyện An-lão, huyện Bình-hà, phía nam huyện Nam- 
sách, phía nam Thượng-hồng, Giao-châu. 

d) Cửa Đa-ngư (cửa Văn-úc), huyện An-lẩo, huyện Tân- 
minh (Tiên-lãng), sông sỏc-hòng thuộc huyện Tứ-kỳ, Hàra- 
tử-quan thuộc Khoải-châu, Giao-châu. 

e) Cửa Thải-bình, phủ Thái-bình, phủ Tân-hưng (Tiên- 
hưng), phủ Khoái-châu, sồng Phú-lơơng (muốn nói sông Nhị- 
lià trước thành Ttrăng-long). 

Tài-liệu trèn chắc về đời Mạc, vi cớ các tỉnh đều gọi 
là phủ, và nói đến làng cồ-trai, tức là quê họ Mạc, rnà Mạc 
đã tôn thành một kinh-dò. 

Tuy đời Mạc cách dời Lý hơn bốn trảm năm, các đường 
thòng-lộ Trung Việt qua be và qua rừng núi chẳc không 
thay đối. Trước khi có những m«iy-mổc và tồ-chức vĩ-đại, 
thì cảc đường-sá, nhất là qua những vùng khó-khăn. chỉ theo 
đường thuộc, nghĩa là đường mòn đa cỏ người dùng trước. 
Cho nên ta có thè tin rằng đời Tống Lý, đường qua lại 
giừa hai nước cũng như trên, chĩ có những đường Vân-nam 
thi Lý chưa dùng mà thỏi. Còn như những tẻn đất thi tự- 
nliiên phần nhièu đồi khác. 1. 

(3) Cảc vua Lý chịu vua Tống phong, thường theo lệ sau: 

Sau khi vua cha mất, Thái-tử len ngôi vua và tự-xưng 
hoàng-đế. Nhưng đỗi với Tống thì chĩ nói là quyên tri lưu 
hậu , nghĩa là tạm coi những việc còn dở-dang. Rồi sai sứ 
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sang Tổng báo tin: gọi là cáo-a/. Tốnsrsai sử (viên chuyễn- 
vận-sứ Quăng-Tây) sang làm hai việc: âtfii-tặng nghĩa là 
điếu vua mãt và tặng tườc cao-nhát, Thị-trung Nam-vìệt- 
VƯƠNG ; và tẩĩì-phonọ clio vua mói. 

Bắt đầu, chỉ phong chức Kiẽm-hiều Thái-úy. tirởc Gia^o- 
CHỈ Quận-ương. (Chức tước hoàn-toàn là: Kiem-hiệu ttìái- 
úy, Tĩnh’hải tiêt-độ- sứ, An-nam dò-hộ Giao-chỉ quàn-mrơng) 

Sau phong thêm ĩĩĩỹ-tự công-thân, nghĩa là ban cho những 
chữ tán-tụng những đức-tính tốl trong khi giúp vì Thiên, 
tử. Những mỹ-tự ấy gòm hai chữ liền. Ban nhiều cặp chữ 
như vậy bao nhièu là hậu-đãi bấy nhièu : vi-dụ như dực - 
đái, bầo-tiẽt, thủ-chinh công-tỉtarì. 

Lại phong Thực-Ấp bao nhiêu hộ, nghĩa là cho ân lộc 
của*bao nhiêu họ phải nộp. .Nhưng dó chỉ là hư-hàm. Cho 
nên, còn ban Thật Phong hay Thật Thợc-Ấp bao nhiêu hộ. 

Mỗi lúc sứ ta sang Tống, liay ờ Tống có việc khánh-hĩ 
gì, thi vua Tống gia-phong cho vua Lý, gia-phong hoặc bẳng 
thêm mỹ-tự, hoặc thêm thực-ấp. Còn gỉa-phong chức tưỏ’C 
thì thường theo thư-tự sau : 

Lồng Bình-chương-sự, nghĩa là cùng bàn việc nước. 

Đồng Trung-thu* mỏn-hạ Bình-chương-sự (Trung-tliir là 
một ti thảo các chiếu-chỉ cho vua ; môn-hạ binh-chuorng- 
sự là bàn việc nước với vua). 

Khai phu nghi đồng tam-ti (được quyền ni& phfi ir 
riêng, cùng tam-ti tức là ti tài-chỏnh bàn việc nước). 

KiÈm-hiêu Thải-sư 
Nam-bình-vương 

Tước Nam-bình-vưorng là tột bậc khi vua Lý còn sống. 
Nếu muốn gia phong, vua Tổng chỉ ban thèm mj-tự bay là 
thực-ấp. 

Chĩ sau khi mất, mớĩ tặng chửc-tườc cao nhất ; Thị“ 
TRUNG Nam-VIÊT-VƯƠNG. 

Thứ-tự trên này phần lờn đúng như vậy, và tuàn-tự 
theo. Nhung cũng cổ đòi vua Tống phong vượt thử-tự, Cưng 
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có lúc bắt đầu chĩ cho chức Thắi-phó. nhỏ hơn Thái-úy, 
như đời Lý Thái-tồ. Ấy vì bấy giờ, Lý mởi cướp ngôi Lê. 

Rièng từng triều-đại một, sử ta không chép sự phong vắ 
gia-phơng tường-tận ; vì vua ta không lấy sự được phong 
làm hần-hạnh, nhưng phải nhặn, dê ngoạP-giao với Tống 
cho yên-on mà thối. Còn Tỗng-sử (LỄ-chi, Giao-chỉ truyện) 
chép rắt rõ-ràng. 

Ví dụ : 

Lý Thải-tỒ 

1010. — Kiềm-hiệu thái-phó, Tĩnh-hẵi tiết-độ-sư, quan-sảt- 
sứ, xử-tri-sử, An-nam đô-hộ, Ngự-sử đại-phu, Thượng- 
tri^quốc Giao-chĩ quận-vương, thực-ấptam thièn(3.000) 
hộ, thật phong nhất thiên (1.000) hộ, suy-thành thuận- 
hỏa công-thần. 

1010. — thèm : Đồng binh-chưong-sự, thực-ấp 1.000 hộ, 
thật phong 400 hộ. 

10J2. — thèm: Khai phủ nghị đồng tam-ti, thực-ấp 700 
hộ, thật phong 300 hộ, dực-đái công-thần. 

1014. — thêm: Bảo-tiết thủ-chinh công-thần, thực-ấp 1.000 
hộ, thật phong 400 hộ. 

1017. — tiến : Nam-binh-vương; thêm : thực-ấp 1.000 hộ, 
thật phong 400 hộ. 

1018. — thêm : Kiềm-hiệu thảỉ-ủy, thực-ẩp 1.000 hộ, thật 
phong 400 hộ. 

1022. — thèm : Kiềm-hiệu thái-sư. 

1028. — tặng: Thị-trung Nam-việt-vương. 

LỶ Thái-tông 

1028. — tự-xưng: quyèn tri lưu-hậu-sự. 

1028. — ban : Kiẽm-hiệu thái-úy, Tĩnh-hẳi-quàn tiết-độ- c ứ, 
ậ An-nam đô-hộ Giao-chỉ quận-vương. 

1032. — thêm : Đồng trung-thư mỏn-hạ bình-clurơng-sự 

1034. — thèm : Kiẽm-hiệu thái-sư. 

1038. — tiến : Nam-binh-vương. 

1055. — tặng: Thị-trung Nam-việt-vương. 
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LỶ Thánh-tông 

1055. — ban : Kièm-hiệu thái-úy, Tĩnh-hải-quân tiết-độ-siíx, 
An-nani đô-hộ Giao-chĩ quận-vương. 

1064. — gia: Đòng trnng-thư môn-hạ bình-chương-sự. 
1068. — tiến : Nam-bình-vương. 

1072. — tặng (?) TS không chép, nhưng chắc là Thị-trunig 
Nam-việt-vương. 3. 
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VƯƠNG AN-THẠCH VỚI ĐẠI-VIỆT 

1. Chín 1-sách tàn-pháp— 2. Phòng-thủ nam-thùv. 

3. Chỉnh-sách kiềin-chế 4. Chínli-sách hòa-lioãn. Tiêu Chú. 

5. Chính-sách khièu-khích. Thâm Khỉ — 6. Chinb-sách do-dự. 

7. 'Tình-hinh nghièm-trọng — Chú-thỉch. 

1. — Chỉnh-sách tàn-phảp 

Tổng là một nưởc từ địa-vị nhỏ ở trung-tàm nước 
Trung-hoa, đã trờ nèn một đế-quổc, bằng cách dùng vũ- 
lực thôn-tinh các nước bày-vai. Cuộc bành-trtrớng bắt 
đàu năm 963. Hướng về phương nam và tây, đảqh láy 
Kinh-nam (vùng Hò-nam). Vũ-bình, Hậu-Thục (Tứ- 
xuyên), Nam-Hản (Quảng-đông); dự hàng Nam-Đường 
(Giang-tày), Ngò, Việt (Chiết-giang) và Mân (Phúc-kiến). 
Còn vẽ mặt bắc, Tổng gặp nhiều khỏ-khăn, vì ở kè Vạn- 
ìỷ trường-thành có những nước Lièu và Hạ r ít mạnh 
(1) không muổn đẽ Tổng lấn lên cạnh nước mình. 
Cho nên Tổng Thái-tô đă thất-bại trong việc đảnh Bắc- 
Hán (vùng Hà-bắc). Phải đựi đến khi Thái-tông lên 
ngôi, mrớc này mới bị nhập vào đất Tống (979). 

Nưởc Tống gồm địa-giới Trung-quổc bày giờ, trừ 
<vùng Bắc-bỉnh, Sơn-tày, Cam-túc, Tây-cương, Quỉ-châu, 
tảỵ-phàn Quảng-tày và Vàn-nam. 

Thăy tiến về nam dễ, Thải-tông đă quyết đánh ta. 
và đă bị thẩt-bại hoàn-toàn trong năm 981 (ÌV/I) vi tay 
Lê Hoàn. Từ đó về sau, tàm-trí vua Tổng phải luôn luôn 
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quay về hai nước Liêu, Hạ ỏ’ miền bắc. Trong khoảng 
gần trăm năm, nưóc ta được khỏi họa xâm-lăng. 

Năm 1068, một vua trẻ lên ngôi nhà Tổng. Ẩy là 
Tổng Than-tông. Thấy các trièu trước, Chân-tông, 
Nhân-tông và Anh-tòng nhu-nhược, chỉ bo-bo giữ 
chốn kinh-kỳ yên-ốn, chứ không quản gi đến quổc-nhục 
ở các biên-thùy; trong triều, các nho-thàn chỉ chăm về 
từ-chương va chỉ bàn suông về đạo-đửc, lấy sự dân yên 
làm quí. Cho nên Thần-tông có chí quật-cường. 

Bấy giờ có một nho-thần là Vương An-Thạch cao tài 
kinh-tế. Tuy chức còn nhỏ, nhưng Thần-tỏng gọi về gàn 
kinh đê hỏi ỷ-kiến (thảng 9 năm Đ.Vi 1067) ròi cẩt lên 
làm tễ-tứớng (1069). An-Thạch lập kế-hoạch làm dân 
bớt bị quấy, thêm giàu; làm quổc-quỹ dòi-dào, làm 
binh-lực nưởc mạnh. Các phương-sảch y đề-cử và ban 
ra đề thi-hành, đổi vởi đương-thời, đều cỏ tính-cảch 
đại-cách-mạnh. Cho nên bấy giờ gọi các phép ấy là 
tàn-pliảp. 

Làm tiện và lựi cho dân thì cỏ phép mộ-dịch, quản- 
thâu, hông-điền, thủy-lợi. Mô-dịch là bỏ lệ bắt làm xảu, 
mà tùy theo nghèo giàu nạp tiền đẽ thuê người lảm 
thay. Quán-ihâu là trong việc thuế-cống, cỏ thè lấy chỗ 
gàn thay chỗ xa, lấy cái đắt thay cái rẻ, đễ thâu cho đều. 
Nàng-điền , ihủy-lợi là phép mở-mang ruộng cày, lắy 
nước Vcio ruộng. Phép mộ-dịch, cũng chép là miễn-dịch, 
hav irợ-dịch. 

Làm lợi cho dàn và cho công quỹ thì có các phép: 
thanh-miêu, thị-dịch, phương-quân-điền. Thanh miêu 
là lúc lúa còn xanh, nhà nưóc cho dan vay tiền trước; 
đến lúc gặt phải trả vốn và lời 2 hoặc 3 plìàn (phan 
mười). Thị-dịch là lạp công-vụ mua hàng khi rẻ, ròi 
phát cho cảc nhà buôn, bán lẩy lai, hoặc đè cho đ£n- 
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gian lúc càn tiền cỏ thê tới cầm-cố đò vật với một lợi- 
tức phải chăng. Phương-quân-điên, hav phương-điẽn 
là đạc-điền theo từng khoảnh vuông đê định, thuế-lệ. 

Làm mạnh cho nước thì có phép bảo-giáp và bảo- 
mã. Băo-giáp là bỏ bớt cấm-binh, tức là lính mộ phải 
trả tiền tốn, mà dùng dàn-binh. Họp mười nhà thành 
một bảo, cỏ bầo-trưỏ*ng coi; năm bảo làm một đại-bảo , 
cỏ đại-bao-trưởng coi; mười đại-bảo thành một đỏ-bảo 
cộ đò-Bảo-trưởng coi. Nhà nào hai đinh, thì bắt một đè 
vào bảo. Không cấm khí-giới như trước; trải lại sai các 
bảo tập vQ-nghệ. Phép bảo-mã là phát ngựa cho các bảo 
và cho tư-gia lình-nguyện nuôi, hoặc nhận cấp-tiền đẻ 
tự mua lấy. Mỗi nhà được một hay hai con. Hàng năm 
cỏ quan khám-nghiệm. Lúc hữu-sự thì bảo-đinh phải 
ra lính và các ngựa phải nộp quan. 

Đại-đế các phép ấy rất tài-tình và cũng gần như 
các phép mà ngày nay cả thế-giới dùng. Bẵy giờ thì rã* 
mới. Tuy bị pỉ ải cũ bài-xích, các phép đều được thi- 
hành, và y chẳng bao-lảu có ảnh-hưỏng rất khả-quan 

2. Phòng-thủ nam-thùy 

Quảng-nam là vùng ở cực nam nước Tổng; gồm hai 
lộ: Quảng-nam-tây-lộ và Quẵng-nam-đông-lộ. Gọi* tắt 
là Quảng-tày và Quảng-đòng. Quảng-tày bấy giờ ra tận 
bờ biên: Liêm-chàu và Khâm-châtt đều thuộc Quảng- 
tày. Cho nên nước Đại-Việt đời Lỷ hoàn-toàn tiếp đát 
Qụảng-tày. 

Sau khi Nùng Trí-Cao đảnh phá Quảng-Nam, Tổng 
đã chia tày-lộ làm ba: Ung, Nghi, Dung. Được ít lâu dại 
trở lại chế-độ cíỉ (LNĐĐ/1). 
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Chức quan cai-quản vi('c quàn ơ lộ ỉà kinh-lược an - 
phủ-sứ, đóng ở Quế-chàu. Lệ thường là viên coi Quế- 
chảu kiêm chức ẩy: người ta gọi bằng quan tri Quế - 
châu , hay quan kinh-lnợc-sứ. vè việc lương-thực, tài- 
chính, cỏ chức chuyen-vận-sứ. Hai chức trên, khòng 
bên nào phu-thuộc bèn nào, và đều theo mệnhrlệnh 
trung-ương. 

Danh-hiệu châu rất phửc-tạp. Vì từ đời Hán đặt ra 
danh-hiệu ấy. Đời sau, lúc thì dối ra quận, lúc lại đặt 
lại. Cho nên đời Tổng, tiếng chàu chỉ một khu-vực hoặc 
to hoặc nhỏ; ví dụ: Quế-chau quản Liêm-châu mà 
Lièm-chàu lại cỏ lục quản Khàm-chàu. 

Ung-chàư là châu thuộc Quảng-tày và tiếp đất nưỏc 
ta. Viên coỉ Ung-chàu thuộc viên coi Quế-châu. Viên ấy 
kiêm chức an-phủ đô-giám , coi tất câ việc binh-lương, 
luyện-tập, phòng-ngự ờ biên-thùy. Dọc theo cảc trại 
giữ những khè-động, như năm trại giáp Đại-Việt (1V/1), 
cảc chủ trại đều kiêm chức iuần-kiem đẽ huấn-luyện 
giáp-đinh và bắt trộm cướp (LNBtì/1). Những chủ trại 
cỏ chức tuần-phòng-sứ hoặc là đô-giám (LNBĐ/3). 

Về quân, thì Ung-chàu gồm hai đoàn, gọi là hai 
etưởngi). Mỗi tướng cỏ 5.000 quàn. Giữ biên-thùy Bại- 
Việt, cỏ một tướng, chia lcàm hai phặn: 2.000 đóng ỏr 
thành Ung, 3.000 chia đỏng năm trại: Hoành-son, 
Thải-bình, Vinh-bình, cỗ-vạn, Thièn-long. 

Về mặt Khẳm-châu, có đặt viên phòng-biên-iuần-sir 
cai-quan đoàn quân gọi là Đằng-bải, hợp với quàn của 
hai viên tuần-kiẽm, không quả 500 người, đỏng ử hai 
trại: Như-iích giáp biên-thùv chàu Vĩnh-an và tìe-irạo 
ở cửa sông Khàm-chàu. 

Trên đày chỉ nói đến «quan-quan» nghĩa là quảa 
clĩinh-qui thuộc triều-đình tuyên. Ngoài ra, còn có 
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nhiều thử qụân địa-phương, tức là dàn-quân: tho-đinh 
(dàn các châu), động-đinh (dàn các động). Theo thời, 
ở các trại, khi thl có quan-quàn, khi thì hoàn-toàn đẽ 
động-đinh phòng-thủ. 

Dân các động thương .hay cướp nhau. Vậy nên, 
chúng đẵ tự tập vũ-nghệ đễ tự-vệ: hạng trai-trảng tự-vệ 
ấy gọi là điền-iử-giáp, nghĩa là vừa cày vưa làm lỉnh. 
(LNĐĐ/3) 

Tất-nhiẻn rằng khi cảc viên-chức Tổng không biết 
cai-quản khẻ-động, thì động-đinh ẩy trỏ’ thành những 
môi lo cho Tống ỏ’ biên-thùy. Trải lại, lúc cảc viên coi 
Quế-châu, hay Ung-châu quan-tàm đến sự kết-thủc 
chủng, thì chủng lại trỏ* nên những quản-linh, không 
những giữ biên-thùy 'có cồng-hiệu, mà chủng cỏ thề 
thành quân tiền-phong uv-hiếp nước ta. 

Từ khi Nùng Trí-Cao đã phả Quảng-n|m, quàn 
T6ng đặt ra lệ cử năm đinh bắt một, đẽ làm thô-đlnh, 
và cứ hai đinh bắt một đê làm bảo-đinh. « 

Đến đời Hi-ninh thử 6 (1073), Vương An-Thạch tô- 
ctìửc lại, muốn theo lệ quân nghĩa-dũng ở Hà-bắc;đặt 
cẩm-binh giao cho vỉên kinh-lược hoàn-toàn điều phát, 
và chỉ dành bảo-đinh cho các châu huyện trông coi. 
(LNĐĐ/3) 

Tống tố-chức quản khê-động đẽ toan vào đảnh 
đẵt ta. Ta sẽ thấy rằng Tống sẽ thất-bại trong cảc cuộc 
hành-quàn; mà lẽ chính cung là vì do-dự không lợi- 
dụng triệt-đế các quân khè-động ấy.‘ 

3. — Chỉnh-sách kiem-chế 

LủcThần-tôngmởi lên ngôi và lúc Vương Án-Thạ^h 
mởi cbấp-chinh, ỷ-tưỏng đồi với ta thế nào? Sách TB 
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nay đă mất khoảng ba năm đầu đời Hi-ninh (từ tháng 
4 năm Đ.Zu 1067 đến tháng ba năm C.Ty 1070), làm 
ta không thế biết rõ. Nhưng đoạn sau còn nhắc lại 
đoạn mất, khiến ta đoản rằng vua Tổng và An-thạch 
đă bàn đến việc Giao-chỉ.' (TB 216/6a) 

Lúc quổc-dụng được dòi-dào, binh-lực khả mạnh, 
vua Tống Thàn-tông bèn nghĩ đẽn việc biên-cương. 

Ở phía bắc, hai nước Liêu, Hạ vẫn mạnh và thường 
thường uy-hiếp.bièn-giởi. Quàn và tướng giỏi phàn lởn 
đóng ở bắc-thùy. 

Thảng 11 năm M.Ta (1068), Vương Thiều hiến kế 
đánh nước Thỗ-phòn ở phía thy nước Hạ, đê cắt “cánh 
tay phải của nước này”. Vương An-Thạch khen là kỳ- 
mưu. Vua cũng bằng lòng. Cho nên việc binh bắt đău 
phát ỏ’ đỏ. Tuy lấy được Hi-hà và Thần-tông khen 
An-Thạch, nhưng sau này cũng là một mổi lo cho Tổng, 
dai-dẳng đến năm 1073. 

An-thạch lãm nội-chính cách-mạnh, nẻn bị lắm kẻ 
thù-oán, nhát là các lao-thàn. Cho nèn kẻ đưưng-thời 
cũng như các sử-gia đời sau đều qui các tội thẫt~bại 
nội-chinh cũng như ngoại-giao cho An-Thạch. Vì tkế 
xét đoản cho đích-xảc trảch-nhiệm vua Tổng Thàn-tông 
và Vương An-Thạch trong việc đảnh nhau vởi nước ta, 
không phai dễ. Sự chắc-chắn là cả hai người đều đễ ý 
đến các man-dàn miền khê-động chàu Ung, và trong 
trí ngươi Trung-quốc ỏ- trung-nguyên, thi dân ta cũng 
chỉ là một man-dàn mạnh mà thôi, cả hai đều nghĩ 
sờm chầy gì cũng sẽ mỏr-mang bờ-cõi miền Nam; vì 
“ nếu thắng, thế Tống sẽ tăng, và các nưởc Liêu. Hạ sẽ 
phải kiêng-nễ ” 

Nhưng tứong khi bàn-bạc về thời-cơ thuận-tiện, 
chỗ dị-đòng: lúc vua muốn gấy sự thì An-Thạch lại can. 
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lúc An-Thạch muốn khởi binh thì vua lại dè-dặt. Trong 
lúc ấy, các biên-thàn đều lo-liệu sự kết-thúc các man- 
dàn và tăng binh-lực. 

Tháng 7 năm G.Tu (1070), An-Thạch bàn với vua 
việc lấy dân-binh thay mộ-binh, cỏ nói: «ở Quảng-Nam 
thú-binh chết nhiều, cần phải dùng gấp dân-quân.» 
(TB 213/ 6b) 

Bấy giờ ỷ Tống Thần-tông đă quyết. Nhưng binh- 
lựcchưa sẵn. vả An-Thạch cùng mới bắt đău thí-nghiệm 
cảctân-pháp, còn phải đối-chọi với biết*bao là kẻ gben- 
ghét oán-thù. Cho nên triều-đình Tống chỉ tìm cách 
kiềm-chế phương nam. Tống sợ thất-bại, chưa giám gây 
sự. Tháng 10 năm ấy, viên coi Quế-Cbâu 1 à Phan Bội tàu: 
« Tưởng Thánh-Du, coi việc văn-tự về khê-động ững- 
chàu, vừa tới nhậm chức mà đã lập-tức nỏi muốn đánh 
lăv Giao-chỉ. Sợ sẽ sinh sự, xin đôi y». Vua nghe theo. 
(TB 216 6a) 

Nhưng vua Tổng vẫn muốn dời ty kinh-lược từ 
Quế-châu xuổng Ung-chảu, đê phòng-bị sự «Giao-cliĩ 
phốn-trắc B. Sau lại bảo đợi sứ vua Lý sang đến nơi 
sè hay (TB 216/6b). 7ổ Giàm, một viên có còng trong 
cuộc chống Nùng Trí-Cao và ỏ làu vùng Lưỡng-Quảng, 
rất am-hieu tình thế nưóc ta, được bố coi Ung-châu 
(tháng 10 năm C.Tu 1070, TB 216/6b). Tháng chạp, 
sử ta là Lý Kế-Nguyên tới, quan Tống ngăn khổng cho 
tới Biện-kinh (kinli-đô ở gàn Khai-phong, lỉnh Há-nam) 
và đòi ta phải trả trước dân Tống, mà ta đã bắt. (TB 
218/12b; 

tìồng thời, Tống tăng số quàn ở Quảng-đòng và 
Quảng-tày thêm 1200 tên. 

Cuối năm C.Tu (1070) tinh-thế giữa Tổng với Lý 
coi chừng đã khá găng. Viên chuyên-vận-sứ Quảng-tày 
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là Đỗ Kỷ dâng sớ nỏi rất rõ ràng về nội-tình nước ta, 

kê rõ núi sông, đường-sả, binh dản. Vua đưa cho 

Vương An-Thạch xem, và định giao cho viện khu-mật 

giữ làm tài-liệu. An-Thạch hiẽu ỷThàn-tông muốn đành 

Giao-chỉ, liền can. An-Thach nói: «... Vua đã ngỏ ý từ 

trưỏc íà phải làm nước giàu, dân yên. Đỏ là phúc cho 

dàn. Còn việc ngoài vạn dặm, trước đã bàn rằng không 

thẽ khóng xét tới, như đẵ xét đến sự bọn Ôn cảo láy làm 

lo cho các châu Khâm, Liêm. Nhưng đến như sai biồn- 

thần đi dỗ Giao-chỉ, thì không nên. Làm như vậy, trước 

là sẽ trải với íời dặn của Bẻ-hạ từ trước, sau lại làm 

• • • • 

Giao-chỉ sinh nghi ». 

Chữ dỗ mà An-Thạch dùng đày nghĩa là đem binh tới 
ép. Ròi An-Thạch dẫn tỉch nhà Tần dỗ Nghĩa-Cừ mà 
thành ra Nghĩa-Cìr biết mà làm phản. Y nói tiếp : « Tôi 
sự nếu dùng kế ôn cảo, thì chẳng may Giao-chỉ biết 
ra, dự-bị trước, sẽ cỏ sự khỏ-khăn ở biên ». An-Thạch 
khuyên Thần-tông theo vua Anh-tông, lấy trí, dũng,- 
nhân, nghĩa mà trị dàn, thì không cần đánh cũng phục 
được. 

Đọc qua lời tâu dài này, ta thấy An-Thạch còn bị 
các triều-thần khác bài-xich. An-Thach sợ thẩt-bại tron& 
việc mờ biên-cương, nên can vua: « Như vậy, việc chưa 
bắt đầu mà kẻ trí-giả đẵ biết trước sẽ không thành ». 
Y nhàn đỏ ám-chỉ những triều-thàn khác. Trong kết- 
luận, có câu: «Sự đảng lo trong nước, không phải 
ở bièn-thùy, mà ở trièu-đình ; không ở triều-đlnh, mà. 
ở lòng vua...» (thảng 11 năm C.Tu, 1070; TB21r7/13b)^ 

4 . — Chính-sách hòa-hoãn — Tiêu Chủ 

Tuy vậy, kẻ hiến kế đánh ta vẫn dâng thư.về trièu.. 
Có kẻ nòi rằng : « Giao-chĩ bị thua ở Chiêm-thành (muốn 
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nói việc năm 1069, II), quân không còn nối một vạn. Có 
thê tính ngày đánh lẩy được». Sách TB đoản rẳng đó 
là lời Phan Bội, coi Quế-châu báy giờ, vì tuy Bội đã 
hặc người khác về viẹc muốn đánh nước ta, nhưng 
cung đă bày-tỏ ý-kiến là cỏ thế lấy nước ta được. (TB 
219/4b) 

Vă chăng, tử khi bị truất chức coi Ung-châu (tháng 
11 năm C.Ta 1060; V/5) vì đă khiêa-khích nước ta," 
Tiêu Chú vẫn muốn lăm-le phục chức* Theo lời Ngụy 
Thái, lúc Thần-tông lên ngôi và Vương An-Thạch chấp- 
chinh, Chú đoản rằng triều-đình vừa có ỷ mở biẻn- 
cương; bèn đảnh tiếng rằng: (( Trưỏc đâv tôi đã ỏ" 
Ung-chàu lâu, tôi biết rằng triao-chỉ cỏ thễ lấy đưựcK 
Triều-đình lật-đật gọi Chú, cho phục chức và bô coi 
Quế-châu, lại sai kiêm các chửc kinh-lưực, an-phủ-sứ 
Quảng-tày. (ĐHBL 8) 

Thàt ra, tháng giêng năm T.Ho (1071), Tiêu Chú (2) 
có chỉ bô coi việc quân-mã ở vùng Hà-đông, là vùng 
còn đảnh nhau VÓI Hạ. Chú không muổn đi, bèn nói: 
(C Tôi vốn la thư-sinb, thạo nghề phủ-dụ, nhưng kèm 
nghề chiến-đấu; sọ* kbông cáng nôi việc ỏ‘ đó ». Lại nhâự 
có kẻ nỏi Giao-chỉ cỏ thê lấy đưực, vua Tống sai Chú 
coi Quế-châu (TB 219,4b). Xem đỏ ta thấy rằng triều- 
đình Tống càng ngày càng quan-tâm đến nước ta. 

Vùng nam Ngtĩ-lĩnh có liếng là khỉ nóng, nước độc. 
Cảc quan-lại bị chết nhiều, và ít kẻ bằng lòng nhậm 
chức ớ đỏ. Cho nên viện khu-mật tàu xin hàu-đãi những 
người đi Quảng-nam, “như thế thì người ta mới vui 
đi, và chốn xa không thiếu chinh-quan” (thảng 10 năm 
T.Ho 1071. TB 227/6b) Trái lại, Chủ thích đi. 

Lủc Chú tới Quế-chàu, các tù-trưởng xa gàn, từ 
đạo Đặc-ma đến chàu Điền-đóng đều kẻo nhau tới yết- 
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kiến. Chú đều mời-mọc àn-cần, hỏi-han hình-thế sòng 
núi, tình-trạng nhán-dàn mà Chủ đă từng quen biết 
mười năm trước. Ai nấy đều bằng lòng. “Cho nên Lý 
Càn-Bửc (Nhản-tông) động tĩnh thế nào, Chù đều but 
rõ ” (TB 242/13Ò và TS 334). Chú thấy trong khoảng mười 
năm, nước ta đă giàu mạnh lèn nhiều; ta đă đại-thắng 
Chiêm-thành và đã mở-mang bờ-cõi nam và bắc. Chú 
là một người rẩt thức-thời, nên đă hiễu rằng phải kièng- 
dè kính-nê nirưc ta, và sợ ta đảnh lại. Cho nèn “khi 
có kẻ hiến kế đảnh Giao-chàu, Chú đốt thư đi”. (TB 
242/ 14a) 

Trong lúc ấy, quân ta cũng không ở yên. Lưu Kỷ 
ò' Quảng-nguyèn đem hơn 200 quànthỗ-đinh dẫn quàn 
Lỷ vào chàu Qui-hóa, tức là đất Nùng Tòng-Đản và con 
mới nộp Tổng (V/6). Ti kinh-lưực Quảng-tây tâu \ề 
triều. Tõng Thàn-tông phê rằng: «Gần đây, đẵ nhiều làn 
thám bảo rằng giặc Quảng-nguyên tụ-tập. Cuối cùng tin 
không đủng. Khiến dàn khê-động ở không yên. Sợ tin 
đỏ là giặc giảo-hoạt cố-ỷ hư-truỵền ra, đẽ làm náo- 
động nhàn-tình, ròi nhàn đó, hiếp-bức dàn-chủng theo 
nó. Đó là việc mà bọn Hoàng Trọng Khanh , Lư Bảo 
đã làm. Nếu đê làu không xử-trí, thi sự-lý không tiện. 
Vậy, kíp sai Tiêu Chú tới đó mà xử-trí, chớ đè thành 
chuyện to lớn.)) (tháng 11 T.Ho 1071; TB 288/la). 

Tháng 5 năm sau (N.Ty, 1072), Tiêu Chủ xin ước-thúc 
dản các khẻ-động, và nỏi: dí Mỗi khi nghe b«áo có giặc 
qua địa-hạt mình, mà các tri-châu khỏng lập-tức tới 
đánh bắt, thì xin đem quàn-phảpTrị tội». Ý Tiêu Chú 
là cốt bắt-buộc cảc quan địa-phương canh-phòng can- 
mật. Nhưng vua Tống nói vởi cảc phụ-thàn rằng: «Khi 
bảo cỏ giặc, chưa biết thật hay không, lại không biết giặc 
nhiều hay ít. Nếu thế-lực các chàu không đủ, thì đánh 
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bắt làm sao được, mà lấy quàn-pháp trị tội người ta. 
Nèn sai ti kinh-lược xét kỹ và giảm tôi.» (TB 233/21b) 

Tièu Chủ ờ Quế-chảu hai năm, lăng-nhăng không 
được việc gì. (BHBL 8) 

5 .— Chỉnh-sách khiêu-khich — Tham Khỉ 

Sự thật là Tièu Chủ hiêu rõ thế-lực nước ta bấy 
giờ răt thịnh, nèn mới chủ-chừ, không muốn mưu sự 
đảnh ta. Triều-đinh Tổng cũng chưa giám quyết. 

Nhưng sang năm N.Ty (1072), tình-thế biến-chuyên. 
Thảng gièng, vua Lý Thảnh-tông mất. Vua Nhân-tổng 
còn bé. Thái-hậu Thưựng-dương và thái-phi Y-lan tranli 
quyền nhau. Phe Lỷ Thưòng-Kiệt và Lỷ Đạo-Thành 
hiềm-kv nhau. (III/1) 

Tổng Thần-tông và nhẫt là Vương An-Thạch bắt 
đầu quyết-tồm sửa-soạn cuộc nam-chinh. 

Thảng 8, có lệnh chung bãi bỏ cảc viên cáu-đương 
còng-sự ở các ti kinh-lược và an-phủ, nhưng trử tỉnh 
Quảng tây ; "vì Ổn Cảo bấy giờ giữ chức ăy, vả lại vưa 
cỏ ỷ đảnh Giao-chỉ” (TB 237/23b). Lệnh đặt bảo-giảp ờ 
các lộ đã ban ra. Thảng giêng năm Q.Su (1073), Hứa 
Ngạn-Tiên là viên coi việlc ấy ở Lưỡng-Quảng lâu: « Đã 
sai cảc huyện-lệnh lập bảo-giáp đề thay các thử lính 
đa đặt từ trước.» (TB 242/3b) 

Tổng Thần-tông triệu Tiêu Chú về hỏi tình-hình 
Giao-chỉ và sách-lưực chinh-phạt (ĐHBL). Chú cho 
việc ấy khó. Vua ngạc-nhiẻn, nhắc lại câu người ta 
nỏi: Giao-chỉ bị thua ở Chièm-thành, quân không còn 
nồi một Vcạn ; có thễ tính ngày, lấy được (VI/3). Chú 
tàu: « Xưa, tôi cũng có ý ấy. Bấy giờ quàn khè-động 
một người cỏ tỊìè địch mười; khi-giới sắc và cứng; 
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người thân-tin thì tay chỉ, miệng bâo, là điều-khièư 
được. Nav, hai điều ấy không như trước: binh-giáp 
không sẵri-sàng, người tin chết quá nửa. Mà người 
<jiao-chỉ lại sinh-tụ, giáo-hội đã mười lăm năm ròi. 
Bàv giờ, nói quân Giao không đày một vạn thì sựsai». 
TB (219/'4b) chép càu trả lời vào lúc ban đàu, khi Chú 
mới tới Quế-chàu, chắc là lâm. (TS 334) 

Vua và Vương An-thạch không bằng lòng, cỏ viên 
hình-bộ lang-trung, là Thẫm Khỉ, nói quả-quyết rằng: 
« Giao-chỉ là đò hèn mọn, không lý gì khổng lẫy đưực *. 
Vì thế vua chọn Khỉ thay Chú coi Quế-chàu và kiêm 
chức Quảng-tày kinh-lưọc-sử (tháng 2 năm Q.Su 1073, 
TB 242/14a). 

Khỉ liền xin: ơTừ nay nếu ở Quảilg-tày cỏ biẻn- 
sự, sẽ theo lệ Thiễm-tây, đề ti kinh-lưực được xử- 
tri rồi tàu sau». Vua bằng lòng. Khỉ lại sai người ra 
ngoài biên-giới đê lo-liệu công-việc. Vua hỏi An-Thạch: 
«trả lời làm sao?». An-Thạch xin y lời. Vua cũng bằng 
lòng (tháng 4 Q.Su, 1073; TB 244/3b). ít ngày sau, 
lại giao thèm cho Khỉ công-việc lương-thảo (TB 244;7b). 

Thoạt tiên, Khỉ muốn tô-chức tày-bắc Quảng-tâv, 
đế cho yên đường tiếp-tế lyit mình. Cho nên, đặt 
-các doanh-trại ở các chàu Dung, Nghi. Đem quàn đánh 
trại Vương-khằu, binh lính bị chết nhiều (ĐHBL8). 

Thế mà Khỉ tàu dối về triều rằng cảc man-dàn 
theo mình. Ròi tự xày thành, đắp lũy. Làm dàn vùng 
Nghi, Dung oản. Dàn các động nồi lên, chém giết 
quan-quân (theo lời Tông Thàn-tông, TB 272/2a). 

Thảng 4 (Q.Su, 1073), Khí xin lấy động-đinh trong 
năm mươi mốt động thuộc Ung-châu đê kết thành bảo- 
giáp, và Sìi quan dạy và kiễm-tra. Vua Tổng khòng 
nliững bằng lòng, mà còn cấp tiền cho đè thi-liành 
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(TB 244/8b). Khỉ sai người vào các khè-động, kiễm- 
điêm dân-đinh, lập thành bảo-ngũ, phảt các trận-đồ 
dạy chủng tập. Sau đỏ lại bắt các thuyền dọc bờ biên, 
thường dùng chỏ’ muổi, đê tập thủỵ-chiến. Sợ người 
nước ta biết những hành-động ấy, Khỉ ra lệnh cấm ta 
không được sang buôn-bán ở đất Tống. (TS 334) 

Quan Tốrig hết sức dụ-dỗ cảc tù-trưởng. Thảng 4 
năm Qui Sửu 1073, ồn Cảo xin tăng hàm cho tựi Nùng 
Tỏng.-Đán (V/8) và Nùng Trí-Hộỉ (VI/7) là tụi đã bỏ 
Lỷ theo Tống. Tông-Đản được chức đò-giám Quế-châu, 
Trí-Hội coi châu Quí-hỏa; và cả hai được thăng hàm 
cung-bị-khố phó-sử (TB 244/3b). Thầm Khỉ lại sai người 
dự Lưu Kỷ ở Quảng-nguyèn Ngày 15 tháng 10 năm Q.Su 
(1073), Khỉ tàu: «Lưu Kỷ ỏ’ Giao-chỉ muỗn theo ta. 
Nếu không nhận, sự nó làm loạn như Nùng Trí-Cao». 

(TB 247/22a) 

Cũng vào khoảng cuối năm ấy (Q.Sụ 1073), cỏ 
bọn Nùng Thiện-Mỹ ờ chàu Ân-tình (vùng chàu cảm- 
hỏa thuộc Bắc-Kạn, giáp châu Thát-khê, còn cỏ làng 
Ân-tình, đhinh là đ", xem ĐKĐD), nghe lời Thẫm Khỉ 
dỗ, đưa bảy trăm bộ-hạ vào xin theo Tống (TB 259/13b). 
Vièn đô-tuân-kiễm là Tiết cử nhậu (TB 251/la) Thằm 
Khỉ tàu rằng: cíViên coi châu Ân-tình là Nùng Thiện- 
Mỹ và hơn 600 gid-thuộc xin quy-phục Trung-quốc. 
Tôi xẻt thấy Thiện-Mỹ vổn người Trung-quổc, quản 
động Hạ-thốn thuộc châu Thãt-nguyẻn. Năm trước, 
động ăy bị Giao-chỉ chiễm mất, và đồi tên ra Ân-tình. 
'Na\ r vì Giao-chĩ bắt thuế nặng-nề, nèn tụi Thiện-Mỹ 
xin quy-phục ta, kẻo nếu chúng không nạp thuế cho 
Giao-chỉ, thì e bị giết». (TB 259/13b) 

Tháng ba năm G.Dn (1074), viên chuyên-vận-sử 
Quảng tày tổ-cáo việc ấy (TB 251/la). Vua Tống bảo 
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xét, và dặn rằng: « Chúng nó đã quy-ninh, thi nên cứu 
giủp». (TB 259/13b) 

Ổ. — Chính-sảclì do-dự 

Tuy Tổng Thằn-tòng đã quyết ỷ đảnh ta, nhưng 
biên-thùy miền bắc còn lôi-thôi. Việc đánh Thô-phồn 
(Hi-hà, vùng Cam-túc) còn dai-dẳng, nước Liêu còn 
đòi nhường đất. Cho nèn bề ngoài, dõi với ta, Tống 
còn dè-dặt. 

Sau khi Lý Thánh-tỏng mất, Tổng đã sai viên 
chuyên-vận-sứ Quảng-tây là Khang Vệ sang điếu (tháng 
3, N.Tý 1072, TB.231/4a). Thảng ba năm sau (Q.Su 107*3), 
sử ta là Lỳ Hoài-Tố tới cổng, vua Tổng pnong vua 
Lý Nhân-tòng tước Giao-chỉ quận-vương. 

Khi Khỉ xin nhận Lưu Kỷ hàng (tháng 10, Q.Su 
1073, VI/5), vua Tống hỏi ỷ Vương An-thạch rằng: «Ta 
nghĩ rằng chưa có thề nhận Lưu Kỷ được. Nhận Lưu 
Kỷ, chắc rằng Giao-chỉ giành lại». An-thạch nói: « Nghe 
nối Ôn Cảo từ Quảng-tày đă về. Xia đợi cảo đến nơi, 
sẽ thương-lượng». (TB 247/22a) 

Thầm Khỉ tới coi Quế-chảu được một năm rồi, 
mà trong hạt Quảng-tây xằy nhiều vu lôi-thôi. Triều- 
đình Tống sự Khỉ gây chuyện vởi ta không đúng cơ- 
hội. Vua Tống và An-thạch đã trở nên không thích 
Khỉ. .Nhân bàn chuyện Lưu Kỷ, vua Tống nói : ỡViệc 
Giao-chỉ cỏ thê làm xong được. Nhưng sợ Khỉ không 
lồm nôi>x An-thạch trả lòi: cíKhỉ tự cho dễ làm xong. 
Nhưng việc binh rất khỏ. Sợ Khỉ chưa dễ đă làm xong»- 
(thảng 10, Q.Su 1073, TS 247/22a). Lúc ti chuyễn-vận tâu 
hặc Khỉ không ngăn kẻ dưới nhận Nùng Thiện-Mỹ, vua 
Tống phè: «ơ Hi-hà còn đương dụng binh chưa xong, 
mà ở phương nam Tham Khỉ đẵ làm xằng, díỉu việc 
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gây sự vói man-dàn. Nếu không xử-trỉ cho êm, thì 
cỏ thễ gây nên họa lởn cho Trung-quốc. Thật là không 
được. Phải lập-tức bãi Khỉ, trị Khỉ tội đã tự-tiện 
chièu-nạp maiỊi-dân. Thế đê cho trong ngoài được yên». 
Rồi ngày mồng một tháng ba năm Giáp-dần (1074), 
lấy Lưu Di thay Thầm Khỉ. Giao cho Lưu Di công- 
việc ước-thủc man-dàn, như đẵ giao cho Khỉ trước, 
và sai Di xét việc Khỉ nhận Nùng Thiện-Mỹ nữa. (TB 
251 la). (3) 

Xem vậy> đủ rõ rằng chinh-sách dè-dặt của Tống 
Thân-tông và Vương An-Thạch đối với ta, trong năm 
Quí Sửu (1073), chỉ bỏi thời-cơ chưa thuận mà thòi. 
Chứ định-ý đảnh ta đã quyết, và vua tôi Tống đều 
đòng lòng. Sự bãi Khỉ không chứng sự bỏ ý-định ấy. 
Trái lại, theo lời Nguy Thái trong ĐHBL, ‘‘tuy Khỉ tìm 
gày trăm mối chiến-tranh, nhưng không trúng cơ-hội. 
Triều-đình nghĩ rằng Khỉ cỏ ỷ chù-chìr, cho nên đôi 

đi coi Đàm-châu”. 

Kỳ-thật thi cả Tổng Thăn-tỏng và Vưong An-thạch 
đều điều-khiến Khỉ soạn-sửa đánh ta. Và cả hai người, 
liic đàu, đều ưa Khỉ. Khi chọn Khỉ thay Tiêu Chú, 
cỏ vièn khu-màt nỏi: «Lúc Khỉ làm chuyễn-vận-ôử 
Thièm-tây, linh Khánh-chàu nồi loạn kéo tỏi thành 
Tràng-an, Khỉ đỏng cửa thành không giám ra; người 
ta nghi Khỉ dát». Vua Tống bồnh Khỉ, nói: «Giặc tời 
dưới thành, mà trong thành không cỏ người giữ,, sao 
lại không đóng thành? Đó không phải là lỗi#. An-thạch 
cũng nói Khỉ không có lỗi đáng kê, và vì Khỉ tính 
trực, nên nhiều người ghét mà thôi (TB 242/14a). Sau 
này khi Tống bị thua, đảng lễ Khỉ bị tội chết.. May sẽ 
cỏ An-thạch cửu cho (theo lời Tràn Quản, ỏ* đồng 
thời. TB 244/4b). 
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Tóm lại, Thầm Khỉ được ìệnh Tổng Thàn-tòng và 
Vương An-Thạch dự-bị đảnh nước ta. Nhưng Khỉ đã 
hành-động vụng-về. Vua và An-Thạch cho là bất-lực, 
cho nên mới bãi Khỉ (tháng 3 năm Giáp-dăn 1074). 

Vả ở triều Tống, thế An-Thậch cũng đẵ bị lung-lay 
gàn đồ. Chính-sảch cảch-mạnh của An-Thạch tuy được 
vua thích, và đă cỏ hiệu-quả hay, nhưng vảy-cảnh An- 
Thạch là tựi còn trẻ, thừa-hành cỏ kẻ lạm-quyền; cho 
nên cảc đại-thàn phe cũ và dân-gian rất oản. Bắc-thùy 
nước Tổng lại đang làm vào cảnh khốn-đốn. Không 
những Thô-phồn quấy-nhiễu, mả thế-lực nước Liêu 
càng tăng, ép Tổng phải nhiều lằn nhưựng-bộ. Bấy giờ 
Liêu lại sai sử sang yêu-càu Tống nhượng thèm đất ở 
vùng Phàn-thủy-lĩnh. Vì vậy tuy được-vua che-chở f An- 
Thạch cung phải tự-ỷ rút lui, đẽ cho người đòng-đãng 
thay cầm quyền. Ấy là vào tháng tư năm Giáp-dàn 1074. 

7. — Tình-hinh nghiêm-trọng. Ản-Thạch trò lại 

Ở nước ta, Lỷ Thường-Kiệt lên căm quyền đã đu*ọ*c 
hai năm. ỏng cũng rấtlo-lắng vì chính-sách khiêu-khích 
của Vương An-Thạch. Lại thêm năm Tõng Hi-ninh thư 6 
(1073), có người Tống quê chàu Bạch (LNĐĐ), tên Từ 
Bả-Tưừng, viết* thư bảo tin Tống soạn-sửa đảnh ta, và 
xui ta nên đảnh Tống trước (TB 288/7a). Thường-Kiệt 
đẵ tụ-tập nhiều quân ở biên-giới, và lộ vẻ muôn vào 
đánh đất Tống. 

Thảng ba năm ấy (Giảp-dàn 1074), vua Tống hạ 
chiếu nói rẳng: «Quảng-tây nhièu lần nói tin thảm-tử 
bảo rằng Giao-chỉ tụ-binh, muổn phạm vào đất ta. Sợ 
rằng biẻn-thằn không biết lường sức chúng, mà 'đưa 
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quàn xa thành trại, đê đánh lại. Vậy nên, phải gấp báo 
cho vièn coi Ung-châu là Tô Giàm, dặn nếu quàn man 
giảm phạm đến Ung-châu, thì phải kiềm quân cố-thủ, 
chớ cố tham lập công mà khinh địch » (TB 251/6a). 

Lủc ấy, Lưu Di đến thay Thằm Khỉ. Triều-đình ra 
lệnh phải chiêu-tập phủ-dụ cho yên lòng dân. ni xin 
hoãn thuế cho khè-động vì hạn-hản (TB 257/10a) và mộ 
quàn cày đồn-điền (TB 256/2a). 

Nhưng, ỏ* Biện-kinh, sau mười tháng vắng mặt, 
Vương An-Thạch lại được triệu về chẩp chính. Bấy giờ 
là thảng hai năm Ất-Măo 1075. Việc bắc-thùy rất bối-rối. 
An-Thạch chủ-trương nhượng đẩt cho Liêu. An-Thạch 
nói: ((Muốn lấy thì phải cho đi đã)). Tống Thần-tông 
nghe lòi, và cắt 700 dặm đất Hà-đông biếu nước Liêu. 
Bắc-thùy tạm yên, vua tổi Tống lại quay về bién-thùy 
Đại-Việt. 

Ý Vương An-Thạch vẫn là đánh lấy nước yếu đê dọa 
nươc mạnh. Lưu Di được lệnh tăng cường binh-lực. Tháng 
(5 năm ấy (1074), cỏ chiếu cho Quẵng-tày chỉ dụng thồ- 
đinli, thay linh thương-thủ: cử ba đinh bắt một và nếu 
chỗ nào từ trước chưa cóthương-thủ, thố-đinh hay châu- 
quốn, thì đừng đặtthẻm. Lưu Di tâu rằng. «Nay tiếp tin 
từ xứ man báo về, tôi sự chúng sắp vào cướp, thủ-ngự 
ửn£-viện sẽ không kịp. Nếu theo lệ mới, thì chỉ mộ được 
bảy phân mười sổ cũ. Vậy xin theo lệ cũ. )> (TB 254,/lOa). 

Rồi Di theo chính-sách Thằm Khỉ, sai các quan-lại 
vàocảc khỏ-động kiễm-điếm thô-dàn, bắt chủng tập trận. 
Di đóng chiến-hạtn, dùng thuyền muổi đê tập thủy- 
binh, y như Khỉ trước. Di cũng cấm người nước ta sang 
buôn-bản đẽ tránh sự thám-thính (TS 334 và TB 271/7a). 





148 VI. VƯƠNG AN-THẠCH VỚI ĐẠI-VIỆT 

Những thuế-má vùng Tả và Hữu giang thì thu bằng thpc 
gạo, đê tích-trữ quân-lương (TB 2õ3/4a). (4) 

Tố Giàm coi Ung-châu, thấy quân ta tụ-tập ở 
biên-giởi, rất lo. Bèn viết thư bảo vởi Di rằng : « Phải 
bỏ ba việc đang làm : tập linh, đỏng tàu và cấm chợ, 
đê cho người Giao-chỉ, nếu cỏ cất quàn, không còn 
có danh-nghĩa nữa D. Di không nghe, viết thư hặc 
Giàm, trách Giàm bàn nhảm, và cấm không được nói 
đến biên-sự nữa (5). (TB 271/7a). 

Tình-thế càng ngày càng găng. Trước đố vài tháng, 
vào tháng giêng năm Ất-mẵo (1075), Lý Thường-Kiệt 
xui vua Nhân-Tông gửi biêu tới triều T6ng đòi lại 
tụi Thiện-Mỹ. Lời biểu rằng : « Thủ-lĩnh châu Ân-tình, 
tèn Ma Thái-Dật là người châu ĐỊnh-biên ở đất tôi 
(Bắc-cạn ngày nay). Nỏ đã dời sang ở Chẩu Ản-tình và 
nay đôi tên là Nùng Thiện-Mỹ. Nỏ và 700 bộ-thuộí đã 
trốn sang Trung-thô. Vậy xin xét rõ căn-do». Vua 
Tống bảo xét (TB 259/13i). Khòng thấy Tổng trả lời, 
ta dàng biẽu đòi trả tụi dân ấy. Lưu Di không chịu 
chuyên bièu (TB 272/2a). Cuối cùng, vua Tống khồng 
bằng lòng trả Nùng Thiện- Mỹ (TB 259/13a). Ta cìing 
đành tạm chịu, nhưng chỉ đợi cơ-hội phục-thù (6). 

.Ý định'chiến-tranh bên Tống đã rõ-ràng. Quàn giữ 
biên-thùy ta cững sẵn-sàng chống lại. 

Châu Quảng-nguyên là một yếu-địa. Tướng câm 
quân ở đỏ là Lưu Kỷ. Lưu Kỷ n6i Nùng Tri-Cao. 
Sau khi Trí-Cao thất-bại, bộ-hạ y là tụi Hoàng Trọng- 
Khanh,. Lư Bảo, về theo Kỷ (MKBD) Ta đã thấỵ Kỷ 
có làn vào châu Quí-Hóa và Thằm-Khỉ đã có làn 
mu6n dụ y (VI, 4). Kỷ lảm quan-sát-viẻn ỡ Quảng- 
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nguyên (TB 279/1 la), thường qua các khè-động mua 
ngựa. Cỏ con Nùng Tri-Cao là Tri-Hội ở châu Quí-hóa, 
cản đường. Tri-Hội bấy giờ đã qui-pbu Tống. Kỷ' đem 
3.000 quàn sang đánh đất chàu Ung. Tri-Hội và con 
là Tiển-An chống lại. Kỷ lui quân về (TB 263/7a). 

Vịệc này chỉ là một cuộc xung đột địa-phương, 
giữa hai biên-tướng. Nhưng Tống muốn nhân.cơ-hội, 
gây thanh-thế ử nam-thúy một cách khôn-ngoan. Lưu 
Di được tin Kỷ' và Tri-Hội đánh nhau, tâu về triều. Di 
nói: « Thật ra Tri-Hội chua theo ta hẳn. Nên đê hai bên 
đảnh nhau như 'hế. thua được đều có lợi cho triều đinh.» 
Vua Tống Thần-tông không bằng lòng, trả lời: «Sao lại 
nòi như thế? Nếu ta không dung kẻ theo ta, thì kẻ 
không theo ta đắc-chi. Bay phương-kế như vây lá bậy! » 
An-Ihạch cũng đòng ý, nói: «Quả thực như lời Hoàng- 
thượngl Nếu thật Trí-Hội chưa theo hẳn ta như lời Di 
nói, thi nên nuàn cơ-hội này mà mua-chuộc nó. vả nay, 
Càn-Đức còn bé; nếu Lưu Kỷ đánh được Trí-Hội, ròi 
quay lấy Giao-chỉ, thì đó sẽ là cái họa cho ta. Ta nên 
giúpTri-Hội đế chế lại Lưu Kỷ, làm cho nó không rỗi tay 
mưu đánh Giao-chỉ. Thế thì mới lợi cho ta» (TB 263/7b). 

Theo ỷ Vương Ấn-Thạch, cũng như ý của người 
Tổng đương-thời, Lưu Kỷ là mọt tướng độc-lập ở 
Quảng-nguyên, thanh-thế không kém gì vua Lý. Cho nên 
mỏi cỏ lý-luận trên. Nhưng dựa vào lỷ-luận của An- 
Thạch, thì tạĩsao Tống không dùng Kỷ' đảnh Lý Nhân- 
tông? Ấy vi An-1 hạch sợ Kỷ lấy được nước ta, rồi sẽ ti ở 
nên ríỉt mạnh. Vua Tống cho lời An-Thạch là phải; hạ 
chiếu cấp bống-tiền cho Trí-Hội và ban cho con là Tiến - 
Ận chứctây-đầu cung-phựng(chiếu ngày A.Vi, 4-4n-AMa. 
DL 21-5-1075; TB 263/7a). 
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Vua Tổng lại chiếu cho ti kinh-lược Quảng-tây sai 
sử-thằn vào các khê-động mộ đinh-trảng đễ làm thanh- 
viện cho Trí-Hội. Vua hẹn rằng hễ ai bẳt hay giết được 
giặc, thì theo lệ thường thưởng cho mười tấm vải (TB 
265/7b). 

Lưu Đi 'Càng được nhịp sửa-soạn chiến-tranh. 
Chẳng bao làu nữa, bức thế, Lý Thường-Kiệt phải tấn- 
công trước. 
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(1) Liên là một nước ở vùng Mãn-châu. Hà-bẳc bây giờ. Nguyên 
trước là Kbiết-đan. Chúa nước ấy xưng vương năm 916. Đến 
nà ru 937, đồi tên ra Liêu. Rồi chiếm phần đất Hà bẳc, Sơn- 
tày và Chahar. Lúc Tống lên ngôi, hai nưởc Liêu Tỏng thành 
làn-bang. Tống Tliái-tòng đánh Liêu, nhưng thất-bại ỏr Cao- 
lương (979). Năm 982, Thải-tông lại nhân Liêu cỏ tang, kéo 
quân tới đảnh, nhưng bị đại bại. Năm 1004, Liêu tới đảnh 
Tổng, nhưng Liêu bị bại. Hai bên sức ngang nhau, nên định 
hòa-hiếu với nhau và lập đàn thề thản-thiện ỏr Đàn-uyên. 
Rến lúc nước Hạ, ở phía tây Liêu, trở nên một nước mạnb 
và bắt đàu quấy Tống, Liêu thừa-cơ, yèu-sảch Tống nhièu 
diều : như đòi đất và tiền (1042 và 1074). Tống đều phải nhún. 

Hạ là một nước cỏ từ nhà Đường ; chiếm vùng Cara-tủc, 
Ninh-hạ ngày nay. Ban đầu, giúp Tổng đánh Bầc-Hán, nhưng 
sau lại theo Liêu chống Tống, và được Liêu phong cho chúa 
làm Hộ-quổc-vương (986). Hạ bắt đầu bức-hiếp biên-thùy 
tày-bắc của Tống. Nhưng năm 1003, Hạ-chúa lại cầu phong 
với Tổng, và vua Tổng phong qho tước Tây-bình-vương (đổi 
với Nam-bình-vương phong cho vua Lý). Từ năm 1032, Hạ 
trỏ* nên một nước mạnh, mỏ^mang bờ-còi miền tây, lấn 
nước Thồ-phòn và tự xưng đế (1038). Từ đỏ đe-dọa Tống 
luôn luôn. Các đanh-tường đời Bôc-Tổng đều có cầm quân 
chống Hạ.l. 

^2) Tiêu Chủ xuất thân tiến-sĩ. Có đại-chi, thích bàn việc quân. 
Lúc làm tri-huyện Phien-ngu (cạnh Quảng-châu), bị Nùng 
Trí-Cao vây thành (1053). Chú thoốt ra ngoài thành, kết- 
thúc man-động. Sau đem thô-đinh vào tận sào-huyệt Tri- 
Cao. (TS 334). 4. 

($ 1 ) Sách TB (2^1/6b) chép lời chiếu kề tội Thâm Khỉ và Lưu 
Di, như sau : «Ngày trước Tham Khĩ nói dối rằng nhận lệnh 
Iriều-đlnh mật sai lo việc đảnh Giao-chĩ. Sau lại không đợi 
chiếu-cbĩ. tự-tiện sai người nhận tụi Nùng Thiện-Mỹ ở chầu 
Ản-tinh, và ép man-dân đặt doanh trại ờ châu Dung và 
Nghi. Khi lại lâu dổi rằng man-dân chịu theo ; ròi xày thành, 
đáp lũy, làm cho man-dân nSi loạn, giết thS-binh, tưởng- 
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hiệu, quan-lại, kc đến hàng nghin. Nay Giao-chĩ phạm bièn- 
giới, dân Lèo ỏ* châu Thuận, châu Nghi lại xâm nội-đ|a. 
Dàn và quàn kho sơ. Tội thật tại Khĩ. Trẫm đà cách chức 
y và tống đày chỗ Viễn-ác-chàu. 

Lưu Di lại xin bãi hạng linh’ trảt-binh, đóng chiến-thuyến 
cấm người Giao-chỉ tới buôn-bán ; Di khòng Chịu bàn-nghị 
với Tô Giàm và không nhận thư tố-cáo của Giao-chĩ. Vi tiiế 
mới sinh ra biến.' Vậy tội cũng không riêng ở Kbĩ...» 

Sách ĐĐSL cũng nói chuyện Tô Già 111 viết thư cho Kbĩ 
can những việc đang làm, nhưng Khĩ không chịu nghe, vả 
còn hặc Giàra. (ĐĐSL 86). 6. 

(4) Sách TB (271/lõa) chép : Vua Tổng nghe chuyện Nùng Thiện- 
Mỹ hàng là bởi Thằm Khĩ sai người dỗ, và nay Lưu Di c&iig 
làm xằng, đẽn nỗi Giao-chĩ vào cướp, vua bèn chiếu cho 
viên coi Quế-châu là Thạch Giám và viên phản-quan là Chu 
Thái-Dục xét thẩt (Tháng chạp năm A. Ma 1075). 7. 

(5) Sách TS (quyên 334, Thâm Khĩ truyện) chép việc này thuộc 
Tham Khỉ cung như sách ĐĐSL (quyễn 86). Nhưng sách TB 
(271/6b) cho việc ấy về Lưu Di, chắc là đủng hơn, vi hợp 
vói lời chiếu đã dẫn trong chú-thích (3). vả chăng sự b»ất 
đòng giữa các sách có nguyên từ gốc. TB chú-thích rõ-ràíig 
rằng ttìực-lục cỏ hai bản, bản mực (Mặc-bản) chép Khỉ bậc 
Giàm, bản son (cliu-bản) chép Di hặc Giàm. 7. 

(6) Cuối cùng Nùng Thiện-Mỹ theo Tống. SáchTB (280/2la) chép: 
Thiộn-Mỹ và con là Thịnh-Minh qua châu Tây-nùng chiêu-dụ 
dân, nên bị dân giết. Ngày 28 tháng 2 năm Đ. Ti (1077), cháu 
Thiện-Mỹ là Huệ-Đàm được bô chức Tam-ban tá-chức đẽ 
thưởng công. 

Châu Định, thuộc tĩnh Bắc-cạn ngày na} 7 , còn có xậ Đinh- 
bỉên ở phía tày chợ Chu. Họ Ma đến ngày ìiay. vẫn còn ỏr 
vùng Thái-nguyên, Bắc-cạn. (ĐĐNTC và ĐKĐD). 7. 
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LÝ THƯỜNG-KIỆT TÃN-CÔNG TỐNG 

1. Dự-bị tấn-cồng — 2. Binh tưcrng — 3. Khỏi công. Trận 

Khâm, Liêm — 4. Tiến vào nội-địa —5. Phản-động của 

Vương An-Thạch — 6. Vây Ưng-châu — 7. Diẹt viện binh. 

Trận Côn-lôn-quan. 8. Phá Ung-châu — 9. Lui quàn Ỵd 
dè-phòng — 10. Ảnh-hương — Chú-thich. 

i. — Dự-bị tấn-công 

Những việc xầy rạ đầu nằm Ất-mão (1075) làm cho 
Lỷ Thường-Kiệt khòng còn nghi-ngờ ý-định của Vương 
An-Thạch đối với ta. 

Vả hai năm trước, có người Tõng tên Từ Bá-Tường, 
quê châu Bạch thuộc Quảng-tày, đã cho người thầm 
thòng vỡi vua Lý. Bá-Tường nguyên đậu tiến-sĩ, nhưng 
không được bồ làm quan. Y viết thư cho vua Lý (1073) 
nói rằng: «Tiến-thế Đại-vương vốn người đất Màn (1). 
Tối nghe nói công-khanh b Giao-chĩ cũng nhiều người 
đẩt Màn. Bả-Tường nầy, tài-lược không kém người, 
nhưng không được trọng-dụng ở Trung-quốc. Vậy xin 
giứp Đại-vương. Bá-Tường nghe rẳng hiện nay Trung- 
quốc muốn cử binh đi diệt Giao-chỉ. Theo binh-pháp 
dạy : Trước khi người có bụng cưởp mình, thi chi bằng 
minh đánh trước. Lú<Ị nào quâri Đại-vương vào đánh, 
B4-Tường này xin làm nội'ứng D. (2) (TB 273/17a và 
TTh 13). 
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Sách VĐUL cũng chép rẳng Lý Thường-Kiệt nghe 
tin người Tống muốn đem quàn xuống rình nước ta, đế 
gày việc binh. Ông lập-tức tàu vua: «Ngòi im đợi giặc, 
không bằng đem quân ra trước đè chặn thế mạnh cũa 
giặc ». 

VI lễ ấy, Lỹ Thường-Kiệt lại quyết-tâm tấn-công 
trưởc đế phả tan mưu-mò của Tổng. Quân Tổng vào 
đánh nước ta có thê đi theo hai đường chính: đường 
bộ lấy Ung-châu làm cử-điêm và đường thủy lấy các cửa 
bê Khâm và Liêm làm cứ-điếm (V/l). Vậy nén Thường- 
Kiệt nhằm mục-đich phá các thành ẩy. 

• Khâm-chàu chỉ cách châu Vĩnh-an ta chừng nửa 
ngày đến một hai ngày (LNĐĐ 1 và 2). Thủy-quàn ta 
tập-trung rất dễ-dàng ở cửa Đồn-sơn tại vịnh Hạ-long 
ngày nay, rồi len-lỏi theo bờ bièn sau núi đá, mà thinh 
lình vào vịnh Khâm-châu. 

Ung-châu, nay là Nam-ninh, ở trên sòng Uất-giang, 
sau chỗ hai dòng Tâ-giang và Hữu-giang họp lại. Những 
đường từ đẩt ta tỏi đó có nhiều: từ châu Quảng-nguyẻn 
vào, thì theo bờ sông Tả mà qua trại Thái-bình; từ 
châu Tô-mâu vàọ, thì phải vượt nủi, qua các đẩt Lộc- 
châu, cô-vạn, Tư-lăng và Thượng-tư; đường chính từ 
cháu Quang-lang vào, thì qua các đất Tàỵ-bình, Bằng- 
tường, Tư-minh và trại Vĩnh-bình. Các đường này đều 
khá gờ-ghè và phải qua những đon-trại Tống. Nếu quản 
ta lấy được Khâm-châu, thì theo đường Khâm-chàu 
thẳng lên Ung-chàu là gần hơn cả (V/l). 

Lý Thường-Kiệt tập-trung quàn hạ-du ả Vĩnh-an 
và quân thượng-du ỏ dọc biên-thùy tại các chàu 
Quảng-nguyên, Môn, Quang-lang, và Tô-mậu. 
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2 .— Binh tướng 

Như trên đã nói, đời Lý dùng dản-quàn ; khi hữu- 
sự mởi gọi dân ra linh (II/2). Trong trận đánh Tống, 
chắc rằng cấm-binh phần lỏn ở nhà, vì vua còn nhỏ 
tuôi, không xuất-chinh. Quân tinh-nhuệ là quân hạ-du, 
tập-trung ở miền đòng, do Thường-Kiệt đièu-khiên. 
Còn mièn bắc thì đă có thố-quân, do thủ-lĩnh các 
châu đốc-suất. Các thô-dàn đi đường bộ, đưa cả vợ 
con đi theo. Sau trận, Vương An-Thạch có gọi kẻ lái- 
buôn từ nước ta về, đê dò hỏi; người ấy trả lời rằng: 
«Khi Giao-chỉ vào cướp, quàn có sáu vạn, trong đó 
nhiều đàn bà, trẻ con. Man-dân kẻo hết cả nhà theo, chỉ 
đê một vài người ốm yếu ở nhà» (3) (TB 275/131)). Lời 
ấy chắc là nói các dàn man-động mà thôi. Còn quan- 
quủn, đẵ có qui-củ. vả đi đường thủy, chắc không thế 
.đem người nhà đi theo nhiều được. 

Hai đậo quân ấy cỏ từ sáu vạn đến mười vạn (4). 

Lý Thường-Kiệt lĩnh thủy-quân, từ Vĩnh-an đánh 
vào ven bế Quảng-đông (VSL). Đò là đại-quàn. 

Còn các quàn từ biên-giới miền tây Quảng-tây kéo 
vào, cù Tông Đản quản-lĩnh (TT). Tông Đản là ai? sử ta 
không hề nói đến, ngoài .việc cầm quân đánh thành Ung 
làn này. Tốrig-sử và Tống-thư cũng không đâu nói đến. 
Nhưng sách TB và các sách Tống, như TS 488 TS 495, có 
chép tên Nùng Tông-Đán, người châu Quảng-nguyên. Ta 
đã thấy Nùng Tông-Đán đã theo Tống rồi bỏ Tống nhiều 
làn (xem V/8). Thảng & năm Binh-thìn (1076), ti An-nam 
tuỵên-phủ tâu rằng: «Đã sai đô-giám Quế-châu là Nùng 
Tông-Đán kiêm-điêm đinh-tráng Hữu-giang, đê đánh 
Lưu Kỷ». Vua bảo: «Tuy Tông-Đản đã hiệu-thuận và là 
kẻ dũng-mạnh, nhưng các con còn. theo Lưu Kỷ. Ta sợ 
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Tỏng-Đán cũng theo nổt. Vậy nên chọn các viên có 
mưu-lưạc đi theo Tông-Đản». (TB 276/1 b). 

Cỏ lẽ Tông Đản ả sử ta là Nùng Tông-Đán ấy, hoặc 
là một con y. chữ Nùng dùng đầu tên có thê chỉ giống 
nguôi Nùng mà thôi, chứ không phải hẳn là chỉ họ. Vi 
sự hai ảm Đán vả Đản rất gần, hai tên có thê là một 
chăng? (5) 

Các quân man-động ấy đóng từ Quảng-nguyên đến 
cháu Tô-mậu, trước các trại Hoành-sơn, Thải-bình, 
Vĩnh-binh, cồ-vạn, Thiên-long. Lưu Ky cầm quân vùng 
Quảng-nguyên. Có lẽ Tông Đản chỉ là một bộ-tướng. 
Vùng Môn-châu có Hoàng Kim-MSn, vùng Lạng-châu có 
phò-mã Thán Cảnh-Phúc (IV/4) và vùng Tô-mậu cỏ Vi 
Thủ-An cầm quân. 

Khi-giởi thi ngoài cung nỏ, trường-thương mà 
hai bên đều dùng, ta cỏ tên tấm thuốc độc, và máy 
bắn đả. 

Ta lại dùng nhiều voi đê xung-phong. Voi có thê 
do cả đường thủy yà đường bộ tiến vào. 

3. — Khởi-công. Trận Khâm Liềm 

Phàn Lý-kỷ còn lại chẻp rất sơ-sài về việc hành- 
binh này. Ta không thê biết chi-tiết cuộc tấn.-công 
của Lý Thường-Kiệt. Tống-sử và cảc Tống-thư chỉ chép 
rõ việc người Tống làm. Còn việc người ta, họa-hoằn 
có một vài chi-tiết. Sách TB cho ta biết thêm một 
vài việc. Nhờ những lời tâu của biên-lại Tổng, cố ghi 
ngày tháng, nên ta có thê căn-cứ vào đó mà đoán một 
cách khả tường-tận những hòi biến-chuyên của cuộc 
tấn-công do Lý Thường-Kiệt chỉ-huy. 

Như đã nói' trên, biên-thùy ta giáp địa-hạt l'ng- 
chàu có hình một góc tư vòng tròn, đường bán-kinh 
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trung-bình dài 150 cây-sổ, mà trung-tàm là thành Ung 
(IV1). Ba đường chinh đi tới Ung, đường Quảng- 
nguyên, đường Quang-lang và đường Tô-mậu đều xấp- 
xỉ như nhau, về phía đòng, góc tư đường vòng tròn 
kia tiếp vởi bờ bề châu Khàm và châu Liêm. Đường 
lừ Khâm đến Ung lại ngắn hơn cả, dài chừng 120 
cày-số; quân đi mất độ năm ngày đường. 

Lý Thường-Kiệt đẵ mưu-tỉnh chiến-lưực rõ-ràng. 
Thồ-binh đỏng ngoài vòng biên-giới sẽ lằn-lượt kéo 
vảo chiếm đất Tổng và, trong lúc đầu, quấy rối gan biên- 
thùy mà thôi, dhủ-ỷ là làm cho Tổng làm tường rằng 
quàn ta sẽ do cảc đường bộ kéo vào đánh Ung. Thô- 
binỉi ta sẽ phá những trại Hoânh-sơn, Thái-bình, Vĩnh- 
binh, cố-vạn, là những đồn che đổr cho Ung. Trong 
lúc ấy, quàn Tổng ắt sẽ kéo xuổng miền tày và tảy- 
nam đế cứu các trại ấy. Mật đòng-nam châu Ung se 
bỏ ngỏ, vì tử Ung đến Khâm là hoàn-toàn đất Tổng. 

Lúc quân Tổng trong hạt Ung-chảu đã đô xô vào 
phía tây và tây-nam, Lý Thưởng-Kiệt liền đưa đại- 
quàn đi đường thủy, từ châu Vĩnh-an tới Khâm-chảu 
và Liẻm-chàu. Qường đi đến Khâm chỉ mất chừng 
vài ngày. Đại-quân đỗ bộ ỏ’ Khâm, rồi tiến thẳng tởi 
Un£. Như vậy, đại-quân ta chỉ chừng bảy ngày đã 
từ đất nhà đến thẳng căn-cử-địa Ung-chàu. 

Nếu quân Tổng bỏ thành Ung đê dời xuống cứu 
các trại biên-thùv, thỉ thành Ung cỏ thễ mất liền. Nếu 
Tống đễ nhiều quân giữ thành Ung, thì cảc thô-binh 
ta sẽ tiến dẽ-dàng. Từ mọi bề, quân ta cùng kẻo .tởi 
thàũh Ung, và thành này sẽ bị vây mấy mặt. 

Chiến-sảch ấy đă thấy rõ-ràng trong cuộc chuyên 
binh của ta vào cuối năm At-mão (1075). 
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• 

Ta đã thấy rằng vào tháng tư nhuận, LưuJv\ f ỏ* 
Quảng-nguyên đã đem 3.000 quân đảnh châu Qui-hóa 
làm Tống phải động-tảm và phải phái quàn giúp viên 
coi châu ấy là Nùng Tri-Hội. (VI/7) 

Nhưng cuộc tấn-công thật bắt đàu vào thảng chín. 
Ngày G.Tu, 15 tháng 9, 700 quân tới đảnh trại cò-vạn 
(DL 27-10-1075, TB 268/lOb). Chắc là quân ấy từ chàu 
Tô-mậu kẻo vào. Tin này đến ngày 28 tháug 10 mới 
vê đến kinh (B.Th, DL 8-12-1075; TB 269 231)), và đến 
ngày 11 thảng 11, triều-đình Tống mới hay rằng cô- 
vạn đã mẫt, và “ở Quảng-nguyên cỏ nhiều hương-binh 
họp và soạn-sửa vào cướp ’. (K.Ti, DL 21-12-1075; TB 
270/2b). 

Tin từ biên-giởi về đến Biện-kinh mất một tháng 
rưỡi, cho nên các biến-cố ở biên đang (lồn-dập, mà 
triều-đình Tống vẫn tưởng rằng chỉ cỏ những việc 
cướp nhỏ mà thôi. Yua Tổng dặn Lưu Di phải sai 
các tuần-kiễm đề-phòng cho nghiêm, không được 
khinh-chiến (TB 269/23b). Khi nghe tin trại cố-vạn 
mất, vua lại bảo Lưu I)Ị kè tên những người có chiến- 
công và giúp-đỡ những người cỏ nĩià bị cưỏrp và bị 
đốt. (TB 270/2b) 

Trong lúc ấy thi có sao chôi hiện; làm cho vua 
Tổng càng lo. Ngày mòng 7 tháng 10 năm Ãt-mẵo (DL 
17-11-1075, TB 269/13a), sao chôi hiện & chòm saoChẫn. 
Ngày 8, đuôi dài ba thước (cỏ lẽ cằm thước dơ thẳng 
tay, nhắm mà đo). Ngày 9, dài 5 thước. Ngày 10, dài 7 
thước, trỏ xiên về sao Thải-hạt. Đêm 19 mới. tắt (TB 
269/18b). Theo phép đổi-chiếu trên trời dưới đất, sao 
Chằn là tinh-phận phương nam. Theo sự tin của Á- 
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đông, sao chối là điềm sắp có binh-đao, tặt-dịch. Theo 
các nhà chiêm-tinh bấy giờ đoản, thì sắp có binh- 
đao trên đất Giao-chỉ. 

Riêng Vương An-Thạch lậ một nhà học-giả rất 
có ỏc thực-tế và không tịn dị-đoan (T Th 13). Sử Tống 
còn trách An-Thạch đề việc sao chôi hiện ba ngày 
không tàu vua (TB 271/15b). Ở nước ta, Thường-Kiệt 
cỏ tin điềm lành dữ hay không? Ta không biết. Nhưng 
theo óc dị-đoan đương thời, thì sao chôi hiện lằn 
này (6), chắc làm cho người nước ta càng tin rằng 
quàn Tống sắp kéo vào đảnh nước ta. 

Trong khi bang-giao Tống Lý đang gay-go, sự sao 
chôi hiện, làm tăng lòng lo-âu và nghi-kị. Có lẽ vì 
đó, Lý Thường-Kiệt càng quyết-tâm phát-quàn tấn-còng 

vào đất Tống. 

Bộ-binh, ỏ’ tả-dực được lịnh xuất-quân trưởc, tràn 
qua Vĩnh-bình đẽ đến Ung-châu (VSL). Quàn các chàu 
dọc biên-giới kẻo vào chiếm các trại Vĩnh-bình, Thải- 
bình; quân từ Lạng-châu vào lấy những châu Tây-bình, 
cháu Lộc. Quàn Quảng-nguyèn và châu Môn chiếm 
trại Hoành-son. Các tưởng Tống chổng-cự rất hăng 
hải, nhưng đều bị bại. Chúa trại Hoành-sơn là Lâm 
Mậu-Tlỳíng, viên quản-hạt Vĩnh-bình là Tô Tả, vièn 
quản-hạt Thải-bình là Ngũ cử, và viên giảm-ảp trại 
Thái’bình là Quách Vĩnh-Nguyên đều tử-trận. (TB 
273/4b) 

Lưu Di chưa biết nguy-cơ đẵ đến, còn xin bổn 
vạn quan tiền đè mua lương trữ ở Ung-châu. (23-10, 
t!ho, DL 3-12-1075, TB 269/21b) 

Bấy giờ, biên-giới Ung-châu rất bỏ ngỏ. MaiỊ-dàn 
sẵn oán quàn Tổng, quàn-lính ít được tập-tành. Lưu 
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Di đương thay lỉnh, bỏ trát-binh mà dùng quân thương- 
trượng. Các tưởng trễ-nải. Quân ta tới đàu như là 
vào chỗ không người (VSL). 

Trong khi ấy, đại-quân Lỷ Thường-Kiệt đa cưỡi 
thuyền theo bờ bê, từ chàu Vĩnh-an vào cửa bê Khảm- 
châu và Liêm-châu (TB 271/lb). Bộ-binh đống gànbièn- 
giởi Khàm-châu cũng kéo vào các trại Như-hòng, Như- 
tich và Đê-trạo. 

Quân Tống bị đảnh bất-ngờ, không chông-cự, Ngày, 
M.Dn, 2Ó thảng 11, Khàm-châu bị chiếm (DL 30-12-1075; 
TB 270/5a). Ba ngày sau, Liẻm-châu cũng, bị mất luòn. 
(2-1-1076; TB 270/8a) (7) 

Những chúa trại chung quanh Khàm-chàu đều bị 
giết: Ngu Hoàn chúa trại Như-iích và Trương Thủ chúa 
trại Đề-trạo đều chết. (TB 273/4b) 

Viên coi Khâm-châulà Tràn Vĩnh-Thái (theoLNBB 
10, còn TB 273/4b chép Trần Vĩnh-LinhJ. Trước lúc 
quân ta tới, đă cỏ kẻ nói hử chuyện cho người Tống 
biết rằng: Giao-chỉ sắp vào đảnh ủp Khàm-châu. Người 
Khảm mách vởi Vĩnh-Thái, nhưng y không tin. Chiến- 
thuyền Lỷ thình-lình vào bến rất gẩp. Vĩnh-Thải vira 
bây rượu uống, cỏ người báo tin quàn Lý đă tới, nhưng 
Vĩnh-Thái vẫn không đẽ ý đến. Quân Lý đột-nhập vào 
thành, bắt đư-ợc Vĩnh-Thải và tắt cả bộ-hạ, khồng phải 
giao-phong một hựp nào. Sảch LNĐD chép chuyện trên, 
kê nối rằng: “Quàn Giao-chỉ nói với Vĩnh-Thái; «Chủng 
ta chỉ láy của-cải mà thôi, chứ không giết chúng mày 
đàu». Song khi lấy sạch của, lại đem giết hết. Sau đỏ, 
người Khâm-châu tô tượng thờ Vĩnh-Thái ở miếu Thành- 
lioàng, và tôn làm tliàn Chuyên-tri đại-vương. Nhưng 
người đời sau vẫn cười chê Vĩnh-tlìải là ngu-muội. Khi 
muốn chế-nhạo ai là khỏng thòng-tuệ, thì gọi người 
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ấy là Tràn Thừa-Chỉỉ ". Thừa-chỉ là hàm của Vĩnh- 
Thải, theo LNĐĐ 10; còn TB chép ihừa-chể. 

Cùng với Vĩnh-Thải, còn có các viên giám-ảp Văn- 
Lương, Ngô Phúc, viên tuăn-kiêm Tưởng cần, các viên 
chỉ-sữ Tổng Đạo, Đinh Toại, viên giảm-thuế Âu-dương 
Dẫn đều bĩ hại. (TB 273/4b) 

ơ Liêm-châu quàn Tống cung thua rát nặng. Hình 
như ở đây, cảc quan Tống được tin Khâm-châu mẩt, 
cỏ phòng-bị và chổng-cự ít nhiều. Tám nghin thỗ-đinh 
bị ta bắt làm phu khiêng xuổng thuyền đò-vật cưóp 
được, xong rồi đều bị giết (Thần-iông TL và VKT). Lỗ 
Kbảnh-Tôn coi Lỉẻm-châu bị chết cùng nhiều bộ-hạ: 
tri-huyện Hợp-phổ Lương Sở, giảm-ảp Chu Tông-Thích, 
chỉ-sử Ngô Tông-Lập. (TB 273/4b) 

Nói tóm lại, trong các trận mỏ’ đàu, Lỷ Thường- 
Kiệt đã lợi-dựng được hai điều cốt-yốu trong chiến- 
lưực xưa nay: triệt-đễ dùng sử-trường của mình là 
thủy-quàn, và rình chỗ bất-ngờ mà đánh úp. Tliắng-lựi 
hoàn-toàn đẩ vè quàn Lỷ, cũng là phải lẽ. 

Ạ .— lien uáo nội-aịa 

Chiếm xong hai hải-cảng Khảm, Lièm, Thưừng-Kiệt 
liền đưa quân tiến vào nội-địa. 

Bấy giờ, Tống kliòng còn quan đẽ cản quàn ta. 
Nhưng Tliường-Kiột sợ dân Tổng oản-thù và quấy đường 
tiếp-tế ở hậu-phương, cho nến ông phíìi tìm đanh-nghĩa 
cho cuộc hành-quân. 

Muốn phò-trương danh-nghĩa. Íhường-Kiệt sai yết 
bảng dọc đường kẽ tội quan Tổng. Lời lộ-bố nỏi rằng: 
((Cỏ những dân Giao-chỉ làm phản rồi trốn sang Trung- 
quổc. Các quan-lại dung-nạp và dấa đi. Ta đã khiến sứ 
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sang tổ-giảc các việc ấy, quan coi Quế-chàu (Lưu Di) 
không chịu trả lời. Ta lại sai sứ vượt bê sang tổ-cáo 
với Quảng-châu, quan coi Quảng-châu cũng không chịU' 
báo. Vì vậy. quân ta tới đuôi bắt dân trốn ấy...». Ỏng 
lại biện-luận rằng mình chỉ tự-thủ. Ông tuvên-b6: 

<í Quan coi Quế-châu đã kiêm-điêm dàn cảc động và đẵ 
tuyên-bố rõ rằng muốn sang đánh Giao-chỉ». 

Thường-Kiệt lại lựi-dụng sự phân-tranh trong triều- 
đình Tống giừa hai phải tân và cựu, đề chia rẽ quàn 
dân địch. Trong các lộ-bố, có noi: « Trung-quổc dùng 
các phép thanh-mièu, trọ-dịch, làm dàn khốn-khỗ. Nay 
ta đây đem quàn tới cứu». (TTh 13 và TB 271/lõb) 

Người đời sau kê lại rằng “dân Tốiig thấy lời tuyên- 
cảo, đều vui mừng, đem tràu rưựu khao quàn ta. Từ 
đỏ, mỗi lúc dàn Tống thấy hiệu cờ Thường-Kiệt đàng 
xa, thì nói đó là quàn của cha họ Lỷ người nưở Nam; 
ròi cùng nhau bày hương-ản bải-phực bèn đường. Nhờ 
đó mà uy-thanh quàn ta lan khắp” (NBS). Bởi vậy, tiến 
quân vào nội-địa càng thêm dễ-dàng. 

Trong lúc áy, đạo quân Tông Bản kẻo tràn qua các 
trại ở phia tày. Trong thảng 11, Vĩnh-bình, Thái-bình, 
Thiên-long , cb-ưạn đều mất (TB 271/7a). Ngày 10 tháng 
chạp, quân Tông Đản kéo thẳng đến Ung-châu. Tliành 
Ung bắt đàu bị Vày. (Đ.Zu, DL 18-1-1076; TB 2?l/6b) 

Đại-quân ỏ' Ivhàm và Lièm cũng tiến lèn phía bắc. 
Đạo đô-bộ ờ Khâm-chàu kéo thẳng lên Ung-châu, 
như ta sẽ thấy sau. Còn đạo đổ-bộ ử Liẻm-châu tiến 
sang phía đòng-bắc, chiếm châu Bạch (ĐĐSL 8). Viên 
tuàn-kiêm ThằmTông-Cố bị chết. (TB 273/õa). Đạo quàn 
ấy lại tiến lên Dung-châu. Vièn đô-tuàn-kiễm các châu 
Bạch, Dung là Phan Nhược-Cõc và chỉ-sứ chàu Dung 
là Vương Đạt và Tào Quăng cung đều tử-trận (TB 
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274/3b). Hình như đạo quàn ấy dừng ở khoảng này, đế 
chặn quân từ phương đông tới cứu Ung-châu. 

5. — Phản-động của Vương An-Thạch 

Tin-tức bấy giờ chuyễn chậm, vì dịch-trạm ỏ’ miền 
nam chưa tố-chửc. Tuy Khâm-châu bị chiếm ngày 20 
thảng 11, mà đến mồng 6 thảng sau, ti kinh-lưực Quảng- 
tây đóng ở Quế-chảu mới được tin và tâu; « Người Giao- 
chỉ họp quân thủy ở Triều-dương (tức là Vĩnh-an châu, 
hay là Hải-ninh bày giờ. Sách TB271/5b chép Hồ-dứơng, 
sai vì tự-dạng), sắp-sửa đi hai đường vào cướp)). Đúng 
một thảng sau khi Khâm-chàu bị mất, tin mới tới trièu- 
đìnhTống(20 thángChcạp, Đ.Vi, DL 28-1-1076 ;TB270/5a). 

Ba ngày sau lại tiếp tin Liêm-châu cũng mất luôn. 

Các tướng ở địa-phương bối-rổi đẵ đành; mà vua 
tôi Tống cũng rất đỗi hoang-mang. Triều-đinh nảo-động. 

Bảo* tin mất Khàm-chàu, ti kinh-lưực Quảng-nam- 
tày-lộ xin viện-binh: 20.000 quân, 3.000 ngựa và một 
thảng lương, tát cả lầy dọc đường từ kinh đến Quảng- 
tây. Lại xin chừng mười sứ-thàn theo quân, xin thêm 
khi-giới, đồ-dùng, và xin điều-động các dân khẻ-động. 
Muốn điều-khiẽn quân mau chóng, ti ấy cũng xin dời 
đến thành Tượng, gần phía bắc Ung-châu. (TB 271/12a) 

Ngày 20 tháng 12, được tin bẳo Khàm-chàu mất, 
vua Tống Thàn-tòng liền ha lệnh chuần-bị các trạm, cấp 
đủ người và ngựa, đê đem tin cho chỏng. Lại sai Trương 
Thuật, Tạ Quí-Thấnh tới ti kinh-lược Quảng-tây đê chuẳn- 
bị tướng-lệnh (TB 271/12a). Sợ quân ta thừa-thế đi thuyền 
đến Quảng-chàu, vua Tống ra lệnh cho quan coi Quảng- 
chàu phòng-bị cằn-mật. về mặt trân Quảng-tây, dặn 
cảc tướng phải cổ-thủ ở các thành và nơi hiêm-yếu. 
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và chớ khinh-địch. Lời chiếu nói rằng: «Giao-chỉ chiếm 
Khâm-châu chưa lui. Sợ nỏ theo bờ bế dòm ngố Quảng- 
chàu, nôn phải lo giữ. Nay xét thấy quân các đòn ĩt 
Quảng-tây yếu và ít, mà lại phần-tán ra. Nếu không cố- 
thủ các thành, thi quàn ta sẽ tan-rã, và tiếng-tăm giặc 
sẽ lan ra, làm tăng thế nó. Vậy chiếu cho Quảng-tày, 
hãy bảo các tướng phải giữ thành, chớ cỏ khính-địch». 

(TB271/12a) 

Hai ngày sau, lại có tin báo Liêm-châu cung mất. 
Triều-đình Tống càng thèm lo, hoang-mang rất mực. 
Vua Tống liền hạ chiếu cho ti kinh-lược Quảng-tày, 
dặn rằng: «Nếu xem chừng quân Giao-chỉ tới đàu mà 
không đủ quàn giữ, thì chỉ giữ mẵy chỗ hiếm mà thôi. 
Chỗ nào có tiền, vải, lương-thực, thì phải chở tháo đi, 
đừng đê lọt vào tay giặc» (TB 271/12b). Sau đỏ lại ra 
một lệnh trải-ngược, nói rằng : « Nếu quân bỏ thành đi 
chỗ khác, thi lo rang dàn rối sợ. Hãy bảo các quan ti 
đều phải trở lại thành mình ỉ>. (TB 271/13a). 

Cũng ngày ấy (22 thảng chạp), vua Tổng cách chức 
Lưu Di và sai Thạch Giám thay coi Quế-chàu và làm 
kinh-lược-sứ Quảng-tây. Cấp cho Quảng-tày 50.000 quan 
tiền và sai các lộ chung quanh trữ lương-thực (tề mộ 
quân (8). Sai mộ 3.2Ơ0 đinh-tráng ử các châu Thú, Ung, 
Tân, và dặn nếu không đủ thì mộ thèm thố-đânđê dùng. 
Vua Tống lại sai chọn trong các châu quận những 
người dán trai-trẻ, khỏe-mạnh, đảm-dũng, đem tới Quế- 
chàu; cứ 500 người làp một chỉ-huy, ròi dạy vũ-ngbệ, 
và đặt tên là quân Tân-dằng-hải (TB 271/13b). Vua Tòng 
lại định đem quàn Hà-bắc xuống miền nam đê ti kinh- 
lưực Quảng-tây dùng: đạo quân thử 35 xuống Quế-châu, 
đạo quân thử 19 xuống Đàm-châu (Tràng-sa bây giờ). 
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Sai hai lộ Kinh, Hò sắm 7.000 cung nỏ bằng gỗ đễ cấp 
cho Quảng-tày. (TB 271/14a) 

Ý vua lổng là vận-động cấp-tổc binh-sĩ đẽ ngăn 
quàn ta tiến lên phía bắc. Đổi với dân-gian, vua Tống 
sai tôn-tuất cho nhà có người chết trận. Nếu có ai 
muốn chạy lảnh nạn len Lĩnh-bắc (vùpg Hồ-nam), thì 
cũng đưa lên. (TB 27l/13b) 

Vương An-Thạch rất tửc-giận, khi được tin Lý 
Thường-Kiệt chỉ-trich chỉnh-sách tàn-phảp trong lòi lộ- 
bố yết dọc đường. Bèn định sai tướng đem đại-quân đi 
đánh đát ta. Ngày 25 tháng chạp (T. Ho, DL 2-2-1Ọ76; 
TB 271/15a), vua Tống Thằn-tông chọn viên-ngoại-lang 
lại-bộ, hiện ỆOÌ Diên-châu(Thiêm-tày), là Triệu Tiét, làm 
An-nam-đạo-hành-doanh mã-bộ-quán đô-tònạ-quăn , kinh- 
lược chiêu-ỉhảo-sứ và kiêm chức Quảng-nam-tây-lộ an- 
phủ -sứ. Vua lại sai hoạn-quan Lý Hiên làm phỏ-an-phủ- 
sử, và Yên Đạt (TS chép lầm ra Yên Quì vì tự-dạng) 
làm phỏ-đỏ-tống-quản, Ôn cảo làm quản-cảu, coi việc 
kê-cửu thư-từ. Rồi sai thảo một tờ chiếu đặc-biệt, gọi 
là Thảo Giao-chỉ chiếu đẽ ban ra một cảch long-trọng. 

Theo loi Tư-mă Quang, thì chính tay Vương An- 
Thạch thảo lời chiếu ấy, dê trả thù lời lộ-bố của Lý 
Thường-Kiệt chỉ-trích các tân-pháp của y. Lòi chiếu 
rằng: 

((Chúa nước An-nam đời đời được phong tưởc 
« vương, cho nên con cháu được ta thừa-nhàn và vỗ-về. 
«Tiên-triều đă từng tha lồi cướp họ Lẻ. Nay lại phạm 
«vào nội-địa, giết hại lại dàn. Can tội vởi nước Thiên- 
«tử, như thế không thề tha-thứ đươc! 

(( Quàn Trời tới đánh, thật có danh-nghĩa! 

« Nay Trẫm sai Triệu Tiết làm An-nam-đạo-hành- 
«doanh mă-bộ-quân đô-tỗng-quản, kinh-lưực chiêu- 
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«thảọ-sứ; Lý Hiến làm phó-an-phủ-sứ và Yèn Đạt làm 
« phỏ-đô-tông-quản. 

« Cảc ngươi hãy cất quân thủy, lục, tiến chóng đi I 
«Trời tỏ muốn giúp, nên đã cỏ điềm sao chôi tốt, người 
«rõ lòng gian, nên đều căm-giận quàn địch ảcl 

« Chiếu chq quân Giao-chỉ hay: khi thấy quan-quân 
« đến thì đừng chạy. Dân-chúng đẵ chịu khỗ-sở làu ngày. 
«Nếu dỗ được chúa mày vào nội-phụ, Trẫm sẽ ban tước 
«lộc cho. Càn-đức còn trẻ, việc làm loạn không phải tự 
«ngươi gày ra. Ngày nào ngươi tới chầu, Trẫm sẽ tha- 
C(thứ cho... ». (TTh 13) 

Ta nên đê 5' đến sự vua Tống quan-tâm đến danh- 
ngh ĩa của cuộc chinh-phạt này. Trước đố vua và An- 
Thạch bàn .chuyện đánh Giao-chỉ. Vua do-dự và cho 
rằng chưa phải lúc dụng-binh. An-Thạch đáp: ơBinh, 
không cỏ lúc nào là không dùng được. » Vua nói: crDụng 
binh bày giò’ không có danh-nghĩa gì cả. » An-Thạch sỗ- 
sàng trả lời: ((Nếu Bệ-hạ quả mu6n dụng-binh, sao lại 
không có danh-nghĩa?»(Theo lời Trần Quán, TB 244/4a) 
Làn này danh-nghĩa rõ ràng. Tự-nhièn, An-Thạch 
vin lấy cớ. 


ổ. Vây Ung-cháu 

Trong khi triều-đình Tổng vội-vã đối-phó, quàn Lý 
Thường-Kiột đã lục-tục kéo trên dường Khâm-Ung, đê 
họp cùng quân Tông Đản đến đó trước. (TT và VSL) 
Ta đã thấy rằng sau khi lấy được Khâm, Liêm, Lỷ 
Thường-Kiệt chia quân làm hai đạo: một mặt, từ Lièm- 
chàu kẻo lên lấy châu Bạch, hình như đẽ chặn quân 
tiếp-viện của Tổng từ phía đỏng tới; một mặt, đại-quân 
rời Khâm-châu kéo thẳng lên Ung-châu. Đường thẳng 
dài chừng 120 cây-sổ, nhưng phải qua dây núi Thập-vạn. 
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Sau ngày 10 thảng chạp (Đ. Zu, DL 18/1/1076) đại-ỊỊuân 
mởi đến thành Ung (TB 271/6b). 

Hai đạo quân ta kẹp lại, bắt đàu vày chặt Ung-châu. 

Thành Ung có tiếng rất chắc. Chính Vương An- 
Thạch cũng đinh-ninh rằng quân ta không thề phá 
nôi (TB 273/10a). Quan Tống giữ thànhJJng lại là một 
người kỳ-cựu, lẵo-luyện, thông-minh và rẩt cương- 
quyết; ấy là Tồ Giàm. Trận Ung-châu, bởi thế, sẽ rất 
khóc-liệt, và sẽ là một trường tranh-đấu giữa mưu-trí 
của Lỷ Thường-Kiệt và lòng dũng-cảm của Tô Giàm. 

Giàm là một văn-quan, giữ những chirc nhỏ ở 
Quảng-nam từ làu và đưực cử coi Ung-chàu đã năm 
năm. Giàm biét rằng chính-sách của quan trên là 
Thầm Khỉ, Lưu Di, thế nào cũng gày ra họa chiến- 
tranh. Nhiêu lần can Khỉ rồi Di, mà không được 
(VI/5,6,7). 

Lúc nghe quân ta gần tới Ung, Giàm nghĩ rằng Ung 
cách Quế không xa, viện-binh chỉ 14 ngày đường đẵ 
đến nơi, cho nên quyết tàm đỏng thành cố-thủ. 

Giàm liền kiễm-điêm binh-lính trong quận. Kẽ cả 
cấm-binh, sương-binh và quân già yếu, chỉ cố cả thảy 
2.800 người. Giàm bèn hô-hào người trong quận, bảo 
người nào cỏ tài-dũng thì bày tỏ phương-lưực, rồi chia 
nhau phòng-thủ. (TB 271/7a) 

Dân nghe tin, rất sợ-hãi; đạp nhau chạy, đông 
không biết bao* nhiêu mà kê. Thấy quân dân nao-núng, 
Giàm đem hết của công và tư bày ra cho quàn xem, ròi 
nói: cíKhỉ-giới ta đẵ dự-bị đủ, lương-thực trữ cung 
không thiếu. Bây giờ giặc đã đến dưới thành. Chỉ còn 
cách cố-thủ lấy thành đễ đựi ngoại-viện. Ẳt là ta sẽ 
thắng. Nếu có một ai chạy, thi lòng dàn sẽ nảo-động, và 
đại-sự sẽ hỏng. Nếu chúng ngươi nghe ta, thì sẽ đưực 
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hàu-thưởng. Nếu có ai không nghe mà bỏ chạy, thì ta 
sẽ ổĩtẻm ». (TS 446 và TB 271/7b) 

Trước đỏ, con Giàm là Tử-nguyên , vốn làm quan ở 
Quế-chàu, đưa vự con tới thăm Giàm. Lúc sắp trỏ* về, 
thi thành Ung bị vây. Tuy vậy, Tử-nguyên muốn đưa vự 
con đi. Giàm yhông cho, và chỉ đê Tử-nguyên một mình 
đi thôi. Ãy vì sự nếu bà con mình chạy, thì dân-gian 
sẽ chạy hỗn-loạn. (TS446; TB272/7b) 

Có một vièn đại-hiộu, tèn Địch Tích , muổn trốn. 
Giàm sai người nấp ngoài cửa, bắt được quả-tang, đem 
chém và bèu đàu đẽ làm gương. Vì thế, trên dưới ai 
cũng nin hơi mà nghe theo. (TB 271/7b và TS 446) 

Giàm lại mộ được hon một trăm ^uân cảm-tử, 
chèo thuyền trèn sông Ung-giang, đỏn đánh quân ta. 
Chủng chém được mười voi lớn (TB 271/6b) và hai 
tưởn£ (TS 446). 

Quân Lý vày thành càng ngày càng riết. Giàm 
đóc-thúc quàn cổ-thủ. Muốn an-ủi nhân-tàm, Giàm 
phao^tin rằng viện-binh sắp tới. Giàm hại dùng thứ cung 
ihần-ỉi bắn một phát được nhiều tên. Bắn ra giết nhiều 
linh và voi. Quân Lỷ dùng công-cụ (một thứ mảy bắn 
đả?) tứ bề trèo lèn cao nhắm bắn vào trong thành, giết 
nhiều quân phòng-thủ. 

7.- Diệt viện-binh. Trận Côĩì-lôn-quan 

Lúc thành Ưng sẩp bị vây, Giàm đã* sai sứ về Quế- 
châu, ỏ cách về phía bắc chừng 400 cày-sổ, đê cầu viện. 
Quan coi Quế-châu là Lưu Di sai viên đô-giảm Trương 
Thủ-Tici đem quân đi cửu. Nhưng Thủ-Tiết nghe bảo 
rằng quàn ta đông gấp mười, nên dùng-dẳng không chịu 
đi liền. Trải lại Thủ-Tiết đem binh đi vòng theo đường 
Quí-chảu đế tới Tân-chàu. Y trủ-binh lại ở trại Khang 
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hòa đề chờ xem sức Giàm chổng lại vói ta thắn^bại 
thế nào đã. Không thấy viện-binh đến, mà vòng vtìy đẵ 
thắt chặt, Giàm phải cho người mang ỉạp-ihư, nghĩa 
là thư viết vào giấy rồi vò vào trong sảp mà ngậm trong 
miệng, lọt ra vòng vây đễ cãp-cảo với viên đề-điêm 
hình-ngục Tống Gầu. Lúc nhận được tlaj^, Cầu khóc và 
giục Thủ-Tiết tiến binh. Thủ-Tiết hốt-hoảng không biết 
làm thế náo; bèn đem quân đóng ở núi Hỏa-giáp (TS 
chỏp Bại-giảp), ròi kẻo tới giữ ải Cồn-lòn giữa đường 
Ụng-Tàn, cách Ung chừng 40 cây-số. (TB 272/la và TS 
446) 

Thường-Kiệt được tin, đưa quân đến đón đảnh. 
Thình-lình quàn ta tiến tới, quàn Tống chưa đánh đã 
chạy. Thủ-Tiết nhu-nhược không đièu-khiên noi binh-sĩ, 
liền bị thua. Nhiều^lên quàn hàng theo ta (TB 277/17a). 
Thủ-tiết bị giết (9).Ấy vào ngày 4 tháng gièng năm Bính- 
thìrì (T. Zuĩ DL 11-2-1076; TB 272/lb). Cảc viên đề-cử 
Tả-giang Ỏn Nguyên-Dụ, đỏ-giám Hò-nam Trương Biện, 
tuần-kiêm các chàu Ung và Ta/ỉHứaDự, tuàn-kiễpi các 
châu Liễu , Tân, Tượng Vương Trấn đều bị clíll. (TB 
273/4b) 


8. — Phá Ung-châu 

Thành Ung bị vây từ mồng mười thảng chạp năm 
trước, đến bấy giờ găn một tháng. Nhưng thành cao và 
chắc. Giàm lại giỏi điều-kliiên binh-lính. Quân Lỷkhòng 
sao vào lọt. Muốn dòm vào trong thành, ta dùng vân - 
ỉhê, là một thử thang bắc chuyền nổi nhau rất cao, ròi 
sai các tù-binh trèo lên mà tròng vào thành. Bốn bề 
dựng thang. Thang vừa dựng, Gràm sai bắn hỏa-tiễn, tức 
là một thứ pháo thăng-thiẻn, đổl cháy thang. (TS 446 
và TB 272/7b) 
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(Ịặựi-cự nhau mẵi. Bên ta, quàn và voi chết mất 
nhiều. Quân mất một vạn rưởi (TB 271/7b). Quàn ta 
dùng tên độc bắn lên thành. Trên thành người và ngựa 
chết rất nhiều. 

Ta lại đào đường hầm lỏt da cho kín nước, định 
chui vào thànb- Giám đễ ta tiến tới gàn, rồi phỏng hỏa 
đổt các huyệt (TB 272/7b). Có tù-binh bắt được ỏ* Côn- 
lôn, tên Triệu Tú, bày cho ta dùng hỏa-cóng, nghĩa là 
bắn cảc chất cháy như nhựa thông vào thành (TB 
281/13b). Trong thành thiếu nước, không thê chữa được 
cháy. (TB 273/15a) 

Ta vảy thành đã 42 ngày, mà không sao phá đưực. 
Thường-Kiệt sắp kéo quân lui. Lại cỏ tù-binh xui ta 
dùng phép tho-công : quân ta lấy đất bỏ vào bì, xếp 
chòng vào nhau, thành bực thềm đê lên thành. 

Bao đất chất hàng vạn, dàn dần cao như núi. Chổc 
lát đã cao đến vài trượng. Quân Lỷ nối tiếp nhau như 
kiến mà trèo lên, rồi lọt vào trong thành, Ấy là ngày 
Canh-Lhìn 23 tháng giêng. (10) (DL 1-3-1076; TL và TB 
272/7bT 

Trong khi thành bị vảy, lương hết, giếng cạn. 
Người Ung phải vốc nước bần mà uống. Nhiều người 
mắc bệnh lị, chết chất trồng đống. Nhưng không ai nản 
chí và phản lại. Giàm biết thế nguy, nhưng vẫn chổng 
rẩt hăng. Giận tụi Thằm Khỉ, Lưu Di đã gây việc binh- 
đao mả lại không chịu tởi cửu, Giàm muốn dảng sở kêu 
kiện, nhưng đẵ tiệt đường. Giàm bèn yết bảng ở chợ 
kê tội Khỉ, Di, mong lời đạt đến vua Tống. (TS 446 và 
TB 272/Sa) 

Lúc quàn ta vào lọt trong thành Ung, Giàm còn 
đem lính bị thương ra chống lại, ruôi ngựa đảnh rất 
hăng. Nhưng thấy mình không còn đủ sức chống nữa, 
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bèn nói vòi bộ-hạ rằng: ((Ta quyết không chịu chết về 
tay giặcD. Giàm bèn trở vè dinh, tự giết 36 người nhà, 
kê cả hai con và hai chảu (theo TS, còn TB nỏi Giàm 
bảo 36 người nhà chết trữớc). Giàm dấu thây người 
nhà vào một cái hầm, ròi tự thiêu mà chết. (11) (TB 
272,/8a vàTS 446) 

Quàn dàn thấy Giàm nghĩa-khí như vậy, không ai 
chịu hàng. Vì Giàm kháng-cự lâu, quân Lý tức giận. Lúc 
vào thành, quyết tìm bắt Giàm cho được. Khi biết Grảm 
đã chết, chúng tìm xác cũng không thấy. Tức giận, 
chủng giết sạch dân thành; kề cả quan-lại, lính-tráng, 
thồ-đinh, cư-dân, cả thảy hơn năm vạn người. Các sách 
TB 272/8a và TS 446 còn chép rằng quân Lý sắp đầu 
người thành đổng; mỗi đống 100 đầu mà có tới 580 
đống. 

Thường-Kiệt sai phá thành Ung, lăy đả lấp sông đê 
ngăn quân cứu-vièn. 

Lấy xong Ung-châu, Thường-Kiệt kéo quân lên phía 
bắc, ý muốn lấy Tân-châu. Viên coi Tân-châu, là cồ 
Cắng-Lặc, nghe quàn ta kéo gân đến thành, bápihành 
chạy trốn. (TB 280/2b) 

9. — Lui quân vả đề-phòng 

Bấy giờ đại-quâq Tống từ bắc đă kéo xuóng. Mà 
quản Lý đảnh Ung trong hơn một tháng, coi chừng 
cũng mỏi-mệt. vả mục-đỉch chính của ta là phả cảc cử- 
điễm của Tống cỏ thê dùng đẽ đánh ta. Nay các thành 
Ung, Khàm, Liêm đã bị phá, các trạĩ Vĩnh-bình, Thái- 
bình, Thiên-long, cô-vạn đã bị đốt. Như thế, ta xuất 
quàn cũng thắng-lợi ròi. 

Vả cbăng nếu quân Tống tiến gấp, chúng cố thê qua 
vùng khê-động vào thẳng các cháu Quảng-nguyén, Môn, 
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Lạng và Tô-mậu, trong khi quàn ta bị kẹt ở vùng Ung. 
Vì cớ ấy, sự rút quàn ta về là cằn-kỉp. (VII/10) 

Thường-Kiệt hạ lệnh lui quân. Tháng ba năm Bính- 
thìn (1076), quàn ta ra khỏi đắt Tống. Tư-mã Quang 
(TTh 13) nói ngày 21-1 Ung-châu mất, ngày 23-1 Lý rút 
quân về, không hợp với sách TB. Nhưng không sách 
nào khảc nói rõ ngày Lỷ rút khỏi Ung. 

Biết Tổng sắp-sửa kéo quân tới trả thù, Lý Thường- 
Kiệt gia-sức đề-phòng trước. “Ngày ngày ông sai tu- 
tập binh-lính đê tập trận; nhỏm-họp voi ngựa, tập-duyệt 
phép chạy, phép xung-phong” (theo lỏi chiếu cho 
Quảch Quì 20-7 năm B.Th ; TB 277/4b). 

Một mặt khác, Lý hết sức do-thám hành-động của 
quân Tổng. Lúc hạ Ung-chàu, cố bắt được 200 nhà sư. 
Ta thu lẩy bẳng-sắc. Ròi sai thảm-tử cạo đầu, mặc áo cà- 
sa, mang hằng-sắc ấy, giả làm sư Tổng, vào đất Tống 
dò xét (TB 277/12a). Ta lại dùng dân thuyền chài ở ven 
bè, cho lẫn vào dẩt Tổng đề thảm-thinh. (TB 276/6b) 
Dân và quản Tổng bị ta bắt đem về, được đưa tới 
ở Nghệ-an, Thanh-hóa, xa biên-thùy 7 ống, kẻo khi 
quân Tổng vào, các tù-nhản ấy có thê trốn theo quân 
Tống. Hạng trên 20 tuồi, phải khắc trên trán ba chữ 
Đàu nam triều nghĩa là hàng Nam-triều. Hạng dưới 20 
tuôi và trên 15 tuỗi, phải sung làm lính, và theo tục bấy 
giờ, phải khắc trên trản ba chữ Thiên-lử-binh. Còn đàn 
bà, con gái, thì phải khắc vào cảnh tay hai chữ Quan 
khách nghĩa là khách của nhà nước. (TS 488) 

Cảc tù ấy hình như cũng không bị giam cầm 
nghiêm-ngặt. Trong bọn tù cỏ Triệu Tú, là người thuộc 
đội quân Trương Thủ-Tiết, bị Thường-Kiệt bắt ỏr ải 
Côn-lòn, và đã bày cho ta dùng hỏa-công ở Ung-chàu. 
Ihảng 10 năm Bính-thìn (1076), bọn Triệu Tủ, tất cả ba 
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mươi ngưừi, từ trại Nghệ-an trổn, cưõi thuyền vượt bề 
đê về bắc; nhưng gặp giỏ, bi giạt vào Lê-động ở đảo Hải- 
nam ngày nay. (TB 276/3b) 8 4 

Thưởng-Kiệt lại dò biết Tổng dụ Chiêm-thành và 
Chân-lạp họp lực đễ đánh nam-thùy ta. Thảng tám năm 
ấy (Bính-thin 1076), Thường-Kiệt đem quân vào tuần-du 
ở các châu Bố-chánh , Địa-lý, Ma-lirth mà Chiêm-thành 
mới nhường cho ta bảy năm trước, ông vẽ địa-đò cảc 
chàu ấy đê tiện việc phòng thủ. Muốn củng-cố địa-vị 
của ta ở những châu mới ấy, ông chiêu dàn tới ở, và 
tô-chức cai-trị lại. Đôi tên Địa-lý ra Lảm-bình và Ma- 
linh ra Minh-linh. (TT) 

Về việc này, sử ta (TT) chép rằng “vua sai Lý 
Thường-Kiệt đảnh Chiêm-thành (12), nhưng đảnh không 
thắng, bèn vẽ bản-đồ...” Nhưng chắc rằng mục-đich 
cuộc xuăt-quân này không phải là đê xâm-chiếm Chiêm- 
tlìànli. Bấv giờ quàn Tổng đã tụ-tập nhiều ở Ưng-chàu. 
Thường-Kiệt chi đi tuần-tra kiẽm-soát sự phòng-thủ, 
đê ngừa sự bất-trắc ở miẽn nam thôi. Sự họa bản-đồ 
và di-dân tới ỏ’ các châu mới kia đủ tỏ ỷ-định ấy. 

Târn-trỉ Thưừng-Kiệt bẩy giừ phải chuyen-chú về sự 
Tống đưong soạn-sửa uy-hièp miền bắc. 

Sau trận L} r tấn-công, vùng Tả-giang trên đất Tổng 
bị tàn phá. Muốn ngăn Tống kẻo quàn xuống, quân ta 
đã dùng phỏp thanh-dã. Các kho-tàng, tiền-bcạc, lương- 
thực đều bi đổt chảy. Quân Lý, nhát là thố-binh, lại 
mang cả nhà đi theo, cho nên đã cưóp của-cải, bắt đàn 
bà, con gải Tống rất nhiều. (Theo lời tàu Trương Phương- 
Bình, TB 276/181)). Dản-gian chạy tản-loạn vào rừng nủi. 
Nhiều khê-động quay theo Lý. Người Tống dẫu muón 
phục-thù, trước hết cũng mất nhiều thì-giờ đê khôi- 
phục và sắp-đặt vùng ấy đã. (TB 275/12b và TB 276/19b) 
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10. — Ảnh-hưởng 

Trên đày, tôi đã nhờ một ít chi-tiết ghi trong các 
sách Tống, đê kê lại cuộc tấn-công của Lỷ Thường-Kiệt 
vào đất Tống. Tự-nhiên, sảch Tổng đã tìm mọi cách 
đê giảm vũ-công ta, như nói cỏ người Tống bày mưu- 
kế hay chiến-thuật. Nhưng thế cũng không che nôi sự 
thất-bại lớn-lao và chua-cay của Tổng. Ta hãy xem 
những ảnh-hưởng của nỏ, sẽ hiêu rõ. 

Sau khi Tống bị đại-bại, tại triều Tổng, vua vả tê- 
thàn khòng ai chịu nhận lỗi minh. Người này đô lỗi 
cho người kia. An-Thạch viết trong iư-kỷ của mình 
1 'ẳng: « Vua sai Khỉ kinh-chế kín việc Giao-chỉ, các đại- 
thàn không hay. Phàm Khỉ tàu xin gì, vua cũng nghe» 
(TB 244/3b). Thàn-tông thì chối không hề sai Khỉ làm 
bậy; tự tay viết chiếu kê tội Khỉ, có nỏi: «Trước đây 
Thầm Khỉ ở Quảng-tây nỏi dối là nhận được mật-truyền 
của triều-đinh bảo soạn đánh Giao-chỉ)' (TB 272/2a). 
Người đương-thòi cung kết tội Khi như thế ấy (TB 
272/2a), và nhiều kẻ buộc hẳn lỗi tại An-Thạch tham 
lập công (Tràn Quán, TB244/4a). 

Sau ngày Khâm và Liêm mất, Lưu Di bị cách chức 
và Thạch Giảm đưạc bô thay (tháng 12 năm Ất-Mão 1075). 

Ngày mòng 9 tháng giêng (B. Da, DL 16-2-1076; TB 
272/2a), vua Tống sai Thạch Giám và Chu ốc xét, tội 
Thầm Khỉ và Lưu Di, tuy rằng trước đó vua có hạ 
chiếu kê tội hai vién coi Quế-chàu ấy. (VỊ/cth3) 

Thất-trận, An-Thạch đô hết tội cho các thuộc-hạ. 
Kỳ-thật, ai cung biết chính y là chủ-mưu và hoàn-toàn 
phải mang trách-nhiệm. Sau khi nghe quân minh thua 
trận lièn-tiếp ỞQuảng tây, Vương An-Thạch muốn bưng- 
bít, kẻo sợ dư-luận bài-xích. Lúc được tin Ung-chàu 
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bị vày, An-Thach nói: ((Thành Ung rất chắc, quyết là 
khòng phả nôi)). Vua cho là đúng. Đến khi Ung-chàu 
inẩt, vua muốn triệu hai ti trung-thư và khu-mật tới hội- 
nghị ở các Thiên-chương. An-Thạch can rẳng: «Hội ở 
đó thì việc thất-lợi này thành ra việc to. Bất-nhược 
hội ở Đông-phủ». Tư-mã Quang (TTh 13) chép lời ấy 
và thêm rằng: Vương An-Thạch lo, tỏ vẻ ra lời nói và 
sắc mặt, đến nỗi Vương Thiều phải bảo: ((ồng ở đây 
còn lo như thế, huống chi kẻ ở ngoài biên-khích! Xin 
ông ản-trọng, đề trẩn-tĩnh vật-tình)). (TB 273/10a) 

An-Thạch lo sự như vậy, là vì y đê hoàn-toàn 
hy -vọng vào việc lập biên-công, đê gây thanh-thế cho 
minh ỏ’ trong triều và ngoài nước. Y lại rát tin rằng 
thành Ung vững-chắc. Khi biễt Ung-chảu bị vây, y 
đa lập-tâm cho Triệu Tiết đem đại-quân, thừa-hư 
đánh thẳng vào đất Lý (TB 276/2b). Đến khi thấy 
mưu mình thất-bại, y hoang-mang, bổi-rối. 

Ngày 24 thảng 5 năm Bính-thìn 1076, vua TóngThần- 
tông phàn-nàn với An-Thạch rằng: (í tìời vua Chản- 
tông, lúc Lê Hoàn chết, cỏ thê lấy được Giao-chỉ; thế 
mà bỏ mẩt cơ-hội)). An-Thạch nói: (í Khi Nùng Thiện- 
Mỹ nội-phụ (1074), Giao-chỉ không giám cổ-nài (VI/5). 
Bấy giờ Càn-Đức mòi lèn ngôi. Trong ngoài, dản chưa 
theo. Trong nước ai cũng sự Trung-quổc tới đảnh... 
Nay có người buôn bán ở Giao-chí, nhàn theo giặc 
tới Ung, rồi trổn thoảt. Đã gọi nó tời và hỏi rằng : 
"ngày trước Giao-chỉ vào cướp có 6 vạn người, mà 
trong đó nhiều đàn bà, con gái, ông già, kẻ ốm, cỏ 
phải thế không?” Kẻ kia trả lời: "Nhà có sáu người 
thì năm người đi theo quàn, còn một người nữa không đi 
được, nèn ỏ’ lại”. Xem vậy, cả nước Giao-chỉ đã vào 
cướp. Trong nước chúng đã không còn ai. Ta bỏ 
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mất cơ-hội, thật là đáng tiếcb. (K.Vi, DL 28-6-1076; 
TB 276/lib). 

Trên đây là một chứng, tỏ rẳng An-Thạch và vua 
Tống lăm-le muổn thừa-cơ lấy nựớc ta. Sau đây còn 
cỏ một chửng khác, tỏ rõ rẳng An-Thạch trước khi 
Ung-châu mất, muốn thừa-hư đảnh lĩp ta, và sau khi 
ấy, lại bối-rổi và hối-hận. Ngày mòng 6 tháng 6. vua 
Tổng và An-Thạch cãi nhau về việc dùng người đi 
phủ-đụ các khẻ-động đã theo ta, lúc quân ta tới Tả- 
giang. Vương Thiều nỏi: ((Trước, định cuổi-xuàn đầu- 
hạ đảnh Giao-chỉ. Sau, ti tuyên-phủ lại đỗi ý .» Vua 
hỏi: ơ Sao lại thế?» An-Thạch trả lời: ((Tôi khi trước 
thấy Giao-chỉ đánh Ung-châu chưa hạ được, trong 
nước chúng bỏ không; nèn tính có thẽ hành-động 
chóng mà đảnh úp ở hàu-phương nỏ. Làm như thế, 
thì ta không cần đánh quân nó đương cướp ở đất ta, 
mà chúng cũng bị tan. Saif khi Ung mất, sự đảnh úp 
chủng khỏng thê bàn đến nua. » An-Thạch lại nói 
thêm: «Đảng lẽ, ta phải đánh khi Càn-Bức mới lập. 
Bấy giò*, các khê-động đều muốn nội-phụ. Nếu lỉic 
ấy ta muổn đảnh Giao-chỉ, thì chí cần mộ 2 vạn tinli- 
binh, chọn 5, 6 tưởng vừa-vừa,- là cỏ thê làm xong 
chuyện. Tôi trộm nghĩ rằng nếu bẫy giở ta đoán (tược 
sự ngày nay chủng khồng tuân lệnh, thì ta đa có tiếc 
gì mà không cử-binh. Thế mới biết rằng: việc bốn 
cõi biên-thùy, nếu khỏng lo sự lớn hon sự bé, làm 
việc khỏ trước việc dễ, thì đến nhọc quân tổn của. » 
(I)L 9-7-1076; TB 276/2b và 3a) 

Vua tòi Tổng tiếc rẻ không đảnh ta trước, nhưng 
lại khổng biết rằng sờ-dĩ Tống bị đảnh trước, là vì 
Tống dự-bị đảnh ta. Trong cuộc xun^-đột nam bắc 
này, hai bẻn rất rõ ý nhau. Chỉ cỏ bên khéo tính- 
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toan, hành-động nhanh-chóng, là bèn thắng. Chuyến 
này, nhờ Lỷ Thường-Kiệt, nước ta đẵ đi nước trước, 
cho nên mới thắng một cảch hoàn-toàn và khỏi thua 
về sau. 

Nhưng Vương An-Thạch cũng không phải kẻ tầm- 
thường. Y tính-toan rất đúng lẽ. Khôn nỗi, trên vi 
vua còn do-dự, dưới vì tướng vụng-về, cho nẻn gây 
thành thẩt-bại ấy. Hãy nghe tiếp câu chuyện của vua 
tôi Tổng còn kề dở trên kia. 

Vua Tống nói : « Ngày trước, nếu ta muổn hưng- 
binh cho lợi, thì trước phải luyện binh đã. » An- 
Thạch trả lời : c Cứ bắt đầu làm đi, thì kẻ có tài 
tự nỏ luyện lấy. Nếu khống bắt đầu, thì binh khỏ 
lòng mà luyện được ; nếu ta đêm ngày tập mà không 
biết địch-khi ra sao, thi lúc cử-sự, sẽ bất-lựi. Nếu 
ta cứ cử-sự đi, thì kẻ có tài và kẻ bất-tài sế phân- 
biệt. Ta sẽ thưởng-bạt kẻ cỏ tài, kẻ băt-tài cũng 
phấn-khởi. » An-Thạch thích hoạt-động, nên hay bènh 
thuyết “phải hoạt-động mới thấy tài, và chỉ cỏ kẻ 
bắt-tài mởi không hiếu-sự. ” Vua Tống nỏi : (C Cũng 
phải dùng đến quân cỏ sẵn, rồi mởi cỏ thế cử-sự 
được; và ta cũng phải xét sửc có thề thắng haỳ 
không, mởi nên cử-sự. » An-Thạch trả lời: a Lúc Càn- 
Đửc mơi lập, ta chỉ eàn hai vạn tinh-binh la xong 
việc, ơ Trung-quổc, há lại không thê mộ được hai 
vạn quàn giỏi, năm bảy tướng vừa hay sao? Lúc 
quản ta diệt được Giao-chỉ, uy ta sẽ có. Ròi ta bả- 
cảo cho Thièm-tây biết, quân dân Thiễm-tày sẽ cỏ 
thẵng-khỉ. Với thắng-khí ấy, ta sẽ nuốt tưoi nước 
Hạ, Mà nếu nuốt được Hạ, thì ai giám quấy-nhiễu 
Trung-quốc nữa». (Nhật lục, TB 276/2a, 2b va.3a) 
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Mộng Vương An-Thạch đã tan. Vương An-Thạch 
hổi cũng không kịp. Tuy y đã dự-bị việc phục-thù, 
nhưng dư-luận xôn-xao; các triều-thằn nhao-nhao 
chỉ-trích. Trong cảc thư-tịch đời Tống còn lại, cácdanh- 
nhàn như Tư-mẵ Quang, Trình Hạo, Phương Chinh- 
Bình, vân vân, còn chép một vài mằu chuyện VỀ 
việc xuất-quàn bất-lợi của An-Thạch. An-Thạch hoàn- 
toàn cò-lập, trở nên chán-nản. Không đợi kết-quả 
của cuộc phát-quàn phục-thù mà mình đã chủ-mưn, 
An-Thạch phải xin từ-chức. Ẵy vào thảng 10 năm 
Bính-thìn (1076). 

Một ảnh-hưởng bất ngờ của cuộc thắng-trận của 
Lý Thường-Kiệt là: không những nó đánh đố âm- 
mưu xâm-lược của Tống, không những nó đảnh đồ 
kẻ chủ-mưu cuộc xàm-lược ăy, mà nó còn là cớ cuối 
cùng đánh đô một cuộc cách-mạnh về tư-tựởng, vè 
chính-trị, về kinh-tế, vĩ-đậi nhất ở thế-giởi trong đời 
trung-cô. 



CHÚ-THÍCH 
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CHỦ “THÍCH 


(1) Theo sừ ta, Lý Công-Uằn là coa vỏ-thừa-nhận. Bố nuôi là 
Lý Tự-Khánh, cho nên lấy* họ là Lỷ. TT còn chép chuyện 
hoang-đường 7nẹ Cổ mang với thằn-nhân. Sự thật, chắc 
rằng thuyết ấy là bịa đặt ra, hoặc đề che đậy rnột gổc-tícn 
không được đẹp-đẽ, hoặc đề cho dân-sự đương thời theo 
về. Sách VSL chép: khi lên ngôi, Lý Cổng-Uan phong bổ 
làm Hiền-khánh-vương, anh làm Vũ-uy-vương, em làm Dực- 
thánh-vương. Xem vậy, Công-Uan biết cha là ai và cỏ đủ họ 
hàng, chứ không phải là một đứa con vô thừa-nhận. Tiiv 
ta có thẽ nghĩ rằng bó đày là bố nuôi, nhưng VSL chép 
rõ những chữ: phụ, huynh, đệ. 

Vi thế, thuyết nòi Công-Uần gốc người Màn cỏ thề là 
thật. Vả chăng nước ta bác-thuộc trong nghìn năm, người 
Trung-quổc hoặc sang buôn-bán, hoặc sang làm việc quan, 
rồi sihh con-cải ỏr đất ta rất nhiều. Có lẽ hầu hết dân miền 
trung-châu gốc ờ Trung-hoa. Cho hên Lý Công-Uân rất có 
thề là con cháu một người Mân. Tố-tiên sang nước ta lúc 
nào? Dựa vào sự họ Lý dắu gốc-tích, tôi nghĩ rằng gốc ấy 
mời. Cỏ lẽ bố Lý Công-Ưân người Mân, cỏ chửc-vị quan- 
trọng ỏr đó. Khi Tống lấy nước Mân (971), họ Lý chạy sang 
ta ằn-tích. Sau Công-Uan làm vua nước ta, không muốn nói 
mình là người Dắc; lại nhân muốn tảng lòng dằn tin cậy, 
nên nìớỉ bịa ra thuyết con thần. Không biết giẳ-thuyết này 
dứng hay không. Một điều chắc-chẳn là đời Tống, người 
Tống đèu nhận Lý gổc ở Mân; không những Từ Bá-Tường 
nói mà thôi, mà sách Mộng-khê bút đàm cũng nói thế. 1. 

( 2 ) Có lẽ Bá-Tường sau này không giúp Lý Thường-Kiệt. Sau 
khi quân Lý rút ỉuí, viẻn coi Quế-châu là Thạch Giảm cỏ 
khai công-trậng Từ Bá-Tường, đã mộ 700 quân che-chỏr cho 
nạn-nbân chạy giặc xuống Quẳng-châu. Ngày 22 thảng 3 năm 
B. Th (1076), Bá-Tường được bồ làm tuần-kiềm các châu 
Khâm, Liêm và Bạch (TB 273/17b). 

Nhưng sau, vua Lý tổ-giác sự Bá-Tường xui ta đảnh 
Tống. Ngày 26 tháng 2 năm M.Ng (1078), có chiếu cách chức 
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anh em Bá-Tưởng, ép Hể-Tường lự thốt cS chết, và phát 
phối con cái (TB 288/7a). 1. 

(3) Xem câu chuyện giữa Vua Tống và Virơng An-Thạch (VII/10), 
Tô Từ-Nguyên cũng cỏ nỏi vớị An-Thạch rằng: quân^Giao- 
chỉ, một nlià tám người thì bảy ngưò-i đi, còn một người 
ốm-yổu ở nhà. (TB 2/6/lSb). 2. 

(4) sỉr ta, nhu* TT và VSL, chẻp mười vạn. Sách TB cỏ lúc chép 
6 vạn (276/13h), có lúc chép 8 vạn (271/6b). Những só ấy 
cũng đều cỏ lý. Dân các cháu kéo vào Ưng-châu, thi khỏ 
lòng đẽm đuực, nhất là phu-phen đi theo không có định 
số. Còn sổ quản chắc có thề đến 6 vạn. 2. 

(ô) TS quyên 495 chép : “Họ Nùng có Tông-Đán, coi động Lôi- 
hỏa, cũng là khá hiệt-liột. Đời Gia-hữu thử 2 (1057) đã từng 
vào cướp đất Tống. Vièn coi Quế-châu là Tiêu cố chiêu-dụ 
Tông-Bán, V bèn theo, được trao chức trung-vũ lưóng-quàn. 
Con Tông-Đán là Nhật-Tủn, nguyôn coi động Ôn-mẫn, được 
trao chức tani-ban chửc-phụng. Nảm Gia-hữu thử 7 (1062)' 
cha con ròng-Đán đem cac động Lôi-hỏa, Kế-thành nộp cỉio 
huyện quan, và xin vào ồ- Lạc-chau, đề đởi đòi làm điìn 
Tống. Vua Tống ban cho mỗi người họ Nùng một chức. 
Tông-Đán được coi châu Thuạn.an, và đuợc ban trâu, muối, 
vóc... Sau đó, Nhật-TAn từng coi thuế ỏ* Ung-châu. 

“Bời Trị-binh (1064-1067), Tông-Đán cỏhỉèm-Khỉch với tụi 
Lý Nhật-Tỏn (Thánh-tông) và Lưu K5 r , nên sợ chúng ép-bửc. 
Viên coi Quế-chủu là Lục sằn sai ngưòi đến dỏ. Tông-Bán 
bèn bỏ châu mình mà đới nhà vào nội-địa. Vua Tổng ban 
clio chức hữu-thiôn-ngưu-vệ tướng-quàn”. 

TS quyên 488 (Giao-chí truyện) chéj) lược hơn, nhưng 
cũng pỉuí-hợp vói trên Nám (làu niên-hiệu Trị-bình (1064), 
Giao-chỉ dòi lại Nùng Tòn -Bán và con lù Shật-Tân , vối 
(lất hai dộng Ổn-Uỉẫn. Hàn Kỳ bàn với vua Tỏng nên trả 
lại (V/8». 

TB 349/6a chép: Tông-Bãn nộp đất Vật-ác; Tổng đf>i 
ra chảu Thuận-an. 

Trong trận Uttg-châu, Nùng Nhật-Tân bị chết, nên được 
vua Tống tặng cho chức giám-:ip Ưng-châu (tháng hai năm 
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B.Th 1076, 1B 273/3a). Còn Tông-Đản vẫn theo Tống, nhưng 
vua Tống cũng không tin lắm. (V/8) 

Những việc trên, tuy làm cho ta không tin chắc rằng 
Nùng Tông-Đản đã theo Lỷ đánh Ưng-châu, nhưng cũng 
không đủ đề bác thuyết ấy. Sau khi quân Thường-Kiệt rút 
về và đại-quân Tống tới, có nhiều tù-trưỏrng trườc là tướng 
theo Lỷ, bấy giò* lại theo Táng, như Lưu Kỷ, Hoàng Kím- 
Mãn, vân vân. 2. 

(6) Các sử ta’không còn thấy chép việc sao chối hiện. 3. 

(7) Về ngày mất Khâm và Liêm, đây theo sách TB 270/8a. Trong 
sách TTh, Tư-mã Quang chép ngày 20 và 23 thảng chạp. Ấy 
là lằm, vì theo »B 270/5a, hai ngày ấy là ngày tin về đến 
Biện-kinh. Lại theo sách Thông-giám cương-mục quyên 71, 
Liẽm-châu mất ngày G.Ta, tức là sáu' ngày sau Khâm-châu. 3. 

(8) Quảng-tây biện 57 vạn thạch gạo, Quâng-đông biện 57 vạn 
thạch gạo và 10 vạn thạch đậu, Kinh-nam biện 3 vạn thạch 
gạo, Phúc-kién biện 3 vạn thạch gạo (TB 271/12a). 5. 

(9) Lúc luận công, đáng lẽ năm con Thủ-Tiết được bo làm quan, 
nhưng ngày 27 tháng 7 năm B.Th (1076), viện khu-mật tâu: 

..Nhưng xét ra, thì Thủ-Tiết nhu-nhược, không điều-khiên 
đưọ’C quân. Quân-lỉnh nhiều ngưòi hàng giặc, và bày cho 
giặc làm súng pháo đề đánh thành Ung. Nay xin chĩ bS cho 
hai con y mà thôi”. (TB 277/17a). 7. 

(tO)Về ngày Ung-châu mất, mỗi sách chép một khác. TTh chép 
ngày 21 tháng giỏng. ĐĐSL cung chép ngày ấy. BM chép ngày 
A.Ma, nhưng tháng giỏng không có ngày ấy. Trôn đay, theo 
Thầtì-lồng Thực-lục mà TB chép lại. 8. 

(11) Vua Tống Thần-tông được tin Tô Giàm chết, rất thương tiếc. 
Ngày 15 tháng 2, vua nhịn ấn đẽ tỏ lòng xót thương. Bèn 
tặng Giàm chức Phục-quổc-công, tiết-độ-sử, và ban tên thụy 
Trung-dung. Vua Tống lại cấp mưò’i khoảnh ruộng hạng nhắt 
ỏ* khu độ nhắt trong kinh-thành. Ban chức cho những người 
thủn-thuộc, và thảng chức cho con là TỈr-Nguyên, duy-nhất 
sống-sót vl Giàm đa đè cho rời khỏi Ưng trưcvc khi Ung mất, 
làm tày-đàu cung-phụng hạp-mồn chỉ-hậu. TỈr-Nguyên được 
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bS làm phó-tướng, đi mộ thùy-quân. Vua Thàn-tông đặc-biệt 
mời Tử-Nguyên đến mà an-ủỉ. Vua nói: « Nếu không cỏ cha 
ngươi giữ Ưng-châu, thi thành ấy cũng như Khâm và Liêm, 
giặc vừa đến đã mất. Như thế thì giặc thừa-thắng đánh tràn, 
và cổc châu Tân, Tượng, Quế cũng không giữ nỗi. Đời Đường, 
Trương Tuần, Hứa Viễn giữ Mục-dương đề che cho Giang 
Hoài, công so với cha ngươi không hơn gì xa.» 

Viia Tống lại thăng cho Tử-Nguyẽn chức đlện-trung-thừa, 
thông-phán Ung-châu. Còn các con khác, như Tử-Minh, Tử- 
Chính, các cháu như Quảng-Uyên, Trực-ôn, chết ở Ưng vỏ*i 
Giàm, đều được ưu-tặng. (TB 273/9b, TS 446) 

Vua Tống lại sai lập đền thờ Tô Giàm ở Ưng-châu. (TS 446) 

Việc ưng-châu mát, làm náo-động nhân-tâm ở Tổng. Trước 
vì Ưng là cửa vào phương nam nước Tống. Sau vì Giàm tử- 
tiết ở đó. Sự tử-tiét,trong thời-đại trọng nho, cỏ tiếng dội 
rất to. Người đương-thời ngọ*i ca khí-tiết của Tô Giàm. Ngô 
Xử-Hậu, trong sách Thanh-sương tạp-kỳ cố kề chuyện sau 
này: trước đó, Xử-Hậu là đồng-liêu với Giàm ỏr Việt-chầu ; y 
có làm thơ khen Giàm có công chống với Nùng Trí-Cao ờ 
Anh-châu. Trong thơ cỏ câu: “Yến hàm tướng quân dục 
bạch đầu, tích niên trung-dũng động nam-châu. Sau dó 
vua Tống ban tên thụy cho Giàm là Trung-dũng. Xử-Hậu cho 
thơ y là câu sấm. 

CbữGiàm cũng có âm Giam hay cảm. 8. 

(12) TT chép việc đảnh Chiêm-thành vào thảng 8 năm trước 
(A.Ma 1075). VSL không chép việc ấy. SK cho ta biết rằng 
sách Việt-sữ fii-ỉãm của Nguyễn Nghiễm chép chuyện ấy vào 
năm B.Th 1076. Ghép như thế mới đúng lý. Nhưng ta không 
biết Nguyễn Nghiễm dựa vào đâu mà chép khác TT. 

Trong khoang sử về Lý, TT còn chép lầm một vài chỗ 
khác. 

Còn nhưVSL, thì không nói đến việc nay. Ấy tỏ rằng việc 
tuần-du này không quan-hệ lắm. Vậy chẵc không phli đề 
đảnh Chiêm. 9. 
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